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Kỉnh văn:

 P ĩ V U ầ ỉ í ,   ' í ề ì ị s . Ê M , 

 ' ữ ‘Ệ $ -

 ể íJ ữ é iiậ f ,   ^ A íi-ữ 4 -, ề - ầ & Ế ., Ểi. 

 N h ĩ thời Phú-lâu-na Di-đa-la-ni  Tử,  tại đại chúng 

 trung,  tức  tùng  tòa  khởi,  thiên  đản  hữu  kiên,  hữu  tất 

 trước  địa,  hợp  chưởng  cung kỉnh  nhi  bạch  Phật ngôn: 

 Đại oai đức  Thế tôn,  thiện  vỉ chủng sanh, phu diễn Như 

 Lai đệ nhât nghĩa đê. 

Việt dịch:

Lúc  bấy  giờ  Phú-lâu-na  Di-đa-la-ni  Tử  từ  chỗ 

ngồi  trong  đại  chúng  liền  đứng  dậy,  bày  vai  áo  bên 

phải, quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay cung kính 

rồi  bạch  Phật  rằng:  Đấng  Thế  tôn  đại  oai  đức,  xin 

ngài  hãy  vì thương  chúng  sinh  mà  diễn  bày  đệ  nhất 

nghĩa đế của Như Lai. 

Giảng giải:

Lúc bấy giờ, đó là khi A-nan đã nói xong bài kệ tán 

thán Đức Phật, Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử từ chỗ ngồi 

trong  đại  chúng  liền  đứng  dậy.  Phú-lâu-na  Di-đa-la- 

ni  Tử  là  tiáiig  phiên  âm  (s:  Pũrna-maitrãyanĩ-putra;  p: 

Punna-mantãni-putta);  có  nghĩa  là Mãn Từ Tử 

. 

Phú-lâu-na (s: Pũrna) Hán dịch là  mãn 

họ của cha; Di- 

đa-la-ni  (s:  Maitrãyanĩ)  Hán  dịch  là   từ  M ,   họ  của  mẹ; 

ghép họ cha mẹ thành tên;  tử 

có nghĩa là người  con 

trai. Phú-lâu-na liền đứng dậy. Đệ tử của Đức Phật rất
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tôn kính ngàiế Mỗi  khi  muốn thưa thỉnh  Đức  Phật điều 

gì,  các vị  đệ tử đều đứng rất trang nghiêm,  bày vai  bên 

phải ra. Y ca-sa của Trung Hoa được may không phủ kín 

vai bên phải  là để  biểu hiện phong cách cung kính này. 

Ở  Ấn  Độ  thời  tiết  không  lạnh  lắm,  dù  vào  mùa  đông 

hay  mùa  hạ,  thế  nên  việc  để  bày  vai  phải  không  có  gì 

khó hiểu. Nhưng khí hậu ở Trung Hoa rất lạnh,  nên nếu 

hở bày vai phải ra sẽ  dễ  bị  cảm  lạnh.  Thế nên  chư tăng 

Trung  Hoa  mặc  thêm  áo  (thông  y)  bên  trong  y  ca-sa. 

Việc  này  phù  hợp  với  khí  hậu  địa  lý  và  phong tục  của 

Trung Hoa. 

Y ca-sa Ấn  Độ  không  có  cái  móc  gài  như y  ca-sa 

Trung  Hoa.  Ngày  nay  ở Ấn  Độ,  Miến  Điện,  Tích  Lan, 

Thái  Lan,  nơi  giáo  lý Phật giáo Nguyên thủy  lưu hành, 

y ca-sa của chư tăng ở đó vẫn không dùng móc gài trên 

y ca-sa. Tại sao y ca-sa Trung Hoa lại có móc gài? Điều 

này hoàn toàn do khí hậu ở Trung Hoa, vì nếu chư tăng 

mặc thông y bên trong y ca-sa, nếu không dùng móc gài 

thì  sẽ không giữ được y ca-sa.  Thế nên các vị Tổ Trung 

Hoa  đã  phát  minh  ra  móc  gài  trên  y.  Y  ca-sa  của  các 

quốc  gia  khác  vẫn  giống  nhau  ở  các  giải  điều  (vạch), 

nhưng không có móc gài, vì  khí hậu ở các nước  đó  quá 

nóng nên chư tăng không mặc thông y bên trong y ca-sa. 

Neu y ca-sa có bị lỏng sắp rơi, họ liền biết ngay để chỉnh 

sửa vì y được mặc sát thân. 

Sau khi xuất gia, tôi tham khảo chuyên cái móc gài 

y  của chư tăng Trung Hoa với  nhiều vị pháp  sư trưởng 

lão.  Tôi  hỏi  các  ngài  tại  sao  y  ca-sa  của  chư  tăng  các
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nước  khác  không  có  móc  gài;  tại  sao  chư  tăng  Trung 

Hoa lại thêm cái móc vào y? Nhưng các vị đều lắc  đầu. 

Họ  không  biết.  Đó  là  chuyện  nhỏ,  nhưng  tình  thật  là 

các vị ấy không biếtề Thế cuối cùng, ai bảo cho tôi biết? 

Chăng ai  cả.  Tôi  chỉ  so  sánh khí hậu  của Trung Hoa và 

An Độ rồi phát hiện ra rằng vị Tổ sư đầu tiên từ Ấn Độ 

sang Trung Hoa có lẽ đã phát minh ra móc gài cho y để 

thuận  tiện  cho  việc  mặc  thông  y  dưới  y  ca-sa.  Khi  tôi 

trình bày ý kiến này,  vị  trưởng lão pháp  sư và chư tăng 

liên bảo: “ Đúng rồi, dĩ nhiên là như v ậy !” Có lẽ đúng là 

như vậy.  Đó là chuyện nhỏ, nhưng chẳng ai dẹp bỏ mối 

bận tâm vê chuyện ấy. Tôi biết người Mỹ thích hiểu biết 

mọi  việc một cách tường tận,  nên bây  giờ tôi  trình bày 

về nguồn gốc của cái móc gài y ca-sa theo truyền thống 

Trung Hoa,  dù quý vị chưa hỏi đến. 

Phú-lâu-na bày vai  áo  bên phải, quỳ gối bên phải 

xuống  đất. Ngày nay chư tăng ở Miến Điện, Tích Lan, 

Thái Lan đều thực hành pháp này. Chẳng hạn, khi một vị 

tăng trẻ tiêp kiên một vị tăng trưởng lão thì không được 

đứng mà phải quỳ,  đầu gối  bên phải  chấm đất,  chắp tay 

cung kính. 

Phú-lâu-na chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: 

“Đâng  Thê  tôn  đại  oai  đức,  xin  ngài  hãy  vì  thương 

chúng  sinh  mà  diễn  bày  đệ  nhất  nghĩa  đế  của  Như 

Lai. " Phú-lâu-na thưa rằng Đức Phật là bậc có oai đức rất 

lớn,  có  thể  hàng phục  mọi  chúng  sinh  trong ba  cõi.  Oai 

lực  của  ngài  có  thê  khiến  cho  chúng  sinh  được  chuyển 

hoá.  Đức hạnh của ngài khiến cho mọi chúng sinh thuần
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phục. Thế nên mọi loài chúng sinh mỗi khi nghe đến danh 

hiệu ngài  là liền thay  đổi  tính xâu  và trở nên thiện  lành. 

Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo đê giáo hoá chúng 

sinh.  Vì  thương  xót  chúng  sinh mà ngài  giảng  dạy  giáo 

pháp;  ngài giảng giải tường tận đệ nhât nghĩa đê của các 

Đức Như Lai, đó là giáo pháp vi diệu đệ nhât. 

Kinh văn:

,  Ạ  

^  A  M  

M   o

 Thể tôn  thường suy,  thuyết pháp nhân  trung ngã vi 

 đệ nhất.  Kim  văn Như Lai vi diệu pháp âm,  do như lung 

 nhân du bách bộ ngoại linh  ư văn nhuế,  bốn sở bât kiên 

 hà huống đắc văn. 

Việt dịch:

Thế tôn thường khen,  con  là  người thuyết pháp 

bâc  nhất.  Nay  con  nghe  pháp  âm  vi  diệu  của  Như 

Lai,  con  như  người  điếc,  xa  ngoài  trăm  bước,  lắng 

nghe  tiếng  muỗi  mòng,  vốn  thực  chẳng  thấy,  huông 

nữa là  nghe. 

/ ^ «   »  9  

•   7   •

Giảng giải:

Phú-lâu-na  đảnh  lễ  Đức  Phật  để  thưa  hỏi.  Tại  sao 

ngài  làm  như  vậy?  Vì  Phú-lâu-na  có  vài  điều  chưa  rõ. 

Như A-nan,  bây  giờ  không  còn  điều  gì  nghi  ngờ  nữa. 

Nhưng  Phú-lâu-na,  là  người  được  khen  là  giỏi  thuyêt 

pháp đệ nhất,  lại  có điều nghi ngờ.  Ngài  còn nhiêu điêu
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chưa  rõ  về  giáo  pháp  do  Đức  Phật thuyết.  Do  vậy  nên 

ngài nói:  “Thế tôn  thường  khen,  con  ĩà  ngưòi  thuyết 

pháp  bậc  nhất. Thế tôn thường chọn con là người  giỏi 

giảng thuyết kinh pháp nhất. Con, Phú-lâu-na, được xếp 

vào hàng thứ nhất trong hội chúng.” Phú-lâu-na khéo léo 

giảng bày ý nghĩa vi diệu của giáo lý. Nếu kinh này nay 

được  Phú-lâu-na  giảng  giải,  hoa  trời  sẽ  rơi  xuống  như 

mưa  và  hoa  sen  vàng  dưới  mặt  đất  sẽ  trồi  lên.  Không 

giông như cách nói của tôi bây giờ quá khô khan và nhạt 

nhẽo khiên quý vị phải buồn ngủ. Giáo pháp Phú-lâu-na 

giảng nói là vi diệu đệ nhất. Ngài xuất sắc khi phân tích 

từng đặc điểm của giáo pháp. Nay con nghe pháp âm vi 

diệu của Như Lai, con như người điếc, xa ngoài trăm 

bước,  lăng  nghe  tiếng  muỗi  mòng,  vốn  thực  chẳng 

thấy,  huống  nữa  là  nghe.  Ý  của Phú-lâu-na muốn nói 

là người  bị  điếc  tất nhiên  là không nghe  được;  tiếng vo 

ve  của con muỗi rất nhỏ,  huống gì  anh ta cách xa no  cả 

trăm  bước. 

Quý vị cũng không thể nào thấy được con muỗi trong 

khoảng  cách  đó.  Điêu  này  biểu  thị  cho  sự  thực  là  giáo 

pháp Đức Phật giảng nói rất hay, vi diệu đến tột cùng. Do 

vậy,  dù Phú-lâu-na nghe  được,  vì  đang ở ngay trong hội 

chúng, mà thấy mình cũng như là ngươi điếc. Phú-lau-na 

không hiểu.  Thế nên  ngày  nay  có người  nào không hiểu 

được kinh,  điêu đó không có gì ngạc nhiên.  Quý vị thấy, 

ngay cả Phú-lâu-na, người  được khen là bậc thuyết phap 

đệ nhât, vân hỏi và thưa rằng ngài không hiểu. Trên thực 

tê ngài nói là mình bị  điêc.  Dù quý vị có hiểu hay không
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tất  cả  quý  vị  ít nhất  đều  đang  nghe  tôi  giảng  kinh,  điều 

ấy  đã hơn ngài  Phú-lâu-na trăm  lần rồi.  Đừng  nên  khắc 

nghiệt với mình quá lắm. 

Khi  Đức  Phật  giảng  Kinh  Hoa  Nghiêm,  hàng  đệ 

tử  nhị  thừa  không  thể  nào  thấy  được  hóa  thân  to  lớn 

một trượng sáu của Đức Phật.1 Thay vì vậy, họ chỉ thây 

được Đức Phật như một vị trưởng lão tỷ-khưu  cao một 

thước tám.2 Khi Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm, một 

số  đệ tử chỉ nghe  chứ không nghe  được  giáo pháp  Đức 

Phật muốn  chỉ  bày.  Phú-lâu-na cũng tương tự như vậyễ 

Chắc  chắn  Phú-lâu-na  không  phàn  nàn  Đức  Phật  điêu 

gì,  ngài  cũng chẳng nói rằng mình không tin giáo pháp 

Đức  Phật  giảng  nói.  Chẳng  phải  là  ngài  không  tin,  chỉ 

vì ngài không hiểu.  Đó chính là điêu bieu thị qua lôi  so 

sánh này. 

Có người giải thích câu  vi diệu pháp âm có nghĩa là 

âm thanh rất nhỏ.  Họ cho rằng Đức Phật giảng kinh với 

tiếng nói rất nhỏ. Họ hiểu rằng  vi diệu ở đây có nghĩa là 

 nhỏ.   Nhưng  cách  giải  thích  ấy  không  đúng.  Vi  diệu  có 

nghĩa là hiếm có và mâu nhiệm;  có ý nghĩa là sự truyên 

đạt  giáo  pháp  rất rõ  ràng,  không  có  nghĩa  là  Đức  Phật 

giảng  thuyết  bằng  âm  thanh  rất  nhỏ.  Có  người  lại  hỏi, 

Sao Phú-lâu-na lại ví mình như con muỗi? Vì Đức Phật 

giảng pháp với tiếng nói  quá nhỏ như vậy nên Phú-lâu-

1 thousand-foot Nishyanda body  o f  the  Buddha. 

2 Nguyên văn:  six-feet-tall. Foot,   đơn  vị  đo chieu  dài Anh;  

1  /o o t = 0,3048  m;  6 x 0 ,   3048  m  =  1 m8288. 
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na  cảm  thây  giống  như  lắng  nghe  tiếng  muỗi  vo  ve  từ 

khoảng cách trăm bước.”  Có một số pháp  sư thích  nuốt 

 luôn  cả  trái  chà  là,  1 có  thể  nói  là họ không  thâm  nhập 

được  ý kinh.  Họ giải  thích rằng;  “Cơ bản  là người  điềc 

thì không nghe được cái gì cả, thậm chí chẳng nghe được 

Đức Phật giảng pháp bằng âm thanh nhỏ như tiếng vo ve 

của muôi.”  Nhưng  cách  giải  thích từng  chữ trong kinh 

văn  như  vậy  không  đúng.  Phú-lâu-na  đã  dùng phép  ẩn 

dụ. Có nhiều người hiểu lầm, nói rằng: “Ồ !  Sao Phú-lâu- 

na  lại  phỉ  báng Phật  bằng  cách  gọi  ngài  là  con muỗi?” 

Không phải như vậy; đúng ra quý vị không nên nghi nan 

như vậy.  Trong ân dụ của Phú-lâu-na, ngài ví mình như 

người điêc, không phải là ví Đức Phật như người điếc. 

Kinh văn:

 Phật  tuy  tuyên  minh,  linh  ngã  trừ hoặc,  kim  do  vị 

 tường tư nghĩa cứu cánh  vô nghỉ hoặc địa.  Thế tôn,  như 

 A-nan bổi,  tuy tắc khai ngộ,  tập lậu vị trừ. 

Viêt dich:

«  

•

Tuy Thế tôn tuyên  bày giáo pháp  rõ  ràng, khiến 

cho  con  giải  trừ  hêt  nghi  hoặc,  nhưng  nay  con  vẫn

Nguyên  văn  Anh  ngữ:   Sw allow ing  the  date  whole  Qumping  to 

 conclusions).   Hán:   H ốt luân  M  m ,  H ốt luân  thôn  táo  U Ị i Ị # 3 | Nuốt trưng qua táo.  Có nghĩa  là tiep thu  một cách vội  vàng,  không suy nghĩ
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còn chưa tỏ tường nghĩa cứu cánh này để đạt đến chỗ 

không còn nghi hoặc. Bạch Thế tôn, như A-nan và các 

vị tuy đã chứng quả A-la-hán, nhưng tập khí hữu lậu 

chưa trừ sạch được. 

Giảng giải:

Bạch Thế tôn, Tuy Thế  tôn  tuyên  bày  giáo  pháp 

rõ ràng, khiến cho con giải trừ hết nghi hoặc, nhưng 

nay  con  vẫn  còn  chưa  tỏ  tường  nghĩa  cứu  cánh  này 

để đạt đến chỗ không còn nghi hoặc.1

Đức Phật tuy đã dùng rất nhiều phương pháp, dùng 

pháp giảng bày phân tích rât chi tiêt và thâu đáo, chỉ bày 

vạn pháp  tức  là tâm,  các  đạo  lý  đêu  là  viên  dung;  môi 

câu, mỗi  lời đều có thể khiến phá trừ nghi hoặc.  Chỉ  do 

vì pháp chấp của mình chưa được phá trừ, nên trở lại mê 

chấp ở vạn pháp, chấp rằng ngoài tâm thật có pháp. Xưa 

nay chưa từng được rõ ràng minh bạch rôt ráo đạo lý đệ 

nhất nghĩa đế,  chưa đạt đến chỗ không còn nghi hoặc. 

Bạch Thế tôn, như A-nan và các vị khác, tuy đã 

chứng quả A-la-hán, nhưng tập khí hữu lậu chưa trừ 

sach đươc. Dù họ đã hieu rõ giáo pháp và đã chứng ngộ, 

nhưng  tập  khí  đã  có  từ  nhiêu  đời  nhiêu  kiêp  vân  con. 

Những thứ lậu hoặc  ấy  do đâu mà có? Nó được tạo nên 

do  những  tập  khí.  Những  tập  khí  ây  không  phải  được 

tạo nên trong một ngày,  nó tích tập từ vô thủy  đên nay, 

từ  đời  này  sang  đời  khác,  và  do  những thứ  này  mà  tập

1  Đ ối  chiếu  trong  chính  văn,  thay  bản  Anh  ngữ  không  có  đoạn  nay,  

chúng tôi  dịch theo  bản  Hán  để  bổ  sung. 
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khí tạo thành những thứ lậu hoặc.  Lậu có nghĩa như thế 

nào?  Lậu  chính  là  phiền  não.  Những  thứ phiền  não  và 

tập khí mà A-nan  và các  vị  đã chứng quả A-la-hán  như 

ngài vẫn chưa trừ sạch hết được.  Đó được gọi là tập khí 

hữu  lậu  còn  lưu  lại  từ  kiêp  trước.  Nó  nhiều  hay  ít  tùy 

theo  nghiệp.  Phải  chứng  được  quả  vị  thứ  tư  của  hàng 

A-la-hán mới  được gọi là chứng quả vô lậu. 

Đức Phật có một vị  đệ  tử gọi  là Ca-lâu-đà Tôn  giả 

(Pilindavatsa).  Một hôm  ngài  muốn vượt qua một khúc 

sông.  Do  ngài  đã  chứng  quả A-la-hán  nên ngài  có  thần 

thông.  Sông thì  có thân  sông cai  quản.  Đặc  biệt vị thần 

ở sông ấy là nữ thần. Tôn giả Ca-lâu-đà đến bên bờ sông 

liên gọi to,  “Này, tiểu tỳ!  Hãy ngừng chảy!” 

Một  bậc  đã  chứng  quả  A-la-hán  rồi  thì  có  năng 

lực khiên nước  phải tách đôi  khi  ngài  qua  sông.  Nhưng 

người khiến cho sông ngừng chảy phải là thần sông.  Đo 

là  lý  do  mà  Ca-lâu-đà Tôn  giả  phải  goị,  “Này,  tiểu  tỳ! 

Hãy ngừng chảy!”  Ban  đầu nghe gọi  vậy,  nữ thần  sông 

nổi giận, nhưng chẳng dám trái ý VI Ca-lâu-đà Tôn giả la 

một vị A-la-hán. Nhưng sau khi ngài gọi đích danh “Tiểu 

tỳ” nhiều lần, thần sông liền đến trình bày với Đức Phật. 

“  Môi  khi  vị  đệ  tử  Ca-lâu-đà  của  ngài  muốn  qua  sông 

đêu  gọi  con  là  ‘Tiểu  tỳ ’.  Thần  sông  than  phiền.  “Con 

thây mình bị xúc phạm. Kính bạch Thế tôn, xin ngài dạy 

đệ tử ngài  đừng quá thô lồ như thế nữa.  Sao Tôn giả  íại 

có thể gọi tên và ra lệnh con theo lối  ấy?” Thế nên Đưc 

Phật mới  cho gọi  Ca-lâu-đà Tôn giả đến bảo.  “Ông hãy 

xin lỗi thần sông và đừng gọi như vậy nữa.” Quý vị xem
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thử  Ca-lâu-đà  Tôn  giả xử  sự  như thế  nào?  Ông  ta  nói, 

“N ày !  Tiểu tỳ, đừng có bực tức như vậy nữa.” 

Thần  sông lại  nổi  giận  giống như khi  lần  đầu tiên 

Tôn giả gọi  thần  sông là “Tiểu tỳ!”  D ĩ nhiên thần sông 

rất tức tối, la lên, “Đ ó ! Ngài xem, Đệ tử ngài lại gọi con 

như vậy ngay trước mặt ngài!”  Đức Phật bảo.  “Con  có 

biết tại  sao Ca-lâu-đà Tôn giả gọi thân  sông là  ‘Tiêu tỳ ’ 

không?  Trong  500  đời  trước,  con  là  tỳ  nữ  của  ông  ây. 

Con  đã  ở  giúp  việc  cho  ông  ây  quá lâu  nên  khi  ông ta 

thấy con la liền nhớ lại thói quen kiếp trước, nên khi gọi 

tên, tiếng ấy  liền bật ra khỏi miệng ông ta ngay.  Ong ta 

chưa thay đổi được thói quen từ lâu trong quá khứ.” 

Sau khi nghe Đức Phật giải thích, thần sông nhận ra 

ngay đó là chuyện của nhân quả và không có gì phải nói 

thêm  nữa.  v ấ n   đề  đã  được  giải  quyêt.  Đó  là  giải  thích 

cho ý nghĩa tập khí hữu lậu chưa trừ sạch được. 

Kinh văn:

 Ngã đẳng hội  trung đăng vô  lậu giả.  Tuy  tận  chư 

 lậu,  kim văn Như Lai sở thuyết pháp âm,  thượng vu nghỉ 

 hổi. 

Việt dịch:

Trong  chúng  hội,  con  đã  chứng  được  quả  vô 

lậu. Tuy đã sạch các lậu  hoặc, nhưng naỵ nghe pháp 

âm  do  Như  Lai  giảng  nói,  vẫn  còn  nhiều  nghi  nan

 r  

 r

1  

Á   •  

Ạ   •

bôi  roi. 
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triảng giai:

Phú-lâu-na thưa rằng, “Trong chúng hội, trong vô 

số các  bậc thánh tăng, con  đã  chưng được quả vô  lậu.  

Đều đã có được năng lực thần thông để trừ mọi lậu hoặc. 

Thế nhưng, tuy đã sạch các lậu hoặc, nhưng nay nghe 

pháp  âm  do  Như Lai  giảng  nói,  vẫn  còn  nhiều  nghỉ 

nan  bôi  rôiỂ Chúng  con  vân  còn  nhiều  điều  nghi  ngờ 

băn khoăn.  Chúng con vân chưa hiểu.” 

Bây giờ nếu như những vị  đã chứng  quả vị thứ tư 

của hàng A-la-hán, đã trừ sạch lậu hoặc rồi mà vẫn chưa 

hiêu,  thì  liệu A-nan  sẽ hiểu  được  nhiều  ít,  vì A-nan  chỉ 

vừa mới chứng được sơ quả. Dù A-nan đã được giải ngộ 

nhưng tôi tin là ngài vẫn chưa thông hiểu rõ rẩngý nghía 

những điêu Đức Phật giảng giải. 

Kinh văn:

- £ - ậ , 

—

 ìk . %  ÌỆ.  /,ìb, 

1^7 

 -kb Ị 

 Thế tôn,  nhược phục  thế gian  nhất  thiết căn  trần 

 âm  xứ   giới  đẳng,  giai  N hư  Lai  tạng,  thanh  tịnh  bổn 

 nhien,  vân hà hôt sanh, sơn hà đại địa,  chư hữu vi tướng 

 thứ đệ thiên lưu,  chung nhi phục thủy? 

Việt dịch:

Bạch  Thê  tôn,  nếu  hết  thảy  các  thứ  căn,  trần,  

ấm, xứ, giới v.vế.. trong thế gian đều là tánh Như Lai 

thanh tịnh bôn nhiên, thì làm sao lại bỗng dưng
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nổi  lên  các  tướng  hữu  vi,  núi  sông  đất  liền,  liên  tục 

trước sau, theo  nhau dời đôi? 

Giảng giải:

Phú-lâu-na  nghi  ngờ  về  giáo  lý  Đức  Phật  đang 

giảng  dạy.  Ngài  không tin  điều  ấy. Bạch  Thế  tôn,  nếu 

hết  thảy  các  căn-m ăt, tai,  mũi,  lưỡi, thân  và ý -tr â n - 

sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp-âm -săc, thọ, tưởng, 

hành, thức nếu tất cả các hiện tượng trong thê gian đêu 

là tánh  Như Lai tạng,  thanh  tịnh  bôn  nhiên, thì  làm 

sao  lại bỗng  dưng  nổi lên  các  tướng  hữu vi  núi  sông 

đ ất liền n h ư  vậy? Nếu các hiện tượng ấy lưu xuât từ thê 

tánh  thanh  tịnh  sáng  suốt  của  chân  tâm  thường  trú,  và 

đều vốn là thanh tịnh bản nhiên, thế thì tại  sao chúng lại 

đột nhiên  sanh  khởi trong tánh  thanh tịnh  của Như Lai 

tạng,  sao  trong  đó  lại  có  quá  nhiều  thứ  hốt  nhiên  sinh 

khởi như vậy? 

Liên  tục  trước  sau,  theo  nhau  dời  đổi?  Cái  này 

vừa dứt,  lại  bắt đầu  cái  khác  Cái  này  vừa làm  xong,  lại 

bắt đầu cái kia.  Cái này kết thúc, cái  khác  lại nôi  lên  lân 

nữa. Khi nào mới  chịu dừng? Chẳng bao giờ ca. Thế đạo 

lý trong đó như thể nào? Đảy là mối  nghi mà Phú-lâu-na 

muốn thưa hoi  Đức  Phật. 

Kinh văn:

 9  

'1' 

 ■%?.   .  JỊj i%. 

 tủn,  N h ĩ t ã í :  

 iu  u   i.^ỉừKg,  

"  linh 

 vir.fi  nung  cháu 

 phủ;- 

 ĩ.vu:k  rMẻr,  ĩhìrởng írtị. 
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Việt dịch:

Lại  nữa,  Như Lai  thường  nói  bản  tính  của  đất,  

nước, lửa, gió vốn là viên dung, bao trùm khắp pháp 

giới, vắng lặng, thường trú. 

Giảng giải:

Đây  là mối nghi thứ hai  của Phú-lâu-na.  “Nghĩa lý 

rốt ráo trong đó như thế nào?” Phú-lâu-na tự hỏi. 

Kinh văn:

 7 ^ \± J ệ ị

ì â , 

o 

 Ầ$-

 ìề.JỀỀ,  

•Ểr^Ệ-,  }ầ'&fỆỊềi,  ẻ ’ỉầ

 J Ề ì ề ,   ■ ỗ r 'f a r ^ - f l U Ị ] ì ề .* ẳ - ^ ? 

t ậ

o^

 Thê  tôn,  nhược  địa  tánh  biên,  vân  hà  dung  thủy.  

 Thủy  tính  châu  biên,  hoa  tăc  bát  sanh.  Phục  vân  hà 

 minh,  thủy  hỏa  nhị  tánh,  cảu  biền  hư không bất  tương 

 lãng diệt?  Thê tôn,  địa tánh chướng ngại,  không tánh hư 

 thông;  vân hà nhị cáu châu biên pháp giới? Nhi ngã bất 

 tri thị nghĩa du  vãng. 

Việt dịch:

Bạch  Thế  tôn,  nếu  tánh  của  đất  đầy  khắp,  thì 

làm  sao  còn  chứa  đưọc  nước?  Neu  tánh  của  nưởc 

đầy  khắp, thì  lửa  ắt là  khòn£  sanh  ra được.  Lại  nữa,  

Như  Lai  giải  thích  làm  sao  tánh  của  nước  và  tánh 

cùa lửa đều đầv khắp hư không mà không lấn hại lẫn
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nhau?  Bạch Thế tôn, tánh  của đất là  cứng, tánh  của 

hư không là thông suốt;  làm  sao cả hai tánh này đều 

cùng lúc trùm khắp pháp giói được? Con không biết 

nghĩa này sẽ dẫn đến đâu? 

Giảng giải:

Phú-lâu-na có lẽ thông minh hơn A-nan. Đa văn như 

A-nan cũng không có được câu hỏi như vậy. Thế nên bây 

giờ Phú-lâu-na, đến phần mình, lại có nhiều mối nghi về 

giáo thuyết này. Ngài hỏi:  Bạch Thế tôn, nếu tánh của 

đất  đầy  khắp,  thì  làm  sao  còn  chứa  được  nước? Đất 

choán chỗ, phủ kín cả nước;  nơi nào có đất khô thì  ở đó 

không thể nào có nước được. Neu bản tánh của đất là bao 

trùm  cả pháp giới, thì  làm sao nước còn hiện hữu được? 

Nước và đất không thể tương hợp nhau được. 

Neu  tánh  của  nước  đầy  khắp,  thì  lửa  ắt  không 

sanh  ra  được. Nước  tràn  ngập,  choán  chỗ  của  lửa;  ở 

đâu  có  nước  thì  ở  đó  không  có  lửa.  Nước  đấy  lửa  ra. 

Neu tánh nước là trùm khắp pháp giới, thì lửa chắc chắn 

sẽ  biến mất.  Điều này  cũng tương tự như lời  giảng giải 

trước đây Đức Phật dành cho A-nan  {quyển 3),  Đức Phật 

bảo rằng, khi có sáng thì  không thế còn bóng tối, và khi 

bóng tôi  đang bao trùm thì  không thế nào  có  sáng.  Nay 

đệ tử của Đức Phật lại  dùng ngay  lập luận đó  để  hỏi  lại 

Đức Phật. “Nước và lửa không thế hòa hợp được.” Phú- 

lâu-na xác quyết.  “Nguyên lý này là hiến nhiên.” 

Lại  nữa,  Như  Lai  giải  thích  làm  sao  tánh  của 

nước  và  tánh  của  lửa  đều  đầy  khắp  hư  không  mà 

không  lấn  hại  lẫn  nhau? Làm  sao  quý  vị  hiểu  được
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tánh của nước và lửa đều cùng trùm khắp pháp giới? Tôi 

thì  có thể tin được rằng riêng  cái này  (lửa) hoặc  cái kia 

(nước) trùm khắp pháp giới, nhưng nếu cả hai thứ không 

hòa  hợp  nhau  đêu  trùm  khắp  pháp  giới,  thì  cái  nào  sẽ 

loại tm  cái nào? Làm sao quý vị có thể hiểu được cả hai 

có  thê  trùm  khắp  pháp  giới  mà không  chống  trái,  xâm 

hại,  loại trừ lẫn nhau? 

Bạch Thế tôn, tánh  của đất là cúng, tánh của hư 

không là thông suốt; làm sao cả hai tánh này đều cùng 

lúc  trùm  khắp  pháp  giói  được? Phú-lâu-na  nghĩ rằng 

bây  giờ  có  lẽ  mình  sẽ  khiến  cho  Đức  Phật  vô  cùng  bối 

rôi,  hoặc  ngài  nghĩ  rằng  Đức  Phật  đang  ngủ,  nên  ngài 

gọi  lớn, “Bạch  Thê  tôn!”  Ngài  lý  luận tiếp,  “Đất là thứ 

cứng,  ngăn ngại,  tính  chất hư không  là thông  suốt,  rỗng 

lặng. Thế nếu trong đó có đất, thì nó sẽ không thông suốt 

rông  lặng;  nêu  nó thông  suốt,  rỗng  lặng,  thì  trong  đó  sẽ 

không  có  đât.  Tại  sao  Thê  tôn  bảo  cả  hai  tánh  này  đều 

cùng hiện hữu trùm khắp? Con không biết nghĩa này sẽ 

dân đên đâu? Kính bạch Thế tôn, giáo lý ngài vừa giảng 

giải khiến cho con bối rối.  Con không the hieu được ngài 

muốn nói gì? Đâu là chỗ quy hướng của giáo lý nay? Nó 

nhăm đên mục đích gì? Con không hiểu nỗi.” 

Kinh văn:

 ± ề iậ . 
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 Duy nguyện Như Lai tuyên lim đại từ,  khai ngã mê 

 vân,  cập chư đại chúng.  Tác thị ngữ dĩ,  ngũ thê đâu địa,  

 khâm  khát Như Lai vô thượng từ hổi. 

Việt dịch:

Nguyện  xin  Như  Lai  mỏ  lòng  đại  từ,  khai  mở 

mê  lầm  của  con  và  đại  chúng  đang  bị  che  mờ  như 

mây. Nói lòi ấy xong, năm vóc gieo sát đất, cung kính 

ngưỡng mong lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai. 

Giảng giải:

Khi nêu những vấn đề này ra, Phú-lâu-na không có 

ý  phản  bác  lời  của  Đức  Phật;  tâm  ngài  thực  sự  có  môi 

nghi nan như vậy. “Nước và lửa không thể là anh em với 

nhau được; không thể sống chung một nhà được. Đất yà 

hư  không  chẳng thể  nào  tương  hợp  nhauử”  Những  vân 

đề  này  làm  cho  tâm  Phú-lâu-na  bôi  rôi.  “Làm  sao  các 

thứ ấy lại có thể trùm khắp cả pháp giới?” Phú-lâu-na tự 

hỏi, và bị thôi thúc, nên lơ là mọi chuyện khác. Ngài băt 

đầu  muốn  hỏi  Đức  Phật.  Trong  sự vội  vã,  ngài  quên  cả 

phép tắc oai nghỉ, thế nên  ở sau cùng, ngài nói:  Nguyện 

xin  Như  Lai  mỡ  lòng  đại  từ,  khai  mở  mê  lầm  của 

con và đại  chúng đang bị  che  mờ như mây. Bạch Thê 

tôn.  kính xin ngài  rù long đai  từ giang giải  cho  con  vấn 

đề khò hiểu nàv.  Con  không cách nào hiêu  được  giáo  ly 

Thế tôn đang nói.  Tâm  con như đám  mây đang che phu. 

Không  những  riêng  con  mà  ca  các  vị  trong  đại  chủng 

đây  đéu  bị nhu  vậy

Nôi  lời  ấv  xong, cỏ  lẽ  Phú-ỉàu-na đã nhận ra minh 

đã thiêu oai nchụ thê nên ngai  hòn  sụp lạy, với nàm vóc
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gieo  sát  đất,  cung  kính  ngưỡng  mong  Lòi  dạy  từ  bi 

vô thượng của Như Lai. Phú-lâu-na liền quỳ xuống và 

đảnh  lễ  rồi  thưa thỉnh  với  Đức  Phật.  Với  oai  nghi  cung 

kính,  khát ngưỡng,  ngài  trông  chờ Như Lai  sẽ  tưới  tẩm 

cho ngài  dòng nước pháp. 

Kinh văn:

 ĩ Ằ ỷ ầ ^ ĩ ề . 

 N hĩ thời  Thê tôn cáo Phủ-lâu-na,  cập chư hội tnm g 

 lậu tận vô học chư A-ìa-hán.  Như Lai kim nhật phổ vi thử 

 hội,  tuyên thẳng nghĩa trung chán thẳng nạhĩa  tánh.  Linh 

 nhữ hội trung định  tánh  thanh  vàn,  cập chư nhất thiết vị 

 đăc  nhị  không,  hồi  hưởng  thurrng  thím  A-ìa-hản  đẳng,  

 giai  hoạch  nhâỉ  thừa,  tích  diệt  tràng  địa.  chán  a-luyện- 

 ỉĩhã,  chảnh  tu  hành  xứ.  Nhữ kim  đê  thinh,  đĩrơns,  vỉ nhữ 

 thuyêt.  Phú-ỉảu-na đăng,  khảm Phái pháp átn,  mộc nhiên 

 ĩhv;i ỉ ninh

Mẹt  địch:

L ík  bây  giở,  dúv  Thí.'  tôn  bat;  Phìs-lảu-na  và 

Vi  A - i a - h a n   d í i   t ỉ   u  síiCíẩ  Ci!C  ỉ i i U  V â   c í i ĩ i i ì g   C|U3
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VÔ  học  rằng:  “Nay  Như  Lai  khắp  vì  hội  chúng  này,  

sẽ  chỉ  bày  tính  thắng  nghĩa  chân  thật  trong  thắng 

nghĩa.  Khiến  cho  trong  chúng  hội  này,  hàng  định 

tánh Thanh văn  cùng tất cả  những vị A-la-hán chưa 

chứng  được  nhân  không  và  pháp  không,  nhưng  có 

tâm  hướng về  thượng thừa,  đều  được  pháp  tu  hành 

chân  chính,  chân  thực  không  xao  động  trong  cảnh 

giới  nhất  thừa  tỉch  diệt.  Ông  hãy  nghe  kỹ,  Như Lai 

sẽ vì ông giảng nói.” 

Ngài  Phú-lâu-na  và  đại  chúng,  khâm  ngưỡng 

pháp âm  của Phật, im  lặng lắng nghe. 

Giảng giải:

Lúc bấy giờ, đức Thế tôn bảo Phú-lâu-na và các 

vị A-la-hán đã trừ sạch các lậu và chứng quả vô h ọc-

những vị đã chứng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Nay 

Như Lai khắp vì hội chúng này, sẽ chỉ bày tính thắng 

nghĩa  chân  thật  trong  thắng  nghĩa. Ở  đây,  Đức  Phật 

là chỉ cho chính ngài  khi  xưng “Như Lai.”  “Chân thăng 

nghĩa  trong  thắng  nghĩa”  là  chỉ  cho  giáo  pháp  vi  diệu 

đệ nhất. Như Lai giảng giải  giáo lý này  là để  khiến cho 

trong  chúng  hội  này,  hàng  định  tánh  Thanh  văn,  có 

nghĩa là,  những vị  tu  hành mới  chứng  được  quả vị  nho 

nhỏ nhưng đã hài  lòng.  Họ chấp cứng vào  cái không và 

không chịu tu tập thêm. “Tôi đã đạt đến cảnh giới không 

có  gì  cả.  Thật  là  tốt  đẹp!”  Họ  suy  nghĩ  như  vậy  và  tự 

thấy mãn nguyện.  Họ chứng được chút ít và tự thấy vậy 

là đủ.  Đó  là lý  do  Đức Phật gọi  họ  là “định tánh Thanh 

văn”-hàng A -la-hán- “tiêu nha bại chủng”  để quở trách
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tính tự mãn  của họ.  Họ  không  có một động  lực  để  tiến 

tu.  Vừa  chứng  được  sơ  quả  hay  nhị  quả  A-la-hán,  họ 

chăng mong tiên tu nữa.  Họ tự thỏa mãn một  cách tiêu 

cực. Họ quyết định “Ở đây quá tốt rồi.” 

Đức Phật còn giải thích cho tất cả  những vị A-la- 

hán  chưa  chứng  được  nhân  không  và  pháp  không,  

nhưng  có  tâm  hướng  về  thượng  thừa. Điều  này  chỉ 

cho những vị A-la-hán chưa chứng được nhân không và 

pháp  không,  nhưng  hồi  tâm  từ  tiểu thừa  hướng  về  Đại 

thừa.  Đức Phật sẽ giảng giải  cho tất cả mọi người trong 

chúng hội đều được nghe. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni sắp sửa giảng bày chân 

thăng  nghĩa  trong  thắng  nghĩa,  pháp  vi  diệu  thù  thắng 

trong  thù  thăng  vi  diệu,  để  khiến  cho  hàng  A-la-hán 

chứng  được  quả vô  lậu,  để  họ  đạt  được  quả vị  vô  học. 

Chứng được quả vị  ‘vô lậu’ có nghĩa là trừ sạch tập khí 

của chính mình, không còn phiền não, căn bản vô minh 

không còn nữa. Thế nên một người đã phá trừ được căn 

bản  vô  minh  thì  dứt  sạch  phiền  não.  Do  phiền  não  và 

căn bản vô minh vốn không có thực, nên chúng ta đừng 

xem nó  là ghê gớm  dữ dăn lăm; nếu chúng thật có hình 

tướng,  thì  chăc  chúng  đã  tràn  ngập  cả  hư  không  pháp 

giới này. 

Bây giờ Đức Phật muốn khiến cho mọi chúng sinh, 

các  vị A-la-hán, đêu  được  pháp  tu  hành  chân  chính,  

chân thực không xao động trong cảnh giới nhất thừa 

tỉch  diệt. “Nhât  thừa”  là  nghĩa  rốt  ráo  của  Trung  đạo, 

là thể  của thực  tướng.  Đó  chính  là cỗ  xe trâu trắng  lớn
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được  nói  đến  trong  kinh  Pháp  Hoa.  Kinh  này  nói  rằng 

có một người  cha già sống với  các người  con trong một 

đại  gia  đình.  Một  hôm,  khi  người  cha  có  việc  đi  văng, 

các  đứa  con mải  mê  chơi  mà không biết ngôi  nhà mình 

đang  bốc  cháy.  Khi  người  cha  trở  về  thì  thấy  các  con 

mình đang cần kề mối nguy đến tính mạng, ông liền kêu 

lớn, “Các con hãy chạy ra cửa mau!  Bên ngoài đã có săn 

xe cừu, xe nai, và xe trâu cho các con vui chơi.” Khi các 

con nghe có xe và các thứ để vui chơi,  liền chạy ra khỏi 

nhà,  chúng đòi xe ở người cha như ông đã hứa.  Ông chỉ 

trao cho  chúng xe trâu trắng  lớn,  lộng lẫy vượt xa niềm 

ao ước của chúng. 

Xe cừu và xe nai  là dụ cho hàng Nhị thừa.  Xe trâu 

là dụ  cho  hàng Bồ-tát Đại  thừa.  Xe trâu trắng  lớn  là dụ 

cho Phật thừa,  có thể  chuyên  chở mọi  chúng  sinh vượt 

qua dòng chảy phiền não, từ bờ sinh tử bên này sang bờ 

niết-bàn bên kia. 

A-luyện-nhã1 là một bồ-đề đạo tràng, là nơi yên tĩnh 

để  tu  tập.  Tại  sao  a-luyện-nhã  biểu  tượng  cho  sự  chân 

thật? Phải  chăng cũng có những a-luyện-nhã không chân 

chính? Một a-luyện-nhã chân chính là nơi không có tiếng 

ồn,  không  có  ai  nói  chuyện.  Có  nhiều người  cùng  ở đó, 

nhưng như thể chẳng có ai ở đó cả. Thậm chí có thế nghe

1 

S:  aranya >  p: araíĩna. Chỗ ở của các vị tỷ-khưu. Còn gọi a-lan-

na  HHS1P.  Gọi  tắt  là  Lan-nhã  ĩ® ? !,  Luyện-nhã 

Hán  dịch  là V ô 

tránh 

Vô tránh thanh  íỊSũặĩỆ,  Vô tránh  hạnh   M ầ ặ ũ ,   Không tịch
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được tiếng vo ve của muỗi. Nếu quý vị muốn tu đạo, quý 

vị nên học cách đừng nói quá nhiều. Khi mình nói nhiều, 

người  khác  khó  được  định tâm.  Khi  cần  nói,  quý  vị  nên 

nói.  Nhưng  có  nhiều  vị  đệ  tử  nói  khi  chưa  đến  lúc  cần 

phải nói, và khi đến lúc cần nói, quý vị lại không chịu nói. 

Quý vị xem đó là đệ tử biết vâng lời hay không biết vâng 

lời? Một đệ tử biết vâng lời sẽ nói khi cần nói và khi chưa 

đến lúc cần phải nói, anh ta sẽ im lặng. Nếu quý vị là học 

sinh  tôt,  quý  vị  sẽ  là  một  người  Phật tử  đúng  đắn.  Nếu 

quý vị là một người Phật tử đúng đắn, trong tương lai quý 

vị  sẽ  là một vị  Phật chân chính.  Có Đức  Phật nào không 

chân chính? Dĩ nhiên là không. Tất cả chư Phật đều chân 

chính.  Nhưng nếu quý vị không tốt,  quý vị  sẽ không bao 

giờ thành  Phật.  Trước  hêt  quý  vị  phải  tốt  để  lấy  đó  làm 

nên  tảng.  Trong  một  a-luyện-nhã  đích  thực,  mọi  người 

đều phải tuân thủ giờ giấc, thời khoá rất nghiêm ngặt. 

Ông  hãy  nghe  kỹ,  Như Lai  sẽ  vì  ông  giảng  nói.  

Đây  không  phải  là  Đức  Phật  chỉ  riêng  bảo  Phú-lâu-na 

và A-nan lắng nghe cho kỳ, nay tôi  đang giảng kinh cho 

quý vị, và đó cũng chính là tôi đang bảo quý vị hãy lắng 

nghe cho kỹ. 

Ngài  Phú-lâu-na  và  đại  chúng,  khâm  ngưỡng 

pháp âm  của Phật, im  lặng lắng nghe. 

“Khâm  ngưỡng”  có  nghĩa  là  lắng  nghe  Đức  Phật 

giảng pháp với tâm rất kính trọng; lắng nghe với sự thành 

tâm cung kính.  Im  lặng lắng nghe. Không phải chỉ có tôi 

mới bảo quý vị đừng nói  chuyện, mà ngài Phú-lâu-na và 

A-nan cũng im lặng. Họ hoàn toàn nhiếp tâm lắng nghe. 



32

QUYỂN IV

Kinh văn:

#  "e  ÍT  

o 

~ í ,  m   'ìệ-^   Ẻ ằ , 

Í T ^   ẫ&  i -  íl)  /*r

 Phật ngôn Phú-lâu-na,  như nhữ sở ngôn,  thanh tịnh 

 bốn nhiên,  vân hà hôt sanh sơn hà đại địa? 

Việt dịch:

Đức Phật bảo, “Phú-Iâu-na, như ông vừa hỏi, đã 

là  thanh  tịnh  bản  nhiên,  sao  bỗng  dưng  sanh  ra  núi 

sông đất liền?” 

Giảng giải:

Đoạn kinh văn này  mở đầu cho phần cực  kỳ  quan 

trọng  trong  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm.  Vì  nội  dung  đoạn 

kinh này sẽ giải thích tại sao con người trở thành người. 

Đức  Phật  bảo,  “Phú-lâu-na,  như  ông  vừa  hỏi,  đã  là 

thanh tịnh bản nhiên, sao bỗng dưng sanh ra núi sông 

đất liền? Ông hỏi tại sao trong thanh tịnh bản nhiên, tại 

sao  núi  sông  đất  liền  bỗng  nhiên  sanh  khởi.  Ông  hỏi 

tại  sao  những  thứ  này  lại  sinh  khởi  từ  trong  Như  Lai 

tạng.” 

Đức  Phật  lập  lại  lời  Phú-lâu-na  vừa  hỏi.  Bây  giờ 

Đức Phật sẽ trả lời cho Phú-lâu-na. 

Kinh văn:
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 N hữ  thường  bất  vãn  N hư Lai  tuyên  thuyết,  tánh 

 giác  diệu  minh,  bản giác  minh  diệu.  Phú-lâu-na  ngôn.  

 Duy nhiên  Thê  tôn! Ngã thường văn Phật tuyên  thuyết 

 tư nghĩa. 

Viêt dich:

•  

•

Ông  chẳng  thường  nghe  Như  Lai  giảng  bày,  

tánh  giác  là  diệu  minh,  bản  giác  là  minh  diệu  hay 

sao?  Phú-Iâu-na  bạch,  “Thưa  Thế  tôn,  con  thường 

nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy.” 

Giảng giải:

Đức  Phật  bảo  Phú-lâu-na:  Ô ng  chẳng  thường 

nghe Như Lai giảng bày, tánh giác là diệu  minh, bản 

giác  là  minh  diệu  hay  sao?  “Như  Lai”  là  một  trong 

mười  danh  hiệu  của  Đức  Phật.  Đó  là tên  gọi  khác  của 

Đức Phật.  Có người nghĩ rằng chắc có một vị Phật khác 

hiệu  là  ‘Như  Lai’  nhưng  không  phải  vậy.  Thực  ra  mọi 

Đức Phật đều được tôn xưng là Như Lai. 

“Tánh giác” là tự tánh chân thật sáng suốt của mỗi 

người.  “Diệu  minh”  là  tỉch  lặng  mà  thường  tỏa  chiếu. 

Chữ “diệu”  còn biểu tượng  cho tánh thanh tịnh.  “Tánh 

giác”  là một chân  lý-Phật tánh vốn  có trong tất cả mọi 

người  chúng  ta,  tánh  bản  hữu  ban  sơ  khiến phát  sinh 

 vô sổ hiện tượng 1 “Diệu minh”  chỉ  cho  sự tỏa chiếu mà 

vẫn thường tỉch lặng.  Dù tỉch lặng, mà vẫn có khả năng 

soi chiêu toàn thê pháp giới.  “Bản giảc” là bản tánh ban 

sơ,  vốn có trong mỗi chúng ta, không tăng không giảm, 

1  prim ary nature  that multiplies  to  becom e m yriad things. 
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không sinh không diệt, không cấu không tỉnh. Bản giác 

còn gọi  là “thủy giác”.1 Vô minh  sở dĩ có  là do  sự  sinh 

khởi  của  một  niệm  bất  giác  trong  tự  tánh.  Nương  nơi 

bản  giác  mà  có  một niệm  bất  giác  n ày - đó  chính  là  do 

cái dụng của tùy duyên. 

Đức Phật đưa ra hai vấn đề này có ý nghĩa rất sâu:

1.  Hiển  bày  căn  nguyên  vô  minh  của  vạn  pháp,  rời 

chỗ này thì vô minh không có nơi y cứ, do vô minh 

nương nơi chân mà khởi vọng, nương nơi bản giác 

mà có bất giác, rồi khởi  cái dụng của tùy duyên. 

2.  Hiển bày tính tỉch diệt vốn tự có đầy đủ, không cần 

phải  nhờ vào  soi  chiếu  của vọng minh,  tức  không 

cần nhờ vào vọng minh  mà vẫn chiếu khắp  cả  đại 

thiên thế giới. 

Phú-lâu-na  bạch,  “Thưa  Thế  tôn,  con  thường 

nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy. Thế tôn vẫn thường giảng 

nghĩa lý ấy.” 

Kỉnh văn:

 t

 ,  i k m *

 m ,  h Ầ M ầ -

í t   >  %  

'S i? 

 Phật ngôn,  nhữ xưng giác minh,  vi phục tánh minh,  

 xưng danh vỉ giác;  vi giác bất minh xưng vi minh giác? 

1  E:  initial  enlightenment.  Lăng-nghiêm  Trực  chỉ của  ngài  Đan  Hà  ghi 

 Bản  giác  thị  do  thuỷ giác  chuyển  hợp  nhi ngôn  chi dã.  

E
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Việt dịch:

Đức  Phật  bảo,  “Ông  nói  giác  minh,   có  phải  là 

bản  tánh  sáng  suôt  (i minh),  nên  gọi  là  giác;  hay  ông 

cho răng tánh giác đó vôn là không  minh, thế nên gọi 

là  minh giá cT ’

•   *? 

*   ?   •

Giảng giải:

Đức Phật bảo, “Ông nói  giác minh,  có phải là bản 

tánh  sáng  suốt ( minh),  nên  gọi là  giác?” “Giác minh”  

tức  là nói  đến “tánh giác  diệu minh” và “bản giác minh 

diệu.” Đức Phật hỏi Phú-lâu-na, “Có phải ông muốn nói 

tánh giác là hoàn toàn, tuyệt đối sáng suốt  (ẫminh)? Chẳng 

phải  đó  là những  gì  ông  muốn  đề  cập  đến  ‘giác’?  Hay 

ông cho rằng tánh giác đó vốn là không  mình, thế nên 

gọi là  minh giác?”  Có phải đây là những gì ông nuốn đề 

cập đến  minh g ỉá c T  Đức Phật hỏi Phú-lâu-na. 

Kinh văn:

o

 Phú-lâu-na ngôn,  nhược thử bất minh danh vi giác 

 giả,  tăc vô sở minh. 

Việt dịch:

Phú-lâu-na  thưa,  “Nếu  cái  không  minh  đó  mà 

gọi là giác, thì nó chẳng  minh  được cái gì.” 

Giảng giải:

Đen  lúc  này,  Phú-lâu-na  cũng  bị  hấp  tấp  khi  phải 

trả lời Đức Phật. Phú-lâu-na nói, “Nếu cái không minh
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đó  mà  gọi  là  giác,  thì  nó  chẳng  minh  được  cái  gì.” 

Nếu giác đã được gọi là giác mà không cần sự soi chiêu 

 {minh giác) thêm vào nó, thì chẳng có cái gì được nó soi 

chiếu cả.” Ý của Phú-lâu-na ở đây là chăc hăn người ta 

phải đưa thêm  ánh sáng vào cho tánh giác. Nhưng Phú- 

lâu-na đã lầm. Sao vậy? Tánh giác là hoàn toàn tuyệt đối 

sáng suốt  (minh),  nên không cần phải đưa thêm ánh sáng 

vào  cho  tánh  giác.  Ánh  sáng  mà  quý  vị  đưa  thêm  vào 

không phải  là tánh  giác  chân thật.  Điêu  đó  cũng  giông 

như viên ngọc ma-ni (mani), vốn nó đã tự sáng từ trong 

bản chất của ngọc rồi. Chắc chắn không thể nào tách rời 

ngọc ma-ni ra khỏi bản chất sáng của ngọc.  Chang phải 

tánh  sáng ấy được  đưa thêm vào  cho viên ngọc trở nên 

sáng.  Việc  cân đưa thêm tánh sáng vào cũng giông như 

cần phải  bật đèn  lên  để hết tối.  Nhưng   tánh giác  ở  đây 

không  cần phải   “bật đèn”  mới  có,  vì  bản  chất  của tánh 

giác  vốn đã  là  sáng  suốt rồi.  Thế  nên  ở đây Phú-lâu-na 

đã mắc phải một sai lầm. 

Kỉnh văn:

°  Ã  

X. #  ỉ ỉ  ;'-ìt 0/1 '|±   o

 Phật  ngôn,  nhược  vỏ  sở  minh  tẳc  vô  minh  giác;  

 hữu sở p h i giác,  vô sở p h i minh.  Vô  minh  hựu p h ỉ giác 

 trạm minh tánh. 

Việt dịch:

Phật  dạy,  “Nếu  không  có  sở  minh  thì  không 

có  minh  giác;  có  sở minh  thì  chẳng  phải  là  giác,  mà
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không  có  sở  minh  thì  chẳng  phải  là  minh.  Không

minh  thì lại chăng phải là tánh giác trạm  minh.” 

/ ^ 1   •    •> 

 •   •>  •

Giang giai:

Phật  dạy,  “Nếu  không  có  sở minh  thì  không  có 

minh giác; có sở minh thì chẳng phải là giác. Nếu ông

cho  răng nêu không  có  cái  sáng   {minh)  được  thêm  vào 

tánh  giác  thì  sẽ  không  có  minh  giác.  Như Lai  nói  rằng 

đó chẳng phải là giác nếu như ông thêm cái  sáng  {minh) 

vào tánh giác. Mà không có sở minh thì chẳng phải là 

m ỉnhỆ Có lẽ ông nói răng không cân phải thêm cái  sáng 

 {minh)  vào  tánh  giác  vì  tánh  giác  vốn  chẳng  cần   minh 

mới  có.  Tuy  nhiên, không  minh  thì  ỉại  chẳng  phải  là 

tánh giác trạm  minh.” 

“Không  m inh- không sáng suốt,”  là chỉ cho căn bản 

vô  minh.  “Cái  vô  minh  (không  minh-không  sáng  suốt) 

của ông thì chăng phải tánh giác trạm minh.” 

Đó  là  những  gì  Đức  Phật  muốn  giảng  bày.  Tánh 

giác  trạm  minh  thì  bất  sinh  bất  diệt,  bất  cau  bất  tỉnh. 

Tánh giác được gọi là  “trạm”  vì nó vốn thanh tịnh, trong 

lặng  như  mặt  nước.  Thê  nên  thật  là  sai  lầm  khi  quý  vị 

muôn  đưa  thêm  cái  sáng  vào  cho  tánh  giác.  Thêm  cái 

sáng vào cho tánh giác là thêm cái hư vọng vào cái chân 

thật. Nếu quý vị không đưa thêm cái  sáng vào  cho tánh 

giác, thì  sẽ không có cái hư vọng trong cái chân thật. 

Kinh văn:

 Tánh giác tât minh,  vọng vi minh giác. 
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Việt dịch:

Tánh  giác  tất là  minh,  do vọng  tưởng  mà  có  ra 

minh giác. 

•   ? 

_   ể   *?  •   _

Giảng giải:

Tánh  giác  là chỉ cho tự tánh xưa nay tất là  minh,  

tức vốn có đày đủ tính sáng suốt  (minh).  Phú-lâu-na, do 

vọng tưởng mà có  ra  minh  giácễ Nêu ông cứ cho răng 

cái sáng ấy (lẽ ra phải được đưa thêm vào cho tánh giác, 

thì ông đã lập nên một sai lầm. Nếu ông vọng tưởng đưa 

thêm tánh  sáng vào  cho tánh  giác,  thì  đó  không phải  là 

tánh giác chân thật.  Đó chỉ  là tánh giác  được tạo nên từ 

hư vọng. Đó không phải  là bản giác. 

Kinh văn:

J - # r   o 

 à . 

 ỳ k ề r ì ĩ   o   M n g r Ỳ ,   ị ề . ỉ ầ Ể i Ẹ c   ọ

 Giác p h i  sở minh,  nhân  mình  lập  sở.  Sở kỷ  vọng 

 lập,  sinh  nhữ  vọng  năng.  Vô  đồng  dị  trung  x ỉ  nhiên 

 thành dị. 

Việt dịch:

Giác  chẳng  phải là  cái  gì  cần  phải tác  động vào 

mới  sáng   (sử minh),   nhân  có   minh  mà  lập  ra   sở,   Đã hư vọng lập  ra  sở  rồi,  mói  lập  nên  cái  năng hư vọng 

nơi ông. Thế nên trong cái không giống, không khác, 

bỗng dưng thành  ra có  khác. 

/ - i   •   •> 

ẵ   ?   •   _

Giảng giai:

Giác  chẳng  phải là  cái gì  cần  phải tác  động vào 

mói  sáng   (sở minh).   Tánh  giác  và  bản  giác  chăc  chăn
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là không phải  là cái  mà cần phải  có tánh  sáng tác  động 

vào mới khiên cho nó mới là tánh giác được. Nó là tánh 

giác  vốn  sáng  suốt từ xưa  nay. Nhân  có   minh  mà  lập 

ra   sở.   Nêu  ông  đưa  cái  sáng  tác  động thêm  vào,  nghĩa 

là đã  lập nên một đối tượng  (sở )- có một đối tượng nào 

đó  là tánh  sáng.  Một  đôi  tượng   (sỏ’)-\ầ  chỉ  cho  nghiệp 

tướng,  là tướng thứ nhất trong tam tế.  Vọng tưởng này 

tạo nên nghiệp tướng.  Khi một đối tượng  (sở)  được tạo 

nên, thì quý vị như là một chủ thể hư vọng-  {năng) được 

hình  thành.  Một  khi  chủ  thể  ấy  là  hư  vọng,  là  nghiệp 

tướng,  thì  quý  vị  sẽ  hành  xử  theo  hư  vọng.  Nó  chính 

là cội nguồn  của quý vị.  v ố n   chẳng cần phải  minh (soi 

sáng) tánh giác, nhưng với suy nghĩ hư vọng này, nghiệp 

tướng hình thành và từ đó những sai lầm  chủ quan được 

tạo thành  cả một chuỗi tiến trình hư vọng.  Đó  là tướng 

vọng tưởng thứ hai, gọi là chuyển tướng. 

Ý nghĩa chính trong phần này của kinh văn là nhằm 

chỉ cho chúng ta biết, căn bản chúng ta vốn là Phật. Thế 

tại  sao  chúng ta lại thành phàm phu? Tại  sao các  chúng 

sinh  chưa  thành  Phật?  v ấ n   đề  nằm  ở  đâu?  v ố n   chúng 

ta không khác  gì  Phật.  Chúng  sinh có thể  được  chuyển 

hoá từ chính ngay trong Phật tánh.  Chúng được  chuyển 

hoá băng cách nào? Chư Phật có hăng triệu hóa thân lưu 

xuất từ chân tánh giác ngộ  sáng suốt của các ngài.  Phật 

tánh vốn sáng suốt,  điều ấy  là chỉ  cho tánh sáng suốt vi 

diệu  {diệu minh) của bản giác. Bản giác là bản tánh giác 

ngộ vốn có trong mỗi chúng ta, và đó cũng chính là Phật 

quang.  Từ  trong  Phật  quang  này  mà  hóa  xuất  các  loài
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chúng  sinh.  Đe minh họa điều này,  tôi tạm  dùng một ví 

dụ dù chưa được chính xác lắm, nhưng cũng làm cho đạo 

lý trên sáng tỏ thêm.  Hóa thân của chư Phật cũng giống 

như tấm  ảnh  của một người,  chỉ  khác  là tấm  ảnh không 

biết nó  là  vật vô  tri.  Trong  khi  ảnh tượng  của  chư  Phật 

là những  hoá thân.  Thông  qua hoá thân,  Đức  Phật hình 

thành một người mà bản tánh của họ thừa hưởng từ Phật, 

và cá tính của người ấy có những nét giống Phật như đúc. 

Cũng giống như khi soi trong gương, khi chúng ta đi qua 

trước gương liền có sự phản chiếu, khi chúng ta đi qua rồi 

thì  trong  gương mất  dạng.  Hoá thân  của  chư Phật  cũng 

y  như  vậy.  Bản  giác  giống  như tấm  gương.  Bỗng  dưng 

trong gương có ảnh hiện ra, điều ấy cũng như sự sinh khởi 

của một niệm vô minh ban đầu. Ngay khi niệm vô minh 

ấy vừa sinh khởi, mọi loài chúng sinh liền hiện hữu. Bản 

giác vốn là diệu minh. Phú-lâu-na muốn đưa ánh sáng vào 

cho  tánh  giác.  Nhưng  tánh  giác  giống  như  là  ngọn  đèn 

luôn luôn sáng tỏ. Neu quý vị bật nhẹ công tắc,  quý vị sẽ 

có được điều mình đang mong đợi. Phú-lâu-na nghĩ rằng 

nếu mình bật công tắc  lên thì  đèn  sẽ  sáng,  và nếu  đóng 

công tắc thì ánh sáng sẽ tắt.  Nhưng điều ấy  là hoàn toàn 

không cần thiết. Bản thể của tánh giác vốn là đã sáng rồi, 

không cần phải làm điều gì nữa thì nó mới trở nên sáng. 

Đó chính là điểm then chốt. 

Kinh văn:
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-Đzệ  bỉ sở dị,  nhân  dị lập đồng.  Đồng dị phát minh,  

 nhân thử phục lập vô đồng vô dị. 

Việt dịch:

Khác vói cái khác kia,  nhân  cái  khác đó mà lập 

cái  đồng.  Đã  phát  minh  cái  đồng  cái  khác  rồi,  nhân 

đó lại lập cái không đồng không khác. 

Giảng giải:

 Dị bỉ sở dị:  Chữ  dị trước là hoạt tự, mang tính linh 

động,  có nghĩa là bất đồng,  không giống.  Chữ  dị  sau là 

thật tự,  mang nghĩa thật,  tức  là cảnh  giới  của  dị  tướng. 

Có nghĩa là đôi với cái khác bất đồng thì tức thời thành 

ra tướng của cảnh giới. 

 Nhân  dị  lập  đồngế-  Nhân  đối  với  cảnh  giới  của  di 

tướng, lại lập nên tướng đồng của hư không, tức là nương 

nơi năng kiên mà vọng sinh có hư không và thế giới. 

 Đ ồng dị phát minh:  Hư không là tướng đồng,  thế 

giới là tướng dị, một đông một dị cùng nhau phát minh, 

thành ra có chúng sinh giới. 

 Nhân  thử phục  lập  vô  đồng vô  dị:  Cảnh  giới  của 

chúng sinh vốn không giống nhau, hình mạo của chúng 

sinh đều khác nhau nên gọi bất đồng. 

Sai  lầm  hư  vọng  khiến  lập  nên  nghiệp  tướng  rồi 

phát  sinh luôn chuyển tướng.  Một khi  chuyển tướng đã 

sinh  khởi  rôi  thì  trong  cái  này  khác  vói  cái  khác  kia,  

nhân cái khác đó mà lập  cái đồng. 

Trong thể  không,  nơi chẳng có gì là đồng, chẳng có 

gì là khác; cái khác trở nên hiện hữu, nóng bỏng và sáng
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láng như món trang sức trên đầu. v ố n  trong chân không, 

không có cái đồng cái khác, nhưng đột nhiên hai thứ này 

hình thành và tạo nên thế giới. 

Theo đó là sự hình thành những gì vốn chẳng đồng 

như  cái  khác   (dị)  đã  được  lưu  xuất  từ  hư  không.  Tiếp 

theo  chuyển tưởng  là  sự  sinh  khởi  của hiện tướng;  thế 

nên trong hư không mà thế giới biểu hiện. 

Phú-lâu-na hỏi tại sao trong Như Lai tạng mà bỗng 

nhiên phát sinh núi sông đất liền. Nay Đức Phật đang trả 

lời vấn đề đó. 

Đã phát minh cái đồng cái khác rồi, nhân đó lại 

lập cái không đồng không khác. 

Chân  không  vốn  chẳng  có  hình  tướng,  nhưng  nay 

thế  giới  trình  hiện  các  tướng  trạng.  “Cái  chẳng  đồng 

chẳng khác” là chỉ cho chúng sinh. Chúng sinh được xem 

là “chẳng đồng” vì mỗi loại chúng sinh đều có một dạng 

hình tướng khác  nhau.  Chúng  sinh  được  xem  là “chăng 

khác” vì mỗi loại chúng sinh đều có chung khả tính tri giác. 

Nghiệp tướng, chuyển tướng, và hiện tướng đều được tạo 

thành từ vô minh. Phần này sẽ nói về  hiện tướng. 

 Nhất niệm bất giác sinh  tam  tế.1

Các  cảnh giới trải  qua quá trình duyên khởi mà có 

lục thô. 

Ba thứ vọng tưởng này  là  quan trọng và khó phân 

biệt nhất

1 Xem thêm  Đ ại thừa K hởi tín  luận  của Luận  sư Mã Minh. 
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Kinh văn:

 Như  thị  nhiêu  loạn,  tương  đãi  sinh  lao.  Lao  cừu

 phát trân,  tự tương hôn trược.  Do thị dân khởi trân  lao 

\

 phiên não. 

Việt dịch:

Rối ỉoạn như vậy, đối đãi nhau sinh  ra  mệt mỏi.  

Mệt mỏi  lâu  dài  phát  ra  trần  tướng,  tự làm  vẩn  đục 

lẫn  nhau.  Do  đó  đưa  đến  khỏi  phát  trần  lao  phiền 

nãoề

Giảng giải:

Nay  sẽ nói đén  lục thô.   Phần này sẽ giải thích năm 

món thô đầu tiên. 

Lục thô là:

1.  Trí tướng:  Thuộc về  câu  sanh pháp  chấp,  tức  là từ 

khi sinh ra đã có. sẵn năng lực phân biệt. Đây không 

phải  là trí tuệ  cứu cánh,  mà chỉ  là tướng của trí  có 

được do năng lực phân biệt

2.  Tương tục tướng-.  Tức phân biệt pháp chấp, lúc nào 

cũng suy nghĩ, liên tục không gián đoạn

3.  Chấp  thủ  tướng:  Thuộc về câu sanh ngã chấp,  suy 

lường cùng khắp, chấp ngã,  ngã sở. 

4.  Ke  danh  tự  tướng:  Thuộc  về  phân  biệt  ngã  chấp, 

chủ  yếu  là  lập  nên  vọng  tưởng  giả  danh,  theo  sự 

chấp trước giả danh mà duy trì vọng tưởng. 
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5.  Khởi  nghiệp  tướng:  Do  kế  danh tự tướng  mà  sinh 

khởi nên nghiệp tướng, tạo vô số nghiệp. 

6.  Nghiệp  hệ khổ tướng:  Do  tạo  nghiệp nên thọ  lãnh 

quả báo, do vì trói buộc vào nghiệp mà thọ khổ. 

Ban  đầu  khi  nghe  những  điều  này  có  lẽ  quý  vị

không thể  nào  hiểu  được,  nhưng  sau khi  tham  cửu một 

thời  gian,  quý  vị  dần  dần  sẽ  hiểu.  Còn  bây  giờ,  hãy  để 

cho nó lọt qua tai quý vị, và trong thức thứ tám của quý 

vị  sẽ  có  ấn tượng.  Neu quý vị tham  cứu Phật pháp một 

thời gian dài, chắc chắn quý vị  sẽ đến thực tế là mọi thứ 

đều liên quan với nhau và quý vị bỗng nhiên hiểu ra. 

Rối  loạn  như vậy:  Ở trong cái không đồng và cái 

không dị như đã nói ở trên, thế giới và hư không,  “đồng 

 dị phát sinh,'’'’ và tạo ra sự hỗn loạn, không có trật tự.  Sự 

hỗn  loạn này  cuối  cùng  dẫn  đến  sự mệt mỏi.  Trong  cái 

đồng  dị  bỗng  dưng  được  lập  này,  cuối  cùng  sinh  ra  sự 

mỏi mệt.  Cái  mỏi mệt là tướng trạng  đầu tiên trong   lục 

 thô,   đó là  trí tướng.   Mệt mỏi kéo  dài  sinh ra phiền não. 

Tiếp theo cái mệt mỏi là tướng trạng thứ nhì của lục thô, 

đó  là   tương  tục  tướng.   Nhiễm  ô  là  tướng  trạng  thứ  ba 

của  lục  thô,  đó  là   chấp  thủ  tướng.   Những  tướng  trạng 

này kết họp  nhau trong  một mớ hỗn  độn u  ám.  Nó  kết 

dính nhau và không có cách nào để tách rời chúng ra một 

cách rạch ròi.  Đây là tướng trạng thứ tư của lục thô,  đó 

là  kế danh tự tướng.   Sự hỗn loạn này tạo nên phiền não 

với sự tập nhiễm của trần lao. Trần lao là chính là phiền 

não. Phiền não chính là trần lao. Tám vạn bốn ngàn trần
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lao chính là tám vạn bốn ngàn phiền nấo. Từ những điều 

kiện khác nhau vừa bàn đến, phiền não sinh khởi.  Cùng 

với phiên não là sự sinh khởi của núi  sông đất liền. 

Kinh văn:

 Khởi vỉ thế giới,  tỉnh thành hư không.  H ư không vi 

 đông,  thê giới vỉ dị.  B ỉ vô đồng dị,  chân hữu vi pháp. 

Việt dịch:

Nổi lên thì thành thế giới, lắng đọng thì thành hư 

không.  Hư  không  là  đồng,  thế  giới  là  dị.  Cái  không 

đông không khác kia, chân thật là pháp hữu vi. 

Giảng giải:

Phàn này  giải  thích tướng trạng thứ 6  của lục thô, 

đó  là nghiệp hệ  khổ tướng.  Nổi  lên  thì  thành  thế  giới.  

Khởi là lưu xuất ra-là chuyển dịch, là động. L ắng đọng 

thì  thành  h ư  không. Lắng đọng  là tĩnh-không  chuyển 

dịch. Hư không là đồng, thế giới là dị. Hư không giống 

như cái  gì?  Cơ bản hư không  là giống với  mọi thứ.  Nó 

không khác với  cái gì  cả vì trong hư không chẳng có gì 

đê phân biệt.  Chỉ vì không có  sự phân biệt mà được gọi 

là hư không.  Nhưng với  sự sinh khởi của thế giới thì  có 

điêm  khác  nhau.  Thê  giới  khác  với  hư  không  vì  trong 

thế  giới  có  hình  sắc  và  tướng  mạo.  Sự  sinh  khởi  của 

núi  sông đất liền đã làm nên thế giới.  Điều này sẽ  được 

giảng giải chi tiết trong đọan kinh tiếp theoử
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Cái  không  đồng  không  khác  kia,  chân  thật  là 

pháp hữu vi. 

Vốn trong  hư  không  chẳng  có  gì  cả  để  có  thế  nói 

đồng hay dị,  chẳng có sự sinh khởi của:

1.  Nghiệp tướng, 

2.  Chuyển tướng, và

3.  Hiện tướng

Cùng với

1.  Trí tướng, 

2.  Tương tục tướng, 

3.  Chấp thủ tướng, 

4.  Kế danh tự tướng, 

5.  Khởi nghiệp tướng, và

6.  Nghiệp hệ khổ tướng. 

Chúng  ta  dùng  từ   đồng  (giống)  hay   dị  (khác)  để 

diễn tả cho những tướng trạng vừa hiện hữu này. 

Kinh văn:

 Giác  minh  không muội,  tương đãi  thành  diêu.  Cô 

 hữu phong luân chấp trì thê giới. 

Việt dịch:

Cái  giác  thì  sáng  suốt,  hư  không  thì  mê  muội,  

hai cái đối đãi nhau thành có lay động. Nên có phong 

luân  nắm  giữ thế giới. 
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Giảng giải:

Thế giới  có bốn yếu tố:  Đất,  nước,  lửa,  gió.  Trước 

hết chúng ta đề cập đến phong luân. Khi muốn đem thêm 

cái sáng vào cho bản giác diệu minh thì vô minh liền sinh 

khởi và cái  sáng bị trói  buộc trong tính nhị nguyên, tức 

là cái tối.  H ư  không thì  mê  muội, hư không co khi rất 

tối tăm mờ mịt. Khi cái sáng của giác và cái tối tăm của 

hư không giao xen nhau, hai cái đối đãi nhau thành có 

lay động. Hư không và thể của giác minh, có nghĩa là vô 

minh do kêt quả của việc đưa thêm cái sáng vào cho bản 

giác  diệu m inh-đối  đãi  nhau,  cuối  cùng tạo  nên  sự  lay 

động. Ngay khi  có sự lay động,  liền có phong luân. Với 

sự lay động đó, yếu tố gió sinh khởi. Bên dưới thế giới là 

phong luân để nâng đỡ, duy trì thế giới. Ngày nay chúng 

ta nói về không gian nơi không có bầu khí quyển, nhưng 

vượt ra ngoài không gian lại  còn có những nơi  khác  có 

gió. Chữ  ỉuân ặk ở đây trong tiếng Hán có nghĩa là bánh 

xe, nhưng dịch nghĩa như thế không họp,  vì nghĩa rộng 

của  từ  này  là   trùm  khắp,  rộng  khắp.   Gió  có  năng  lực 

nang đõ, duy trì thê giới. Điêu này sẽ được giảng giải chi 

tiêt trong đoạn kinh sau. 

Kinh văn:

S - 9 Ỉ . Ì *   o   l Ề L - Ề - ỵ # ,   8/Ị

 Nhân  không sinh  diêu,  kiên  minh  lập ngại.  B ỉ kim 

 bảo^  giả  minh  giác  lập  kiên,  c ố   hữu  kim  luân  bảo  trì 

 quốc độ. 
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Việt dịch:

Nhân hư không mà có sự lay động, phát minh ra 

tánh  cứng, thành  ra  có  ngăn  ngại.  Kim bảo  ấy là  do 

minh  giác  làm  nên  tánh  cứng.  Thế  nên  có  kim  luân 

để bảo trì quốc độ. 

/ N

*   ? 

_   •   2   •

Giảng giải:

Nhân hư không mà  có  sự lay động,  phát minh 

ra  tánh  cứng, nhân  nơi  hư  không  mê  muội,  m ờ  tối, 

và  cái  sáng  m uốn  chiếu  soi  lại  tánh  giác;  cái  tối  và 

cái  sáng  ấy  xâm  đoạt  lẫn  nhau,  khiến  sanh  ra  sự  lay 

động  và  tạo  thành  gió. Thành  ra  có  ngăn  n g ạiể  Do 

cố giữ lấy cái vọng minh, tức muốn đem cái  sáng vào 

trong  tánh  giác,  muốn  soi  sáng  cái  mê  muội,  mờ  tối 

của  thể  hư  không,  liền  kết  cái  tối  ấy  thành  sắc,  nên 

thành  ra tướng  cứng  chắc  ngăn  ngại  của  địa  đại  (yếu 

tố  đất).  Đây tức  là  lấy  cái  mê  muội  làm hư không,  và 

trong thể hư không mê muội ấy, kết cái u tối hỗn trược 

thành  sắc. 

Kim bảo ấy là do  minh giác làm nên tánh cửngề

Tất cả các loại vàng bạc và các khoáng chất quý giá đều 

là tinh tuý trong lòng đất (địa đại), mà tánh chất của đất 

thì cứng chắc và ngăn ngại còn hơn cả kim loại. Nương 

nơi  cái  biết hư vọng  của vô minh mà có ra tướng cứng 

chắc  và  ngăn  ngại,  như trong thế  gian  có  người  si  tình 

mà hoá thành đá vậy. 

Thế nên có kim luân  để bảo trì quốc độễ Do tâm 

vọng  chấp  kiên  cố  mà thành tướng  cứng  chắc  và ngăn
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ngại,  lại  kiên  cố  vọng  chấp  không  dừng  nghỉ,  nên tích 

chứa thành kim  luân  để  bảo  trì  quốc  đọ,  nen tất  cả  các 

quốc  gia trên  thế  giới,  đều  nương  nơi  kim  cương  luân 

mà được an trụ.1

Kinh văn:

 I M ì k   „ 

í t

 Kiên giác bảo thành,  diêu minh phong xuất. Phong 

 kim  tương ma,  cố hữu hoả quang,  vi biến hoả tính. 

Viêt dich:

•  

•

Biết  cái  cứng  thì  thành  có  kim  bảo,  rõ  biết  cái 

lay động thì khiến  cho phong đại phát ra. Phong đại 

và kim bảo cọ xát nhau, nên có ánh sáng của lửa (hoả

đại) làm tính biến hoá. 

t   2  

_ _  

_  •   ?   •

Giảng giải:

Biết cái cứng thì thành  có  kim bảo. Kim  loại thì 

cứng  và  đất  cũng  có  tính  chất  như  vậy.  Cái  cứng  này 

được  tích  chứa  lâu  ngày.  Nhân  chấp  cứng  cái  biết  sai 

lâm hư vọng mà thành có kim bảo. 

Rõ biết cái lay động thì khiến cho phong đại phát 

ra. Kim bảo tạo nên trạng thái diêu động, và từ đó phong 

đại sanh khởi. Trong trường hợp này, phong luân và kim 

bảo giao xen nhau. Phong đại và kim bảo cọ xát nhau,  

nên có ánh sáng của lửa (hoả đại) làm tính biến hoá. 

1  Đoạn  này,  bản  tiếng Anh  không  có,  chúng  tôi  dịch  theo  bản  Hán  để 

bổ  sung. 
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Kinh văn:

 o

 Bảo minh sanh nhuận,  hoả quang thượng chưng.  Cô 

 hữu thủy luân hàm  thập phương giói. 

Viêt dich:

•  

•

Ngọn  lửa  xông  lên,  kim  bảo  sanh  ra  tánh  ướt.  

Nên có thủy luân trùm khắp mười phương cõi giới. 

/ ^ 1   «   7

Giảng giải:

Ngọn lửa xông lên, kim bảo sanh ra tánh ướt. Khi

kim loại bị nung lên, nó sẽ mềm ra và sinh ẩm ướt, nước 

sẽ tiết ra thành giọt trên bề mặt. Do lửa nên có sự ẩm ướt 

sinh ra nơi kim loại.  Sự ẩm ướt này là tính chất của nước. 

Và  do  ánh  sáng  của  lửa  phát  ra,  từ  sự  ẩm  ướt  nơi  kim 

loại, thành ra những giọt nước. Khi lửa từ phía dưới xông 

lên, thì kim loại tiết ra hơi nước. Nên có thủy luân trùm 

khắp  mưòi  phương  cõi  giói. Do  có  hiện  tượng  ngưng 

tụ và bay hơi khi kim loại gặp lửa, nên có thủy luân tràn 

khắp mặt đất trong mười phương cõi giới. 

Kinh văn:

 %Ị /^1  yệ-

 Hoả  đằng  thủy giảng,  giao phát  lập kiên.  Thấp  vi 

 cự hải,  càn vi châu đản. 

Viêt dich:

Lửa  thì  bốc  lên,  nước  thì  sa  xuống;  giao  xen
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nhau,  phát ra  thành  tánh  cứng.  Chỗ  ướt thành biển

lón, chỗ khô thành gò nổi. 

»2__

Giảng giai:

Sau khi giải thích về thủy luân, Đức Phật giảng giải 

vì  sao mà biển  cả và núi  non  được  hình thành.  L ử a  thì 

bốc  lên,  nước  thì  sa  xuống.  Lửa thì  bốc  lên  cao,  nước 

thì  rơi  xuống.  Trong  đoạn kinh trước,  Đức  Phật  đã  nói 

rằng kim  loại  bốc hơi  và lửa phát ra, thế nên  sự ẩm  ướt 

đã tạo nên thủy luânế Thế nên lửa thì bốc lên còn nước thì 

sa xuống, và sự kết hợp hai tính chất này làm thành tánh 

cứng.  Giao  xen  nhau,  phát ra thành tánh  cứng.  Điều 

này tạo nên đất cứng.  Chỗ ướt thành biển lớn, chỗ khô 

thành gò nổi. Nước rơi xuống và đọng lại trở thành sông 

biến.  Chỗ khô thành đất liền, gò đống, núi non. 

Kinh văn:

 iệ .  Ỳ  

 ỳ ì.   o

 D ĩ thị nghĩa cổ,  bỉ đại hải trung hỏa quang thường 

 khởi.  B ỉ châu đản trung giang hà thường chú. 

Việt dịch:

Do nghĩa ấy, nên trong biển lớn kia, thường phát 

ra ánh lửa; trong đât liên kia, sông ngòi thường chảy. 

I   ? 

»   9   •

Giang giải:

Do nghĩa ấy, do lửa thì bốc lên, nước thì sa xuống, 

chô ướt thì thành biển và chỗ khô thì thành đất liền, nên 

trong  biên  lớn  kia,  thường  phát  ra  ánh  lửa.  Núi  lửa

và những thứ tương tự sinh khởi. Mặc dù đó là giữa biển



52

QUYẺN IV

khơi,  nhưng thường phát ra  ánh  lửa.  Và trong  đất liền 

kia,  sông  ngòi  thường  chảy. Sông  suối  thường  chảy 

mãi không dừng nghỉ. 

Kinh văn:

 Thủy thế liệt hoả,  kết vi cao sơn.  Thị cổ sơn  thạch,  

 kích tắc thành  viêm,  dung tẳc thành thủy. 

Việt dịch:

Thế nước kém thế lửa thì kết thành núi cao. Thế 

nên khi đập đá núi thì nháng tia lửa, khi nấu thì chảy 

ra nước. 

Giảng giai:

Nước và lửa xung khắc lẫn nhau, khi thế nước kém 

thế lửa thì kết thành núi cao. Khi thế lửa trội vượt thế 

của nước  thì  núi  cao  hình  thành. Thế  nên  khi  đập  đá 

núi thì  nháng  tia  lửa,  khi  nấu  thì  chảy  ra  nước. Khi

quý vị đánh mạnh vào đá núi, thấy có tia lửa từ đá nháng 

lên.  Khi  quý vị nung đá đến một nhiệt độ nào  đó thì  đá 

chảy ra như nham thạch phun chảy khi có núi lửa. Vì sao 

mỗi khi động đất, nham thạch phun vọt ra như vậy? Vì 

có  sự tranh chấp nhau giữa nước và lửa. 

Kinh văn:

Ẩ , i , 

O
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 Thổ thế liệt thủy,  trừu  vi thảo mộc.  Thị cổ lâm  tẩu 

 ngộ thiêu thành  thổ,  nhân giảo thành  thủy. 

Viêt dich:

•  

 •

Thế  đất  kém  thế  nước,  vươn  ra  thành  cỏ  cây.  

Thế nên  rừng cây bị đốt thì thành đất, vắt đất ra thì 

thành nước. 

/ > 

»   7  

_  _ 

•   *?  «

Giảng giải:

Thế  đất  kém  thế  nước,  vươn  ra  thành  cỏ  cây. 

Khi thê  của đất yếu hơn thế  của nước,  thì thành ra thảo 

mộc,  cây  cối. Thế  nên  rừng  cây bị  đốt thì thành  đất,  

vật ra  thì  thành  nước. Tro  vốn  chỉ  là  đất.  Nếu  quý  vị 

văt cỏ lá hay thân cây thì nước liền rỉ ra. 

Kinh văn:

Ẵ - Ì - g - í t ,  ì Ề t â & M   o 

*

 Giao  vọng phát  sanh,  đệ  tương  vi  chủng.  D ĩ thị 

 nhân duyên,  thê giới tương tục. 

Viêt dich:

•  

•

Vọng  tưởng  giao  xen  phát  sinh,  lần  lượt  làm 

chủng  tử  cho  nhau.  Do  nhân  duyên  đó  mà  thế  giói 

tương tục. 

Giảng giải:

Vọng  tưởng  giao  xen  phát  sinh,  lần  lượt  làm 

chủng tử cho nhau. 

Giao  tức  giao  xen  với  nhau.  Vọng  tức  là  tâm  hư 

vọng và cảnh hư vọng.  Ban đâu là do  sai  lầm muốn soi
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lại  tánh  giác   {vọng minh)  mà thành  có  u  tối,  hỗn trược 

của hư không.  Cái  sáng,  cái tối  ấy xâm đoạt nhau thành 

ra diêu động nên sanh ra phong đại. Châp cứng cái  vọng 

 minh mà thành ra có  địa đại.  Phong đại  và kim  luân cọ 

xát  nhau  mà  thành  hoả  đại.  Kim  loại  và  hỏa  đại  thiêu 

đốt nhau mà thành thủy đại. Nên tứ đại chính là do vọng 

tưởng giao xen phát sinh. 

Chỉ  một niệm  vọng tưởng  sinh khởi,  lửa và nước 

liền  thành  chủng  tử  của  núi  sông  do  sự  giao  xen  lân 

nhau. Do  nhân  duyên  đó  mà  thế  giới  tương  tục.  Từ 

sự giao xen lẫn nhau này mà tạo nên chủng tử, thế giới 

hoại diệt rồi  lại  sinh khởi,  bắt đầu rối  kết thúc.  Thành, 

trụ,  hoại,  không  cùng  vô  số  tướng trạng,  sự tương tục 

của thế giới là vô cùng vô tận, tiêp diên không bao giờ 

dừng nghỉ. 

Kinh văn:

 Phục thứ Phú-lâu-na,  minh vọng phi tha, giác minh 

 vi cữu. 

Việt dịch:

Lại  nữa  Phú-lâu-na,  vọng  tưởng  chẳng  phải  là 

cái gì khác, chính do giác minh  mà  hoá  ra lâm lôi. 

Giảng giải:

Lại  nửa  Phú-lâu-na, Như  Lai  sẽ  giải  thích  cho 

ông  rõ  hơn. Vọng  tưởng  chẳng  phải  là  cái  gì  khác,  

chính  do  giác  minh  mà  hoá  ra  lâm  lôi. Chăng  có  cái 

gì  khác  lừa  bẫy  ông  đâu;  đơn  giản  chỉ  là  do  ông muôn
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soi  lại  tánh  giác   {vọng  minh).   Đó  là  lý  do  khiến  mọi 

chuyện  phát  sinh.  Muốn  soi  lại  tánh  giác   {vọng  minh) 

chang khác gì trên đầu mọc thêm một cái đầu nữa.1

Kỉnh văn:

 t í ị ề r ĩ & S L ,  

o 

! Ề

^

  t b    ằệr, 

 Ềj  o

 Sở vọng ký lập,  minh lí bất du.  D ĩ thị nhân duyên,  

 thính bất xuất thanh,  kiến bất siêu sắc. 

Việt dịch:

Cái  sở  minh  hư  vọng  đã  lập,  thì  phạm  vi  của 

năng  minh  cũng không  thể vượt qua  được.  Do nhân 

duyên  ấy,  cái  nghe  không  ra  ngoài  tiếng,  cái  thấy 

không vượt khỏi sắc. 

Giảng giải:

Cái  sở  minh  hư  vọng  đã  lập,  thì  phạm  vi  của 

năng minh cũng không thể vượt qua được. “Sở minh” 

là  chỉ  cho  nghiệp  tướng  và  tương  ứng  với  đoạn  kinh 

trước,  “sở kỷ vọng lập-ắã  hư  vọng  lập  ra  sở rồi.”  Chữ 

 “năng  minh'’  ở  đây  là  chỉ  cho  vọng  năng,  tức   chuyển 

 tướng,   tương  ứng  với  đoạn  kinh  trên,  “sinh  nhữ vọng 

 năng-m ớ i lập nên cái  năng hư vọng nơi ông.” “M inh” ở 

đây chính là vô minh, vốn không dễ gì vượt qua  sở minh.  

Do nhân duyên ấy, cái nghe không ra ngoài tiếng, cái 

thây không vượt khỏi săc. Do vì nghiệp tướng và nhân 

nơi chuyên tướng,  chúng ta không thê nghe được cái gì

1 Nguyên văn bản Hán:   Đầu thượng an đầu  ỊM  -L -ỷẫM . 
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khác  hơn  ngoài  âm  thanh,  và  chúng  ta  không  thể  thấy 

được cái gì khác ngoài hình sắc. 

Kỉnh văn:

 êj4 rựẬffl,  

o

M

 

o

 sắc hương vị xúc,  lục vọng thành tựu.  Do thị phần 

 khai kiến giác văn tri. 

Viêt dich:

•  

•

Sáu  cái  vong  sắc  hương  vị  xúc  y.y...  đã  thành 

lập. Do đó chia ra có thấy nghe hay biết. 

/ ^ «   t   9  

•   *?  •

Giảng giải:

Do  vì  cái  thấy  không vượt ra ngoài  sắc,  nên có ra 

sắc hương vị xúc.  Được kể  là sắc bao hàm  cả âm thanh 

và  các  tâm  hành,  cùng  với  lục  trần.  Như  vậy,  sáu  cái 

vọng sắc hương yị xúc v.y... đã thành lập. Sáu căn kết 

hợp  sáu  trần tạo  nên  sáu  thức.  Do  đó  chia  ra  có  thấy 

nghe  hay  biết.  Sáu thức  là nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, 

thiệt thức,  thân thức,  ý thức.  Sáu thức  vốn  là tánh Như 

Lai tạng, nên các căn có thể hỗ dụng, một căn có thế có 

tác dụng như các căn kia, nhưng hiện tại thì phân ra mỗi 

căn có mỗi tác dụng khác nhau. Nên trong kinh có nói:

 Nguyên y  nhất tinh minh 

7 0 ^ —

 Phân thành  lục hòa hợp.  

^ 7 " 

 Nhất tinh minh chính là tánh Như Lai tạng.  Sáu thứ 

hòa hợp  là mắt thấy được  sắc, tai nghe  được tiếng,  mũi 

ngửi  được  mùi,  lưỡi  nếm  được  mùi  vị,  thân  biết  được 

cảm  xúc,  ý  biết  được  các  hoạt  dụng  của tâm  thức.  Gọi
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là sáu nhưng thực ra là một.  Nó chính là dụng của tánh 

Như Lai tạng. 

Kinh văn:

 Đồng nghiệp tương triền,  hợp ly thành hoả. 

Viêt dich:

•  

•

Đồng  nghiệp  ràng  buộc  lẫn  nhau  mà  họp,  mà 

tách ròi, mà thành, mà chuyển hoá. 

Giảng giai:

Đồng nghiệp là chỉ cho nghiệp mình đã tạo nên và 

chỉ  cho  người  cha  và mẹ  của m ình-những  nhân  duyên 

này  giống  nhau.  “Đồng  nghiệp”  cũng  chỉ  cho  những 

niệm tưởng ái luyên sinh khởi ràng buộc lẫn nhau. Đồng 

nghiệp phát sinh cảm xúc luyến ái và sợ phải xa lìa. Đàn 

ông  đàn  bà  dính  chặt  với  nhau  như  keo  sơn.  Sự  ràng 

buộc lân nhau này tạo nên dạng thai  sanh và noãn sanh. 

Kinh văn:

 JLfẪ  ể L # ,  VULề-A  o  | L J l i v l # ,  n

 ữ - Ả ý :   oýuỂL&ilẾ,  t r ỉ i ì í ĩ y B   o   Ỉ L ì ế l ế  

 o  i t t  T B ầ ậ ,  Ể.MỊỆ&,   ì t

 Kiến minh sắc phát, minh kiến tưởng thành. D ị kiến 

 thành  tẳng,  đồng tưởng thành  ải.  Liru  ái  vỉ  chủng,  nạp 

 tưởng vi thai.  Giao cấu phát sanh,  hấp dẫn đồng nghiệp.  

 Cổ hữu nhân duyên sanh yết-la-lam,  át-bồ-đàm đẳng. 
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Việt dịch:

Cái  thấy  phát  minh  thì  sắc  phát  ra,  soi  rõ  sự 

thấy thì có cái tưởng. Ý kiến khác nhau thành có  cái 

ghét, cái tưởng đồng nhau thành có luyến ái. Lưu giữ 

tính ái thành có chủng tử, thu nạp niệm tưởng thành 

ra bào thai. Phát sanh sự giao cấu làm hấp dẫn đồng 

nghiệp. Nên có nhân duyên sanh ra  yết-la-lam, át-bồ- 

 đàm1  v.v... 

Giảng giải:

Cái thấy phát minh thì sắc phát ra. Làm  sao mà

con  người  trơ  thành  con  người?  Khi  con  người  được 

hình thành, thức thứ tám  có mặt trước tiên;  và khi  chêt, 

thì thức thứ tám ra đi  sau cùng. Nên có bài kệ:

1  Thai  nội  ngũ  vị   JỊể 

Phật  giáo  chia thời  gian  266  ngày  từ  khi

thai nhi thọ thai trong bụng mẹ cho đến khi  sinh thành  5  giai đoạn:

1.  Yết-la-lam  (s:  kalala):  Còn  gọi  Ca-la-la 

Hán  dịch  Ngưng 

hoạt « í . i f , Tạp uế $Mẳ.ế Chỉ cho thời gian 7 ngày đầu mới thọ thai. 

2.  Át-bồ-đàm  (s:  arbuda):  Còn  gọi  A-bộ-đàm   H -s ụ ỉt.   Hán  dịch  là 

Bào  Síi.  Chỉ  cho thời gian  7  ngày tiếp theo. 

3.  Bế-thi (s:  p e s i)  w   ? .   Hán dịch Ngưng kết M 3ầ,  Nhục đ o ạ n f à ễ t Chỉ  cho thời  gian  7  ngày thứ ba. 

4.  Kiện-nam (s: ghana) # :  

 .  Còn gọi yết-nam  M  

Hán dịch Ngưng 

hậu 

Ngạnh nhục  ®  1$].  Chỉ cho thời gian  7 ngày thứ tư. 

5.  Bát-la-tra-khư  (s:  prasãkhã)   ầ ị ễ ị - ề t t â .   Hán  dịch  Chi  tiết,  m Chi 

Tức thời gian 7 ngày thứ năm đến 7 ngày thứ 38, đến 

lúc  sanh ra. 

Theo Luận Du-già sư địa thì có 8 vị.  Hoá địa bộ, Chính lượng bộ chia 

làm  8 vị.  Phái  s ố   luận xếp vị thứ năm vào vị thứ 4, nên chỉ còn  4 vị. 
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 Khứ hậu lai tiên  tác chủ ông.1

Trước  khi  thức  thứ  tám  ra  đi,  thân  thể  con  người 

vân còn hơi ấm. Khi thức thứ tám đi rồi, thân xác trở nên 

lạnh.  Khi  thức  thứ tám ra đi  đầu thai,  nó trở thành thân 

trung ấm.2 Neu đầu thai làm người, thì thân trung ấm có 

hình  tướng  người;  nếu  đầu  thai  làm  súc  sinh,  thì  thân 

trung  ấm  có  hình  tướng  súc  sinh.  Giống  như  được  mô 

phỏng từ một cái khuônệ Bất luận có ở nơi xa với cha mẹ 

trong tiềm thức bao nhiêu, thức thứ tám này cũng tìm đến 

được  nếu  nó  có  nhân  duyên  với  họ.  Đối  với  thân trung 

ấm, mọi thứ đều là một màu đen tuyền. Chúng ta có được 

ánh  sáng  đèn điện,  ánh  sáng mặt trời,  mặt trăng;  nhưng 

thân trung ấm thì không thấy  được  các thứ ánh sáng ấy. 

Nó  chỉ  thây  được  một  màu  đen  như  mực.  Thế  nên  khi 

cha mẹ trong tiềm thức của nó giao cấu nhau, nó sẽ thấy 

được một chút ánh sáng nhỏ như đầu kim loé lên, bởi vì 

nỏ có mối tương quan với họ.  Soi  rõ  sự thấy thì  có cái 

tưởng. Ngay lúc thấy ánh sáng loé lên, thì cái tưởng liền 

hiện  hữu.  Tưởng  điều  gì?  Suy  nghĩ,  phân  biệt.  Ý  kiến 

khác nhau thành có cái ghét. Khi người ta không đồng 

quan điểm  với mình, thì  mình ghét họ.  C ái tưởng đồng 

nhau  thành  có luyến  ái. Khi  có người  dù  có những sai 

lầm giống như mình, mình cũng yêu thích họ. 

Neu  thân  trung  ấm  là  nam,  nó  sẽ  yêu  mẹ  mà ghét

1  D uv thức  tam  thập  tụng. 

2 F.:  Intermediate existence,  Còn  gọi  là  thán  trung hữu. 
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cha. Nó sẽ có ý muốn đánh đuổi cha nó đi để lấy mẹ nó. 

Nó  muốn giao hợp  với  mẹ  nó.  Thế  nên  cội  nguồn xuất 

phát của con người rất là tồi tệ. Yêu mẹ nó và ghét cha 

nó,  bằng  một niệm  vô  minh như  vậy,  nó  liền  nhập  vào 

thai  mẹ. Lưu  giữ tính  ái thành  có  chủng tử,  thu  nạp 

niệm  tưởng  thành  ra  bào  thai. Neu  thân trung  ấm  là 

nữ,  nó  sẽ  yêu  cha  và  ghét  mẹ.  Đó  là  cách  hình  thành 

niệm tưởng. 

Những ai thích nói về yêu đương thường khó chấm 

dứt  luân hồi  sinh tử.  Vì  yêu  đương  là  cội  gốc  của  sinh 

tử luân hồi.  Những người thích nói  về yêu đương  cũng 

có  thể  chấm  dứt  luân  hồi  sinh  tử  rất  nhanh  chóng.  Tại 

sao tôi lại mâu thuẫn với chính mình qua hai câu nói trái 

ngược  nhau,  trong  lúc  hai  ý  trong  đó  hoàn toàn  đúng? 

Điều  kỳ  diệu  là  nằm  ở  đó.  Quý  vị  phó  mặc  mình  cho 

tình yêu đương luyến ái, nhưng yêu đương lại kéo người 

ta  vào  nẻo  được  luân  hồi  sinh  tử.  Tại  sao  vậy?  Vì  con 

người  sinh  ra từ tham  ái  và  chết trong tham  ái.  Đây  là 

chuyện  thường  tình  phải  xảy  ra.  Mọi  người  ai  cũng  đi 

trên con đường luân hồi  sinh tử này cả. 

Thế  nên tôi  nói  nếu  quý  vị  chiêm  nghiệm thật kỹ 

về  chuyện tình  ái  thì  quý  vị  có thể  nhanh  chóng  chấm 

dứt  luân  hồi  sinh  tử,  nếu  quý  vị  dốc  lòng  quán  chiếu 

thật kỹ,  quý vị  sẽ  thấy  rất tường tận và  sẽ  chuyển hoá 

được  chúng. 

Biển khổ mênh mông, Quay đầu là bờ. 

 Khố hải mang mang,  Hồi đầu thị ngạn. 
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Nếu quý vị thấy xuyên suốt được vấn đề luyến ái, thì 

quý vị có thể châm dứt luân hồi sinh tử.  Con người cũng 

giống như loài  sâu trong bắp  cải,  nó  sinh ra,  song trong 

băp cải và chết trong bắp cải.  Con người sinh ra do tham 

ái và chết trong tham ái. 

“Lưu  giữ tính  ái  thành  có  chủng tử.”  Nam nữ bày 

tỏ tình yêu của họ và cố lưu giữ cho đến khi có một dấu 

tích hữu hình của tình yêu ấy. Một khi tình yêu trở thành 

dâu tích hữu hình,  nghĩa  là có  một hạt giống vừa  được 

sinh ra. 

“Tưởng” ở đây là chỉ cho thức thứ tám -tức là thân 

trung ấm. 

Nên  có  nhân  duyên  sanh  ra   yết-la-lam,  át-bồ- 

 đàm v.v... 

Yết-la-lam là chỉ cho bào thai vừa mới trưởng thành 

trong tuần đầu tiên. Yet-la-lam dịch là  ngưng hoạt M í t , 

tức là do tinh cha huỵết mẹ ngưng kết lại mà thành chất 

này.  Tuân thứ hai  chất này  được  gọi  là  át-bồ-đàm,   dịch 

nghĩa là  bào,  bắt đầu có thể trạng của bào thai.1 Tuan thứ 

ba gọi  là  bê-thi, ý dịch là khối thịt mềm (nhuyễn nhục), 

tuần thứ tư gọi 1  ầyết-nam 

ỷ dịch là khối thịt cưng 

(ngạnh nhục  © ỉlổ),  tuần  thứ năm  gọi  là   thể-la-tra-khư 

(prasãkhã), ý dịch  là hình vị,  cũng gọi  là chi tiết,  tứ chi 

và các phần khác đều đầy đủ. 

1 Nguyên  bản Anh  ngữ,  globule:  Giọt hoặc  viên  nhỏ  xíu  (nhất  là  ở thể 

lỏng hoặc chất rắn  nóng chảy); 
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QUYẺN IV

Chúng ta hãy xem  xét kỹ  về  chuỗi  mười  hai  nhân 

duyên.  Nguyên  nhân  để  nam  nữ  phải  lòng  nhau—phát 

sinh  niệm  tưởng  tình  ái,  chính  là  do  vô  minh,  tức  một 

niệm vô minh sinh khởi trước tiên. 

 “Vỏ  minh  duyên  hành.”   Hành  ở  đây  chính  là  sự 

giao cấu. 

 ‘■"Hành  duyên  th ứ cr  Tức  là thức  thứ tám  được  đê 

cập ở đoạn kinh trên, “thu nạp niệm tưởng thành ra bào 

thai.” Thức chính là thân trung ấm nhập vào bào thai. 

“  Thức duyên danh sắc.” Danh  là sự phát triển của 

bào thai từ tuần thứ nhất đến tuần thứ tư.  sắc là sự phát 

triển của bào thai từ tuần thứ năm đến tuần thứ sáu. 

“Danh  sắc  duyên  lục  nhập.'1'’  Từ tuần thứ  bảy  trở 

đi, bào thai đã được hình thành đầy đủ các bộ phận: Măt, 

tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý. 

 “Lục nhập duyên xúcẵ” Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 

và  ý  được  hình  thành,  thì  liền  có  cái  biết  của  sự  xúc 

chạm. Bào thai trong bụng người mẹ cảm nhận được sự 

xúc chạm này. 

 “Xúc duyên  t h ọ  Bào thai  là nơi  nhận biết  sự xúc 

chạm này. 

“ 77zọ  duyên ái.”  Khi có sự xúc chạm, liền phát khởi 

lòng  ham  thích.  Đây  chính  là  điem  khởi  đâu  của  tình 

yêuT  Và  cũng  trả  lời  cho  câu  hỏi  tại  sao  nam  nữ  yêu 

nhau: ngay ca khi trong giai đoạn bào thai, nguyên nhân 

này đã được gieo trồng-đã có niệm tưởng luyến ái rôi. 

 “Ải duyên  thủ.”  Khi đã có niệm tưởng về ái, người
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ta muốn có một đối tượng tình yêu của riêng m ình-m ình 

muốn  đối  tượng  tình  yêu  thành  vật  sở  hưu  của  chính 

mình. 

 uThủ duyên hữu,  hữu duyên 57«/zễ” Một khi mình đã 

có nó, nghĩa là mình liền được sinh ra. 

 “Sinh  duyên  lão  tử r   Khi  có  sinh ra thì  liền  có  sự 

chêt.  Thê  nên  các  vị  Duyên  giác1  quán  chiếu  mười  hai 

nhân duỵên này và biết đâu là hạt giống, nhân và duyên 

đêu  là bât tịnh.  Tinh  cha và huyêt mẹ  đều  là những thứ 

không thanh tịnh. 

Nếu  quý vị  muốn chấm  dứt  luân hồi  sinh tử,  điều 

trước  hết  phải  làm  là  quý  vị  đừng  sinh  khởi  vô  minh. 

Làm thê  nào  để  được như vậy?  Đừng khởi niệm  tưởng 

tình  á i!  Không  có vô minh thì không có hành.  Nam  nữ 

quan hệ với nhau hoàn toàn do vì một niệm vô minh ban 

đầu.  Cái gì là vô minh? Đó là ‘Tôi không biết...’

Chang hạn,  khi  người  nam  thấy  một người  nữ,  có 

thể  cô  ta  đẹp,  nhưng  rốt ráo,  tại  sao  anh ta  động  lòng? 

Đó  chính  là  khi  tâm  động,  và  đó  cũng  là  lúc  vô  minh 

sinh khởi.  Khi người phụ nữ có cảm tình với người  đàn 

ông, thì cũng tương tự như vậy. Vô minh,  do vậy,  chính 

là  cội  gôc  của  luân  hồi  sinh  tử.  Và  đó  chính  là  nơi  mà 

mọi việc đều bắt đầu. 

Khi  quý vị  đã hiểu mười hai nhân duyên và không 

bị xoay chuyển bởi chúng thì:

1 Nguyên  bản  Anh  ngữ,  dùng  chữ  Arahat,  a-la-hán  có  lẽ  không  chỉnh 

nên  chúng tôi  dùng Duyên giác. 



64

QUYỀN IV

Khi vô minh diệt thì, 

Hành diệt. Khi Hành diệt thì, 

Thức diệt. Khi Thức diệt thì, 

Danh sắc diệt. Khi Danh sắc diệt thì, 

Lục nhập diệt. Khi Lục nhập diệt thì, 

Xúc diệt. Khi Xúc diệt thì, 

Thọ diệt. Khi Thọ diệt thì, 

Ái diệt. Khi Ái diệt thì, 

Thủ diệt. Khi Thủ diệt thì, 

Hữu diệt. Khi Hữu diệt thì, 

Sinh diệt. Khi  Sinh diệt thì, 

Lão tử diệt. 

Đây  là phương pháp của chiều hoàn diệt. Neu quý 

vị  chọn  con  đường  theo  chiều  lưu  chuyển,  thì  quý  vị 

làm người. Nếu quý vị  đi theo con đường hoàn diệt, thì 

quý  vị thành Phật.  Thế  nên  các  vị Duyên giác  quán  sát 

mười  hai  nhân  duyên  và  suy  nghĩ,  “Tại  sao  con  người 

được  sanh ra?  À !  Nguồn gốc  nơi  họ  sinh ra cực  kỳ bất 

tỉnh. Đó là hỗn hợp của tinh cha huyết mẹ, tạo nên thành 

bào  thai  nên  hoàn toàn  bất  tỉnh.”  Thế  nên  họ  đoạn  trừ 

vô  minh và chấm  dứt luân hồi  sinh tử. Vào thời Lương 

Vũ Đế, Phật pháp hưng thịnh. Khi nào có đám cưới, các 

Pháp  sư  đều  được  thỉnh  đến  để  tụng  kinh thuyết pháp. 

Vào ngày sinh của trẻ con, các Pháp sư cũng được thỉnh 

đến để thuyết pháp và chúc mừng.  Các Pháp  sư thường 

có một bài pháp ngắn tán thán những điều tốt lành-chúc 

những điều tốt đẹp. Lúc ấy có một người giàu có tổ chức
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đám cưới  cho con trai.  Ông ta thỉnh Thiền sư Chí  Công 

đên thuyết pháp và chúc mừng.  Khi Thiền sư Chí  Công 

đến nhà, ngài nhìn chung quanh rồi nói:

 Lạ thay! Lạ thay! 

 Cháu cưới bà nội. 

 Con gái ăn  thịt mẹ. 

 Con đánh cha. 

 Heo dê ngoi trên ghế. 

 Lục thân nồi da xáo thịt. 

 Người đên chúc mừng nhau. 

 Đúng thật là cảnh khổ. 

Tại  sao  lại  có  chuyện  cháu  cưới bà  nội? Là vì  khi 

đứa  cháu  trai  mới  lên  hai  thì  bà  nội  qua  đời.  Khi  đang 

hấp hối, bà ta nắm chặt tay đứa cháu trai và nói, “Đã đến 

lúc  bà  phải  đi  đầu  thai,  nhưng  bà  không  thể  nào  quên 

được cháu. Không biêt có ai sẽ chăm sóc cháu sau này?” 

Bà chết khi tay vẫn nắm chặt tay đứa cháu trai. 

Sau khi chết bà ta được đưa đến gặp vua Diêm La. 

Vua nói, “O ! Bà thương cháu mình nhiều vậy sao? Được 

rôi,  bà hãy  trở vê  lại  cõi  nhân  gian  rồi  đầu thai  làm  vợ 

nó.”  Thế  nên  bà  ta  được  đầu  thai  làm  người,  khi  đứa 

cháu trai  đên tuôi  thành  hôn,  nó  liền  chọn  bà  cưới  làm 

vợ.  Tại  sao  Thiền  sư  Chí  Công  biết  được  điều  này?  Vì 

ngài chứng được tha tâm thông và túc mạng thông. Ngài 

đã khai mở được Phật nhãn. 

Khi  nhìn  ra  trưức  nhà,  ngài  nói,  “Con  gái  ăn  thịt 

 mẹ.”   vì  ngài  thấy  đứa  bé  gái  đang  ăn  một  đui  thịt  heo. 
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QUYẺN IV

Mẹ  nó  đã chết và  đầu thai  làm  heo trong nhà này.  Con 

heo  nay  bị  làm  thịt  để  đãi  khách  đên  dự  đám  cưới,  và 

đứa con gái thật là đang ăn thịt mẹ mình v ậy ! 

Khi  ngài  thấy  các  nhạc  công  đang ngồi  bên  cửa ra 

vào,  ngài  nói:  “Cái  trống  mà  đứa  con trai  đang  đánh  là 

được bọc bằng da của cha nó.” Người đánh trông đang sử 

dụng cái trống bọc bằng da dê. Cha của anh ta đã chêt và 

đầu thai làm dê. Con dê đã bị làm thịt, thuộc da, và người 

đánh trống chẳng khác nào  con đang đánh cha mình c ả! 

Rồi Thiền sư Chí Công lưu ý mọi người rằng,  “Heo 

 dê ngồi trên bàn.”  Ngài thấy heo dê đang ngồi như những 

người khách trên những bộ ván ngựa giữa nhà.  Đời này 

họ là người, nhưng trong những đời trước, họ đã từng là 

heo dê. Trong những đời trước họ là heo dê đã bị người 

ăn thịt, thế nên bây giờ khi họ được mang thân người, họ 

lại ăn thịt những người bị đọa làm heo dê đê đòi nợ. 

Khi Thiền sư Chí Công nhìn thấy nồi thịt đang sôi, 

ngài kêu kên,  “Lục thân  nồi da xáo  thịt.”  Lục thân gôm 

ho hàng bên cha và bên mẹ, họ hàng của anh rể chị dâu, 

và họ hàng bên nội, bên ngoại của vợ (chông) mình. Họ 

đều  là  những  người  bà  con  rất  gần  gũi,  nhưng  bây  giờ 

đều đã  đầu thai  làm  heo  dê,  lại  bị  giết thịt,  đang bị  nâu 

trong nồiỂ

Thiền sư Chí Công kết luận: “Người đến chúc mừng 

nhau.” Ai  cũng  đến  nói  lời  chúc  tụng.  Nhưng Thiền  sư 

lưu  ý,  “ 7ozổ  thấy  đây  toàn  là  cảnh  k h ổ ”   Những  gì  tôi 

thấy được chỉ toàn là chuyện khổ. 
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Kỉnh văn:
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 Thai noãn  thấp hoá,  tủy kỳ sở ứng.  Noãn duy tưởng 

 sanh,  thai nhân tình hữu.  Thấp d ĩ hợp cảm,  hoả d ĩ ly ứng. 

Viêt dich:

•  

•

Thai  sanh,  noãn  sanh,  thấp  sanh  và  hoá  sanh,  

tùy theo  nghiệp  tương ứng.  Thai  sanh  do  ái tình  mà 

có.  Thấp  sanh là do  cơ cảm  mà  họp lại,  hoá  sanh  do 

phân ly mà ứng hiện. 

Giang giải:

Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hoá sanh, đó

là bốn cách  sanh.1 Thai  sanh  là ở nơi  những loai  có vú. 

Noãn  sanh  là nơi  những  loài  lông  vũ-như  chim  chẳng 

hạn. Thấp sanh là ở những loài sinh nơi ẩm thấp, và hoá 

sanh là những loài sanh bằng sự biến hoá, dường như có 

mặt rồi biến mất. 

Tùy  theo  nghiệp  tương  ứng. Trong  mỗi  loại  mà 

chúng sinh được sanh ra, đều có một tác nhân kích thích và 

sự đáp ứng. Chẳng hạn, noãn sanh là do niệm tưởng mà 

có. Phải có bốn điều kiện ắt có thì noãn sanh mới có được:

1.  Nhân duyên của cha

2.  Nhân duyên của mẹ. 

3.  Nhân duyên của nghiệp lực cá nhân, và

4.  Điều kiện của hơi ấm. 

1 Bốn môi  trường mà chúng sinh được  sanh  ra. 
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QƯYÉN  IV

Noãn  sanh  xuất  phát  từ  niệm  tưởng.  Chẳng  hạn, 

gà mái ấp trứng suốt ngày;  nó phải  chịu đựng  sức  nóng 

không thể  nào  chịu  nổi,  nhưng  nó  không thể  nào  bỏ  đi 

được.  Một hôm nó tự thấy thời  gian ấp trứng đã đủ bèn 

rời  khỏi  ổ để  bài tiết và ăn chút ít, rồi nó trở lại  0 đế  âp 

trừng và nghĩ, “Hãy chui ra, các chú gà con. N ở r a !  Các 

chú gà con.” Đó là lý do tại sao nói noãn sanh phát xuât 

từ niệm tưởng. 

Thai  sanh  do  ái  tình  mà  có,  thấp  sanh  là  do  cơ 

cảm mà hợp lại. Thấp sanh do hai nhân duyên:

1.  Ánh sáng mặt trời. 

2.  Môi trường ẩm thấp. 

Hoá sanh do phân ly mà ứng hiện. Các loại chúng 

sinh  này  sinh  ra  từ  nghiệp  riêng  và  hay  thay  đổi  biến 

hoá.  Nó  xuất hiện rồi  biến mất,  biến mất rồi  xuất hiện. 

Biến hoá là thuộc tính của tham muốn mạnh mẽ cái mới 

lạ  mà  không  thích  cái  già  nua  cũ  kỹ,  vậy  nên  nó  xuất 

hiện thông qua sự phân ly. 

Kinh văn:

 Tình  tưởng hợp  ly,  cánh  tương biên  dị.  Sở hữu  thọ 

 nghiệp,  trục kì phỉ trâm.  D ĩ thị nhân duyên,  chúng sanh 

 tương tục. 

Việt dịch:

Khi  tình,  khi  tưởng,  khi  hợp,  khi  ly,  thay  đổi 

lẫn  nhau.  Các  loài  thọ  nghiệp  báo  cũng  theo  nhau



KINH THỦ  LĂNG  NGHIÊM   GIẢNG  THUẬT

69

lên xuống.  Do  nhân  duyên  đó  mà  chúng sinh  tương 

tục. 

Giảng giải:

i tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly, thay đổi lẫn 

nhau. Có một sự kết hợp, phân ly lẫn nhau liên tục,  lần 

này  qua  lần  khác.  Và  do  nghiệp  báo  mà  mỗi  loài  theo 

nhau sinh khởi rồi chìm đắm liên tục không dứt. Do phải 

chịu nghiệp báo, chúng sinh làm thân loài chim trên trời 

rồi  biến  thành  cá  dưới  nước. Do  nhân  duyên  đó  mà 

chúng  sinh  tương  tục. Chúng  sinh  là  những  loài  phải 

chịu trải qua mười hai  loại sanh:

1. Thai sanh; 2. Noãn sanh; 3. Thấp sanh; 4. Hoá sanh; 

5.  Hữu sắc; 6. Vô sắc;  7. Hữu tưởng;  8. Vô tưởng; 9. Phi 

hữu  săc;  10.  Phi  vô  sắc;  11.  Phi  hữu  tưởng;  12.  Phi  vô 

tưởng. 

Đây  là  tiến  trình  liên  tục  không  dừng  nghỉ  của 

chúng sinh.  Đầu tiên chúng ta thảo luận về sự tương tục 

của thế  giới.  Ke  tiếp  chúng ta bàn  về  sự tương tục  của 

chúng sinh. 

Kinh văn:

 Phủ-lâu-na,  tưởng ái đồng kết,  ái bất năng ly.  Tắc 

 chư thế gian phụ mẫu tử tôn,  tương sanh  bất đoạn,  Thị 

 đãng tăc đ ĩ dục tham vi bổn. 
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Viêt dich:

•  

•

Phú-lâu-na, tư tưởng thương yêu  ràng buộc lẫn 

nhau, yêu  mãi  không  rời.  Thế  nên  cha  mẹ  con  cháu 

trong thế gian sanh nhau không dứt. Loại này thì lây 

tham  dục làm  gốc. 

Giảng giải:

Phú-lâu-na, tất cả chúng sinh trong thế gian đều có 

tư tưởng thương yêu ràng buộc lẫn nhau. Vọng tưởng 

và tham ái  cùng liên kết nhau,  nên yêu  mãi  không  rời. 

Họ dính chặt vào tình cảm luyến ái và không thể nào rời 

bỏ được.  Nghiệp báo như thế khiến cho họ trở nên dính 

chặt với  nhau như keo  son.  Thế  nên  cha  mẹ  con  cháu 

trong thế gian sanh nhau không dứt. Loại này thì lấy 

tham   dục  làm  gốc.  Những  loại  chúng  sinh  này  tự  lấy 

tham dục làm cội rễ cho chính mình. 

Kinh văn:

 Tham  ái đồng tư,  tham  bất năng chỉ.  Tắc  chư thế 

'  gian noãn hoá thấp thai,  tủy lực cường nhược,  đệ tương 

 thôn thực.  Thị đảng tắc d ĩ sát tham vỉ bôn. 

Việt dịch:

Lòng tham ái cùng giúp nhau tăng trưởng, tham 

mãi không dứt. Thế nên các loài noãn sanh, thai sanh 

thấp  sanh,  hoá  sanh  trong  thế  gian,  tùy  sức  mạnh
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yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Loại chúng sinh này lấy sát và 

tham  làm  gốc. 

Giảng giải:

Lòng tham ái cùng giúp nhau tăng trưởng, tham 

mãi không dứt. Mọi sinh vật đều muốn nuôi dưỡng cho 

thân  thể  riêng  mình.  Lòng  tham  không  bao  giờ  cùng 

tận.  Thế nên các loài noãn sanh, thai sanh thấp sanh,  

hoá  sanh  trong  thế  gian,  tùy  sức  mạnh  yếu,  ăn  nuốt 

lẫn  nhau.  Tùy theo  sức mạnh chúng được thừa hưởng, 

chúng ăn nuốt các loài khác. Anh ăn tôi và tôi ăn lại anh. 

Sâu lớn nuốt sâu bé. Cá lớn nuốt cá bé. Thú lớn ăn những 

loài  nhỏ hom mình.  Chang hạn,  con cọp tìm  những loài 

thú nhỏ bé yếu hơn mình đế ăn thịt.  Loài thú yếu sẽ trở 

thành thực  phấm  cho  loài  thú  lớn.  Rắn  ăn  chuột.  Đó  là 

vào mùa hè, còn vào mùa Đông, rắn mất khả năng tự vệ, 

nên lại bị chuột ăn. Nó ăn tôi, tôi ăn lại nó. 

Chim đại bàng cánh vàng (Đại bàng kim  suý điếu) 

thường ăn rồng ngoài biến như cách loài người chúng ta 

nuốt mì ăn liền. Mỗi cánh của Chim đại bàng cánh vàng 

rộng  lớn  330  do-tuần (yọịanas).  Một tiểu  do-tuần  là 40 

dặm.1 Một trung do-tuần  là  60  dặm.  Một đại  do-tuần là 

80  dặm.  Một  lần vỗ  cánh của chim  đại  bàng cánh vàng 

sẽ khiến cho nước trong đại dương cạn sạch, bày ra lòng 

biển khô tận  đáy.  Cách để nó bắt rồng để  ăn là vỗ  cánh 

cho  nước  biến  cạn  đi,  khiến  cho  những  chú  rồng  con 

phơi mình dưới  đáy biến; rồi nó tha hồ ăn.  Thế nên loài

'  N gư ờ i  Trung  Hoa  g ọ i  là  lý  ÍỄ  ;  1 lý  =   1/3  m ile. 
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rồng  gặp  phải  chuyện  rất  khó  xử.  Không  còn  nơi  đâu 

đế  trốn,  không  còn  thời  gian  đế  tàng  hình,  không  còn 

phương thức  nào  đế  sống  sót  được,  số   lượng  loài  rồng 

trong  biến  bị  giảm  sút  nhanh  chóng.  Cuối  cùng  những 

con còn sống sót phải đến Đức Phật kêu cứuễ

“Kính bạch Thế tôn, ngài là Đấng đại từ,  Đấng đại 

giác.  Loài  Chim  đại  bàng  cánh vàng  đã ăn thịt  lớp  con 

và lớp  cháu của chúng con rồi,  chang bao  lâu  nữa,  loài 

thủy tộc chúng con sẽ bị diệt chủng. Chúng con phải làm 

thế nào?” 

Đức  Phật trả  lời,  “Đừng buồn.  Như Lai  sẽ  có  cách 

cứu loài rồng.” Rồi ngài cho gọi Chim đại bàng cánh vàng 

đến. Ngài bảo, “Đừng ăn thịt loài rồng nữa. Loài rồng sẽ 

diệt chủng nếu ngươi ăn thịt chúng nhiều như vậy.” 

Chim  đại  bàng  cánh  vàng  đáp,  “Nhưng  nếu  con 

không  ăn  rồng,  chúng  con  sẽ  đói.  Con  chẳng  có  gì  để 

ăn cả!” 

“Đừng lo,” Đức Phật bảo.  “Từ nay về  sau, mỗi khi 

chúng tỷ-khưu đệ tử Phật thọ trai, họ sẽ cúng cho ngươi 

một ít thực phẩm để dùng.” Thế nên chư tăng trong các 

tự viện Phật giáo, mỗi khi thọ trai vào buối trưa, thường 

cúng xuất sanh.  Chính  là đế  bố thí  chút thực phẩm  cho 

Chim  đại bàng cánh vàng.  Câu chuyện này là một ví dụ 

khác cho sự cạnh tranh đế sống còn. 

Loại  chúng  sinh  này  lấy  sát  và  tham  làm  gốc.  

Những loại  chúng sinh này sát hại loại chúng sinh khác. 

Căn gốc nghiệp  chướng  của họ  là do  lòng tham và tính 

thích sát hại. 
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Kinh văn:

 -kv

o  

 $ t ỳ t ! k ỉ k ,  

o

í ?  Ạ  Ạ * -   o   A ^ n U Ầ & i t ầ

Ạ -  o

D ĩ  nhân  thực  dương,  dương tử vi nhân,  nhân  tử vi 

 dương. Như thị nãi chỉ thập sanh chỉ loại,  tử tử sanh sanh,  

 hô lai tương đạm. Ác nghiệp câu sanh,  cùng vị lai tể.  Thị 

 đăng tắc d ĩ đạo tham vi bổn. 

Viêt dich:

•  

•

Do  người  ăn  dê,  dê  chết  hoá  làm  người,  người 

chêt  hoá  làm  dê.  Như  thế  cho  đến  mười  loại  chúng 

sinh, sống chết xoaỵ vần, ăn nuốt lẫn nhau. Ác nghiệp 

cùng  tạo  ra  cho  đền  vị  lai.  Loại  chúng  sinh  này  lấy 

trộm  đạo và tham  lam  làm  gốc. 

Giảng giải:

Do người ăn  dê. Người ta thích ăn thịt dê.  Mặc dù 

trong kinh chỉ đề cập đến dê, nhưng nói chung là chỉ cho 

tât cả các  loài.  Heo,  bò,  gà...  các  loài vật khác  đều gồm 

trong đó. Thê nên khi người ta ăn thịt dê, đến khi dê chết 

hoá làm  người. 

Tôi  vừa kể  chuyên Thiền  sư Chí  Công  cho  quý  vị 

nghe,  bây giờ kinh văn chứng minh cho điếu ấy.  Người 

chêt  hoá  làm  dê. “Tôi  không tin  điều  ấy.”  Quý  vị  nói 

“Không có chuyện đóệ Làm sao mà người lại biến thành 

dê  và  dê  biên thành  người?”  Nếu  quý  vị  không  tin,  thì
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chẳng còn gì để nói, chỉ  còn cách thử cho biêt.  Khi quý 

vị chết, đầu thai trong bụng một con dê, quý vị mới hiểu, 

“Lời dạy của Pháp sư thật là đúng.” Nhưng lúc ây đã quá 

trễ. Lúc ấy nếu quý vị muốn tu đạo, thì chẳng dê dàng gì 

để tu khi  ở trong bào thai của loài  dê. 

Như  thế  cho  đến  mười  loại  chúng  sinhẾ

  “Mười 

loại chúng sinh” có thể được giải thích như ở mục mười 

hai  loại  chúng  sinh,  trừ  đi  hai  loại  sau  cùng.  Cũng  có 

nghĩa là một lần đầu thai trong một loại chúng sinh, như 

thế tiếp tục cho đến mười loại. Thế nên có bài  kệ:

 Nhất thất nhân thân 

 Vạn kiếp nan phục}

Một khi đã mất thân người, cả vạn kiếp sau khó có 

thể phục hồi lại được. 

Nếu quý vị mất thân người và đầu thai làm thân súc 

sinh, thì  thật không  dễ  gì  trở  lại  cõi  người.  Có thê phải 

mất một đời, cho đến mười đời, thậm chí không chắc gì 

có thể trở lại làm người. Thế nên có câu:

 Nhãn thân nan đắc. 

 Phật pháp nan văn. 

Thân người khó được.  Phật pháp khó được nghe. 

Bây giờ chúng ta có được thân người. Bất luận quý 

vị  mang  quốc  tịch  hay  chủng  tộc  nào,  chúng  ta  đều  là 

loài  người.  Thế  nên  bây  giờ  chúng  ta  có  cơ  duyên  tôt

1 Quy  Sơn  cảnh  sách văn. 
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là  được  làm  người,  chúng  ta phải  nhanh  chóng  tu  đạo. 

Hãy  nhìn  nước  Mỹ  với  hàng  triệu  dân.  số   người  thực 

tâm  nghiên  cứu  Phật  pháp  và  hàng  ngày  đến  đây  nghe 

giảng  chung quy  chỉ  có  chừng mười  hai  người  tại  Cựu 

Kim  Sơn.  Có lẽ  còn nhiều nơi khác,  nhưng không có ai 

nghiên  cứu  và thực  hành nghiêm  túc  như  ở  đây.  Và  có 

bao  nhiêu  người  ở Hoa Kỳ  có  thể  giải  thích  hoàn  toàn 

Kinh Thủ-lăng-nghiêm? Không  quá hai hoặc ba người. 

Thế  nên  mới  biêt  là  khó  có  được  cơ hội  để  được  nghe 

giảng giải Phật pháp. 

Sống  chết  xoay  vần,  ăn  nuốt  lẫn  nhau. Dê  chết 

hoá làm người, người chết hoá làm dê. Anh ăn tôi thì tôi 

ăn lại anh. Anh làm no bụng tôi thì đến phiên tôi làm no 

bụng  anh.  Chúng ta thay  đổi  chỗ  cho  nhau;  anh  ăn thịt 

tôi, tôi ăn thịt anh. Thế nên dê thì tròn quay và người thì 

bụng phệ,  mãi  cho  đến khi  có  cuộc tranh  luận  xem thử 

có ai không phải ăn thịt loài khác. Mới biết không những 

chúng  chỉ  ăn  nhau  như thế  trong  một  đời  này,  mà  tiếp 

diễn trong cả chục đời. Thế nên, làm người, đừng để quá 

mập.  Đừng  tranh  đua  với  loài  dê  để  xem  ai  mập  hơn. 

Chắng có ai chấm điểm cho quý vị cả. 

Ác  nghiệp  cùng  tạo  ra  cho  đến  vị  lai. Trận  chiến 

vẫn tiếp tục: Đời này anh ăn thịt tôi, đời sau tôi sẽ ăn thịt 

anh. Anh ăn tôi hai miếng. Tôi sẽ nhớ để ăn anh thành bốn 

mếng.  Sự thích  thú  khiến  cho  mức  độ  tăng  lên,  và  tiến 

trình này không bao giờ ngừng; nó kéo đến cả biên tế của
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đời vị  lai.  Cái  gì  là “biên tế  của đời  vị  lai?”  Có nghĩa là 

ngày mai. Và ngày mai của ngày mai. Ngày mai và ngày 

mai.  Có  bao  nhiêu  ngày  mai  như vậy?  Đên  vô  cùng  vô 

tận của vị lai. Không bao giờ dừng nghỉ. Bây giờ nó như 

thế nào? Có nguy hiểm không? Nếu quý vị muốn thử cho 

biết,  thì  hãy  nhớ  lời  khuyên  của tôi  là  chớ nên thử.  Rât 

nguy hiểm nếu cứ đùa giỡn với nó. 

Loại  chúng  sinh  này  lấy  trộm  đạo và  tham  lam 

làm  gốc. Trộm  là  lấy  vật  mà  người  khác  không  cho. 

Chẳng hạn, khi quý vị ăn thịt dê, mà con dê không đồng ý 

để cho quý vị ăn thịt nó. Không như trường hợp đàn cừu 

ở Lộc Dã Uyển tình nguyện dâng nộp cho vua mỗi ngày 

một  con.  Chúng  chọn  cách  như  vậy,  nên  trong  trường 

hợp  ấy,  người  ăn thịt ít bị  quả báo nặng nề.  Nhưng nếu 

quý vị vô  cớ bắt và giết một con cừu  để  ăn thịt, thì  quý 

vị đã mang tội ăn cắp.  Quý vị  ăn thịt cừu,  do  đó,  đã lấy 

vật mà mình không được phép lấy, thế nên con cừu nhận 

quả báo  đầu thai  làm người  và quý vị  đầu thai  làm  cừu 

trong  đời  kế  tiếp.  Quý  vị  ăn  cắp  mạng  của  cừu  và  bây 

giờ nó lại ăn cắp mạng của quý vị. Con cừu chết rồi biến 

thành  người  và  sự  đầu  thai  của  nó  là  trường  hợp  của 

nghiệp  báo,  dù  quý  vị  không nhận ra  điều  ấy.  Thế  nên 

toàn bộ vấn  đề rất là nguy  hiểm.  Tôi  mong rằng  quý vị 

đệ tử  của tôi  đừng  bao  giờ  đùa  giỡn  với  nguy  hiểm  và 

đừng bao giờ có ý muốn làm thử. Chỉ kết thúc bằng thân 

heo thân dê mà thôi. Tôi không muốn thấy đệ tử mình bị 

trầm  luân.  Tôi  chỉ  muốn  quý  vị  đều  chóng  thành  Phật. 
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Nên  hôm  nay  tôi  nhắc  nhở  quý  vị,  đừng  thử  đụng  vào 

con đường nguy hiểm ấ y ! 

Kinh văn:

 ề i ì ề l i ỳ k   o 

M

 N hữ phụ ngã mạng,  ngã hoàn trái nhữ. D ĩ thị nhân 

 duyên,  kình bách thiên kiếp thưởng tại sanh tử. 

Viêt dich:

• 

•

Ông nợ mạng tôi, tôi trả nợ thân mạng cho ông.  

Do  nhân  duyên  ấy,  trải  qua  trăm  ngàn  kiếp  thường 

ở trong sinh tử. 

Giảng giải:

Ông nợ mạng tôi, tôi trả nợ thân mạng cho ông. 

Nêu ông cưóp mạng sống của tôi, thì ông phải trả nợ ấy 

lại cho tôi; nêu tôi cướp mạng sống của ông, thì tôi cũng 

phải trả nợ ây lại cho ông. Nếu ông mượn nợ của tôi thì 

ông phải  trả;  Nếu  tôi  mượn nợ của ông thì  tôi  phải  trả. 

Do  nhân  duyên  ấy,  trải  qua  trăm  ngàn  kiếp  thường 

ở trong  sinh  tử. Dù  cho  sau  hằng  triệu  kiếp,  chúng  ta 

cũng không ngừng bị mắc trong vòng luân hồi  sinh tử. 

Kinh văn:

 ỳ k t . ề . K ,   ầ . i ặ ì i r ê ,   o 

M

 Nhữ ái ngã tâm, ngã lân nhữ sắc. D ĩ thị nhân duyên,  

 kỉnh  bách  thiên kiếp thường tại triền phược. 
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Việt dịch:

Ông yêu cái tâm tôi, tôi yêu hình sắc của ông. Do 

nhân  duyên  ấy,  trải  qua  trăm  nghìn  kiêp,  thường  ở

trong vòng ràng buộc. 

ệ   ?   _ _  __  

__ *  2   í

Giảng giai:

Ngay khi nghe đọc  đoạn kinh này,  quý vị phải nên 

cảm thấy sợ hãi. Hãy nghe trong kinh nói:

Ông  yêu  cái  tâm  tôi,  tôi  yêu  hình  sắc  của  ông. 

Phát khởi tình yêu chính là sự sinh khởi vô minh.  “Yêu 

hình sắc của ông” có nghĩa là sự sinh khởi của  hành trong 

chuỗi mười hai nhân duyên, “vd  minh duyên hành.”  Đây 

là vấn đề của đàn ông và phụ nữ. Thực vậy, trên thế giới, 

ngoài vấn đề nam nữ ra, thì chẳng có gì  để  đáng nói cả. 

Thế nên kinh Phật không chỉ  nói  về một khía cạnh,  mà 

đề  cập  từ khía  cạnh  này  liên  quan  đến  khía  cạnh  khác. 

Thế nên chẳng phải là Đức Phật biện hộ cho tình yêu khi 

ngài  nói,  “Ông  yêu  tôi,  tôi  yêu  ông.”  Đức  Phật  không 

khuyến khích tự do yêu đương rồi bỏ  quên mọi  luật tăc 

đạo đức. Do nhân duyên ấy, trải qua trăm nghìn kiêp,  

thường ở trong vòng ràng buộc. Đó  chính như là quý 

vị  bị  dính chặt vào nhau và không thê nào tự mình tách 

rời  ra được.  Quý vị  dính nhau quá chắc.  Và quý vị nghĩ 

rằng mọi  thứ trên  đời  chính  là cái  mà  quý  vị  luôn  luôn 

ham muốn.  Nhưng thực tế  là từ khi  quý vị kẹt dính vào 

đó, thì không thể nào đạt được Phật quả. Vậy mà quý vị 

vẫn nghĩ rằng tình yêu chẳng có gì là tôi tệ, phải không? 

Tình yêu, tình yêu là cái gì? 
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Kinh văn:

 vịậkịầiỉ, 

 %

 _

 °

 Duy sát đạo dâm, tam vi căn bổn. D ĩ thị nhân duyên,  

 nghiệp quả tương tục. 

Viêt dich:

•  

•

Chính  ba  thứ sát đạo  dâm là  căn  bản.  Do  nhân 

duyên đó, nghiệp quả tương tục. 

Giảng giải:

Nghiệp quả do đâu mà có? Nó phát sinh từ ba thứ 

sát, đạo, dâm. Nếu quý vị giết hại, là mình đã tạo nghiệp 

sát.  Nêu  quý  vị  trộm  cắp,  đó  là  tạo  nghiệp  trộm  đạo. 

Nêu quý vị tham đăm nữ sắc, đó là quý vị đã tạo nghiệp 

dâm.  Ba  nghiệp  này  còn  gọi  là  ba  món  độc  đối  với  cơ 

thể. Chính  nó là  cội gốc căn  bản. Do  nhân  duyên đó,  

nghiệp  quả  tương  tục. Sự  tương  tục  của  nghiệp  báo 

này  đã  làm  nên  sự  tương  tục  của  chúng  sinh,  và  từ  sự 

tương tục  của  chúng  sinh mà  tạo nên  sự tương  tục  của 

thê  giới.  Sự tương tục  của thế  giới  trở  lại  tác  động  đến 

sự  tương  tục  của  nghiệp  quả.  Thế  là  vòng  luân  hồi  tự 

nó hoàn chỉnh và khép kín. Nó chấm dứt rồi lại bắt đầu. 

Đó  là  cách mà thế  giới  hiện hữu và tồn tại.  Nếu  quý  vị 

nghĩ rằng  thế  giới  thực  sự tốt  đẹp-đầy  hứng  thú  và tốt 

lành-thì  hãy  lao  vào  mà  hưởng  thụ.  Nếu  quý  vị  nghĩ 

răng không phải như vậy, thì  quý vị  có khả năng về  đến 

nhà mình.  Ở đâu là nhà mình? Đó là quả vị Phật. 
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Kinh văn:

 - k v A — t í M l ỉ U n ỉ i ,   ' Ệ A ^ Ề ,  

 m ,   ty  7 %>'&.   o  @  7    ề-fàV tầrJLầ.   o  J j

Ì Ỉ . / Ẩ .   o 

0

A

Ẩ

Ỉ ' > 

 ị ị - ĩ n ị $ J ề   o

 Phú-lâu-na,  như thị tam chủng điên đảo tương tục,  

 giai  thị  giác  minh,  minh  liễu  tri  tánh.  Nhân  liêu  phát 

 tướng,  tùng vọng kiến sanh.  Sơn  hà đại địa,  chư hữu  vi 

 tướng  thứ  đệ  thiên  lưu.  Nhân  thử  hư  vọng,  chung  nhi 

 phục thủy. 

Phú-lâu-na,  ba  thứ  tương  tục  điên  đảo  ấy,  đều 

là do tánh sáng hư vọng muốn soi rõ tánh giác. Nhân 

cái liễu tri  mà  phát  ra  cảnh  tướng,  theo  vọng tưởng 

mà kiến chấp phát sinh.  Các tướng núi sông đất liền 

thứ lóp  dòi đổi. Do hư vọng này mà xoay vần  không 

cùng tận. 

Giảng giải:

Sau khi  Đức  Phật  giải  thích  về  thế  giới,  sự  tương 

tục của chúng sinh, và sự tương tục của nghiệp báo, ngài 

lại gọi Phú-lâu-na. 

Phú-lâu-na,  ba  thứ  tương  tục  điên  đảo  ấy,  đều 

là  do  tánh  sáng  hư vọng  muốn  soi  rõ  tánh  giác. Sự 

tương tục của thế giới là thành trụ dị diệt, tiếp diễn không 

ngừng.  Chúng sinh cũng trải  qua tiến trình tương tự của
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sinh trụ hoại diệt vô cùng vô tận. Nghiệp quả cũng diễn 

ra với tiến trình thành trụ hoại không bất tận.  Cả ba thứ 

sinh khởi tương tục này đều bắt nguồn từ vô minh. 

Thế giới  được hình thành bởi  do vô minh, thế  nên 

có vô minh của thế  giới,  có vô minh của chúng  sinh và 

có vô minh của quả báo.  Mọi pháp hữu vi đều sinh khởi 

từ vô minh. Vô minh là mẹ của tất cả các pháp đang hiện 

hữu. Thế nên nếu ai dẹp trừ được vô minh, thì người ấy 

có  thể  thành  Phật.  Chỉ  đến  khi  nào  quý  vị  chuyển  hoá 

sạch  mọi  vô  minh,  thì  khi  ấy  quý  vị  mới  nhận  ra  chân 

tánh của mình. 

Tại  sao thế giới  được  duy trì bằng ba thứ điên đảo 

tương tục như vây? Do muốn soi lại tánh giác nên thành 

ra có vô minh. Nhân cái liễu tri mà phát ra cảnh tướng,  

theo vọng tưởng m à kiến  chấp phát sinh. Với  sự sinh 

khởi  của vô  minh,  cái  thấy  hư vọng  cũng phát sinh,  và 

do vậy, thế giới khách quan cũng được phát hiện ra. Các 

tướng  núi  sông  đất liền thứ lóp  dời  đổi.  Do  hư vọng 

này m à xoay vần không cùng tận. Mặc dù núi rừng và 

các  hiện  tượng  hữu  vi  là  mênh  mông  không  cùng  tận, 

nhưng có một sự rất tương tục  rất rõ ràng, không hề  có 

sự hỗn loạn thiếu trật tự. Một khi hư vọng sinh khởi, nó 

cứ thế mà tiếp diễn. Nó chấm dứt rồi lại phát sinh, dừng 

lại  rồi  bắt  đầu.  Chẳng  hạn,  con  người  chết  rồi  lại  đầu 

thai  làm  dê,  đầu thai  rồi  lại  chết.  Cứ chịu  luân hồi  sinh 

tử bất tận.  Thế mà con người không chịu tỉnh ngộ và tự
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hỏi,  “Tại  sao  ta  phải  chịu  sanh  ra  rồi  lại  chết,  chết rồi 

lại  sanh?”  Họ  không  chịu  nhìn kỹ  vào  câu  hỏi  này.  Họ 

không bao giờ giải đáp được tại sao họ phải chịu sanh ra 

rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Thế nên khi có ai hỏi vì sao 

sinh ra thì họ chẳng biết trả lời ra sao và chẳng biết mình 

sẽ làm gì, và khi chết thì rất bối rối.  Thế nên người xưa 

có câu:  Sanh  thời ho đồ,  khứ thời mê là vậy. 

Vì không biết rõ về chuyện đến và đi của mình nên 

quý  vị  có  thể  hình  dung rằng  cuộc  sống  của mình như 

trôi  qua một cơn mê  muội  bàng hoàng.  Và chính trong 

sự thiếu sáng suốt minh bạch này mà tiến trình sống chết 

ấy  tương  tục.  Sinh  ra  để  rồi  chết,  chết rồi  lại  sanh.  Có 

đáng thương không? Nghĩa rốt ráo của tất cả sự việc này 

là gì?’

Ý nghĩa rốt ráo  của mọi  sự hiện hữu trên thế  gian 

là kiếm được  ít tiền và ăn chút gì  đó để  sống. Vì không 

có  tiền nên phải  làm  lụng  để  kiếm tiền.  Làm  ra tiền  để 

mua thức ăn và áo quần để mặc. Thực vậy, nếu sống trên 

đời  chỉ  để  làm  ăn,  để  mặc,  để  sống trong một ngôi  nhà 

đẹp đầy đủ tiện nghi thì thật là vô nghĩa!  Thà rằng chết 

ngay bây giờ tốt h ơ n !  Hãy nghĩ xem:  Quý vị phải đi làm 

và khi về đến nhà là phải ăn.  Quý vị phải lấp đầy cái túi 

da không đáy. Ngày nay quý vị  lấp đầy nó, nhưng ngày 

mai  nó  lại  trống  trơn  rồi.  Quý  vị  lấp  đầy  nó  ngày  nay 

nhưng ngày kia nó  lại trống rỗng,  thậm  chí  quý vị nhét 

đầy bụng vào buổi sáng thì buổi tối nó đã kêu réo lại rồi. 

Lại phải  lấp đầy cái hố đó.  Quý vị phải tống khứ cái  cũ
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đi  để tiếp nhận cái mới vào.  Phải  chịu  vô  số những thứ 

phiền toái ấy trong một ngày dường như là quá vô nghĩa'. 

Có bài thơ nói về chuyện ấy như thế này:

 Nhân sinh thất thập cổ lai hy 

-ề*

 Tiên trừ thiếu niên hậu trừ lão 

 'ỳ  

 Trung gian sở dư vó đa thời 

 Ỷ  

 M  0

 Hựu hữu nhất bản thuỳ ừTiớc liễu 

0 ế ^  T . 

Từ thời xưa cho đến ngày nay,  số người  sống đến 

70 tuổi rất là ít.  Và trong thời niên thiếu, trước khi  lên 

15  tuổi,  thực  sự  là  chưa  làm  được  điều  gì  cả.  Ở  Mỹ, 

tuổi trưởng thành được  quy  định là  18, nhưng ở Trung 

Hoa,  tuổi  trưởng  thành  là  25.  Thế  nên  trước  tiên  quý 

vị  phải  trừ  đi  khoản  thời  gian  những  năm  mình  chưa 

được xem là trưởng thành.  Có người bảo, “Con tôi giữ 

tín  phiếu  và  làm  ra  tiền.”  Đúng  vậy,  nhưng  nó  chẳng 

làm được gì nhiều.  Quý vị không thể xem như nó đã có 

việc làm thật sự. 

Khoảng  cuối  đời,  quý  vị  phải  trừ  đi  15  năm -thời 

gian tuổi già.Trong  15  năm cuối đời, theo luật tự nhiên, 

quý vị không làm  được nhiều nữa.  Mắt đã mờ, tai  lãng, 

răng long, tay run rẩy. Thậm chí chân còn đi không vững. 

Tứ chi không còn hữu dụng nữa. Thế nên nếu sống được 

70 tuổi,  chúng ta phải trừ đi  15  năm đầu đời và  15  năm 

cuối đời, mới thấy chẳng còn được bao nhiêu ở khoảng 

giữa.  Chỉ  còn sống được có 40 năm.  Nhưng chẳng phải 

40 năm  sống hoàn toàn có hiệu quả.  Một nửa thời  gian
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quý vị phải dành để ngủ nghỉ, và nếu kể luôn cả thời giờ 

tắm rửa, mặc áo quần, thì phải trừ đi nhiều thời gian nữa. 

Thế  nên  nhiều  nhất trong  một  đời  người,  chỉ  có  chừng 

hai mươi  năm  là sống thực  sự có hiệu quả.  Thế  có  điều 

gì lớn lao về chuyện này? 

Điều  này  gợi  cho  tôi  nhớ  lại  chuyện  ba  ông  lão 

gặp nhau chúc mừng năm mới.  Một người  60 tuổi,  một 

người 70 tuổi, và một người 80 tuổi. Ba ông bạn chí thân 

cùng nhau đi  ăn1 để tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm 

mới.  Ông già 60 tuổi nói:

 Kim niên tửu tịch diên tiền hội  4 "-^  /Ễi  S Ệ ỉk ữ ĩi t 

 Bất trì minh niên hựu thiểu thưyì 

X   ‘ỳ  iệ ? 

Hôm  nay  gặp  nhau  cùng  chung  nhau  uống  rượu. 

Không biêt sang năm sẽ thiêu những ai? 

Ông  già  70  tuổi  nói,  “Ông  nghĩ  quá  xa  về  tương 

lai.”  Ong  già 60  tuổi  hỏi,  “Ồ!  Thế  ông nghĩ sao?”  Ông 

già 70 tuổi đáp:

 Kim vãn thoát liễu hài hòa miệt 

T

 Bẩt ừi minh niênxưyên bấtxưyêríì 

ỳ ? 

Tối  nay  khi  cởi  giày  và  vớ.  Không  biết  sang  năm 

mới  còn có mang vào được nữa hay không? 

Ông  già  80  tuổi  nói,  “Chính  ông  vẫn  nghĩ  quá  xa 

về tương lai.” 

Ông già 70 tuổi hỏi:  “Thế ông nói như thế nào?” 

1 Nguyên bản Anh ngữ  w en t out dutch,   có nghĩa là rủ nhau đi ăn nhưng 

phần người nào người đó trả tiền. 
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Ông già 80 tuổi nói, “Tôi không biết khi tôi hít vào 

thở ra một hơi  xong,  không  biết rồi  có  còn  tiếp tục  hít 

vào thở ra nữa hay không?” 

Cả  ba  ông  lão  này  đều  quan tâm  đến  vấn  đề  luân 

hồi  sinh  tử.  Rút  cuộc,  họ  có  chấm  dứt  được  luân  hồi 

sinh tử hay  không? Nếu họ  gặp  được  một bậc  thiện tri 

thức,  một  bậc  minh  sư,  họ  sẽ  có  được  cơ hội  này.  Nếu 

họ không có cơ may gặp bậc được minh sư, tôi tin là họ 

không thể nào chấm dứt được vấn đề sinh tử. 

Còn có một chuyện khác liên quan đến vấn đề này. 

Có một người đã chết và được đưa đến trước vua Diêm 

La. Ngay khi gặp vua Diêm  la, ông ta liền phản đổi tình 

trạng  ông ta đang  gặp phải.  Ông nói,  “Ngài  thật là  độc 

ác. Neu muốn tôi đến gặp ngài, lẽ ra ngài nên viết cho tôi 

ít chữ. Nếu báo trước cho tôi  được rõ, thì tôi mới thong 

thả  chuẩn  bị  đi,  Nhưng  ngài  đã  không  viết  thư,  không 

gọi  điện  thoại,  cũng  chẳng  đánh  điện  tín  cho  tôi.  Ngài 

chỉ  đến bắt tôi  mà không  báo  trước,  tôi  thấy  hoàn toàn 

vô lý.” 

Vua Diêm la nói, “Tôi đã gởi cho ông rất nhiều thư 

mà ông không để ý.” 

“Tôi chang nhận được lá thư nào của ông cả,” người 

đàn ông phản đối. 

Vua Diêm la nói, “Bức thư đầu tiên tôi gởi cho ông 

đó  là khi  người  láng  giềng  của  ông  có  đứa  con  chết từ 

khi  vừa  lọt  lòng.  Ông  đã  già  và  sống  đã  lâu  năm  rồi, 

nếu có đứa trẻ vừa mới sanh ra liền chết, ông thấy mình
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chẳng  có  chút  thương  tâm  nào  cả  hay  sao?  Lẽ  ra  ông 

phải thức tỉnh ngay lúc ấy và bắt đầu tu tập là vừa. 

“Còn mắt của ông chưa đến lúc bị mờ, không thấy 

được  mọi  thứ  rõ  ràng  nữa  hay  sao?  Đó  là  bức  thư  thứ 

hai tôi gởi đến cho ông. Đen lúc tai ông không còn nghe 

được rõ nữa rồi, phải không? Đó là bức thư thứ ba tôi đã 

gởi  cho ông.  Có phải  đã đến lúc răng ông bị rụng nhiều 

rồi chăng? Đó là bức thư thứ tư tôi gởi đến cho ông.” 

“Tôi  không  nhận ra  được  những  lời  ông nhắn  gửi 

trong những bức thư ấy, thưa Diêm la. Thế bức thư cuối 

cùng ông gởi cho tôi nội dung như thế nào? ” 

“Ông không thấy tóc trên đầu ông đã bạc trắng đó 

sao? Đó là bức thư cuối cùng. Nay tôi đã xem xét xong, 

thấy  ông  ăn  thịt  heo  quá  nhiều,  nên  ông  phải  đầu  thai 

làm heo.” 

Thế  là  người  đàn  ông  ấy  đầu  thai  thành  heo.  Khi 

nào  thì  ông  ấy  trở  lại  làm  người?  Không  ai  biết  được. 

Bây  giờ  sự  tương  tục  của  quả  báo  đã  được  giải  thích, 

mọi người nên hồi quang phản chiếu để biết được mình 

sẽ đi về đâu.  Có người trả lời, “Thưa con đã biết, con sẽ 

xuất gia tu đạo.” 

Quý vị muốn xuất gia? Đó thật là điều tốt đẹp nhất 

nếu  quý  vị  thực  hiện  được.  Có  người  khác  nói,  “Nghe 

như vậy, tôi nghĩ rằng đời người thực là vô nghĩa, tôi chỉ 

muốn nằm chết cho rồi.” 

Điều  ấy  cũng  tốt,  nhưng  cũng  không  chắc  là  ông 

khỏi  bị  chuyển  đi  đầu  thai  làm  heo  như  ông  bạn  kia. 
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Heo thì thật là ngu đần. Thế nên ai  là người đần độn thì 

sẽ  đầu thai  làm heo trong đời  sau.  Và lý  do  lớn nhất để 

học Kinh Thủ-lăng-nghiêm là học cách làm sao để khỏi 

bị đần độn.  Là giúp cho quý vị khai mở trí huệ. Neu có 

trí huệ, thì ba thứ nghiệp quả tương tục  sẽ không làm gì 

được mình. 

Thế  có người  sẽ hỏi,  “Sẽ rất hỗn  loạn nếu như thế 

giới,  chúng  sinh  và  nghiệp  quả  không  tác  động  gì  đến 

tôi?” 

K hông! Nếu đến trình độ đó, thì ông đã có được sự 

tương quan với chư Phật.  Ông là quyến thuộc  của hàng 

Bồ-tát,  là  huynh  đệ  với  hàng  A-la-hán.  Thế  nên  chắc 

chắn ông không phải là người hỗn loạn. 

Kỉnh văn:

o 

Ề

 %   o

 Phú-lâu-na  ngôn,  nhược  thử  diệu  giác,  bôn  diệu 

 giác minh,  dữ Như Lai  tâm  bất tăng bất diệt.  Vô  trạng 

 hốt sanh sơn hà  đại địa chư hữu  vỉ tướng.  Như Lai kim 

 đắc  diệu  không minh  giác.  Sơn  hà  đại  địa,  hữu  vi  tập 

 lậu,  hà đương phục sanh? 

Việt dịch:

Nếu cái diệu giác dó, vốn bản tính ỉà diệu minh,  

cùng vói tâm Như Lai không tăng không diệt. Không
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QUYÊN  IV

CÓ CỚ gì  bỗng nhiên  phát sanh  các tướng hữu vi,  núi 

sông  đất  liền.  Như Lai  nay  đã  chứng  được  bản  giác 

diệu không, thế thì núi sông đất liền, các tập khí hữu 

lậu hữu vi, có còn sanh khởi trở lại hay không? 

Giảng giải:

Vừa  nghe  Như  Lai  giải  thích  về  ba  thứ  điên  đảo 

tương tục rồi, Phú-lâu-na lại hỏi việc khác. Nếu cái diệu 

giác đó, vốn bản tính là diệu minh, cùng với tâm Như 

L ai không tăng không diệt. Điều này chỉ cho tánh Như 

Lai  tạng.  Đối  với  chư  Phật,  tánh  Như  Lai  tạng  không 

tăng,  và  đối  với  chúng  sinh,  tánh  Như  Lai  tạng  không 

giảm  cũng như chư Phật vậy.  Thế  mà không  biết vì  cớ 

gì  bỗng  nhiên  phát  sanh  các  tướng  hữu  vi,  núi  sông 

đ â t liền. Vì sự thật là như vậy, tại sao vô cớ mà núi sông 

đất liền và các tướng hữu vi khác bỗng nhiên sinh khởi? 

Như Lai nói rằng các thứ đó sinh khởi từ trong tánh Như 

Lai tạng. Vậy tại sao nó sanh khởi? Dường như chẳng có 

chút nào họp lý về vấn đề này. 

Đoạn  này  của  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  bày  tỏ  mối 

nghi ngờ mà Phú-lâu-na bây giờ đang mắc phải.  Ngài tự 

hỏi nêu tâm của chúng sinh, có nghĩa là Phật tánh-có một 

nơi  bắt  đầu,  và ngài  tự hỏi  rằng quả vị Phật có  sự  chấm 

dứt chăng. Câu hỏi của Phú-lâu-na là có khi nào Đức Phật 

không còn là Phật và trở thành chúng sinh lại không? 

Phú-lâu-na hỏi, “N hư Lai nay đã chứng được bản 

giác diệu không, thế thì núi sông đất liền, các tập  khí 

hữu lậu  hữu vi,  có  còn  sanh  khởi trở lại  hay không? 
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Bạch  Thế  tôn,  ngài  không  còn  tập  khí  gì  nữa,  và 

ngài đã trừ sạch mọi hữu lậu. Liệu trong tương lai, có thể 

sinh khởi  lại các thứ tập khí hữu lậu ấy lại  chăng? Ngài 

đã  thành  Phật;  ngài  có  sanh  khởi  lại  vô  minh  không? 

Chúng  sinh  sanh  ra  từ  vô  minh,  nay  ngài  là  Phật,  liệu 

trong tương  lai  ngài  có trờ lại  làm  chúng  sinh không?” 

Đó là những gì  Phú-lâu-na muốn hỏi. 

Lý  lẽ  của Phú-lâu-na  là như thế  này:  núi  sông  đất 

liền,  và  các  thứ khác  đều  sinh  khởi  từ  vô  minh.  Trước 

khi  chúng  sinh  khởi,  chúng  đều  là  tánh  giác,  bản  giác 

diệu minh. Vô minh sinh khởi từ chân giác. Do vậy  nay 

Đức Phật đã thành Phật rồi, thế có khi nào ngài  lại  sinh 

khởi vô minh không? 

Sau khi thanh Phật rôi thì không còn vô minh nữa 

Bô-tát đăng giác vân còn vô minh,  nhưng chỉ  còn rất ít. 

Thực  ra,  rất khó  so  sánh với  cái  gì  để  chỉ  cho  cái  ít  đó. 

Chúng  sinh  có  84.000  phiền  não  sinh khởi  từ vô  minh. 

Nhưng  một  vị  Bồ-tát  đẳng  giác  khác  với  Phật,  tức  là 

Bồ-tát chưa đạt quả vị Diệu giác, tức là Phật quả. Bồ-tát 

đăng  giác  vân  còn  một  phần  vô  minh  mà  chưa  trừ  hết 

được.  Và chút vô minh này được  so sánh như là một hạt 

vi trần ở bên bờ mé hư không.1

Lân  cực.  Ngoài  ra  còn  có  các  tên:  Đẳng chánh  giác,  Hữu  thưcmg  sĩ 

Nhất sanh bổ xứ, Kim cương tâm. Đó là giai vị tột cùng của hành giả tủ 

hạnh  Bo-tat sau khi trải  qua 3  a-tăng-kỳ kiep. Trí huệ và công đức của 

các ngài gần như hàng Diệu giác nên gọi  là Đẳng giác. 
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QUYỀN IV

Kỉnh văn:

 ề ] M } & ,   K ì Ị L % ) ' 4 - ® ì t J h ^ ,   g - ] & t f r   * ? 
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P/ỉẠí cáo  Phú-lâu-na,  thỉ như mê nhân, ưnhẩt tụ lạc,  

 hoặc nam vi bắc,  thử mê nhi phục nhân mê nhi hữu,  nhân 

 ngộ sở xuất? Phú-lâu-na ngôn,  như thị mê nhân,  diệc bâí 

 nhân mê hựu bất nhân ngộ. Hà d ĩ cổ? M ê bổn vô căn, vân 

 hà nhân mê? Ngộ phỉ sanh mê,  vân hà nhân ngộ? 

Việt dịch:

Đức P h ậ t bảo Phú-lâu-na, ví n h ư  người mê, nơi 

một xóm làng, lầm hướng nam thành hướng băc, thì 

cái mê này do mê mà có, hay do ngộ mà ra? Phú-lâu- 

na bạch:  “Người mê như vậy, cũng không do nơi mê,  

cũng  chẳng  do  nơi  ngộ.  Sao  vậy?  Mê  vốn  không  có 

gốc, làm sao do noi mê được? Ngộ chăng sinh ra mê,  

làm sao lại do noi ngộ?” 

Giảng giải:

Đức  P h ậ t  bảo  Phú-lâu-na,  đáp  lại  câu  hỏi  của 

Phú-lâu-na, “ví như ngưòi mê, nơi một xóm làng, lâm 

hướng  nam  thành  hướng  bắc.” Tình trạng  của người 

này  như thế  nào? Anh ta bị  lạc  và mất phương  hướng, 

phải chăng anh ta thực sự đánh mất hướng băc hay hướng 

nam? Không. Hướng nam vân là hướng nam, và Hướng
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bắc  vẫn  là  hướng  bắc.  Đó  chỉ  là  trường  hợp  người  ấy 

mất ý thức  về  sự  định hướng. “Thì  cái  mê  này  do  mê 

m à có, hay do ngộ mà ra?” Đức Phật hỏi. 

Phú-lâu-na  bạch:  “Người  mê  như  vậy,  cũng 

không do noi mê, cũng chẳng do nơi ngộ. Chẳng phải 

do vì mê mà ông ấy bị  lầm  lẫn như vậy,  cũng chẳng do 

vị ngộ mà mà ông ấy bị  lầm lẫn như vậy. Sao vây?  Mê 

vốn  không có  gốc,  làm  sao  do  nơi mê được? Ngay cả 

mê cũng không có thực. Làm sao mà mê có thể sinh khởi 

từ mê, khi vốn chẳng có chút nào mê để bắt đầu? Tương 

tự  như  vậy,  vốn  con  người  chẳng  có  vô  minh,  thế  nên 

không  sỉnh khởi  ra vô  minh.  Vô  minh ví  như cái  bóng. 

Ánh sáng tượng trưng cho trí huệ, bóng tối tượng trưng 

cho  si  mê.  Vô  minh  là  cái  bóng.  Cái  bóng  của ta  chắc 

chắn không phải là thân ta, nhưng vì có thân, nên có cái 

bóng.  Khi con người quay lưng với  giác ngộ và kết hợp 

với  phiền  não,  thì  đó  là  vô  minhẻ  Khi  con  người  quay 

lưng với phiền não  và thể nhập  vào  ánh  sáng giác  ngộ, 

thì  không còn vô minh nữa. 

Vô  minh  cũng  như  sự  phản  chiếu  từ  tấm  gương 

trong. Vốn ban đầu chẳng có gì phản chiếu trong gương 

cả,  thế  nên  khi  có  một  ảnh  tượng  được  phản  chiếu,  dĩ 

nhiên không phải do ảnh tượng có sẵn trong gương. Ảnh 

tượng chỉ xuất hiện khi có một vật đến bên trước và bên 

ngoài gương. Thế nên vô minh không sinh khởi từ chân 

tánh  giác  ngộ.  Cái  hư  vọng  sanh  khởi  nằm  ngay  trong 

cái chân thật. 
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QUYỂN  IV

Cái mê vốn không có nguồn gốc, nó không có căn 

rễ  xuất phát.  Thế  thì  làm  sao  mà  nó  có  thể  sanh  ra  cái 

mê. Cây phải có hạt giống mới sinh trưởng được, nhưng 

cái  mê không có hạt giống và không có gốc rễ, thế nên 

cái mê không thể  sinh khởi từ cái mê. 

Nó cũng chang sinh khởi từ cái biết (giác). Tại sao? 

Ngộ chẳng sinh ra mê, làm sao lại do noi ngộ? “Ngộ” 

ở  đây  là chỉ  cho  tánh  giác,  và  do  giác  ngộ  là  đối  nghĩa 

của mê, thế làm sao mà ngộ lại có thế sinh ra mê được? 

Kinh văn:

 ịfir F 4 ~ ‘lề   °  i s    ịằr # ^   iỀ 

'Í5T  o   ú tA - Ỉ Ệ t

ìầ, 

o

 Phật ngôn,  bỉ chi mê nhân,  chánh  tại mê thời,  thôc 

 hữu  ngộ  nhân  chỉ thị  lỉnh  ngộ.  Phú-lâu-na  ư ỷ  vân  hà.  

 Thử nhân  túng mê,  ư thử tụ lạc,  tiện sanh mê phủ? Phât 

 dã Thế tôn. 

Việt dịch:

Đức  Phật  dạy,  “Nếu  người  mê  kia,  chính  lúc 

đang  mê,  bỗng  có  người  ngộ  chỉ  bày  cho  được  ngộế 

Phú-lâu-na,  ý  ông  nghĩ sao?  Ngưòi  ấy  qua  được  cái 

mê, đối với xóm làng đó, có còn sanh mê nữa không?”  

Bạch Thế tôn, không. 

Giảng giải:

Xóm  làng  trong  kinh  văn  là  dụ  cho  tánh Như  Lai
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tạng. Người mê biểu tượng cho chúng sinh đã khởi vọng 

tưởng mê hoặc.  Hướng bắc hướng nam dụ cho cái  chân 

thật  và  cái  hư  vọng,  mê  lầm  và  giác  ngộ.  Cái  mê  của 

người  trong  làng  biểu  tượng  cho  sự  sinh  khởi  vô  minh 

trong chúng sinh. 

Bây giờ Đức Phật nói với Phú-lâu-na:  “Nếu người 

mê  kia,  chính  lúc  đang  mê,  bỗng  có  ngưòi  ngộ  chỉ 

bày  cho  được  ngộ.” Người  mê  không  thể  biết  hứớng 

nam khi  đang ở hướng bắc;  anh ta nghĩ rằng mê  là ngộ. 

Anh ta giông người luôn luôn nghĩ rằng mình hoàn toàn 

đúng. Khi họ gặp người khác liền có thái độ phản ứng tất 

cả, thê nên họ tức giận anh ta. Nêu anh ta nhìn mọi người 

với  lòng thiện cảm, thì họ  liền chào  đón anh ta với tấm 

lòng rộng mở. Nên anh ta luôn luôn nghĩ rằng quan điểm 

của mình đúng. Nhưng anh ta không biết rằng mình đang 

bị  điên đảo. Anh ta không biết mình đang nhầm hướng 

nam  là hướng băc.  Trong trường hợp  đó,  nếu gặp  được 

người  chỉ  cho  anh ta biết.  Người  đó  chính  là  Đưc  Phật 

hoặc là thiện tri thức, vị ấy sẽ nói với anh ta, “Anh bị mê 

lầm rồi, nên chuyển từ mê trở về với giác ngộ.” 

Phú-lâu-na, ý ông nghĩ sao? Ngưòi ấy qua được 

cái  mê,  đôi  vói  xóm  làng  đó,  có  còn  sanh  mê  nữa 

không?” Sau khi có người chỉ cho anh ta phương hướng 

đúng đăn, liệu anh ta có còn mê nữa hay không? 

“Bạch  Thê  tôn,  không. Điều  ấy  không  thể  có.” 

Phú-lâu-na thưa.  “Một khi  đã được  chỉ  bày rõ  ràng rồi 

anh ta sẽ không còn mê nữa.” 
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QUYẺN  IV

Khi  chúng ta bị  mê  mờ,  nghĩa  là  chúng ta  đang  ở 

trong mơ.  Nhưng  chúng ta không  chịu thừa nhận minh 

đang ở trong mơ. Tôi nói rằng ngay bây giờ quý vị đang 

mơ. Nhưng quý vị liền trả lời, “Con có ngủ đâu mà bảo 

là  đang  mơ.  Tại  sao  thầy  lại  bảo  con  mơ?”  Giả  sử  có 

người đang mơ mình sẽ là Vua hoặc là Tổng thông, hoặc 

mình  sẽ  giàu  như Rockeíeller hoặc  Kennedy.  Anh ta  ở 

đó trong giấc mơ với mọi thứ mình mong muốn-tài  sản 

giàu  có,  địa  vị,  danh  vọng,  hưởng  thụ  xa  hoa.  Anh  ta 

giàu có và có địa vị cao trong xã hội, con cái anh ta đêu 

là  Tiến  sĩ và  là  Giáo  sư  của  các  lớp  trên.  Rôi  bông  có 

người  đến bảo rằng:  “Này  anh bạn,  anh bạn đang m ơ!” 

Quý  vị  nghĩ rằng  anh  ta  có  tin  không?  Liệu  anh  ta  có 

chấp  nhận mình  đang mơ không?  K hông!  Người  đang 

mơ có mình giàu có và có địa vị sang trọng trong xã hội 

như vậy,  sẽ không nhận là mình đang mơ đâu!  Khi  nào 

anh ta thoát ra khoi cơn mơ, dù vậy, anh ta lại nghĩ mình 

vừa trải qua một cơn mơ thật đẹp, và tiếc rằng mình sực 

tỉnh  quá  nhanh.  Anh  ta  lại  mong  cho  cơn  mơ  ấy  được 

tiếp tục. 

Điều  này  cũng  như  con  người  trên  thế  gian  suốt 

ngày  bận rộn,  chạy  chỗ  này  sang  chỗ  khác,  không biết 

tương lai  sẽ dành cho họ những gì. 

Những gì chưa có,  quý vị muốn cho có. 

Những gì đã có, lo sợ mất đi. 

Thế  nên  quý  vị  hoàn  toàn  bị  vướng  mắc  và  trói 

buộc. Khi tỉnh ngộ rồi, quý vị mới tự hỏi là tại sao mình 

lại  điên  đảo  như vậy.  Tuy  nhiên,  người  đã giác  ngộ rôi
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thì  không  còn  mong  muốn  tình  trạng  điên  đảo  như  đã 

trải qua nữa. Đó là điều khác biệt. 

Kinh văn:

í b ì â #

„  

,  ỵ tx à .ìẳ í  o

 Phú-ỉâu-na,  thập phương Như Lai  dỉệc phục  như 

 thị.  Thử mê  vô  bôn,  tánh  tất  cánh  không.  Tích  bổn  vỏ 

 mê,  tợ hữu mê giác.  Giác mê mê diệt,  giác bất sanh mê. 

Viê• t dic

•

h:

Phú-lâu-na,  các  Đức  Như  Lai  trong  cả  mưòi 

phương  cũng  đều  như yậy.  Cái  mê  ấy không có  gốc,  

tánh  nó  rôt ráo  là không. Xưa vốn  chẳng có mê, tựa 

như có  mê  có  giác.  Giác  ngộ  được  cái  mê  rồi  thì  cái 

mê  ấy  không  còn  nữa,  cái  giác  ấy  không  sinh  ra  cái 

mê. 

 •   ?  

•   9   »

Giảng giải:

Bây giờ Đức Phật dạy:  Phú-lâu-na, các Đức Như 

Lai  trong  cả  mười  phương  cũng  đều  như  vậy. Các

ngài  cũng như những người trong xóm  làng kia,  những 

người trong ví dụ của Đức Phật,  sẽ không bao giờ bị mê 

mờ trở lại một khi đã nhận ra được con đường đúng đắn. 

Cái  mê  ấy  không  có  gốc,  tánh  nó  rốt  ráo  là  không.  

Các người ây sẽ không bao giờ bị mê mờ trở lại, vì tánh 

mê vốn không có gốc rễ,  thế nên nó không thể  sinh sôi 

ra  cái  mê  mờ  mới.  Căn  bản  vốn  không  có  cái  mê,  thế
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nên nó không có tự tánh;  do không có tự tánh nên nó là 

rốt ráo  không.  X ưa  vốn  chẳng  có  mê, tựa  n h ư  có  mê 

có giác. Như thế cái mê không thực sự hiện hữu, nó vôn 

trống không và hư vọng,  chỉ vì trong trường hợp người 

ấy bị mê lầm phương hướng, chứ phương hướng không 

hề bị mất đi,  chỉ vì họ không nhận ra phương hướng đó 

thôi. Giác  ngộ  được  cái  mê  rồi  thì  cái  mê  ấy  không 

còn nữa, cái giác ấy không sinh ra  cái mê. Khi quý vị 

có  một  ấn tượng  sai  lầm  về  một  điều  gì  đó,  nhưng  khi 

quý vị  đã tỉnh ngộ,  nhận ra sự sai  lầm  của mình rồi, thì 

cái mê lầm ấy chấm dứt hẳn. Như tôi thường nói với quý 

vị: Đừng sợ niệm khởi, Chỉ sợ giác chậm.  {Bấtphạ niệm 

 khởi,  chỉphạ giác trì.  

'[ồ 

X  'íổ  'Ề .ìỉ.). 

Mọi người đều có những vọng tưởng-số đông đều 

có.  Khi  vọng tưởng  này  mất  đi,  vọng  tưởng  khác  khởi 

lên. Nhưng đừng sợ sự sinh khởi các vọng tưởng này. Chỉ 

sợ rằng  quý  vị  quá  lâu  mới  được  giác  ngộ.  Hãy  nhanh 

chóng  giác  ngộ,  đừng  dừng  lại  lâu  trong  mê  mờ.  Khi 

vọng tưởng vừa  dấy  khởi,  quý  vị  muốn truy  xét nguôn 

gốc  của vọng tưởng  ấy.  Hãy  hỏi  ai  là mẹ  của  các  vọng 

tưởng ấy.  Các vọng tưởng ấy sinh khởi từ đâu? Neu quý 

vị  tìm  ra  được  cái  gì  là  mẹ  của  các  vọng  tưởng  ấy,  thì 

quý vị có thể khiến bà mẹ ấy hãy chăm  sóc đứa con của 

mình  chu  đáo  hơn.  Thực  vậy,  vọng tưởng  ây  không  có 

bà mẹ, thế nên chẳng có ai tìm kiếm nó. Khi quý vị phát 

hiện ra vọng tưởng không có mẹ, thì nó sẽ không nghịch 

ngợm nữa vì nó không hiện hữu.  Vọng tưởng không có 

mẹ, thế nó ra sao? Khi mê mờ về tánh giác được dứt trừ, 
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thì  sẽ  không còn mê  lầm trở lại  nữa.  Sau khi  quý  vị  đã 

giác ngộ rồi thì  quý vị không còn bị mê mờ trở lại nữa. 

Khi giác ngộ, thì mê mờ biến mất, thế nên sẽ không còn 

sự  sinh  khởi  sai  lâm  nữa.  Do  vậy,  Đức  Phật  là  bậc  đã 

hoàn toàn  giác  ngộ  và  đã dứt  sạch tất  cả mọi  vô minh, 

nên mê lầm sẽ không bao giờ còn sinh khởi nữa. 

Kinh văn:

 Diệc  như  ế  nhân  kiến  không  trung  hoa.  Ẽ   bệnh 

 nhược  trừ,  hoa  ư không  diệt.  Hốt  hữu  ngu  nhân,  ư  bỉ 

 không hoa  sở  diệt  không  địa,  đãi  hoa  cánh  sanh.  Nhữ 

 quán  thị nhân,  vỉ ngu vi tuệ? 

Việt dịch:

Cũng như người bị nhặm mắt thấy hoa đốm giữa 

hư không.  Nếu  bệnh  nhặm  được  trừ,  hoa  đốm  giữa 

hư  không  biến  mất.  Bỗng  có  người  ngu,  ở  chỗ  hoa 

đốm hư không kia đã diệt rồi, mong đợi hoa đốm kia 

sanh  lại.  Ông  xem  người  ấy  là  ngưòi  ngu  hay  người 

có trí huê? 

Giảng giải:

Người mê cũng như người bị nhặm mắt thấy hoa 

đốm  giữa  h ư  không.  Hoa thì  rất  đẹp,  nhưng  hoa hiện 

hữu ở giữa không là vì mắt nhăm. Neu bệnh nhặm được 

trừ , hoa đốm  giữa h ư  không biến m ất. Bây giờ tôi hỏi
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quý vị:  quý  vị  có thấy  hoa đốm  giữa hư không bao  giờ 

chưa?  Neu  quý  vị  nói  rằng  không  bao  giờ  có  loại  hoa 

đó, làm sao anh ta thấy được? 0 !  Là do vì anh ta bị bệnh 

nhặm  mắt.  Khi  nào  mắt  anh  ta  hết  bệnh,  thì  hoa  đốm 

không còn nữa. Nhưng thực sự hoa đốm có biến mất hắn 

không? Bỗng có người ngu, ở chỗ hoa đốm hư không 

kia  đã diệt rồi,  mong đợi  hoa  đốm  kia sanh  lại.  Ông 

xem ngưòi ấy là ngưòi ngu hay người có trí huệ? Nếu 

người  mê  ấy tìm  đến  chỗ  trong hư không nơi  mà mình 

thấy  được  hoa  đốm  kia  lần  sau  cùng,  và  chờ  hoa  xuất 

hiện lại, thì  quý vị gọi đó là người ngu hay người trí? 

K inh văn:

 Phú-lâu-na ngôn,  không nguyên  vô hoa,  vọng kiến 

 sanh diệt.  Kiến hoa diệt không,  d ĩ thị điên đảo,  sắc ỉinh 

 cảnh xuất,  tư thật cuồng sỉ.  Vân  hà  cánh  danh,  như thị 

 cuồng nhân  vi ngu vi tuệ? 

Viêt dich:

•  

•

Phú-lâu-na  thưa,  “'Vốn  trong  hư  không  không 

có  hoa  đôm,  vì  hư vọng  mà  thấy  có  sanh  diệt.  Thấy 

hoa  đôm  diệt  giữa  hư  không,  đã  là  người  điên  đảo 

rồi. Còn muốn nó sanh ra lại. Đó thật là người cuồng 

siế  Sao  còn  phải  hỏi  những  người  cuồng  như  thế  là 

ngu si hay trí huệ?” 



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM   GIẢNG THUẬT

99

Giảng giải:

Đức  Phật  bảo,  “Ông  giống  như  người  trông  chờ 

hoa đốm sanh lại giữa hư không.  Ông xem thử người ấy 

là ngu si hay có trí huệ?” 

Phú-lâu-na  thưa,  “Vốn  trong  hư  không  không 

có  hoa  đốm,  vì  hư  vọng  mà  thấy  có  sanh  diệt.”  Yì 

hoa vốn không  sinh,  nên chẳng có hoa nào  diệt cả.  Đối 

với  người  trông  chờ hoa  sinh trở  lại  giữa hư không thì 

thật  là  sai  lầm.  Hoa  chỉ  có  ở trong  không  gian  đó  một 

lần  đầu  thôi  vì  con  mắt  bị  nhặm. Thấy  hoa  đốm  diệt 

giữa  hư không,  đã  là  ngưòi  điên  đảo  rồi.  Còn  muốn 

nó  sanh  ra  lại.  Đó  thật  là  người  cuồng  si.  Sao  còn 

phải hỏi những ngưòi cuồng như thế là ngu si hay trí 

huê?” Ông  nói  rằng  người  ấy  trông  chờ hoa  xuất  hiện 

lại  chăng?  Chuyện ấy  cũng  giống như tôi  trồng cây  rồi 

trông đến kỳ hoa nở, ở đó mà trông chẳng ăn chang ngủ. 

Nếu  chúng  ta  thành  tâm  tu  học  Phật  pháp  như  anh  ta 

đang trông chờ hoa xuất hiện  lại,  thì  chúng ta  đã thành 

tựu  rồi.  Nhưng người  đang trông  chờ hoa xuất hiện  lại 

thì  thật  là  sai  lầm.  Thực  ra,  anh ta  chẳng  đáng  so  sánh 

với người cuồng si. 

Thế nên Phú-lâu-na nói, “Người ấy thật là cuồng si. 

Anh ta là người mất trí.  Người như thế thậm  chí  không 

thể gọi  là người ngu.” 

Kinh văn:

# i f ,  - f c ' ì k f ì  t Ề ặ , 

o   i ỉ t i Ệ ý ĩ *

I Ề

o   H   #

J L    ài 

 H 

o
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 Phật ngôn,  như nhữ sở giải,  vần  hà vẩn ngôn,  chư 

 Phật Như Lai diệu giác minh không,  hà đương cánh xuất 

 sơn hà đại địa? 

Việt dịch:

Đức  Phật  bảo, “Ông  hiểu  như  vậy,  sao  còn  hỏi 

tính  diệu  giác  minh  không  của  Như Lai,  có  khi  nào 

sinh khỏi núi sông đất liền lại chăng?” 

Giảng giải:

Thế là Phú-lâu-na dứt khoát rằng người trông mong 

hoa đôm kia sanh lại giữa hư không là kẻ cuông si.  Chữ 

 cuồng  %í-  trong  tiếng  Hán  thường  ghép  chung  với  chữ 

 điên  ềầ .  Cuồng là hậu quả của trạng thái quá dương,  và 

 điên  là hậu quả của trạng thái  quá âm.  Đây  là giải thích 

theo y học Trung Hoa. Dương là lửa hoặc tính nóng của 

con người,  hậu  quả  là nổi  cuồng  lên  khi  tình trạng này 

lên đến cực điểm.  Còn âm  là thiếu sức nóng, hậu quả là 

một dạng bệnh khác.  Gọi  là  điên khi quá âm. 

Bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng là một dạng của trạng thái 

quá dương, và ám ảnh làm giàu là một dạng của trạng thái 

quá  âm.  Trên  thế  gian,  chỉ  có  hai  hạng  người  này:  Một 

hạng  thích  danh  tiếng  và  một  dạng  thích  giàu  có.  Nếu 

có  ai  khen  hạng  người  thứ  nhất,  “Anh  thật  giỏi  giang, 

thật thông minh và khôn ngoan. Mọi điều anh làm đều tốt 

đẹp.” Đối với anh ta, những lời khen như vậy là ngọt như 

đường phèn.  Còn hạng người thứ hai, thích làm giàu hơn, 

suy nghĩ mọi  cách để móc tiền của thiên hạ. Anh ta nghĩ 

ra trăm phương ngàn kế để có tiền. Thật là bất lương. 
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Chẳng  hạn,  khi  anh  ta  bán  gạo,  anh  ta  rưới  thêm 

một ít nước vào gạo để  làm cho gạo nặng thêm. Và nếu 

anh  ta rưới  nước  vào  đậu,  thì  đậu  sẽ  nở ra,  nên  anh  ta 

chỉ  cần  bỏ  ít  đậu  vào  trong  bao  rồi  rưới  nước  vào  để 

đậu trương  lên  và nặng ký hơn.  Thế  nên  ở Trung  Hoa, 

có  người  làm  nghề  buôn  bán ngũ  cốc  bị  sét  đánh  chết. 

Trên lưng anh ta còn lưu lại bốn chữ mà không ai giải ra 

cho đên khi có người gạch một nét dài ngay ở giữa và từ 

trên xuống, mới thành bốn chữ hoàn chỉnh:  m ễ trung đổi 

 thủy -  rưới nước vào trong mễ cốc. 

Khi  trên  thế  gian  quá  nhiều  những  kẻ  ác  độc,  họ 

sẽ  bị  sét  đánh  đê  lây  đó như một  lời  răn  cho  những kẻ 

khác. 

Đức  Phật  bảo, “Ông  hiểu  như  vậy,  sao  còn  hỏi 

tính  diệu  giác  minh  không  của  Như Lai,  có  khi  nào 

sinh  khỏi  núi  sông  đất liền  lại  chăng?” Một khi Như
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Lai đã chứng quả  diệu giác minh không rồi,  sao ngài lại 

có thể trở thành núi sông đất liền được nữa? Sao ông lại 

hỏi như vậy? 

Chư Phật, các Đức Như Lai, cũng như những người 

mê lầm phương hướng nhưng sau đó đã biết được chính 

xác phương hướng, nên không còn mê nữa. Thế nên hỏi 

rằng  liệu  có  thể  trở  nên  mê  mờ  lại  chăng  sau  khi  đã 

chứng ngộ Phật quả,  cũng giống như người  đứng trông 

hoa đốm hiện ra  lại  giữa hư không.  Một khi  đã đạt đến 

quả  vị  Phật  rồi,  thì  không  còn  xoay  chuyển  trong tánh 

Như Lai tạng nữa,1 không còn quay trở lại chúng sinh và 

sinh khởi vô minh nữa. 

Kỉnh văn:

 Á ề ặ   o 

o

 Hựu  như kim  khoảng  tạp  ư  tinh  kim,  kỳ  kim  nhất 

 thuần,  cánh  bất  thành  tạp.  Như  mộc  thành  khôi  bất 

 trùng vi mộc. 

Việt dịch:

Cũng như khoáng chất kim loại lẫn trong vàng,  

khi đã luyện thành vàng ròng rồi thì vàng không trở 

thành tạp  chất kim loại nữa. Như cây cháy đã thành 

tro, tro ấy không trở lại thành cây được nữa. 

Giảng giải:

1 Nguyên văn:   Couỉd not turn  around in  the  treasury o f  the  Thus  Come 

 One. 
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Một ví  dụ khác  để chỉ rõ thêm,  sau khi thành Phật 

rồi, thì không còn trở lại làm chúng sinh nữa. Giống như 

một mảnh kim  loại,  hỗn hợp  của quặng vàng với  nhiều 

khoáng  chất khác.  Với  sự tinh  luyện,  có  thể  trích  vàng 

từ hợp  chất khoáng kia ra.  Khi  đã thành vàng ròng,  thì 

nó không trở thành  quặng vàng và các  khoáng  chất kia 

nữa.  Vàng  ròng  không  thể  nào  hòa  lẫn  cùng  cát,  bùn, 

đất trong đó.  Cũng vậy, như cây gỗ đã bị  đốt thành tro, 

thì nó không thể nào trở thành cây gỗ lại  nữa.  Gỗ có thế 

thành tro, chứ tro thì không thế nào trở thành cây được. 

Kỉnh văn:

 Chư Phật Như Lai  bồ-đề  niết-bàn,  diệc phục  như

 thị. 

Việt dịch:

Bồ-đề  niết-bàn  của  chư  Phật  và  các  Đức  Như 

Lai cũng đều như vậy. 

Giảng giải:

Chư  Phật  và  các  Đức  Như  Lai  trong  mười 

phương-ở  đây  có  hai  danh  hiệu  được  dùng vì  sự trang 

trọng.  Bồ-đề và niết-bàn có ý nghĩa giống nhau về mục 

tiêu của sự tu tập.  “Bồ-đề”  là quý vị  giác ngộ,  và “niết- 

bàn” là có đủ bốn đức.1

Cũng giống như vàng ròng lẫn trong khoáng  chất. 

Khi  còn  là  chúng  sinh,  cũng  giống  như  vàng  ròng  lẫn

1 Thường  lạc  ngã tịnh
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trong khoáng  chất  chưa  được  tinh  luyện.  Khi  đã thành 

Phật rồi, tức là từ vàng quặng đã trở thành vàng ròng. Và 

vàng ròng không còn pha tạp lẫn lộn với những thứ tạp 

chất kim loại khác nữa. 

Khi  thành  Phật  cũng  giống  như  tro,  chúng  sinh 

giống  như  cây  gỗ.  Cây  gỗ  có  thể  đốt  thành  tro,  nhưng 

tro không thể trở thành cây gỗ  được.  Bồ-đề và niết-bàn 

của  chư Phật trong  mười  phương,  là quả vị  Phật,  cũng 

giống như vậy. Không thể trở lại những gì như trước đây 

được. 



CHƯƠNG 2

S ự  DƯNG THÔNG 

CỦA CÁC ĐẠI CHỦNG
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Kinh văn:

 Phú-lâu-na,  hựu nhữ vấn ngôn,  địa thủy hỏa phong 

 bon  tánh viên dung,  châu biến pháp giới,  nghi thủy hỏa 

 tánh  bất tương ỉăng diệt.  Hựu  trưng hư không cập  chư 

 đại địa,  câu biến pháp giới,  bất hiệp tương dung. 

Việt dịch:

Phú-lâu-na, ông lại hỏi rằng, tánh  của đất nước 

lửa  gió  vốn  là  viên  dung,  trùm  khắp  pháp  giới,  ông 

nghi  tại  sao  tánh  lửa  và  tánh  nước  lại  không  xâm 

đoạt  lẫn  nhau.  Ông  lại  nêu  ra  hư không  và  đất  liền 

trùm  khắp  pháp  giói,  lẽ  ra  nó  không  dung  họp  với 

nhau. 

Giảng giải:

Phú-lâu-na, ông lại  hỏi rằng, tánh của đất nước 

lửa  gió  vốn  là  viên  dung,  trùm  khắp  pháp  giói. Ông

bảo răng, “Nơi nào có nước, thì nơi ây không có lửa, và 

nơi nào có lửa, thì nơi ấy không có nước. Tánh của nước 

và lửa không dung hợp nhau.” 

Quý vị nên biết rằng nước lửa và các chất khác đều 

có một thể tánh,  tuy nhiên,  chúng ta không thể  nào  suy 

lường mà biêt được.  Cũng như quý vị môi người đêu có 

tính  chất  khác  biệt  nhau.  Nước  có  tính  chất  của  nước, 

lửa có tính  chất  của  lửa,  mắt thường  của  quý  vị  không
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thể nào nhìn thấy được vấn đề này.  Khi nó đã thành lửa 

rồi, chúng ta mới thấy được nó, nhưng khi nó chưa thành 

lửa, tánh chất của lửa vẫn hiện hữu ở đó. Tương tự như 

tánh nước.  Tánh nước cũng có trong khắp cả pháp giới. 

Vì  khi  có  ánh  sáng  mặt trời,  chúng ta  vẫn  có  thể  dùng 

kính lúp để lấy được lửa, và dưới mặt trăng chúng ta vẫn 

có thể  lấy  nước,1 vì thể tánh của  các  chất này  vẫn hiện 

hữu  trong  hư  không.  Quý  vị  thấy  hư  không  vốn  trống 

rỗng, nhưng thực ra nó được chất đầy bởi vô số các hiện 

tượng. Và hư không chính là pháp giới. Tuy nhiên, Phú- 

lâu-na không hiểu rằng tại  sao tánh của nước  và lửa lại 

cùng lúc trùm khắp cả pháp giới. 

“Phú-lâu-na, ông  nghi  tại  sao  tán h   lửa  và  tá n h  

nước  lại  không  xâm  đoạt  ỉẫn  nhau.  Ông  lại  nêu  ra 

hư không và  đất  liền  trùm  khắp  pháp  giói,  lẽ  ra  nó 

không  dung  họp  vói  nhau.  ‘Hư  không  là  hư  không,’ 

ông  lý  luận,  ‘và nếu  ở đó  có  hư không thì  sẽ  không  có 

đất. Đất là vật cứng chắc, ngăn ngại, thế nên sẽ không có 

chút nào hư không trong đó cả. Nếu hư không trùm khắp 

pháp  giới  thì  trong  đó  sẽ  không  có  đất.  Neu  đất  trùm 

khắp  pháp  giới  thì  trong  đó  sẽ  không  có  hư  không.”'’ 

Đức Phật lập lại mối nghi của Phú-lâu-na. 

Kinh văn:

 ỳíiầ&ìỸtị-Ẹ-  o

1 Dùng hạt châu phương chư (Xem  Kinh Thủ-ỉăng-nghiêm,  quyển 3). 
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 Phú-lău-na,  thỉ như hư không,  thể phi quần  tướng,  

 nhỉ bất cự bỉ chư tướng phát huy. 

Viêt dich:

•  

•

Phú-lâu-na,  ví  như  hư  không,  bản  thể  của  nó 

không phải là các tướng, nhưng hư không chẳng ngăn 

ngại các tướng ấy hiện hữu trong nó. 

y ~ i   » 2 ______

Giảng giải:

Phú-lâu-na,  có  một ví  dụ  để  giải  thích  đạo  lý này, 

ví  như hư không,  bản  thể  của  nó  không  phải  là  các 

tướng,  nhưng  hư không  chẳng  ngăn  ngại  các  tướng 

ấy hiện hữu trong nó. v ố n  trong hư không là chẳng co 

thứ  gì  hết,  nhưng  dù  thể  tánh  của  nó  không  có  bất  kỳ 

hình tướng gì, thì nó vẫn không ngăn trở sự sinh khởi tự 

nhiên của các hiện tượng. 

Kinh văn:

# f   Ỷ

 Ằ

 j

 ề

 . 

 ±

 j

 Ề

Ề   0   £ 0 ' ]  

 ^  o 

o 

j y s . 

J Ị ' J $   o 

0

 Sở  d ĩ giả  hà?  Phú-lâu-na,  bỉ  thái  hư  không  nhật 

 chiếu tắc minh,  vân đồn  tẳc ảm, phong dao tắc đọng  tế 

 trừng tắc thanh, khí ngưng tắc trược,  thổ tích thành mại,  

 thủy trừng thành ảnh. 

Viêt dich:

•  

•

VI  sao  như vậy?  Phú-lâu-na,  noi  hư  không  kia 

khi mặt tròi lên thì chiếu sáng, khi mây kéo đến thì u 

ám, khi gió chuyên thì lay động, khi trời tạnh thì trong
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xanh,  khi  khí  ngưng  tụ  thì  mờ  đục,  bụi  nổi  thì  mù,  

nước lắng trong thì phản chiếu. 

Giảng giải:

Vì  sao  như vậy?  Phú-lâu-na,  nơi  hư không  kia 

khi  mặt trời  lên  thì  chiếu  sáng,  khi  mây  kéo  đến thì 

u  ám,  khi  gió  chuyển  thì  lay  động,  khi tròi  tạnh  thì 

trong xanh. Điều này xảy ra sau một cơn mưa, khi cảnh 

vật thấm nhuận ánh sáng trong lành. Khi khí ngưng tụ 

thì mờ đục, bụi nổi thì mù, nước lắng trong thì phản 

chiếuễ  Thế  nên trong hư không rộng  lớn, vốn chẳng có 

thứ  gì  cả,  nhưng  các  hiện  tượng  đều  được  phép  trình 

hiện  trong  đó  mà không  bị  ngăn  ngại  từ mỗi  phần  của 

hư không.  Cũng giống như mọi  hiện tượng  lưu  xuât từ 

Như Lai tạng, trong đó vốn rỗng rang, không có các hiện 

tượng, thế mà bảy đại  chủng,1 năm âm,  sáu nhập, mười 

hai  xứ,  mười tám  giới  đêu  có trong tánh Như Lai tạng, 

mà  tánh  Như  Lai  tạng  không  hề  có  sự  cản  trở  sự  sinh 

khởi của các hiện tượng ấy. 

K inh văn:

 P Ẵ B ị g t A ĩ l  

o 

0   ểL  o  *

1 Gồm  tứ đại, thêm  không đại, kiến đại  và thức  đại.  Thuật ngữ này xuất 

phát từ Kinh Thủ-lăng-nghiêm.  Còn  Mật giáo, trong  Kinh Đ ại nhật đưa 

ra  ý  niệm  Ngũ  đại,  tức  tứ  đại  thêm  Không  đại.  'Ngoài  ra  còn  có  quan 

niệm  Lục  đại,  gồm  tứ  đại,  thêm  không  đại,  và thức  đại.  Các  kinh  điển 

Nguyên thuỷ, Đại thừa,  và Mật giáo đều  có  nói  đến. 
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 ư ỷ  vân hà? N hư thị thù phương chư hữu vi tướng,  

 vi nhân  bỉ sanh,  vỉ phục không hữu? Nhược bỉ sở  sanh 

 Phủ-lâu-na,  thả nhật chiểu thời,  kỷ thị nhật minh.  Thập 

 phương thê giới đồng vỉ nhật sẳc.  Vân  hà  không trung 

 cánh kiến  viên nhật? Nhược thị không minh,  khong ưng 

 tự  chiểu.  Vân  hà  trung  tiêu  vân  vụ  chi  thời,  bất  sinh 

 quang diệu? 

Viêt dich:

•  

•

Ý  ông  nghĩ  sao?  Các  tướng  hữu  vi  ở  mỗi  nơi 

khác  nhau,  nhân  các  cái  kia  mà  sanh,  hay  nhân  hư 

không mà  có? Phú-lâu-na, nếu như nhân các thứ kia 

mà  sanh  ra,  thì  khi  măt  trời  lên,  mặt  tròi  đã  chiếu 

sáng,  mười  phương  thê  giói  đều  thành  sắc  của  mặt 

tròi. Làm sao giữa hư không còn thấy mặt tròi tròn?  

Nếu  là  hư không  sáng,  thì  hư không  phải  tự soi  lấy,  

làm sao lúc giữa đêm mây mù, lại không sinh ra sáng 

chói? 

Giảng giải:

Phú-lâu-na,  ý  ông  nghĩ  sao  về  việc  này? Ý  ông 

nghĩ  sao?  Các  tướng  hữu  vi  ở  mỗi  noi  khác  nhau,  

nhân  các  cái  kia  mà  sanh,  hay  nhân  hư  không  mà 

có? Phú-Iâu-na-nêu bảy tướng tự sinh khởi, thì hãy lấy 

mặt trời làm thí dụ. Nêu như nhân các thứ kia mà sanh 

ra, thì khi mặt trời  lên, mặt tròi đã chiếu sáng, mười 

phương  thế  giói  đều  thành  sắc  của  mặt  trời.  Tất  cả
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các quốc độ sẽ giống như mặt trời và có khả năng chiếu 

sáng! Làm sao giữa hư không còn thấy mặt tròi tròn?  

Lại nữa, Nếu là hư không sáng, thì hư không phải tự 

chiếu soi lấy. Nếu ánh sáng không phát xuất từ mặt trời, 

mà từ hư không, thì hư không lẽ ra vốn tự nó phải chiếu 

sáng. Làm  sao  lúc giữa  đêm  mây  mù,  lại không  sinh 

ra sang chói? Hư không chẳng phát ra ánh sáng hoặc có 

khả năng chiếu sáng. 

Kinh văn:

 Đương  tri  thị  minh,  phỉ  nhật  phi  không,  bất  dị 

 không nhật. 

Việt dịch:

Nên  biết  cái  sáng  đó,  chẳng  phải  là  mặt  trời,  

chẳng phải là hư không,  cũng  chẳng khác  hư không 

và mặt trời. 

Giảng giải:

Phú-lâu-na, ông nên biết chức năng phát ra cái sáng 

đó, chẳng  phải  là  m ặt  tròi,  nó  không  nhât  thiêt  phải 

xuất phát từ mặt trời,  cũng không nhất thiết xuất phát từ 

h ư  khôngề Nhưng nó  cũng là một dạng  chăng khác  hư  

không và m ặt tròi. Nó chẳng ngoài hai thứ đó.  Rôt ráo, 

nó đến tò đâu? Nó lưu xuất từ tánh Như Lai tạng. 

Kinh văn:
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 Quán  tướng nguyên  vọng,  vô khả  chỉ trần.  Do yêu 

 không hoa,  kết vi không quả.  Vân  hà  kết kỳ  tương lăng 

 diệt nghĩa1? 

Viêt dich:

•  

•

Xét về tướng vốn là vọng, không thể chỉ bày. Như 

muốn  hoa đốm giữa  hư không  kết thành  quả  của  hư 

không. Làm sao còn hỏi về nghĩa xâm diệt lẫn nhau? 

Giảng giai:

Nhìn về phương diện sinh khởi của hình tướng, như 

đã nói ở trước, một bóng của mặt trời biến thành hai. Đó 

là  ảnh trần hư vọng,  do  mê  mờ mà thấy  có,  tựa như có 

mà  không  thật  có,  vì  không  thể  nào  chỉ  bày  ra  được. 

Giông như hoa đôm  giữa hư không, vốn không có thật, 

nêu cứ truy hỏi vê sự lân diệt của nó, thì cũng giống như 

mong  cầu không hoa ấy  xuất hiện trở lại,  rồi  kết thành 

quả hư không. Thật là trên cái mê gắn thêm cái mê. 

Kỉnh văn:

 Quản  tánh nguyên  chân,  duy diệu giác minh,  Diệu 

 giác  minh  tâm,  nguyên p hi  thủy hoả.  Vân  hà phục  vẩn 

 bất tương dung giả 2? 

1  Đoạn này trong bản tiếng Anh không có.  Chúng tôi dịch bổ sung theo 

bản tiếng Hán. 

2 Đoạn này trong bản tiếng Anh không có.  Chúng tôi  dịch bổ  sung theo 

bản tiếng Hán. 
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Việt dịch:

Quán về tánh, vốn là chân,  chỉ là tánh diệu giác 

minhỆ

  Tánh  diệu  giác  minh,  vốn  chẳng  phải  là  lửa,  

là nước. Làm  sao còn hỏi về nghĩa không dung được 

nhau? 

Giảng giải:

Khi quán chiếu sâu vào tanh Như Lai tạng, thấy xưa 

nay  vốn  là  chân,  hoàn  toản  không  có  một  vọng  tưởng 

nào.  Trong đó duy chỉ có tánh diệu giác viên minh chân 

thật. .Xưa  nay  vốn  chẳng  có  các  tướng  đất  nước,  lửa, 

gió;  chỉ vì trong tánh Như Lai tạng vốn có đầy đủ tất cả 

các pháp, đầy đủ tất cả tánh năng. Tuy đầy đủ các pháp: 

Năm ấm,  sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới, đều có 

đủ  tất  cả  công  năng,  nhưng  đều  cùng  nhau  tương  hợp 

an ổn vồ sự, mỗi tướng đều được an lập nơi phần vị của 

mình, không có sự xâm đoạt, lấn diệt lẫn nhau. Khi đã rõ 

rồi, thì  sẽ không cần phải hỏi về chuyện các hiện tượng 

có dung hợp nhau trong tánh Như Lai tạng. 

Kinh văn:

 Chân  diệu  giác  minh  dỉệc phục  như  thị.  Nhữ  d ĩ 

 không  minh,  tắc  hữu  không  hiện.  Địa  thủy  hoả phong,  

 các  các phát  minh,  tẳc  các  các  hiện.  Nhược  câu phát 

 minh,  tắc hữu câu hiện. 
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Viêt dich:

• 

•

Tánh  diệu  giác  minh  chân  thât  cũng  như  vây.  

Nếu  ông  phát  minh  hư không,  thì  có  hư không  hiện 

ra.  Neu  ông  phát  minh  đất,  nước,  lửa,  gió,  thì  mỗi 

thứ đều hiện ra. Neu cùng phát minh các hiện tương,  

thì tất cả  cùng hiện ra. 

Giảng giải:

Tánh diệu giác minh chân thật, tức là thường trú 

chân  tâm  tánh  tỉnh  minh  thể  cũng  n h ư   vậy.  Nếu  ông 

phát  minh  hư  không,  thì  có  hư  không  hiện  ra.  Nếu 

ông  phát  minh  đất,  nước,  lửa,  gió,  thì  mỗi  thứ  đều 

hiện r a ế Neu ông tạo ra nhân duyên khiến phát sinh một 

hoặc  các yếu tố:  Đất, nước,  lửa,  gió, thì mỗi thứ ấy  đều 

được hiện ra. Nếu cùng phát minh các hiện tương, thì 

tất  cả  cùng  hiện  ra.  Neu  cùng  lúc  tạo  ra  nhân  duyên 

khiến  phát  sinh  tất  cả,  thì  tất  cả  các  đại  chủng  ấy  đều 

hiện ra. Chẳng hạn, một người có thể nghĩ đến-có nghĩa 

là có trong m ình-lửa trong mặt trời và nước từ trong hạt 

châu cùng một lúc. 

Kinh văn:

Ì 7 

 -kv—  7jc Ỷ   ĩẴ ă k  EỊ

^ ■ 0   o  P ì i - W ^ - Ỉ - — Ạ —  

 ị t h ì ỳ - # )   o

 Vân hà câu hiện? Phú-lău-na,  như nhất thủy trung 

 hiện  ư nhật ảnh,  lưỡng nhân  đồng quán  thủy  trung chi 

 nhật. Đông tây các hành,  tẳc các hữu nhật.  Tùy nhị nhân 

 khứ nhất đông nhất tây,  tiên vô chuẩn đích. 
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Viêt dich:

»  

•

Thế nào là cùng hiện ra? Phú-lâu-na, như trong 

chỗ có nước hiện ra bóng mặt tròi, có hai ngưòi cùng 

xem  mặt  trời  hiện  trong  nước.  Rồi  mỗi  ngưòi  đi  về 

mỗi hướng đông tây khác nhau, ắt là  họ đều thấy  có 

mặt trời  theo  mình.  Theo  hai  người  cùng  đi,  một về 

hướng đông, một về hướng tây, không có chuẩn đích 

nhất định. 

»   ? 

•   *?  •

Giảng giải:

Thế nào là cùng hiện ra? Phú-lâu-na, như trong 

chỗ có nước hiện ra bóng mặt trời, có hai người cùng 

xem  mặt  trời  hiện  trong  nước. Nếu nước  trong  lặng, 

bóng của mặt trời  sẽ hiện ra trong  đó.  Người  ta  sẽ thấy 

có  một bóng  của mặt trời  hiện ra trong  nước.  Rồi  mỗi 

ngưòi đi về  mỗi hương  đông tây  khác  nhau,  ắt là họ 

đều thấy có mặt trời theo mình. Theo hai ngưòi cùng 

đi,  một  về  hướng  đông,  một  về  hướng  tây.  Khi  hai 

người cùng đứng gần nhau, họ thấy chỉ có một mặt trời. 

Khi họ rời xa nhau,  lại thấy có hai mặt trời cùng đi theo 

hai  người. Không  có  chuẩn  đích  nhất  định.  Thế  cái 

nào  chân thật,  cái  nào  hư  vọng?  Hai  mặt trời  này  xuất 

hiện  một  cách  bất  ngờ.  Không  ai  biết  trước  sẽ  có  hơn 

một mặt trời. 

Kinh văn:

 ứ t  EỊ 

EJ

 Bất  ưng  nạn  ngôn,  thử  nhật  thị  nhất,  vân  hà  các
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 hành? Các nhật ký song, vân hà hiện nhất? Uyển chuyển 

 hư vọng,  vô khả băng cứ. 

Viêt dich:

•  

•

Nên  không  thể  gạn  hỏi  rằng,  mặt tròi  ấy  chỉ  là 

một, tại sao khi môi người đi đều có mặt tròi đi theo?  

Mặt tròi  đã  thành  hai,  tại  sao  trước  kia  chỉ  hiện  ra 

một?  Hư yọng  quanh  quẩn  như vậy,  chẳng  có  gì  để 

làm băng cứ. 

Giang giai:

Ông  không  nên  gạn  hỏi  rằn g ,  m ặ t  trờ i  ấy  chỉ 

là  một,  tại  sao  khi  mỗi  người  đi  đều  có  mặt  trời  đi 

theo?  M ặt  tròi  đã  thành  hai,  tại  sao  trước  kia  chỉ 

hiện ra một? Ông cứ truy hỏi như vậy, chỉ  là hư vọng 

quanh  quẩn,  chẳng  có  gì  để  làm  bằng  cứ. Thực  tế 

chang  có  cơ  sở  nào  cả.  Quý  vị  có  thể  nói  chỉ  có  một 

mặt trời, nhưng tại  sao nó lại  đi theo hai người? Có thể 

quý vị muốn nói  là có hai mặt trời,  vì  cơ bản nó không 

chỉ  là  một.  Nhưng  làm  sao  mà  có  hai  mặt  trời  được? 

Ngay cả một cũng là hư vọng. Thế nên mọi lý lẽ đều là 

vô  căn cứ.1

Kinh văn:

Ì N # # ,   í ồ r & ể L Ề , 

Ã   o 

p

ì

t

o

 Phú-lâu-na,  nhữ d ĩ sắc không,  tương khuynh tương

1 Theo bản tiếng Anh thì hai đoạn trong chú thích  16 và  17 lại được ghép 

vào đây.  Còn  bản trong Taishõ thì  không có  hai  đoạn  này. 
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 đoạt ư Như Lai tạng. Nhi Như Lai tạng,  tùy vị sắc không 

 châu biến pháp giới. 

Viêt dich:

•  

•

Phú-lâu-na,  ông lấy  cái  sắc  không khuynh  loát,  

xâm đoạt nhau trong Như Lai tạng, thì Như Lai tạng 

sẽ  cùng  theo  ông  ỉàm  sắc,  làm  không  hiện  khắp  cả 

pháp giới. 

Giảng giải:

Phú-Iâu-na,  ông lấy  cái  sắc  không khuynh  loát,  

xâm  đoạt  nhau  trong  Như  Lai  tạng. “Ông” ở  đây 

không chỉ nói riêng cho Phú-lâu-na, mà cho cả quý vị và 

tôi cùng đại chúng đang ở đây cùng tham cứu Kinh Thủ- 

lăng-nghiêm.  Quý  vị  nghĩ rằng  sắc  và không xâm  đoạt 

lẫn nhau, khuynh loát lẫn nhau trong tánh Như Lai tạng. 

Như thế  thì  Như Lai  tạng  sẽ  cùng  theo  ông  làm  sắc,  

làm  không, hiện khắp  cả pháp giói. Vì đó là những gì 

quý vị đang nghĩ đến, và đó cùng là những gì đang biến 

hiện khắp cả pháp giới. 

Kinh văn:

 Thị cổ ư trung, phong động không trừng,  nhật minh 

 vân  ám.  Chúng sanh  mê  muộn,  bôi giác  hợp  trần,  c ố  

 phát trân  lao,  hữu  thê gian  tưởng. 



KINH THỦ LĂNG  NGHIÊM  GIẢNG  THUẬT

119

Việt dịch:

Thế nên trong ấy, gió thì động, hư không thì tĩnh 

lặng,  mặt  tròi  thì  sáng,  mây  mù  thì  tối.  Chúng  sinh 

mê lầm, trái ngược tánh giác, họp với trần cảnh. Nên 

phát ra trần lao và các tướng thế gian. 

Giảng giải:

Thế  nên-do  vì  sắc  và  không  tương  tục  xâm  đoạt 

lẫn nhau trong tánh Như Lai tạng, trong đó sinh khởi tác 

dụng  cùng  với  các  tướng  hữu  vi.  Do  các  nguyên  nhân 

này, mà sắc và không trở thành hiện hữu, tướng và dụng 

của  nó  trùm  khắp  cả  pháp  giới.  Trong  ấy,  trong  tánh 

Như  Lai  tạng,  gió  thì  động,  hư  không  thì  tĩnh  lặng,  

mặt trời thì  sáng,  mây  mù  thì tối. Nguyên nhân là do 

chúng  sinh  mê  lầm .  Ở trong  chỗ  vô  số  hiện tượng  ấy, 

chúng sinh trở nên mê lâm.  Họ không nhận ra được đạo 

lý  về  chân  tâm,  nên  họ  bị  mê  muội.  Do  vậy,  nên trong 

chân  tâm  (phân  chân)  của  tánh  Như  Lai  tạng  đã  sinh 

khởi nên tam tế lục thô. 

 Nhất niệm bẩt giác sinh  tam  tế.   —

 Cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. 

Như tôi đã giải thích ở trên, tam tế là nghiệp tướng, 

chuyển tướng và hiện tướng. Lục thô là trí tướng, tương 

tục tướng, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng, khởi nghiệp 

tướng  và  khổ  hệ  nghiệp  tướng.  Một khi  chúng  sinh  đã 

phát  khởi  lên những tướng  này,  họ  liền  bị  mê  mờ.  Một 

khi  đã  mê  mờ, thì  họ  trái  ngươc  tánh  giác,  hơp  vói 

trân  cảnh. Họ quay lưng lại  với giác tánh và thích dính
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mắc với sáu trần. Đây là vì họ nghĩ rằng, trong tánh Như 

Lai tạng  có  sự xung  đột lẫn nhau.  Do vậy  nên  họ  quay 

lưng lại với tánh giác và họp với cảnh trần. Nên phát ra 

trầ n  lao và các tướng thế gian. Núi sông đất liền và sự 

tương tục của thế giới trở thành hiện hữu. 

Kinh văn:

I Jrj-kv

 ^ ĩ i ầ ý ặ - ^ ỳ  5Ề 

o ^

 Ngã  d ĩ diệu  minh  bẩt  diệt  bất sinh,  hiệp Như Lai 

 tạng,  nhi Như Lai tạng,  duy diệu giác minh,  viên  chiêu 

 pháp giới. 

Việt dịch:

Như Lai  dùng  tánh  giác  diệu  minh  bất  sinh  bất 

diệt hiệp cùng Như Lai tạng, thì Như Lai tạng chỉ thuần 

là tánh giác diệu minh, chiếu khắp cả pháp giói. 

Giảng giải:

Với  tánh  giác  diệu  minh  diệu  giác  minh tâm  bất 

sinh  b ấ t diệt.  N hư Lai,  đây chính là Đức Phật tự xưng 

khi  giảng  kinh  cho  chúng  đệ  tử -  hiệp  cùng  N hư   Lai 

tạng,  thì  Như  Lai  tạng  chỉ  thuần  là  tánh  giác  diệu 

m inh,  trong  đó  đơn  thuần  chỉ  có  diệu  giác  minh  tâm - 

vốn chiếu khắp cả pháp giới, tỏa chiếu khắp tất cả mọi 

nơi  chốn. 

Kinh văn:
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 Thị cố ư trung,  nhất vi vô lượng,  vô lượng vi nhất,  

 tiêu trung hiện đại,  đại trung hiện tiếu. 

Viêt dich:

•  

•

Cho  nên  trong  ấy,  một ỉà  vô  lượng,  vô  lượng  là 

một, trong cái nhỏ hiện ra cái lớn, trong cái lớn hiện 

ra cái nhỏế

•   •? 

•   7   •

Giảng giải:

Cho nên trong ấy, trong tánh Như Lai tạng, một là 

vô  lượng, vô  lượng  là  một,  trong  cái  nhỏ  hiện  ra  cái 

lớn, trong cái lớn hiện ra cái nhỏ. 

Lớn  và  nhỏ  không  ngăn  ngại  nhau;  một  và  nhiều 

không cản trở nhau. Quý vị cũng có thể hiểu rằng  một là 

biêu tượng cho tánh Như Lai tạng, có thể biểu hiện ra vô 

số hiện tượng. Và vô số các hiện tượng ấy lại hoàn toàn 

quay  trở lại  trong tánh Như Lai  tạng.  Một ở đây  có  thể 

chỉ cho  nhất tâm,  mà các hiện tượng đều lưu xuất từ  nhất 

 tâm  ấy.  Tâm  chứa vô  số hiện tượng.  Chân tâm  chính là 

tánh Như Lai tạng, tánh Như Lai tạng chính là chân tâm. 

Quý  vị  không  thể  nào  dùng  cái  hiểu  biết  hạn  cuộc  của 

người phàm phu mà biết được diệu giác minh tâm với sự 

chuyển  hoá bất khả tư nghi  của nó.  Ông không thể nào 

hoàn toàn biết được. 

K inh văn:
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 Bất  động  đạo  tràng  biến  thập phương giới.  Thân 

 hàm  thập phương  vô  tận  hư không.  Ư  nhất  mao  đoan 

 hiện bảo vương sát.  Tọa vi trần lí chuyến đại pháp luân.  

 Diệt  trần  hợp  giác,  cổ phát  chân  như  diệu  giác  minh 

 tánh. 

Việt dịch:

Đạo  tràng  bất  động  cùng  khắp  cõi  giói  mười 

phươngẵ  Thân  bao  trùm  cả  hư  không  vô  tận  khắp 

mười phương.  Ở trên  đầu  một  mảy lông  mà  hiện  ra 

cõi  Bảo  vương.  Ngồi  trong  vi  trần  mà  chuyển  bánh 

xe đại pháp. Diệt trần tướng, khế họp tánh giác, nên 

phát ra tánh giác chân như sáng suốt nhiệm mầuế

Giảng giải:

Đạo  tràng  bất  động  cùng  khắp  cõi  giói  mười 

phương. Câu kinh này  nói  đến pháp thân  của Phật  nơi 

đạo  tràng,  không  lay  động  mà  biến  khắp  các  cõi  giới 

trong  mười  phương. Thân  bao  trùm  cả  hư  không  vô 

tận khắp mưòi phương. Không chỉ trùm khắp cõi nước 

của chư Phật mà còn trùm khắp cả hư không giới. 

“Thế  nếu hư không bị trùm khắp, thì  nó  có  không 

còn  là  hư  không  nữa  chăng?  Nó  có  làm  cho  hư  không 

bị  lấp nghẽn hay không?” K hông!  Trùm khắp vô tận  hư 

không  mười  phương pháp  giới  chính  là pháp thân,  vốn 

không có hình tướng. 

Ở  trên  đầu  một  mảy  lông  mà  hiện  ra  cõi  Bảo 

vương. Đây  quả thực  là  cảnh  giới  không thể  nghĩ bàn. 

Tất cả các cõi giới của chư Phật đều hiện ra trên đầu một
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mảy  lông.  Đây  chính là nguyên lý cái  nhiều không làm 

nhăn ngại cái một, cái chung không ngăn ngại cái riêng. 

Cũng  tức  là   lý  sự  vô  ngại.   Sợi  lông  tức  chỉ  cho  phàm 

thân,  tức  chính  báo,  là rất nhỏ.  Cõi  nước  của  chư Phật 

tức y báo,  là vô  cùng rộng  lớn.  Thế nên nói trong phần 

nhỏ nhất của chánh báo-tức đầu sợi lông-hiện ra cái lớn 

lao  vô  cùng vô  tận  của y  báo-quốc  độ  Phậtệ  Trong  cái 

nhỏ hiện ra cái lớn là vậyế

Ngồi trong vi trần mà chuyển bánh xe đại pháp.  

Vi trần ở đây là chỉ cho ‘lân hư trần,’ bằng một phần bảy 

(1/7)  của  cái  chính  báo  nhỏ  nhất.  Trên  đó  hiện  ra thân 

Phật, to lớn vĩ đại,  chuyển pháp luân để giáo hoá chúng 

sinh.  Như vậy,  trong  cái  nhỏ  hiện  ra  cái  lớn.  Trong  cái 

lớn hiện ra cái nhò.  Rốt ráo tại sao có thể xảy ra điều ấy 

được? Tất cả là do diệu dụng của Phật pháp,  là cái nháy 

mắt của Phật tánh. 

Một  ví  dụ  khác  của  trong  cái  nhỏ  hiện  ra  cái  lớn 

là  khi  chúng  ta  dùng  tấm  kính  để  phản  chiếu  cảnh  từ 

xa  hằng  dặm.  Đe  biết  được  tình trạng  này,  quý  vị  phải 

thế nhập  được  giáo  lý  sự lý viên  dung vô  ngại  và  sự sự 

 viên  dung vô ngại.   Đó chính là ý nghĩa của  umột tức vô 

 lượng,  vô  lượng tức  một”  đã  giảng giải  ở trên.  Điều  ấy 

cũng  liên  quan  đến  ý  nghĩa  của  đà-ỉa-ni  (tổng  trì),1  có 

nghĩa  là  “tổng  nhất  thiết  pháp  và  trì  nhất  thiết  nghĩa.” 

1   ĩ t ễậ Ẩu ;   s:  Dharani. Ngoài ra, trong Chú Duy-ma kinh còn nói:   Tổng 

 trì,  VỊ  trì  thiện  bát thất,  trì ác  bất sinh, v ỏ  s ở  lậu kị  VỊ  chi tr ì.^ - ịệ  >  m

o  

o
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Và nghĩa này thể hiện từ đâu? Trong Phật tánh.  Sau khi 

quý vị  nghe giảng kinh nhiều  lần,  đến lúc tự nhiên quý 

vị  sẽ nhận ra giáo  lý này.  Giáo lý này vi  diệu không thể 

nghĩ bàn đến mức  bây  giờ tôi  muốn giảng giải  cho quý 

vị thật kỹ. 

Đức  Phật  dạy  rằng,  ngồi  trong  vi  trần  mà  chuyển 

đại pháp  luân.  Có nghĩa là  có vị  nào  đó ngồi  trong  đạo 

tràng (những ai có công hạnh tu đạo đều có thể) chuyển 

bánh  xe  pháp  để  giáo  hoá  chúng  sinh  trong  khắp  ba 

cõi-dục  giới,  sắc  giới,  và vô  sắc  giới.  Có  khi  chúng  ta 

không thấy được vị  ấy,  có thể vị  ấy đang ở trên cõi trời 

giảng kinh, thuyết pháp để  giáo hoá chúng sinh.  Có khi 

họ đang giảng kinh ở địa ngục, thuyết pháp để giáo hoá 

chúng  sinh.  Có  khi  họ  đi  vào  trong  một  hạt  vi  trần  để 

giảng kinh, thuyết pháp để hoá độ chúng sinhế Dù hạt vi 

trần là rất nhỏ, nhưng chúng sinh ở trong đó chẳng ít hơn 

số lượng chúng sinh đang ở trên thế giới này.  Cảnh giới 

này thật là bất khả tư nghi.  Diễn tả cảnh giới bằng ngôn 

từ chỉ là thể hiện ra khía cạnh thô thiển của nó mà thôi. 

Tại  sao  chúng  sinh phải  làm  chúng  sinh? Vì  họ bị 

nhiễm bởi trần lao phiền não. Họ quay lưng với tánh giác 

và khế hợp với cảnh trần.” Chư Phật đã diệt trần tướng,  

khế  họp  tánh  giác,  nên  phát  ra  tánh  giác  chân  như 

sáng suốt nhiệm  mầu. Chân tâm  của chúng ta chính là 

tánh Như Lai tạng-đây là tên gọi khác của chân tâm. 

Kinh văn:

ĩ^ 7   -kv 

B  

o
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 Nhi như ỉai tạng bôn diệu viên tâm. 

Việt dịch:

Mà Như Lai tạng chính là bổn diệu viên tâm. 

Giảng giai:

Còn có thể gọi tánh Như Lai tạng là bổn diệu viên 

tâm.  Vốn là vi  diệu,  viên mãn, thanh tịnh và trùm khắp 

pháp  giới.  Nó  lớn  đến nỗi  không  có  cái  gì  vượt qua nó 

được và nhỏ đến mức trong đó chẳng có gì. Cái bổn diệu 

viên tâm khác với các hiện tượng kia như thế nào? 

Kinh văn:

o 

o  #

 Phỉ tâm phỉ không.  Phi địa phi thủy, p h ỉ phong phỉ 

 hỏa.  Phi nhãn p h i nhĩ,  tỵ thiệt thân ỷ.  Phi sẳc p h ỉ thanh 

 hương vị xúc pháp.  Phỉ nhãn  thức giới,  như thị nãi chí 

 p hi ỷ  thức giới. 

Việt dịch:

Không phải là tâm, chẳng phải là không. Không 

phải là đất, chẳng phải là nước, chẳng phải gió, chẳng 

phải lửa;  chẳng phải  mắt tai  mũi lưỡi thân ý; chẳng 

phải sắc thanh hương vị xúc phápề Chẳng phải nhãn 

thức giói, như thế cho đến  chẳng phải ý thức gióiế

Giảng giải:

Không  phải  là  tâm, chẳng  phải  là  tâm  thức  của 

quý  vị, chẳng  phải  là  khôngỄ  Không  phải  là  đất, 
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chẳng  phải là  nước,  chẳng  phải  gió,  chẳng phải  lửa. 

Nó chẳng phải là bốn đại chủng; nó hoàn toàn rỗng lặng. 

Đây gọi là “nhất thiết pháp không.” C hẳng ph ải m ắt tai 

m ũi lưỡi thân ýẽ Đó không phải là năm uẩn hay sáu căn. 

C hẳng phải sắc thanh hương vị xúc pháp. Chẳng phải 

là  sáu trần,  Điều này tương tự như đoạn văn trong Bát- 

nhã tâm kinh, “Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng 

hành  thức,  vô  nhãn  nhĩ  tỷ  thiệt  thân  ý;  vô  sắc  thanh 

hương vị xúc pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.” 

Điểm khác nhau  là trong Bát-nhã tâm kinh nói “Không 

c ỏ-không  có  sắc...”,   còn  trong  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm 

thì nói rằng “không phải, chẳng phải -changphải sắc...”  

Ở đây nói rằng “Nó không phải  -p h i ẢÈ”  nhưng đoạn sau 

lại nói, “Phải. Nó  Xà-thịyL” 

Chẳng phải nhãn thức giói, cho đến chẳng phải 

ý  thứ c  giới.  Nó  chắng  phải  là  nhãn  thức,  nhĩ thức,  tỷ 

thức,  thiệt  thức,  thân  thức,  ý  thức.  Bổn  diệu  viên  tâm 

của chúng ta chẳng phải  là những thứ này.  Đức Phật đã 

giảng giải rất kỹ về những món này-đó là năm uẩn,  sáu 

nhập,  mười hai xứ,  mười  tám  giới-và ngài  dạy rằng nó 

đều là tánh Như Lai tạng. Nay Đức Phật lại bảo là chẳng 

phải.  Ngài  giảng giải  một hồi  khiến mọi  người  đều bối 

rối,  và không  biết phải  suy  nghĩ theo  hướng nào.  Ngài 

vừa nói  phải đó,  bây giờ lại  nói  không phải.   Rốt ráo,  là 

nó  hay  chẳng  phải  là  nó?  Có  cái  phải  hoặc  cái   chang 

 phải không? Đừng bận tâm. Nó chẳng phải là  phải,  cũng 

không phải  là  chẳng phải.   Đó  mới  chính  là Phật pháp. 

Chang có cái  phải và cái  chang phải. 
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Kinh văn:

 ạ / ỉ M V ỉ ầ .   o 

 - k v A T ĩ ỉ - ,   #

 -fc#ỉb, ịị- ^ ĩt ẳ .   o

 Phi  minh  vó  minh,  minh  vô  minh  tận.  Như thị nãi 

 chí phi lão tử, phỉ lão tử tận. 

Việt dịch:

Chẳng phải là minh, chẳng phải vô minh; chẳng 

phải  là  hết  minh,  chẳng  phải  hết vô  mỉnhẾ

  Như vậy 

cho  đến  chẳng  phải  là  hết  lão,  hết tử,  chẳng  phải  là 

hêt lão, chăng phải hêt tử. 

•   7  

»   ?   »

Giảng giải:

Đức Phật giảng pháp tùy duyên có lúc nói pháp và 

có lúc quét sạch tất cả pháp. Khi Đức Phật sắp nhập niết- 

bàn,  có đệ tử hỏi,  “Bạch Thế tôn,  giáo pháp mà ngài  đã 

tuyên thuyết,  vào  đời  sau,  chúng con  sẽ phải  lưu thông 

như thế nào?” 

Quý vị có nghĩ rằng Đức Phật sẽ trả lời như thế nào 

không? Ngài trả lời,  “Như Lai  chưa từng thuyết pháp.” 

Nay quý vị đừng nghĩ rằng qua câu trả lời này, Đức Phật 

đã bị  chút ít lẩm  cẩm khi  gần nhập niết-bàn.  Hoàn toàn 

không phải như vậy.  Ngài  nói rằng,  “Nếu  có người  bảo 

răng Như Lai đã từng thuyêt pháp dù chỉ một chữ, tức là 

huỷ báng Như Lai.” 

Thế  là  ngài  đã  giảng  pháp  suốt  49  năm,  khai  mở 

hơn  300  hội  giảng  kinh  nhưng  chưa  từng  nói  một  lời 

nào!  Vậy  là  như  thế  nào?  Cơ  bản  là  Đức  Phật  giảng
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pháp, nhưng sau khi ngài giảng xong thì chúng biến mất. 

r r ~ '1  

Á  

A  

r  

A  

1 

/V

Thê nên có câu kệ:

 Tảo nhất thiết pháp 

 ịậ  

 'ìầ 

 Ly nhất thiết tướng. 

 ầặ— 


^0. 

Đó  là để  dạy mọi người không nên chấp  cứng vào 

pháp.  Là  để  ngăn  ngừa  những  người  sẽ  nói,  “Tôi  phải 

y  cứ  đúng  như  pháp  Đức  Phật  đã  dạy.”  Nêu  có  người 

nói như vậy, tức là vướng vào pháp chấp, tức họ  sẽ khó 

đạt  được  pháp  không.  Để  cho  mọi  người  đều  đạt  được 

cả nhân không và pháp không, nên trong đoạn văn này, 

Đức Phật phủ nhận mọi điều ngài đã nói. 

Quý  vị  sẽ  nói,  “Tôi  đã  đạt  được  nhân  không  và 

pháp không rồi,  bây giờ từ sáng đến tối tôi chỉ  còn biết 

ngủ.  Tôi  chẳng  cần  tu  học  gì  nữa  cả.  Rốt  ráo  tất  cả  là 

 nhân không.  Thế nên chỉ cần ngủ thôi.” 

Thế thì quý vị vẫn còn bị chấp vào cái ‘ngủệ’ Khi nào 

cái ngủ ấy hết rồi, thì đó mới thực  sự là không. Neu vẫn 

còn ngủ, thì vẫn chưa thể là không, v ấ n  đề là quý vị cần 

phải làm cho chấp pháp và chấp ngã hoàn toàn không. 

Kinh  Kim  Cương  nói  rằng  pháp  Đức  Phật  giảng 

nói  giống như  chiếc  bè.  Tưởng tượng  sẽ  mệt nhọc  xiết 

bao khi quý vị mang chiếc bè trên vai sau khi dùng nó đế 

qua sông rồi.  Chiếc bè chỉ giúp cho quý vị vượt qua bên 

kia sông.  Quý vị phải lìa bỏ nó khi đã đến bờ rồi. Tương 

tự như vậy, mục đích của giáo pháp là chuyển hoá phiền 

não cho chúng ta. Một khi phiền não không còn, thì cũng 

chẳng cần đến pháp nữa. Nhưng trước khi phiền não dứt 

sạch,  thì  mình  chẳng  làm  được  gì  nếu  không  có  giáo
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pháp.  Nếu  quý  vị  từ  chối  giáo  pháp  vào  lúc  này,  chắc 

chắn phiền não sẽ tăng trưởng. 

 Phiên não vô tận thệ nguyện đoạn. 

 Pháp môn vổ lượng thệ nguyện học. 

Chúng ta học tập giáo pháp là để dứt trừ phiền não. 

Nay tôi  nói với  quý vị vài điều về chân Phật pháp.  Quý 

vị  phải  dứt  trừ phiền  não.  Nếu  học  Phật  pháp  ca  ngàn 

năm  mà không  dứt trừ  được  phiền não,  thì  cũng  giống 

như chưa học được điều gì. 

Quý vị sẽ hỏi, “Làm sao để dứt trừ phiền não?” Chỉ cần 

giữ tâm đừng bị lay động bởi những cảnh giới chung quanh. 

Nêu tâm quý vị không bị xoay chuyển bởi mọi hoàn cảnh 

nghĩa là quý vị đã có định lực. Đó chính là Phật pháp. 

“Vì  sao các ngài nói rằng Phật pháp vốn không có 

cái   ‘p h ả f  và cái   ‘ch ẳ n g p h ả V T

Lục tổ đã dạy chúng ta:

 Bôn  lai vô nhất vật 

 Hà xứ  nhạ trần ai? 

Thế nên mọi hiện tượng trên đều được phủ nhận. 

Nêu  quý  vị  có  thể  hiểu  được  rằng  Phật  pháp  vốn 

không  có  cái  4 p h ả i’  và  cái  ‘ chẳng phải,'’  thì  quý  vị  đã 

được  chứng ngộ.  Lục tổ  đã hỏi  ngài  Huệ Minh,  “Đưng 

nghĩ thiện,  đừng nghĩ ác.  Ngay  luc  ấy,  cái  gì  là  bản  lai 

diện mục của Thượng toạ Minh?” 1

1   Bất tư thiện,  bất tư ác.  Chính dữ ma  thời,  ná  cá thị Minh  Thượng toạ 

 bản  lai  diện  m ục? 

 jL ^ í/^ s ệ , 

Ễ)  ?  (Kinh Pháp Báo Đàn.)
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Chẳng nghĩ thiện,  đó chính là không có cái   'phải.  ’ 

Chẳng nghi  ác,  đó  chính  là không  có  cái  ‘cAạ/ig  p h ả V  

Tu  hành  tinh  tấn  đến  mức  không  có  cái   ‘p h ả i’  và  cái 

‘ chẳng phải,  

có nghĩa là đến mức không có cái  í/»ẹw, 

cái  ác nưa-và nỗ lực nhận rõ mọi cảnh giới đang diến ra. 

Sự vắng bặt ý niệm ‘ phải'  và  ‘chẳng p h ả i,-ý  niệm  thiện,  

 á c - thì chính ngay đó là Phật tánh, là bổn diệu viên minh. 

Nếu quý vị đạt được điêu ây, thì quý vị có tât cả, và đông 

thời quý vị  cũng chẳng có cái  gì cả;  nhưng,  không phải 

là chấp cứng vào các cảnh giới hiện tien ây. Khi nào thì 

quý vị có tất cả, và quý vị có những gì? Quỵ vị có tât cả 

pháp bảo trong Như Lai tạng. Mà quý vị chăng có gì hêt 

thảy;  có nghĩa  là quý vị  chẳng còn chút nào phiền não. 

Trong  Như  Lai  tạng  có  rất  nhiều  phiền  não  cũng  như 

có  rất  nhiều  pháp  bảo.  Tại  sao  quý  vị  không  có  được 

những pháp bảo  ấy? Vì  quý  vị  có  quá nhiêu phiên não, 

và vì trong bụng  quý vị  đã chứa quá nhiều thứ rồi.  Thê 

nên,  nếu  quý  vị  có  quá  nhiều  phiên não,  thì  quý  vị  chỉ 

còn  chứa  được  một  ít  nước  pháp-pháp  tánh  nhỏ  nhoi. 

Nếu mọi phiền não đều được chuyển hoá, thì chính nó là 

nước pháp; đó chân thật là pháp tánh của quý vị. 

Đừng  có  sợ  rằng  mình  có  quá  nhiều  tập  khí.  Tập 

khí  càng nhiều, thì pháp tánh càng lớn.  Nhưng đừng để 

nó chuyển thành tập khí,  vì nếu quý vị  đê mặc như vậy, 

thì  sẽ  làm  mất  tác  dụng  tánh  linh  của  mình.  Quý  vị  sẽ 

khởi đầu bằng trí thông minh và kết thúc bằng ngu muội 

nếu  quý  vị  làm  như  vậy.  Phật pháp  dạy  quý  vị  dứt trừ 

phiền não, rồi những phiền não này sẽ chuyên thành bô-
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đề,  như băng  tan  thành  nước.  Khi  nước  đông  lại,  băng 

chính  là phiền  não  của  quý  vị;  khi  băng tan,  phiến não 

hêt,  ngay  đó  chính  là bồ-đề.  Chẳng  có  gì  quá khó hiểu 

vê chuỵện này. Toàn bộ những gì quý vị cần phải làm là 

thay đôi, và quý vị  sẽ thành tựu. 

C hẳng  p h ải  là  m inh-chẳng  phải  là  tánh  g iác- 

chăng  p h ải  vô  m inh—không  phải  là  sai  lầm  hư  vọng 

sinh khởi từ cái một chân th ật-ch ẳn g  p h ải là h ết m inh, 

chăng  phải  hêt  vô  minhể  Như  vậy  cho  đến  chẳng 

phải  là  hêt lão,  hết  tử,  chẳng  phải  là  hết  lão,  chẳng 

ph ải hêt tử.  Giáo pháp thập nhị nhân duyên cũng biến 

thành không. 

Giáo pháp được giảng bây giờ chính là  không Như 

Lai tạng. Kê đên, quý vị sẽ được giải thích Như Lai tạng 

vôn  là   không  và   bất không.   Thế  nên  quý  vị  thấy,  Như 

Lai tạng vôn không chỉ  đơn thuần là một trạng thái, mà 

nó có vài điều khác biệt trong này. Vậy nên quy vị đừng 

thây răng mình biết được vài thuật ngữ Phật pháp rồi kể 

răng mình đã hiểu được tất cả.  Có thể quý vị chỉ biết về 

Như Lai tạng, nhưng quý vị  còn phải  biết cách làm cho 

Như Lai tạng thành  không-,  và quý vị biết được Như Lai 

tạng  là   bât không,   nhưng  rồi  quý  vị  phải  nhận  ra  được 

Như Lai  tạng  vốn  vừa  là  không vừa  là   bất không.   Quá 

rắc rối, phải không? 

Kinh văn:

 Phi khổ phi tập, phi diệt phi đạo. Phi trí phỉ đắc. 
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Việt dịch:

Không  phải  là  khổ  là  tập;  chẳng  phải là  diệt là 

đạoẵ Không phải là trí là đắc. 

Giảng giải:

Trên  đời  này  có  nhiều  loại  khổ.  Trước  tiên  có  ba 

thứ khổ, rồi lại có tám thứ khổ. Ba thứ khổ là: Khổ khô, 

hoại khổ và hành khổế Khổ khổ  là tâm trạng của người 

nghèo  cùng.  Chẳng  hạn,  nghèo  tự  nó  đã  là  khổ,  và  nó 

trở thành khổ khổ khi người nghèo măc bệnh, mà không 

có tiền để  đi  bác  sĩ.  Hoặc  là người nghèo  cùng ây  sông 

trong  ngôi  nhà  dột  nát,  thình  lình  mùa  mưa  gió  đến. 

Sống trong ngôi nhà dột nát đã khô rôi, bị mưa dột khăp 

nơi trong nhà lại càng khổ hom,  chẳng có khác gì như ở 

ngoài trời cả. 

Khi  tôi  ở  Hồng  Kông,  tôi  từng  ở  trong  một  căn 

phòng bị  dột khi trời  mưa.  Phía trên giường ngủ  là sáu 

lỗ  dột  khi  mưa  xuống.  Quý  vị  thấy  như  vậy  có  khổ 

không?  Dù  đó  là khổ thật,  nhưng tôi  không  sửa  lỗ  dột 

trên mái nhà.  Khi tôi  có  được  ít tiên, tôi muôn dùng đê 

giúp  cho mọi người.  Loại người như tôi thật là điên rồ. 

Suot  thời  gian  ấy,  tôi  có  được  1500  đồng  để  giúp  cho 

việc  tạc  tượng  Phật  ở  một  ngôi  chùa  đã  bị  hoang  phê. 

Sửa mái  nhà tôi  cho  khỏi  dột  chỉ  tôn  chừng  200  đông, 

nhưng tôi không muốn dùng tiền vào việc  ấy, tôi muốn 

hoàn thành tượng Phật cho ngôi chùa cũ trước. Người ta 

nghĩ rằng,  “Ông già  ấy không biết  cách tính toán.  Ông 

không  thể  nào  tách  việc  riêng  của  mình  ra  khỏi  việc 

chung của mọi người.” 
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Khổ  khổ  xảy  ra khi  người  ta phải  chịu  đựng  cảnh 

nghèo,  thêm  vào  đó  là  không  một  đồng  xu  dính  túi, 

không  có  tiền  mua thức  ăn,  quần  áo.  Hoặc  là  có  người 

đã  không  có  tiền,  đột  nhiên  nghe  tin  cha  mình  mắt  và 

không có tiên để mua quan tài. Tôi đã trải qua tình trạng 

như vậy. Khi mẹ tôi qua đời, tôi ở bên cạnh bà, nhưng tôi 

không có một đông xu. Quan tài phải mua, nhưng tôi lấy 

gì  đê mua? Khi  tôi  bàn chuyện  đó với  các  anh tôi,  mọi 

người  đêu  nhìn  nhau,  không  ai  có  thể  làm  nỗi  việc  ấy. 

Cuôi cùng tôi nói, “Nêu không ai làm được việc này, tôi 

sẽ nhờ người bạn giúp.” May mắn thay, tôi có vài người 

bạn cùng tôi tham  cứu Phật pháp, trong số  đó  có người 

bán  quan  tài.  Khi  tôi  báo  tin  mẹ  tôi  đã  qua  đời,  anh ta 

liền nói,  “Đừng bận tâ m ! Anh hãy  chọn bất kỳ  cái nào. 

Chưa  cần phải  trả tiền bây  giờ.  Khi  nào trả cũng  được. 

Ngoài ra, tôi sẽ cho anh mượn thêm 5000 để lo tang sự.” 

Vì  tôi  thường  thích  giúp  đỡ  mọi  người,  nên  có  người 

thích giúp đỡ lại tôi khi tôi có chuyện. Nhưng, đó không 

phải là ví dụ cho  khổ khổ. 

Sau khi chôn cất mẹ tôi xong, tôi thực sự buông bỏ 

mọi chuyện. Tôi quên mất thực tế là mình đang mắc nợ. 

Tôi chỉ  ở yên bên mộ để báo đáp chữ hiếu. 

 Hoại  khổ  xảy  đến  đối  với  người  giàu  có.  Bình 

thường họ giàu có, rồi đến khi của cải bị tiêu tan. Chẳng 

hạn,  có  người  làm  ra  rất  nhiều  tiền  nhưng  cất  kỹ  tiền 

trong nhà mình chứ không gởi  vào ngân hàng.  Đến khi 

nhà  họ  bị  cháy,  toàn  bộ  của  cải  bị  thiêu  sạch.  Hoặc  là 

vàng bạc  của cải  bị  kẻ  cắp  lấy mất.  Hoặc  là,  quý vị  giữ
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kỹ  tiền bạc  của mình  đến  mức  đi  đâu  cũng  mang  theo 

bên mình, không bao  giờ rời,  cho  đến khi mình sơ ý và 

bị mất sạch. 

 Hành khổ là cái khổ trong tiến trình sinh trưởng. Dù 

quý vị không trải  qua khổ khổ như những người nghèo, 

không trải  qua hoại  khổ  như những  người  giàu,  nhưng 

quý  vị  vẫn  có  nỗi  khổ  khi  trải  qua thời  thơ  ấu  cho  đến 

trưởng thành,  đến  trung  niên  và  đến  lúc  già  chết.  Tiến 

trình này diễn ra từ từ không dứt, và đó cũng là cái khổ. 

Đó là ba thứ khổ. 

Đầu tiên trong tám thứ khổ (bát khổ)  là  sinh  khố.  

Khi  đứa  trẻ  vừa  mới  chào  đơi,  điều  đầu  tiên  chỉ  biết 

khóc.1  Đứa  bé  không  thể  tự  diễn  đạt  điều  gì  rõ  ràng, 

nhưng khóc biểu hiện sự khổ. Cái đau lúc sinh ra giống 

như  cái  đau  của  con  rùa  đang  còn  sống  mà  bị  bóc  cái 

mai  ra  khỏi  thân.  Khi  đứa  trẻ  vừa  được  sinh  ra,  mới 

tiếp  xúc  với  không  khí  lần  đầu,  cái  đau  của  nó  cũng 

như vậy. 

Cái  khổ  thứ  hai  là  già  khổỗ  Khi  về  già,  người  ta 

không  điều  khiển  được  tai  mắt  và  tay  chân.  Họ  không 

thể  đi đây đó và thức ăn trở nên vô vị.  Khi tuổi già đến, 

toàn cơ phận trong thân thể bắt đầu xuống cấp.  Đó là lý 

do  tại  sao  tuổi  già  trở  nên  kỳ  quặc  và  hay  cáu  gắt.  Họ 

chẳng  khác  gì  đứa  trẻ  con,  thế  nên  quý  vị  đừng  trách 

móc tính tình họ làm gì. 

Cái  khổ  thứ  ba  là  bệnh  khổ.  Mọi  sự trên  thế  gian

'  Tiếng  Hán chữ  khốc  'ỉỉi  (ku)  đồng  âm  v ớ i  chữ  khổ  ĩ^ . 
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này  dường  như  là  không  công  bằng  cho  lắm,  nhưng 

bệnh tật thì hoàn toàn không thiên vị đối với một ai. Bất 

luận quý vị là giàu hay nghèo, sinh trong giòng dõi sang 

trọng hay nghèo hèn,  ai  cũng cảm thấy  lo  lắng bực  dọc 

khi bệnh đến. 

Cái  khổ thứ tư là chết khổ.  Cũng như vậy,  đối với 

tất cả mọi người.  Đen lúc mọi  người  ai  cũng phải  chết, 

bất luận người ấy là ai. 

Cái khổ thứ năm  là ái  biệt ly khổ.  Cái khổ phải xa 

lìa người thân yêu. Ai  cũng biết yêu là gì, nhưng không 

ai  nhận  ra  được  có  cái  khổ  trong  sự yêu  đương  ấy-đó 

là nỗi  khổ  phải  tách rời  người  mình  yêu.  Bất  luận  quý 

vị  quý  mến người  mình thương bao  nhiêu,  cũng  có  lúc 

mình phải rời xa họ. Có những hoàn cảnh phát sinh khiến 

phải xa lìa, đó là nỗi khổ. 

Cái khổ thứ  sáu  là oán tắng hội  khổ.  Cái khổ phải 

kết  hợp  với  người  mình  không  thích.  Quý  vị  thực  sự 

không  thích  một  hạng  người  nào  đó,  nhưng  quý  vị  cứ 

gặp hạng người ấy bất kỳ mình đi đâu. 

Cái  khổ  thứ  bảy  là  cầu  bất  đắc  khổ.  Cái  khổ  khi 

mong muốn những điều mà không thể đạt được. 

Cái  khổ  thứ  tám  là  ngũ  ấm  xí  thạnh  khổ.  sắc  thọ 

tưởng hành thức dữ dội lừng lẫy. 

Trong  đoạn  văn  này,  do  dạy  rằng  trong  Như  Lai 

tạng  là không  có tứ đế-chẳng có khổ,  tập,  diệt,  đạo  đế. 

Tập  chỉ  cho phiền  não và diệt  chỉ  cho  đạo  lý  để  chứng 

đắc niết-bàn. 
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Không phải là trí là đắc. 

Ngay cả trí huệ cũng là không.  Cũng chẳng phải là 

chứng đắc vài quả vị.  Đây là  không Như Lai tạng; trong 

ấy chẳng có gì hết thảy. 

 Tảo nhất thiết pháp 

#  —

 Ly nhất thiết tướng. 

 ềậ— ịjj^ễỉ. 

Nói  về  “diệt  đế,”  Tôi  nhớ  khi  Đức  Phật  Thích-ca 

Mâu-ni  đang  tu  Bồ-tát  đạo.  Khi  Đức  Phật  còn  đang  ở 

trong  nhân  địa-có  nghĩa  là  khi  đang  còn  tu  đạo,  trước 

khi thành Phật-ngài gặp con quỷ dạ-xoa, nó nói:

 Chư hành vô thường 

 Thị sanh diệt pháp. 

Nó chỉ nói chừng đó rồi ngừng. Đức Phật nhận ra đó 

là Phật pháp nên cầu khẩn, “Thưa Dạ-xoa, ngài vừa đọc bài 

kệ đúng với Phật pháp,  nhưng ngài  chỉ  đọc  có một dòng, 

còn một dòng nữa. Xin ngài cho tôi được nghe tiếp?” 

Dạ-xoa  nói,  “Ông  muốn  nghe  kệ.  Nhưng  đến  lúc 

ta  đói.  Lâu nay  chưa  có  gì  để  ăn.  Ta  rất  muốn  đọc  bài 

kệ cho ông, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để  đọc.” 

Đức Phật liền hỏi,  “Ngài  muốn ăn thứ gì? Tôi  sẽ  mang 

đên ngay.” 

Quỷ dạ-xoa đáp, “Ông không thể kiếm ra đồ cho ta 

ăn được đâu.” 

Đức Phật hỏi, “Sao không?” 

“Vì ta ăn thịt người, mà quanh đây chẳng có ai. Mà 

dù có người  ở đây,  ông cũng đâu có quyền đem họ  đến 

cho ta ăn.” 
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Đức  Phật  nói,  “À !  Chỉ  là  như  vậy,  Được  rồi,  hãy 

nói pháp cho tôi nghe đi, tôi sẽ để cho ngài ăn thịt. Ngài 

có thể ăn thịt thân tôi.” 

Quỷ dạ-xoa hỏi, “Ông có thể từ bỏ thân mạng mình?” 

Đức Phật đáp,  “Vì Phật pháp, tôi  có thể  quên thân 

mình. Dĩ nhiên, tôi có thể xả bỏ thân mạng. Ngài hãy nói 

câu kệ ấy đi. Khi ngài nói xong, ngài có thể ăn thịt tôi.” 

Quỷ  dạ-xoa  nheo  mắt  lại.  Hỏi,  “Ông  có  lừa  tôi 

không?  Sau khi tôi nói kệ xong,  ông không được đổi ý, 

phải giao thân mạng cho tôi ăn thịt.” 

Đức Phật nói, “Tất nhiên rồ i! Đừng lo. Sau khi ngài 

nói  kệ  xong,  khi  tôi  đã thuộc  lòng  rồi,  tôi  sẽ  giao  thân 

mạng cho ngài.” 

Rồi quỷ dạ-xoa nói hai câu kệ tiếp theo:

 Sinh diệt diệt d ĩ 

 'Ẵ 'ìà,  tL 

 Tỉch diệt vi lạc 

Rồi quỷ dạ-xoa nói, “Tôi nói xong rồi đó. Hãy đến 

đây cho ta ăn thịt.” 

Đức Phật nói, “Đợi một lát. Đừng ăn tôi vội.” 

Quỷ  dạ-xoa  nói,  “Sao?  Ta  biết  ông  nuốt  lời  hứa. 

Nhưng không thể như vậy được. Ta phải đối xử mất lịch 

sự với ông mât.” 

Đức Phật nói, “Tôi không nuốt lời hứa. Hãy đợi khi 

tôi viết xong bài kệ này đã, rồi ông có thể ăn thịt tôi.  Để 

khi  tôi  có  mất  mạng  rồi,  thì  vẫn  còn  lưu  lại  Phật  pháp 

cho  người  sau  nương  nhờ  đó  mà  tu  học.  Thế  xin  ngài 

hãy đợi một lát.” 
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“Tốt!” quỷ dạ-xoa nói,  “Hãy viết đi!” 

Đức Phật khắc các dòng kệ này lên vỏ của thân câyẻ 

Ngay khi  quỷ  dạ-xoa thấy  Đức  Phật vừa khắc  xong, 

liền hỏi, “Nào bây giờ tôi có thể ăn thịt ông được rồi chứ?” 

“Đợi thêm một lát nữa,” Đức Phật nói. 

“Ông đã khắc bài kệ  lên cây rồi, mọi người  có thể 

đọc  được.  Ông còn nmuốn gì  nữa? Còn bắt tôi  đợi  ông 

làm gì nữa?” 

Đức  Phật đáp,  “Tôi  nghĩ rằng bài  kệ  khắc  trên vỏ 

cây không tồn tại  lâu,  Xin đợi  một chút để tôi  khắc  lên 

đá, nó sẽ tồn tại lâu hơn.  Rồi ông hãy ăn.” 

Quỷ  dạ-xoa nói,  “Được rồi,  ông viện thật nhiều lý 

do.  Chỉ muốn trì hoãn đó thôi.  Cứ làm đi.” 

Đức  Phật tìm  một tảng  đá và khắc  bài  kệ  lên.  Rồi 

mời dạ-xoa, “Tôi đã xong việc, ngài có thể sử dụng thân 

mạng tôi.” 

Quỷ dạ-xoa nói, “Thực chứ? Ông thực sự để tôi ăn 

thịt  ông  đấy  chứ?”  Rồi  dạ-xoa há  miệng ra như  để  ăn, 

nhưng đột nhiên bay vào hư không và biến lên trời.  Đó 

thực ra là thiện thần1 được phái đến để trắc nghiệm Đức 

Phật để xem  lòng thành đối  với giáo pháp  của ngài.  Và 

Đức  Phật Thích-ca  Mâu-ni  đã  chứng  tỏ  tâm  thành  của 

mình.  Ngài  thực  sự không tiếc thân  mạng mình  đế  tìm 

cầu giáo pháp. Ngài  đã hy  sinh thân mạng mình đế duy 

trì  Phật pháp.  Trong  đời  quá khứ,  Đức  Phật  đã từng từ 

bỏ thân mình vì nửa bài kệ. 

1 C ó  Kinh  ch o  đó  là Đ ế Thích. 
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Hãy xem lại chúng ta ngày hôm nay.  Chúng ta học 

kinh  và  nghe  giảng  pháp,  nhưng  chúng  ta  không  hiểu 

được gì nhiều, thế nên nghĩ rằng tốt hơn là nên về nghỉ. 

Thật  là  lười  biếng!  Tại  sao  Đức  Phật Thích-ca Mâu-ni 

thành  Phật?  Vì  ngài  dám  quên thân  mình  để  cầu  pháp. 

Ngài  bất  chấp  mọi  thứ  khác  chỉ  để  vì  Phật  pháp,  ngài 

chẳng cần gì cả. Nếu quý vị thực  sự thành tâm với giáo 

pháp, quý vị sẽ thành tâm tìm cầu Phật pháp đến mức có 

thể bỏ qua mọi thứ-ngay cả những việc quý vị nghĩ răng 

khó có thể làm được. 

Cách  đây  vài  năm,  có  một  chú  đệ  tử  gọi  tôi  bốn 

năm  lần từ Nữu-ước.  Có  điều gì  rất khác thường.  Chú 

luôn  luôn muốn  gặp  được tôi.  Chú  quy y  với tôi từ  13 

tuổi.  Trước  đó,  chú trải  qua vài  trạng thái  lạ.  Dù  đang 

tuổi  còn trẻ,  nhưng  chú  lại  bị  đau  tim.  Bác  sĩ yêu  cầu 

phải  nằm  yên  5  năm.  Chú  không  thể  ngồi  dậy,  không 

thể  đi  được  dù  vài  bước.  Lúc  ấy  chú  nhận  được  điện 

tín của tôi. Trong khi người thân và bạn bè đồng thanh 

niệm   “Nam  mồ A-di-đà  P h ậ t  thì  chú  lại  gọi  tên  tôi, 

 “Nam  mô  Pháp  sư  Độ  Luân.”  Nam  mô  1  có  nghĩa  là 

cung kính đem hết thân mạng nương tựa vào. Chú ngồi 

niệm trong tư thế  hoa sen ở trên giường.  Sự thành tâm 

của  chú thật  là bất thường  đối  với  một  người  còn  quá

1  IỈJ   M   s:  nam as  (đ ộn g  từ  căn  là  nam);  p:  namo.  Còn  g ọ i  nam -m âu   ề ì 

Ạ ,   na-m ô 

nam -m ô 

na-m a 

nẵng-m ạc 

Hán  dịch 

là Kính lễ # b f i, Quy kính  ề ệ $ i,  Quy y í ệ # . ,  Quy mạng íệ-ệ% Tín tùng 

 - i t v t ,   Cứu  ngã  ỆL4k,   Đ ộ   ngã
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nhỏ,  và  chú  ngồi  niệm  như  thế  suốt hơn  70  ngày,  Rồi 

chú thấy  tấm  hình  chuyển  sang người  thật,  đang  dang 

tay  xoa đâu  chú.  Sau  đó,  bệnh tim  và mọi  triệu  chứng 

bện  đều  biến  mất.  Vào  lúc  đó,  chú  không  hề  gặp  tôi. 

Chuyện  này  nghe  như  chuyện  bịa  đặt  khó  tin,  nhưng 

đó  chính  là  kinh  nghiệm  của  chú.  Sau  khi  được  chữa 

lành  bệnh,  chú  đến  chùa  tìm  gặp  tôi.  Chú  quy  y,  rồi 

ngôi  thiền.  Tôi  thường  ít  dạy  thiền  khi  ở  Hông  Kong. 

Neu có ai muốn tập thiền, họ cứ tự mình tu tập.  Chú ấy 

cũng vậy. Khi đi học ở trường, vào giờ ra chơi,  chú lên 

trên đồi  để ngồi thiền,  hoặc ngay  cả trong phòng tắ m - 

bât kỳ nơi nào thấy thuận tiện.  Sau một năm,  chú được 

khai Phật nhãn, từ đó chú hiểu rõ thực chất mọi sự việc 

đang diễn ra rất rõ ràng. 

Một việc  khác  xảy  ra  cũng  với  chú  đệ  tử này.  Chú 

vốn  rất  lùn-có  lẽ  vì  trước  đây  chú  đã  bị  bệnh.  Nhưng, 

tiêng Anh  của  chú  rất  giỏi,  khi  có  người  Mỹ  đến  thăm, 

tôi phải nhờ chú phiên dịch. Dù chú nói tiếng Anh rất lưu 

loát, nhưng người Mỹ xem thường chú vì thấy chú chỉ là 

đứa trẻ con. Rồi có hôm tôi nói  với chú,  “Hãy lớn nhanh 

lên!  Chú thâp  quá nên  ai  cũng nghĩ rằng chú  chỉ  là đứa 

bé  con,  dù  chú  có  thông  minh  bao  nhiêu,  họ  vẫn  không 

xem trọng chú.” Chú rất nghe lời. Chú về nhà, và tuần sau 

bông lớn vụt lên 3  inches. Bây giờ chú còn cao hơn tôi. 

Cách  đây  vài  hôm  chú  gọi  tôi  và  muốn  tôi  sang 

Nữu-ước.  Nhưng vì  tôi  đang giảng kinh  cho  quý vị,  tôi 

bảo  là  không thể  đi  được,  dù  chú rất mong muon  được
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gặp tôi.  “Bây giờ tôi  đang giảng kinh.”  Tôi trả  lời,  “Và 

tôi  không  thể  bỏ  số  đông  đang  nghe  kinh  chỉ  vì  một 

người  muốn  gặp  tôi.  Neu  chú  thực  tâm  muốn  gặp  tôi, 

hãy sang Cựu Kim  Sơn.” 

Chú  quyết  định  sang  Cựu  Kim  Sơn,  nhưng  thấy 

không đủ thời gian. Nên ngày hôm sau chú gọi điện cho 

tôi báo tin chú đang lên đường. Neu không phải vì đang 

giảng  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  nếu  không  phải  vì  Phật 

pháp,  tôi  thật  mong  muốn  gặp  chú  đệ  tử  này.  Chú  đặt 

nhiều niềm tin ở tôi và khá thâm nhập Phật pháp. 

Khi tôi  còn ở Hồng Kông,  chú thường dịch những 

bài giảng của tôi sang tiếng Quảng Đông.  Chú thật xứng 

họp với tôi, khi tôi vừa nói xong một câu,  chú liền nắm 

lấy  và  giải  thích  trọn  vẹn  ý  nghĩa.  Có  người  phản  đối 

rằng, “Thầy trú trì đâu có nói như vậy, đó là chú ấy thêm 

thắt  vào.”  Thực  sự  là  tôi  đã  bảo  chú  ấy  hãy  giải  thích 

rộng ý nghĩa. Yì chú đã được khai Phật nhãn nên chú biết 

tôi miốn chú phải diễn đạt giáo lý thật chi tiết. Những gì 

chú nói đều đúng như những gì tôi giảng. Thế nên tôi là 

chú nhỏ lười biếng và để  chú ấy nói thay. 

Kinh văn:

 ị ị ị t m

 ì r i I   o  #

 Phi đàn-na, phi thi-la.  Phi tỳ-lê-da, phi sàn-đề, phỉ 

 thiển-na.  Phi bát-lạt-nhược, phi ba-la-mật-đa. 

Việt dịch:

Không phải là bố thí, trì giới, không phải là tinh
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tấn,  nhẫn  nhục;  không  phải  là  thiền  định,  trí  tuệ;  

không phải ỉà ba-la-mật-đa. 

Giảng giải:

Trong  Như  Lai  tạng,  lục  độ  cũng   không.   Trong 

đoạn  kinh  trước,  tứ  đế  đã  được  giảng  giải  là   không.  

Ngay  sau khi  chứng ngộ,  Đức  Phật  liền  giảng tứ  đế  và 

tam chuyển.1 Không tứ đế và không thập nhị nhân duyên 

khiến cho giáo pháp của hàng Thanh văn và Duyên giác 

cũng trở thành không.  Bây  giờ  không lục  độ khiến  cho 

pháp của hàng Bồ-tát cũng trở thành khôngế

Đầu  tiên trong  lục  độ  là bố  thí.  Tiếng  Sanskrit  có 

nghĩa  là ban tặng,  cho.  Có  ba  loại  bố  thí:  Tài  thí,  pháp 

thí và vô  uý thí.  Tài thí  là ban tặng vật chất tài  sản cho 

người  khác  để  giúp  họ thoát khổ.  Giảng kinh và thuyết 

pháp là một dạng pháp thí. Bố thí sự không sợ hãi là khi 

có người sợ điều gì đó và quý vị nghĩ ra cách để khuyến 

khích họ khiến họ không còn lo sợ nữa. 

Tiếp  đến  là thi-la, tiếng  Sanskrit  là  sĩla,   Hán  dịch 

là giới hạnh.2 Có năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới 

của  tỷ-khưu  và  348  giới  của  tỷ-khưu  ni.  Còn  có  mười 

giới trọng và 48 giới khinh của hàng Bồ-tát. 

1 Thị chuyển,  khuyển chuyển,  chứng chuyển. 

2 Xuất phát từ ngữ căn động từ là  sĩl,   có nghĩa là đạo đức, hạnh kiểm bên 

trong,  chuyển thành danh từ với nghĩa hành vi, tập quán, tánh cách,  đạo 

đức.  Là một trong 6  ba-la-mật (giới  hạnh)
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Tỳ-lê-da  gốc  tiếng  Sanskrit  là  v ĩ r y a  Hán  dịch  là 

tinh tấn,  tinh cần.  Có thân tinh tấn và tâm tinh tấn.  Khi 

tâm quý vị tinh tấn, thì quý vị sẽ tìm cầu Phật pháp mọi 

lúc. Khi thân tinh tấn, thì minh tu tập Phật pháp mọi lúc 

mọi nơi. 

Sàn-đề  gốc  tiếng  Sanskrit  là   ksãnti,2  Hán  dịch  là 

nhẫn  nhục.  Chúng  ta  nói  rằng  mình  đang  tu  học  Phật 

pháp, và không đến nỗi khó khăn lắm khi giữ giới. Điều 

khó là thực hành các điều giới ấy. Nhiều người tập hạnh 

nhẫn  nhục  bằng  cách  bảo  người  khác  hãy  nhẫn  nhục 

đối với chính họ, và chẳng cần nhẫn nhục đối với người 

khác. Thế nên họ nói vớí những người không nhẫn nhục 

đối với họ rằng, “Anh phải học Phật pháp thật nhiều,  lẽ 

ra anh phải nhẫn nhục hơn. Tại sao anh nổi nóng khi tôi 

chỉ mới  nói  đến anh?”  Họ  quở trách người  khác  không 

nhẫn nhục, nhưng chính họ lại không thể nhẫn nhục. Và 

tại  sao  họ  lại  duy  lý như vậy?  Họ tự  cho  rằng,  “Tôi  đã 

hiểu Phật pháp, tôi hầu như đã đạt đến vô ngã.  Thế nên 

tôi  không  cân  phải  nhân.  Tôi  không  có  quan  niệm  vê 

ngã, không có  ngã tướng,  thế nên khi nào cần phải nhẫn, 

đó là anh cần phải nhẫn chớ không phải tôi.” Nhưng khi

1  S:  (viriya vĩrya,  p:  viriya,  t:  brtson-hgrus):  Dũng mãnh tiến tu thiện 

pháp.  Phiên  âm  là tì-lê-da 

tì-li-da 

Hán  dịch  là cần  fil, 

tinh tấn  H  Wl,   cần tinh tấn 

ÌÊ. 

2 S:  ksãnti;  p:  khantĩ,  khanti;  t:  bzod-pa)  Phiên âm  sằn-đề  H ỈẼ ,  sằn- 

để  Jặ/Ẽ£.  Hán  dịch  An  nhẫn 

hoặc  nhẫn  S o   Tức tâm  có thể an  trụ 

kham  nhẫn mỗi  khi  bị xúc  pham  hoặc não hại
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đến giờ ăn,  họ không nghĩ là mình  có  quan niệm  về  sự 

hiện hữu của con người,  không có  nhân  tướng,   thế nên 

họ cho răng không cân phải có gì đó cho người khác ăn. 

 ĩỌìi  có việc cần làm,  hoặc khi gặp khó khăn,  họ nhớ lại 

răng mình không có quan niệm có một bản ngã, thế nên 

họ nói rằng chẳng  cần  để ý  đến những việc  ấy.  Và,  nếu 

họ giêt người,  họ  sẽ biện minh,  “Chẳng hề  gì,  vì  chẳng 

có  chỗ  khởi  đầu  của  chúng  sinh.  Thế  nên  thực  sự  tôi 

chăng giêt họ.” Hoặc là vô cớ họ đánh người,  khi hỏi tại 

sao  lại  làm  vậy?,  họ  đáp,  “Chẳng có  cái  gì  gọi  là  chủng 

 sinh  tướng, và anh thuộc về dạng đó, thế nên tôi thực  sự 

chăng đánh ai cả!” Đó là loại tà tư tà kiến nơi họ. Khi ăn 

thịt, họ nói,  “ Không sao,  các ông chẳng nghe nói  chúng 

sinh có đặc tính là không có  thọ giả tướng 1 đó sao? Vì nó 

không có thọ giả tướng, nên nó có thể chet bất kỳ lúc nào, 

thế nên tôi tha hồ ăn thịt nó. Lại nữa, một khi no chết rồi, 

thịt nó cũng thối rữa, nếu tôi không ăn thịt nó.” Đó là luận 

điệu của đệ tử ngoại  đạo.  Họ cho rằng gia súc được nuôi 

chủ yếu là để cho người ăn thịt, nếu không ăn, thì  chúng 

sẽ sinh sôi nẩy nở chật cả thế giới.  “Nếu người không ăn 

bò, dê, heo, thì  chúng sẽ nhiều vô số kể cho đến khi tràn 

ngập cả thế giới.” Nhưng hãy nhớ rằng, con người không 

ăn thịt mèo, nhưng trên thế giới chưa bị tràn ngập bởi loài 

mèo.  Thực vậy, khi con người không ăn thịt động vật, thì 

không tạo ra nghiệp  sát nhiều,  và súc  vật không sinh  sôi

!  Tứ tướng  theo  Kinh  Kim  Cương:  ngã tướng,  nhân  tướng,  chúng  sinh 

tướng thọ  giả tướng. 
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nẩy nở nhanh chóng.  Thế nên có người giải thích đạo  lý 

sai lạc, như ý nghĩa của nhẫn nhục, và cho rằng mọi người 

nên nhân nhục  với  họ,  nhưng  chính  họ  lại  không  nhẫn 

nhục với người khác. 

Thiền-na gốc tiếng  Sanskrit là  dhyãna,  1 Hán  dịch 

là tư duy tu, tĩnh lự.  Có nhiều loại thiền. Nhưng bây giờ 

Đức Phật dạy rằng cũng chẳng có thiền nào cả. 

Bát-nhã, gốc tiếng Sanskrit là  Prạịnã,1 Hán dịch là 

trí huệ.  Có ba loại bát-nhã: Văn tự bát-nhã,  Quán chiếu 

bát-nhã,  và  Thực  tướng  bát-nhã.  Như  vậy  lục  độ,  hay 

sáu ba-la-mật-đa đêu là không. 

Ba-la-mật-đa, gốc tiếng Sanskrit là pãram ỉtã,3 Hán 

dịch là  đáo bỉ ngạn,  qua đến bờ bên kia. Chỉ cho sự hoàn 

thành  viên mãn một việc  nào  đó.  Chúng ta phát tâm tu 

tập  và  thành  Phật,  tiến  trình  chuyển  hoá  từ  phàm  phu 

sang  giác  ngộ  là  ba-la-mật-đa.  Từ phàm  phu  trở thành 

Bô-tát  cũng  là  một  dạng  của  ba-la-mật-đa.  Đi  từ  Cựu 

Kim  Sơnsang  Oakland  cũng  là  một  dạng  khác  của  ba- 

la-mật-đa.  Bây  giờ tất  cả pháp  này  trong Như Lai  tạng 

được  Đức  Phật  giảng  là  không  hiện  hữu.  Chúng  hoàn 

toàn  là   không.   Trước  đây  khi  chúng  ta  nói  rằng  trong

1  dhyãna»  jhana. 

2 Phiên  âm  Ban-nhược 

Còn  gọi  Ba-nhược  M í í ;   Ba-la-nhược  ®  

H í í .   Ý dịch Huệ   M ,  Trí huệ  I s B .   Minh  E®. 

3 Ba-la-mật-gọi đủ  là ba-la-mật-đa 

 .   Hán dịch  là Đáo bỉ ngạn 

i Ị j ® ^   hoặc Đ ộ  Ịtc.  N goài ra còn có các nghĩa Tuyệt đối, Nguyên toan‘ 

TTSÍẾ:, Nguyên thành
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hư không  chẳng loại trừ hay ngăn ngại một tướng nào, 

đó  là  đang  nói  về  Như  Lai  tạng  vốn  là   bất  không.   Ớ 

đây  chúng ta  đang  nói  về  cái   không của Như Lai  tạng. 

Để diễn tả tính  không của Như Lai tạng, phải  dùng đên 

chữ  không,  nhưng đó không phải là hoàn toàn phủ định. 

Trong đó, vẫn có cái đang hiện hữu, đó là  bốn diệu viên 

 tâm.  Nhưng tâm ấy không được gọi bằng tên ấy. Thế  là 

ở đây đã mô tả  không Như Lai tạng rồi. 

Kinh văn:

o 

-H -

 Í Ị Ị . S . Ị -   „  

„

 Như  thị  nãi  chí p h ỉ  đãn-thát-a-kiệt.  Phi  a-la-ha,  

 tam-da-tam-bồ.  Phỉ  đại  niết-bàn,  phỉ  thường,  phi  lạc,  

 phỉ ngã, p h ỉ tịnh. 

Viêt dich:

•  

•

Như thế cho đến  chẳng có Như Lai,  chẳng phải 

A-Ia-hán,  chẳng  có  Chánh  biến  tri.  Chẳng  có  đại 

niết-bàn, chẳng có thường lạc ngã tịnh. 

•   ? 

«   ?   •

Giảng giải:

Như thế cho đến có nghĩa là các mức  độ của giác 

ngộ, từ lục độ cho đến thập trụ, thập tín, thập hạnh, thập 

hồi hướng và thập địa; cho đến cả quả vị Phật, đều được 

bao  gồm trong  không Như Lai  tạng.  Từ các  giai  vị  của 

hàng Bồ-tát đến quả vị Phật phải cần rất nhiều thời gian, 

và  cần rất nhiều  công  hạnh  tu  tập,  nhưng tất  cả  đều  là 

 không,   quả vị Phật cũng là không. 
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Chẳng  phải  Như Lai. Đản-thát-a-kiệt  gốc  tiếng 

Sanskrit  là   Tathãgata, 1  Hán  dịch  là  Như  Lai.  Ngay  cả 

danh hiệu Như Lai cũng không. Chẳng phải A-la-hán,2 

chẳng  phải  Chánh  biến  tri.  Ngay  cả  danh  hiệu  ứng 

cúng,  Chánh biến tri cũng không.  Chảnh  tri là biết tâm 

bao  trùm  vạn pháp.  Biết vạn pháp  chỉ  là tâm,  tức   biến 

 tri.  Chảnh  tri tức là thật trí hiển bày rõ phần lý.  Biến tri 

là quyền trí làm sáng tỏ phần sự. Người có được Chánh 

biến tri tức nhận biết rằng:

1   Tathãgata có thể phân thành  tathã-gata (như khứ  Ịiũ ir )  và tathã-ãgata 

 (như lai  tiũỉịi.).   Nghĩa  là thừa  đạo  chân  như,  đến  để  thành  quả vị  niết-bàn,  nên  gọi  là  còn  gọi  Như  Khứ.  D o  chân  lý  (chân  như)  mà  đến  để 

thành chánh giác, nên  gọi là Như Lai. 

2 A-la-hán: A-la-hán: 

S:  arhat;  P:  arahat,  arahant;  T:  đgra  com 

pa; Có 3  nghĩa,  1:  Sát tặc (IS   M.) là diệt hết giặc phiền não, nhiễm  ô; 2: 

ứ n g   cúng  (ìM  ÍẨ-),  là người xứng đáng  được  cúng dường;  3:  Bất  sinh  ( 

 ^   ẾL) hoặc V ô sinh (ỂÈ 

là người  đã đạt niết-bàn,  đoạn diệt sinh tử.  

A-la-hán  là  danh từ chỉ  một Thánh  nhân,  người  đã đạt  giai  vị  ‘vô  h ọc’ 

của  Thánh  đạo  (s:  ãryamãrga;  p:  ariyamagga),  không  bị  ô  nhiễm  (s: 

ãsrava;  p:  ãsava) và phiền  não  (s:  klesa;  p:  kilesa) chi phối.  Thánh  quả 

A-la-hán  có  khi  được  gọi  là  Hữu  dư  niết-bàn  (s:  sopadhisesanirvãna;  

p:  savupadisesanibbãna). A-la-hán  là  hiện thân  của giác ngộ trong thời 

Phật  giáo  nguyên  thuỷ.  Khác  với  hình  ảnh  của  Bồ-tát,  hiện  thân  của 

Phật giáo Đại thừa với mục đích giải thoát mọi chúng sinh. A-la-hán tu 

tập  nhằm  giải  thoát riêng mình. A-la-hán  là  các  vị  đã giải thoát  10 trói 

buộc thế gian (thập triền) như: N gã kiến, Nghi ngờ,  chấp đắm  giới  luật,  

tham,  sân  hận,  sắc  tham,  vô  sắc  tham,  kiêu  mạn,  hồi  hộp  không  yên 

(trạo  cử),  V ô  minh. A-la-hán  được  xem  là người  đã từ bỏ  ô  nhiễm,  bỏ 

các  gánh nặng,  đã đạt mục đích và tâm  thức đã được giải thoát.. 
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Q U Y Ẻ N IV

 Tâm bao vạn pháp. 

 Vạn pháp duy tâm. 

Chẳng  phải  đại  niết-bàn. Niết-bàn  gốc  tiếng 

Sanskrit là  nirvãna, 1 Hán dịch là bất sanh bất diệt. Ngay 

cả ý niệm bất sanh bất diệt cũng không. 

Chẳng  có  thường  lạc  ngã  tịnh. “Thường”  tức  là 

không lay động, không thay đổi. “Lạc” là tràn đầy niềm 

vui diệu pháp. “Ngã” là đã đạt được chân ngã. “Tỉnh” là 

tính  chất đặc trưng vốn  có trong pháp  niết-bàn.  Những 

tên gọi này cũng chang có. Nó hoàn toàn là  không. 

Thế thì, quý vị có thể hỏi rằng, cái gì có trong Như 

Lai tạng? Tôi  đã nói với quý vị rằng vạn pháp vẫn hiện 

hữu ở đó. Quý vị hỏi cái gì không hiện hữu trong đó, thì 

chẳng  có gì hiện hữu trong đó  cả.  Mọi thứ thảy  đều  do 

tâm. Như Lai tạng là  không,  là  bất không,  là  không và là 

 bất không,  cái vi diệu của nó là bất tận. Quý vị có thể nói 

vạn pháp là có, rồi quý vị có thể nói vạn pháp là không, 

và rồi  quý vị  có thể nói  vạn pháp vừa  không vừa là  bất 

 không.   Sau khi thâm nhập Phật pháp một thời  gian  dài, 

quý vị mới hiểu được điều này. 

Kinh văn:

 D ĩ thị  câu p h ỉ  thế xuất  thế cố.  Tức  Như Lai  tạng 

 nguyên minh  tâm diệu. 

1 S:  nirvãna; p:  nibbana; t:  mya-rian-las-hdas-pa  >  myah-hdas. 
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Viêt dich:

•  

•

Do  đó  đều  chẳng  phải  là  các  pháp  thế  gian  và 

xuât  thê  gian.  Tức  là  bản  nguyên  vi  diệu  sáng  suốt 

của Như Lai tạng. 

Giảng giải:

Đó  là  những  gì  đã  được  nói  ở  đoạn  văn  trên.  Đó 

chính  là  không  Như  Lai  tạng. Do  đó  đều  chẳng  phải 

là  các  pháp  thê  gian  và  xuât  thế  gian. Như  Lai  tạng 

là không.  Trong  đó  chẳng  có pháp  nào.  Điều này  được 

gọi là:

 Tảo nhất thiết p h á p  

 0   —  

 ỳị; 

 Ly nhất thiết tướng. 

 ềệ-— ịjj 4%. 

Sự  vắng  bặt tất  cả  các  pháp  chính  là  chân  không. 

Chân không có thể xuất sinh diệu hữu. 

“Thế  gian”  là  chỉ  cho  sáu  cõi  giới  của hàng phàm 

phu.  “  Xuất thế  gian”  chỉ  cho  cảnh giới  của bốn quả vị 

của bậc  Thánh. Tức  là  bản  nguyên  vi  diệu  sáng  suốt 

của  Như Lai  tạng. Mặt  khác,  các  hiện  tượng thế  gian 

và  xuất  thế  gian  vốn  chỉ  là  Như  Lai  tạng-vốn  là  minh 

là diệu.  Nó vốn là diệu tâm, vắng lặng mà thường chiếu 

soi, chiếu soi mà thường rỗng lặng. Kinh văn trong đoạn 

này nói răng Như Lai tạng là ‘không’, đoạn kinh văn: sau 

sẽ  nói tất cả các  pháp  đều  ‘là’ Như Lai tạng,  là nguyên 

minh tâm diệu. 

Kỉnh văn:

g p . C i g p Ề   o 

o
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QUYÊN IV

 Tức tâm tức không.  Tức địa tức thủy,  tức phong tức 

 hỏa.  Tức nhãn  tức nhĩ,  tỉ thiệt thân ỷ.  Tức sắc tức thanh 

 hương vị xúc pháp.  Tức nhẵn  thức giới,  như thị nãi chí 

 tức ỷ  thức giới. 

Việt dịch:

Tức  là  tâm,  là  không.  Tức  là  đất  nước  gió  lửa.  

Tức  là  mắt  tai  mũi  lưỡi  thân  ý.  Tức  là  sắc  thanh 

hương  vị  xúc  pháp.  Tức  là  nhãn  thửc  giới,  cho  đến 

tức là ý thứ c giói. 

Giảng giảỉ:

Tức  là  tâm.  Đó  là  tâm  phân  biệt,  thức  tâm.  là 

không.  Tức  là  đất  nước  gió  lửa.  Tức  là  mắt  tai  mũi 

lưỡi thân ý. Tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Tửc 

là nhãn thức giới,  cho đến tức là ý thức giói. Thế nên

 không Như Lai  tạng  cũng  chính  là   bất không Như Lai 

tạng, Như Lai tạng chẳng hề khôngề Như vậy, trong Như 

Lai tạng, vốn là  không vừa là  bất không,  chính là nguyên 

minh  tâm  diệu.  Đó  chính  là  năm  uẩn,  là  sáu  nhập,  là 

mười hai xứ, là mười tám giới. 

Kỉnh văn:

 v?ỉb,  

o  

o

0 

 ỷ   o

 7 i   ỉ -

 2 ?   '\2.  HỊ  F»r àl§  o   ẽ p   f ẻ ĩ   ịỆ. 

3|5 

í§-
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 ỉĩ.   o 

. 

 Tức minh  vô  minh,  minh  vô  minh  tận.  Như thị nãi 

 chỉ tức  lão  tức  tử,  tức  lão  tử tận.  Tức khố  tức  tập,  tức 

 diệt tức đạo.  Tức trí tức đắc,  tức đàn-na  tức thi-la.  Tức 

 tì-lê,  tức  sàn-đề,  tức  thiền-na.  Tức  bát-lạt-nhược,  tức 

 ba-la-mật-đa.  Như  thị  nẫi  chỉ  tức  đãn-thát-a-kiệt.  Tức 

 a-la-ha,  tức  tam-da-tam-bổ-đề.  Tức  đại  niết-bàn,  tức 

 thường tức lạc,  tức ngã tức tịnh. 

Viêt dich:

•  

•

Tức là  minh, là vô minh;  tức là  chấm dứt minh 

và chấm dửt vô  minhẵ Như thế  cho  đến tức là lão, là 

tử, tức ỉà hết ỉão  hết tử;  tức là khổ,  là tập, ỉà diệt, là 

đạo.  Tức  là  trí,  là  đắc.  Tức  bố  thí,  trì  giói,  tức  tinh 

tấn,  tửc  nhẫn  nhục,  tức  thiền  định,  tức  trí  huệ,  tức 

lục độ. Như thế cho đến tức Như Lai, tức ứ n g  cúng,  

tức Chánh biến tri. Tức đại niết-bàn, tức thường lạc 

ngã tịnh. 

•   ? 

•   7   #

Giảng giải:

Đoạn kinh này  diễn tả Như Lai tạng  là  bất không.  

Trước  đây,  không Như Lai tạng đã được trình bày.  Bây 

giờ nói Như Lai tạng  bất không.  Nếu Như Lai tạng vốn 

đã là  không,  tại sao bây giờ lại nói là  bất không? Khi nó 

đã là không rồi, thì nó không thể là bất không được. Nếu 

Như Lai tạng là không, hoặc là nếu tất cả mọi thứ đều có 

trong đó, thì  chẳng có  gì  là vi  diệu cả.  Mà bởi  vì  chính 

từ chân không lại xuất sinh diệu hữu, và từ diệu hữu phát 

sinh chân không. Thế nên Như Lai tạng vốn là  không lại
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QUYỂN IV

xuất sinh diệu hữu. Do vậy, năm uẩn, sáu nhập, mười hai 

xứ, mười tám giới, tứ đế, mười hai nhân duyên...  chẳng 

có thứ nào  không cả.  Chúng có thể  không và  bất không,  

vì chúng là bất định pháp.  Đó  là điều Kinh Kim  Cương 

đã dạy, 

 Pháp thượng ưng xả, 

 'ỉầ &  M ìlt 

 Hà huống p h i pháp. 

 H  ÌĨLấỴ- ỳầ

Quý vị để bị vướng mắc vào  các pháp, vì nếu như 

vậy, quý vị là kẻ chấp pháp. Nếu quý vị là người bị pháp 

trói  buộc,  cũng giống như quý vị  chưa thông hiểu được 

pháp. Vốn quý vị là người chấp ngã, nhưng khi quý vị tu 

học Phật pháp thì quý vị trở thành người chấp pháp. Thế 

nên trong đạo Phật,  quý vị không nên mang trong mình 

một thứ chấp trước nào cả. Nếu không chấp vào điều gì, 

cái   bât không chính  là cái  không.   Nêu quý vị  còn châp, 

thì cái không trở thành cái có. 

Kinh văn:

'Í>'7C  o

 D ĩ thị  tức  câu  thế xuất  thế cổ.  Tức Như Lai  tạng 

 diệu minh  tâm nguyên. 

Viêt dich:

•  

•

Do  vậy  nó  là  cả  hai  pháp  thế  gian  và  xuất  thế 

gian, Tửc là Như Lai tạng diệu minh tâm nguyên. 

Giảng giải:

Trong đoạn kinh trước,  đã nói  Như Lai tạng tức  là 

năm  uẩn,  sáu nhập,  mười  hai  xứ,  mười  tám  giới,  tứ đế, 
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mười  hai  nhân  duyên,  sáu  ba-la-mật-đa...đều  bao  gồm 

trong Như Lai tạng. Như Lai tạng tức là những thứ này. 

Lại nữa, nó  là  cả  hai pháp thế  gian và  xuất thế  gian,  

tức  là  Như Lai  tạng  diệu  minh  tâm  nguyên, là  chân 

tâm vắng lặng mà vẫn thường chiếu soi. 

Kinh văn:

 ị ị ị ị , 

 ị ị t Ỵ   „

 Li tức li phi,  thị tức p h i tức. 

Việt dịch:

Ròi  các  nghĩa  “tức,”  “phi,”  mà  cũng  là  nghĩa 

“tức,” và chăng phải nghĩa “tức.” 

•   ? 

•   •>  «

Giảng giải:

Rời  các  nghĩa  “tức,” rời  cái,  và “phi,” không có, 

chăng  phải.  Không  phải  là  nó  có,  và  chẳng  phải  là  nó 

không có.  Đó là chân không và diệu hữu.  Thế nên,  đạo 

lý  của Như  Lai  tạng  là  không mà  vừa  là   bất không,   là 

vượt  lên  trên  cái   không  và   bất  không,   và  cũng  chẳng 

tách rời  cái không và  bât không.  Và, trong ánh sáng của 

đạo lý này,  Đức Phật nói tiếp. 

Kinh văn:

o   X L i k - t t N l ặ r ĩ ỉ ị  

 V

 À

 Ỉ

 f

 i

 ' 

 }

 j

 í

 4

 ơ

o   ìĩì 

 Ikìặrt M ^ ịv ỉư l

 Như hà  thế gian  tam  hữu  chủng sinh,  cập xuất thế 

 gian  Thanh văn Duyên giác,  d ĩ sở tri tâm trắc độ Như Lai 

 Vô thượng bồ-đề,  dụng thể ngừ ngôn nhập Phật tri kiến? 
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QUYẺN IV

Viêt dich:

•  

•

Làm sao  chúng sinh trong ba  cõi thế gian, cùng 

vói  hàng Thanh  văn  Duyên  giác  xuất thế  gian,  đem 

tâm  sở tri  mà  suy  lường  Vô  thượng  bồ-đề  của  Như 

Lai,  dùng  ngôn  ngữ  thế  gian  để  nhập  vào  tri  kiến 

Phật? 

Giảng giải:

Làm  sao  chúng  sinh  trong  ba  cõi  thế  gian, làm

sao  chúng  sinh  trong  cõi  dục  cõi  sắc,  và  cõi  vô  sắc, 

chúng sinh trong sáu cõi giới phàm phu-cùng với hàng 

Thanh  văn  Duyên  giác  xuất  thế  gian-các  bậc  A-la- 

hán  của hàng Nhị  thừa-làm   sao họ  có thể  đem  tâm   sở 

tri mà suy lường Vô thượng bồ-đề của Như Lai? Đen 

lúc  này,  Phú-lâu-na  đã  được  công  nhận  là  chứng  được 

quả vị thứ từ của hàng A-la-hán, thế nên Đức Phật bảo, 

“tâm sở tri”-  là tâm của hàng phàm phu và tâm của hàng 

Thanh văn.  “Làm  sao  ông  có thể  suy  lường Vô thượng 

bồ-đề  của chư Phật? Hoặc dùng ngôn ngữ  thế gian để 

nhập vào  tri  kiến  P h ật?  Ông muốn biết tri kiến P hật- 

ông muốn thể nhập cùng cảnh giới như chư Phật, nhưng 

bằng cách nào?” 

“Ngôn ngữ thế gian” là tri kiến của hàng phàm phu. 

“Và cho dù ông đã đạt đến quả vị thứ tư của hàng A-la- 

hán  xuất  thế  gian,  vẫn  không  thể  nào  hiểu  được  cảnh 

giới  của  chư  Phật.  Ông  không  thể  nào  dùng  ngôn  ngữ 

thế gian để giả định, phỏng đoán được.” 
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“Giả  định,  phỏng  đoán”  có  nghĩa  là  không  thực 

sự biết,  nhưng giả bộ  như biết.  Chẳng hạn,  như trẻ  con 

thích  ăn kẹo,  nên nó tưởng tượng ra mọi người  ai  cũng 

thích ăn kẹo như nó.  Nó không hề  biết rằng khi  lớn rồi 

thì không còn thích ăn kẹo nữa. 

Vì  lẽ  ấy,  hàng  phàm  phu,  và ngay  cả A-la-hán,  là 

vẫn còn trong cảnh giới của hàng nhị thừa, vẫn chưa có 

được giác ngộ toàn diện, thế nên vẫn chưa hiểu trọn vẹn 

cảnh giới của chư Phật. 

Kinh văn:

 ■iỳịầ,  

o

 Thỉ như cầm sắt không hầu tì bà,  tuy hữu diệu âm,  

 nhược vô diệu chỉ,  chung bất năng phát. 

Viêt dich:

•  

•

Ví như những cây đàn cầm, đàn  sắt, đàn không 

hầu,  đàn  tỳ  bà,  tuy  có  âm  thanh  hay,  nhưng  nếu 

không  có  ngón  tay  tài  ba  gảy vào,  thì  rốt  cuộc  cũng 

không phát ra tiếng. 

Giảng giải:

Dù Như Lai tạng là không, tuy nhiên, nó cũng được 

lấp  đầy  bởi  các  pháp.  Chẳng hạn,  như những  cây đàn 

cầm,  đàn  sắt,  đàn  không  hầu,  đàn  tỳ  bà,  tuy  có  âm 

thanh  hay. Các nhạc cụ có thể phát ra những âm thanh 

vi diệu. Nhưng nếu không có ngón tay tài ba gảy vào,  

thì rố t cuộc  cũng  không phát ra  tiếng. Bất luận nhạc 

cụ  có  hay  cỡ nào,  nó  cũng không thể  tự  diễn tấu  được. 
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QUYẺN  IV

Phải có một ngón tay để gãy lên. Dù trong kinh văn: Ghi 

là “diệu c h ỉ- ngón tay tài hoa,” nhưng cũng cần phải có 

một tâm  hôn  phong phú.  Vì  tâm  không  thể  điêu  khiển 

ngón tay nếu tâm không điêu  luyện.  Sự điêu  luyện của 

ngón  tay  xuất  phát  từ  bản  tâm  phong  phú,  mới  có  thể 

phát ra những thanh âm vi diệu. 

Kỉnh văn:

o  f

I

B

S

 

o  

 - k ơ & ị & ị ầ ,  

o

 o

 Nhữ  dữ  chủng sinh,  diệc phục  như  thị.  Bảo  giác 

 chân tâm các các viên mãn. Như ngã án chỉ,  hải ấn phát 

 quang.  Nhữ tạm  cử tâm,  trân lao tiên khởi. 

Viêt dich:

•  

•

Ồng  và  chúng  sinh  cũng  đều  như  yậy.  Chân 

tâm  giác  ngộ  quý  báu  đều  đầy  đủ  trong  mỗi  ngưòi.  

Nhưng  khi  Như Lai  ấn  ngón  tay  thì  hải  ấn  phát  ra 

hào  quang,  còn  các  ông  chỉ tạm  móng  khỏi tâm,  thì 

trần lao liền  nổi dậy. 

Giảng giải:

Các  nhạc  cụ  đều  cần  phải  có  một  nhạc  công  điều 

khiển nó mới phát ra tiếng-nhạc cụ có thể tốt, hay, nhưng 

âm  thanh  phát  ra  chưa  thể  là  hay  nếu  không  có  nhạc 

công-đó là dụ cho Như Lai tạng.  Đức Phật nói với Phú- 

lâu-na. “Ông  và  chúng  sinh  cũng  đều  như  vậy. Với 

suy  nghĩ  của  hàng  phàm  phu,  ông  cố  gắng  suy  lường 

trăc  độ  cảnh  giới  của  Như  Lai,  nên  ông  rât  hợp  với  ví
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dụ này. Chân tâm giác ngộ quý báu đều đầy đủ trong 

môi  ngưòi. Mọi  người  đêu  tự  có  đầy  đủ. Nhưng  khi 

Như Lai  ân  ngón tay thì  hải  ấn  phát ra  hào  quang.” 

Như  Lai  ở  đây  là  chính  Đức  Phật  tự  xưng.  “Hải  ấn  là 

gì? Đó là một loại tam-muội mà Đức Phật có được, vạn 

tượng đêu hiện rõ trong định này như thể nó được đóng 

băng một  dâu  ân.  Khi  mặt  biển hoàn toàn  yên  lặng,  có 

thể  phản  chiếu  mọi  vật  tượng;  đó  là  nghĩa  của  hai  ấn 

phát quang. Còn  các  ông chỉ tạm móng  khỏi tâm, thì 

trân  lao  liên  nổi  dậy. Ngay  khi  một  niệm  tưởng  vừa 

khởi  lên trong tâm thức, thì trần lao  liền khởi  dậy.  Tâm 

vọng tưởng liền tự hiển lộ ra liền.” Đức Phật chỉ cần ấn 

ngón tay  là hải ấn liền phát ra hào quang,  là biểu tượng 

cho  cảnh  giới  vi  diệu  của  chư Phật.  Phú-lâu-na  và  các 

loài  hữu tình không có  được  cảnh giới vi  diệu như vậy. 

Họ ở trong trạng thái đầy dẫy trần lao phiền não. 

Kỉnh văn:

 ử i ^ ỉ h ề - M  _h$ii  o   ± & ‘ì ' Ệ . 1 ị ỷ

/ ậ / Ẵ   o

 Do  bất  cần  cầu  vô  thượng giác  đạo.  Ái  niệm  tiểu 

 thừa,  đăc thiếu vi túc. 

Viêt dich:

•  

•

Do  vì  không  siêng  năng  cầu  đạo  giác  ngộ  vô 

thượng.  Chỉ  thích  nghĩ  đến  Tiểu  thừa,  được  một  ít 

liền cho là đủ. 

Giảng giải:

Ở  đây  Đức  Phật  quở  trách  Phú-lâu-na  rất  nặng. 
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QUYẺN IV

“Tại sao ông không trừ được trần lao phiền não? Tại sao 

tâm  ông dao  động để cho  được trần  lao phiền não khởi 

dậy? Đó  là do  vì  không  siêng  năng  cầu  đạo  giác  ngộ 

vô  thương. Ồng không thường lưu tâm  đến việc tu tập 

đạo giác ngộ vô thượng, nhưng chỉ thích nghĩ đến Tiếu 

thừ a,  được  một  ít  liền  cho  là  đủ.  Ông  chỉ  ham  thích 

giáo  lý của hàng Nhị thừa và hài  lòng với  sự chứng đắc 

các quả vị thấp nhỏắ” 

Phần này trong kinh văn rất quan trọng. Mọi người 

nên tự phản tỉnh nơi  chính mình.  Tự hỏi  rằng  mình  có 

thực  tâm  tinh  tấn  cầu  đạo  giác  ngộ  vô  thượng  không? 

Quý vị có chân thực cần cầu Phật pháp không? Neu quý 

vị thực tâm muốn thâm nhập Phật pháp, quý vị cần phải 

siêng năng cầu đạo vô thượng bồ-đề.  Hàng ngày quý vị 

hãy tự hỏi rằng mình đang làm gì ở đây? “Có phải là chỉ 

theo  đám đông? Họ cười thì tôi  cười, Họ nói thì tôi nói 

chăng?” Nếu quý vị là người chỉ theo đám đông, thì quý 

vị chưa phải  là người  đang tu tập công phu. Neu quý vị 

thực  tâm  hạ  thủ  công  phu,  thì  thậm  chí  khi  người  bên 

cạnh nói, quý vị cũng chẳng biết họ nói gì. Neu có người 

đi qua, quý vị cũng không thấy. 

“Tôi  không  phải  là  người  điếc,  Tôi  chẳng  phải  là 

người  câm,”  quý  vị  nói.  “Tại  sao  tôi  không  thấy  được 

họ? Tại sao tôi không nghe họ nói?” 

Nếu  quý  vị  không thấy  và không  nghe,  dù  quý  vị 

chẳng phải  là người  điếc  hoặc người mù, thì  đó  là điều 

vi  diệu.  Thế  là  quý  vị  thực  sự  đạt  được  điều  gì  đó  rồi. 

Quý vị không mù, không điếc, nhưng:
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 Nhãn quản hình sắc nội bất hữu 

 N h ĩ thỉnh trần sự tâm bất tri. 

Nếu quý vị có thể được như vậy, thì tôi biết ngay là 

quý vị  đang  siêng năng  cầu  đạo  vô  thượng  bồ-đề.  Nếu 

không  được  như  vậy,  thì  quý  vị  phải  dũng  mãnh  lên, 

thực tâm đặt mình trên con đường đạo, cần cầu đạo giác 

ngộ vô thượng. 

Một hôm có người hỏi tôi, “ Ở đây chẳng có nơi nào 

yên tĩnh cả.” Neu trong mình tự yên tĩnh, thì mọi nơi đều 

yên tĩnh. Nếu tự trong mình không được yên tĩnh, thì nơi 

nào cũng rối  loạn cả. Neu trong tâm quý vị không được 

yên  tĩnh  và  bị  xoay  chuyển  bởi  ngoại  cảnh,  thì  đi  đâu 

quý  vị  cũng  có  ngoại  cảnh  đi  theo.  Bất  luận  quý  vị  đi 

đâu-lên núi,  xuống biển,  ở ngoài  trời,  trong  nhà,  trong 

cốc,  ngoài  hiên nhà-bất luận  đi  đâu  quý vị  cũng không 

được yên tĩnh.  Vì  quý vị thậm  chí không được hòa hợp 

với chính mình.  Quý vị trở nên bực dọc với chính mình. 

Tại  sao  vậy?  Vì  quý  vị  không  thể  làm  chủ  được  hoàn 

cảnh chung quanh mìnhế Quý vị đã bị nó tác động. 

Khi  có  ai  đi  ngang  qua  một  người  đang  tinh  tấn 

hành trì,  thì  người  đang tu  đạo  ấy  chẳng  để  ý  người  đi 

qua; nếu có ai nói điều gì đó ở bên cạnh, người ấy cũng 

không nghe. 

Quý vị có thể phản đối, “Thầy luôn luôn khuyến khích 

làm những việc khó làm. Con không thể nào làm được.” 
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QUYỂN  IV

Nếu  quý  vị  tìm  ra  cách  để  làm  cho  được  cái  việc 

khó  làm  ấy,  thì  đó  là điều  đáng nói.  Tất cả mọi  chuyện 

đều là vô nghĩa nếu quý vị chứng đạo. Nếu quý vị có thể 

chuyển thành phố ồn ào thành như núi rừng yên tĩnh, thì 

quý vị đã có chút công phu. 

Thế  thì,  hãy  tự  hỏi  mình  đã  tinh  tấn  cầu  đạo  vô 

thượng  bồ-đề  chưa.  Hay  chỉ  đến  đây  để  tìm  lỗi  người 

khác?  “Thế  này  thì  hoàn  toàn  đúng,  nhưng  thế  nọ  thì 

hoàn toàn sai.”  Có phải  quý vị  chỉ  chỉa máy quay phim 

về phía bên ngoài để thu hình người khác chứ không phải 

của  chính  mình?  Quý  vị  nên  tự  hồi  quang  phản  chiếu, 

quay  cái  nhìn  lại  bên trong mình.  Quý  vị  có thực  sự tu 

hành trong  suốt thời  gian mình đang ở đây  để học Phật 

pháp hay không? Nếu không được như vậy,  có nghĩa là 

quý vị  đã lãng phí thời gian.  Neu quý vị thật sự tu hành 

nghiêm  chỉnh,  hãy  tự  hỏi  mình  thử  mình  đã  có  được 

những  lợi  lạc  gì? Neu  chưa có  được  điều gì  cả,  thì  nên 

nỗ  lực  tinh  cần  hơn.  Hãy  lấy  ví  dụ  học  chú  Thủ-lăng- 

nghiêm.  Quý  vị  đã  làm  được  gì?  Quý  vị  có tụng thuộc 

lòng được chăng? Rốt ráo, Kinh Thủ-lăng-nghiêm được 

nói là nhân có chú Thủ-lăng-nghiêm. Neu không có chú 

Thủ-lăng-nghiêm, thì cũng sẽ không có Kinh Thủ-lăng- 

nghiêm.  Thế nên nếu quý vị  không hiểu được nội  dung 

Kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  gọi  là  tạm  được  nếu  như  quý 

vị  tụng thuộc  lòng  chú Thủ-lăng-nghiêm.  Nhưng  đừng 

bận tâm  đến điều này nhiều quá.  Quý vị vẫn ăn khi đói 

và  vẫn  ngủ  khi  mệt.  Đừng  quá  quan  tâm  đến  chuyện 

học  thuộc  lòng  chú  Thủ-lăng-nghiêm  đến  mức  không
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thể nuốt nổi thức ăn và bị chứng mất ngủ. Nếu quý vị lo 

lắng thái quá, đến mức sẽ giảm khả năng học chú. 

Tôi  đã bảo  quý  vị  là hãy  nhìn mà  đừng thấy,  lắng 

nghe chứ đừng nghe tiếng. Nhưng mọi người đều bị xoay 

chuyển bởi hoàn cảnh mà không tự kiềm chế được. Quý 

vị đê ý nhiêu đến việc gì khi lần đầu thấy chúng. Nhưng 

thời gian sau thì quên ngay, và sự việc ấy không còn tồn 

tại  trong  quý  vị  nữa.  Lấy  cái  đồng hồ  làm  ví  dụ.  Đồng 

hô cũ thường kêu  “tick,  tocK'  rồi đổ chuông. Nếu quý vị 

có một cái đồng hồ như vậy, thì ban đầu quý vị còn chú 

ý đến tiếng  “tick,  tock”   của nó, nhưng sau khi  quen rồi, 

quý vị chăng còn nghe gì nữa cả.  Nếu để ý đến, thì vẫn 

nghe tiếng “tick,  t o c k  nhưng nếu không  để ý,  như thể 

chăng  nghe  gì  cả.  Điêu  này  chứng  minh  rằng  nếu  tâm 

mình  chẳng vướng  mắc vào thứ gì,  thì  chẳng  có  gì  tồn 

tại.  Đó là ý nghĩa câu trên:

 Nhãn quán hình sắc nội bất hữu

 N h ĩ thính  trần sự tâm bất tri. 

Khi  quý vị theo đại  chúng đi ngồi thiền,  nhưng rồi 

than phiền có người cục cựa miết. Người bên cạnh mình 

cử  động,  nhưng  đừng  trách  cứ  họ.  Đó  chỉ  là  do  mình 

chưa  có  nhiều  định  lực.  Nếu  mình  có  định  lực,  dù  bất 

luận người bên cạnh có cử động đến mức nào, mình cũng 

chăng  biêt.  Vì  sao  quý  vị  biêt  được  người  bên  cạnh  cử 

động? Vì chính mình đang động.  Tâm mình đang động. 
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QUYÊN IV

ĐÓ  là  một  việc.  Có  việc  lớn,  việc  nhỏ,  việc  xấu, 

viêc tốt. Việc quý vị cần phải làm là cách thế nào đe vận 

dụng Phật pháp mà tu hành, còn những việc khác chăng 

có vấn đề gì. 

Quý vị sẽ phản đối, “Nhưng con không thể nào vận 

dụng được.” Nếu quý vị không thể vận dụng được, quý 

vị phải nghĩ ra cách để làm. Quý vị phải duy trì công phu 

vào  một hướng.  Khi  công  phu  đã  sâu,  tự  nhiên  quý  vị 

hoàn toàn không bị xoay  chuyển bởi hoàn cảnh.  Khi  đã 

có được định lực, chăng có cảnh giới nào làm động tâm 

mình được. Người Trung Hoa có ngạn ngữ:

 Học vấn thâm  thời ỷ  khí bình. 

Con người thường cư xử bốc đồng do họ thiếu học 

vấn. Nếu định lực mình sung mãn, thì dù có việc gì quá 

xấu,  quý vị  vẫn có thể tác  động  đến nó khiến trở thành 

tốt hơn.  Chẳng hạn, tôi từng kể cho quý vị nghe, hễ khi 

nào tôi  ở Cựu Kim  Sơn thì ở đó không xảy ra động đât. 

Những  ai  chưa thâm  hiểu  Phật pháp  thì  cho  đó  là  điều 

khó tin nỗiệ Nhưng nếu  quý vị thâm nhập Phật pháp và 

thực  hành  công  phu  cho  đến  chừng  nào  có  được  định 

lực,  sẽ  thấy  bất  kì  mình  đến  đâu,  đại  địa  đều  bình  an. 

Hoàn toàn chắc chắn ở đó không có vấn đề gì.  Nên bây 

giờ chúng ta đang tu tập định lực, đến khi chúng ta thực 

sự  có  được  định  lực,  thì  sẽ  có  sự  bình  an  bất  kì  mình 

đến nơi đâu.  Nếu chúng ta không có định lực, thì  dù có 

ở  nơi  an  ổn  vẫn  không  được  an  ổn,  vì  tâm  mình  đang 

dao động. Với định lực, quý vị có thể xoay chuyển hoàn
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cảnh chung quanh mình.  Điều này rất quan trọng. 

Do  vây, trước  hết,  quý vị phải học thuộc  lòng  chú 

Thủ-lăng-nghiêm,  rồi  còn phải  tu tập Thủ-lăng-nghiêm 

đại định. Với Thủ-lăng-nghiêm đại định, chúng ta chẳng 

còn  lo  ngại  điều  gì  cả;  quý  vị  thật  sự  thấy  mình  vững 

chãi. Thế nên bây giờ khi tôi đang nói đây thì mặt đất ở 

Cựu  Kim  Sơn vẫn vững  chãi,  và dù bom  nguyên tử có 

rơi xuống đây, cũng chẳng hề gì, nó sẽ không nổ. Quý vị 

phải có niêm tin và đừng sợ. Với chú Thủ-lăng-nghiêm, 

và  với  thực  tê  là  chúng ta  đang nghe  giảng  Kinh  Thủ- 

lăng-nghiêm thì  chẳng có  gì  để  sợ cả.  Chư Phật và Bồ- 

tát chắc chắn sẽ che chở cho chúng ta khi đang học Phật 

pháp ở đây, nên quý vị đừng bận tâm. 

Kinh văn:

 Phú-lâu  na  ngôn,  ngã  dữ Như Lai  bảo  giác  viên 

 minh,  chân diệu tịnh  tâm,  vô nhị viên mãn.  Nhi ngã tích 

 tao vô thủy vọng tưởng,  cửu tại luân hồi. Kim đắc thảnh 

 thừa,  do  vị  cứu  cánh.  Thế tôn  chư vọng nhất  thiết viên 

 diệt,  độc diệu chân  thường. 

Việt dịch:

Phú-lâu-na  bạch,  “Chân  tâm  quý  báu,  thanh 

tịnh vi diệu, giác ngộ sáng suốt của con cùng vói Như
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Lai vốn là viên  mãn  không hai.  Nhưng xưa  con  mắc 

phải vọng tưởng từ vô thủy, nên phải ở lâu trong luân 

hồi.  Nay  được  thánh  thừa,  còn  chưa  được  chỗ  cửu 

cánh.  Như Thế  tôn,  hết  thảy  các  vọng  đều  dứt  trừ,  

chỉ có diệu dụng của tính chân thườngễ” 

•   ? 

•   7   ♦

Giảng giải:

Nghe  Đức  Phật  quở  trách  rằng  Phú-lâu-na  không 

siêng năng cần cầu Vô thượng bồ-đề,  chỉ ưa thích  giáo 

lý của hàng Tiểu thừa, được chút ít cho là đủ, Phú-lâu-na 

đáp rằng:  Chân tâm quý báu, thanh tịnh vi diệu, giác 

ngộ  sáng  suốt của  con  cùng vói Như Lai vốn  là viên 

m ãn  không  hai.  Phú-lâu-na  thưa  rằng  ngài  cùng  Đức 

Phật  đều  có  tánh  Như  Lai  tạng,  vốn  bất  nhị,  tròn  đầy, 

không  thêm,  không  bớt.  Nhưng,  dù  chân  tâm  vi  diệu 

thanh tịnh sáng suốt tròn đầy của chư Phật và con vốn là 

viên mãn vi diệu, nhưng xưa con mắc phải vọng tưởng 

từ vô thủy, nên phải ở lâu trong luân hồiễ Đã lâu nay,  

con đã mắc phải vọng tưởng từ vô thủy, nên xưa nay con 

bị trôi lăn trong sáu nẻo sinh tử luân hồi. 

Nay  được  th án h   th ừ a.  Nay  con  được  công  nhận 

chứng nhập quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Nhưng vẫn 

còn  chưa  được  chỗ  cứu  cánh.  Nhưng  con  vẫn  chưa 

hoàn  toàn  trừ  sạch  hoàn  toàn  mọi  tập  khí  vọng  tưởng 

được.  Chân tâm vẫn chưa được hiển bày.  N hư Thế tôn, 

hết thảy  các  vọng  đều  dứt trừ,  chỉ  có  diệu  dụng  của 

tính  chân  thường.  Như  đối  với  Thế  tôn,  cái  vọng  đã 

được  hoàn toàn khiển trừ,  chỉ  còn lại  thuần chân.  Cảnh
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giới  của  ngài  rất  vi  diệu,  chân  thường,  không  bao  giờ 

lay động. 

Kinh văn:

 &  ỂL

 Cảm  vấn N hư Lai,  nhất thiết chúng sinh,  hà  nhân 

 hữu vọng,  tự tê diệu minh,  thụ thử luân nịch? 

Việt dịch:

Con  xin hỏi Như Lai, tất cả  chúng  sinh vì nhân 

gì  mà  có  vọng,  tự che  tính  diệu  minh  mà  chịu  chìm 

đăm  n h ư  vậy? 

Giảng giải:

“Con xin hỏi Như Lai, con dám xin hỏi Đức Phật, 

tất cả chúng sinh vì n hân gì m à có vọng. Tại sao chúng 

sinh  đột  nhiên  sinh  khởi  vọng  tưởng?”  Điều  này  cũng 

giông như câu hỏi  trước  đây  của Phú-lâu-na:  “Nếu bản 

tâm vốn thanh tịnh trùm khắp, tại sao đột nhiên lại  sinh 

khởi  núi  sông  đất  liền?”  Tự  tánh  của  chúng  sinh  vốn 

là thanh tịnh,  vắng bặt mọi  vọng tưởng,  tại  sao  lại  sinh 

khởi vọng tưởng như vậy? 

Và tại  sao  họ  lại  tự  che  tính  diệu  m inh  m à  chịu 

chìm  đắm   n h ư   vậy?  Họ  tự  che  lấp  chân  tâm  vi  diẹu 

sáng suôt của mình, phải chịu trải qua sinh tử ở thế gian, 

phải chịu luân hôi  sinh tử trong sáu đường,  cho đến khi 

bị  chìm đăm, như người bị chết đuối. Họ mãi bị  lún sâu 

vào vũng lầy của luân hồi sinh tử. 
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Kinh văn:

 Phật  cáo  Phủ-lâu-na,  nhữ  tuy  trừ  nghi,  dư  hoặc 

Vếỉ'  tận.  Ngô  d ĩ thế gian  hiện  tiền  chư sự,  kim phục  vẩn 

 nhữ. 

Việt dịch:

•  

•   ■

Phật  bảo  Phú-lâu-na,  ông  tuy  đã  trừ được  mối 

nghi,  nhưng  còn  những  mê  lầm  chưa  dứt  sạch.  Nay 

Như Lai  sẽ  dùng  những  việc  hiện  tiền  ở thế  gian  để 

hỏi ông. 

Giang giải:

Phú-lâu-na  muốn  biết  tại  sao  vọng  tưởng  lại  sinh 

khởi  trong  chân tâm thanh tịnh viên mãn trùm  khắp  cả 

pháp  giới,  tại  sao  vọng  tưởng  lại  che  mờ  chân  tâm  vi 

diệu sáng suốt của mọi người? 

Để trả lời, P h ậ t bảo Phú-lâu-na, “Ô ng tuy đ ã tr ừ  

được  mối  nghi,  nhưng  còn  những  mê  lầm  chưa  dửt 

sạch.  Khi  Như  Lai  giải  thích  về  sự  tương  tục  của  thế 

giới,  sự tương tục  của  chúng  sinh,  và  sự tương tục  của 

nghiệp  báo,  ông  đã  dứt  trừ  được  mối  nghi,  nhưng  ông 

hoàn toàn chưa nhận ra được đạo lý và chưa được thông 

suốt  hoàn  toàn.  Nay  Như  Lai  có  điều  muốn  hỏi  ông. 

Như Lai  sẽ  dùng  những  việc  hiện  tiền  ở thế  gian  để 

hỏi  ông.  Một  sự kiện  bình thường,  một hiện  tượng thế 

gian  sẽ  cho  ông hiếu vấn  đề  dễ  dàng hơn,  thế nên Như 

Lai  sẽ dùng một ví dụ để hỏi ông.” 
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Kinh văn:
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 Nhữ khởi  bất  văn,  Thất-la  thành  trung Dỉên-nhã- 

 đạt-đa,  hốt ư thần triêu, d ĩ kính chiếu diện. Ái kỉnh trung 

 đẩu,  mi  mục  khả  kiến.  Sân  trách  kỉ đầu,  bât kiến  diện 

 mục.  D ĩ vi si mị,  vô  trạng cuồng tấu.  Ư ỷ   vân  hà.  Thử 

 nhãn hà nhân vô cổ cuồng tấu? 

 Phú-lâu-na ngôn,  thị nhân tâm cuồng,  cảnh vô tha

 cố. 

Việt dịch:

“Phú-lâu-na,  Ông  chưa nghe chuyện Diễn-nhã- 

đạt-đa trong thành Thất-la-phiệt hay sao? Buổi sáng 

anh  ta  lấy  gương  soi  mặt,  bỗng  nhiên  ưa  thích  cái 

đầu trong gương, nó có thể thấy được lông mày lông 

mi. Rồi trách cái đầu mình không thể thấy được mặt 

mày của chính  mìnhẳ Nên  cho  cái đầu mình ỉà giống 

yêu  quái,  vô  cớ  phát  điên  bỏ  chạy.  Ông  nghĩ  sao,  

Ngưòi ấy vì sao vô cớ phát điên bỏ chạy như vậy? 

Phú-lâu-na  thưa,  “Tâm  người  ấy  điên,  chứ 

không có duyên cớ gì khác.” 

Giảng giải:

Ông  đã  nghe  chuyện  này  chưa? Ồng  chưa  nghe



168

QUYÊN  IV

chuyện  Diễn-nhã-đạt-đa  trong  thành  Thất-la-phiệt 

hay  sao?  Buổi  sáng  anh  ta  lấy  gương  soi  mặt.” Vào

thời  ấy  chưa  có  báo  chí,  tin  tức  chỉ  có  truyền  miệng. 

Diên-nhã-đạt-đa  gốc  tiếng  Sanskrit  là Yajnadatta,‘  Hán 

dịch  là Từ tiếp,  có nghĩa  là  đến ngôi  đền,  vì  có  lần mẹ 

ông  đến  ngôi  đền  thờ thiên  thần  để  cầu  được  sinh  con 

trai. 

Vào  một  buổi  sáng,  Diễn-nhã-đạt-đa  thức  dậy  và 

vội vã,  không dự tính trước,  lấy kính lên soi  mặt.  Thấy 

khuôn  mặt  mình  phản  chiếu  trong  gương,  anh  ta  thấy 

yêu thích khuôn mặt của mình hiện ra trong đó. Anh ta 

rất vui mừng vì thấy cái đầu trong gương của mình đẹp 

biết bao. 

Bỗng nhiên ưa thích cái đầu trong gương, nó có 

thể  thấy  được  lông  mày  lông  mi. Anh  ta  nhìn  chăm 

chú khuôn mặt trong gương và thấy cái đầu ấy thật tuyệt 

hảo.  Nhưng  rồi  trách  cái  đầu  mình  không  thể  thấy 

được  m ặt  m ày  của  chính  m ình.  Rồi  bỗng  nhiên  anh 

ta nổi  lên giận dữ.  “Tại  sao ta không có được cái  đầu?” 

Anh ta đòi hỏi. “Sẽ tuyệt vời biết bao nếu ta có được cái 

đầu như v ậy !” Diễn-nhã-đạt-đa tức giận đến điên lên vì 

thấy  cái  đầu  mình hiện  nay  không  nhìn thấy  được  mặt 

mày của chính mình nên nghĩ rằng anh ta không có đầu. 

“Tôi  có  thể  thấy  được  cái  đầu  trong  gương  một  cách 

hoàn  chỉnh.  Tại  sao  tôi  không  thấy  được  mặt  mũi  của

1 Yajfíadatta.  Còn có âm  là Diên-nhã-đạt-đa 

Da-nhã-đạt-đa

Hán  dịch  là Từ tiếp
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chính mình?” Nên cho cái đầu mình là giống yêu quáiỆ

Đen lúc ấy thì anh ta mắc phải sai lầm. Anh ta nghĩ rằng 

mình là một loài yêu quái, Li mị  là yêu quái  sống ở núi 

rừng,  nó có một loại ma lực  quyến rũ mê hồn.  Li mị và 

võng  lượng  là  hai  loại  yêu  quái.  Người  Trung  Hoa  có 

câu đối về loại yêu quái này:

 Câm săt tỳ bà,  tứ đại vương,  vương vương tại thượng.  

ậ ễ ẵ Ễ  

ỉ ỉ ậ

!   0 

 Li mị võng lượng,  tứ tiểu quỷ,  quỷ quỷ cư bàng.  

 M P ề M M  

 A & M r l ậ   o

Một khi đã nghĩ mình là yêu quỷ, Nên cho cái đầu 

mình là giống yêu quái, vô cớ phát điên bỏ chạy. Anh 

ta  cô  găng  lắc  cái  đầu mà  anh  cho  là yêu  quỷ,  rồi  điên 

cuồng chạy xuống phố.  Chẳng có nguyên cớ nào khiến 

anh ta có hành vi như vậy, ngoại trừ anh ta trở nên bị ám 

ảnh bởi ý tưởng rằng mình là loài yêu quái. 

Ông nghĩ sao? Phú-lâu-na, ý ông nghĩ sao về việc 

này?  Người  ấy  vì  sao  vô  cớ  phát  điên  bỏ  chạy  như 

vậy? Thực sự có nguyên do nào đằng sau hành vi vô cớ 

khiến anh ta điên cuồng bỏ chạy như vậy? 

Phú-lâu-na  thưa,  “Tâm  ngưòi  ấy  điên,  chứ 

không  có  duyên  cớ  gì  khác.” Diễn-nhã-đạt-đa  phát 

cuông;  anh  ta  không  có  động  cơ  đúng  đắn.  Diễn-nhã- 

đạt-đa không  biêt,  do  vậy,  anh  ta nghĩ rằng  mình  chắc 

là  loài  yêu  quỷ  vì  anh  ta không  thấy  được  cái  đầu  của 

mình. Bây giờ, có phải thực sự anh ta không có đầu hay 

không? Tôi nghĩ răng tất cả quý vị trong đây đều thông
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minh hom Diễn-nhã-đạt-đa, và không có ai trong quý vị 

cho rằng mình không có đầu, bởi vì quý vị thấy được cái 

đầu mình trong gương. Cơ bản là anh ta chưa hề mất cái 

đầu, nhưng anh ta nghĩ rằng đầu mình đã bị mất. 

Phú-lâu-na hỏi Đức Phật rằng tại sao chúng sinh vô 

cớ phát  khởi  vọng  tưởng.  Đức  Phật  đưa  chuyện  Diễn- 

nhã-đạt-đa và hỏi tại  sao  anh ta vội vàng kết luận mình 

không có đầu. Phú-lâu-na đáp rằng tâm Diễn-nhã-đạt-đa 

đã phát cuồng. Tại  sao chúng sinh sanh khởi các thứ hư 

vọng?  Bởi  vì vọng tưởng họ  sinh khởi trong  chân tâm. 

Chắc  chắn vốn  không  có  một  căn  gốc  của vọng tưởng 

để phát sinh hư vọng. Đạo lý này cũng giống như trường 

hợp của Diễn-nhã-đạt-đa. 

Kinh văn:

 I B ,  ị - B ỉ  

 t y '   o  g t n  %

 ề r , 

 Phật  ngôn,  diệu  giác  minh  viên,  bôn  viên  minh 

 diệu.  K ỉ xưng vi vọng,  vân hà hữu nhân? Nhược hữu sở 

 nhân,  vân hà danh vọng? 

Việt dịch:

Đức  Phật  bảo,  “Tính  diệu  giác  viên  mãn  sáng 

suốt, vốn là diệu minh viên mãn. Nếu đã gọi là vọng,  

thì làm sao có nhân? Nếu đã có nhân rôi, làm sao gọi 

là vọng?” 

Giảng giải:

Đức  Phật bảo  Phú-lâu-na, “Tính  diệu  giác viên
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mãn sáng suốt, vốn là diệu minh viên mãn. Nếu đã gọi 

là vọng, thì làm sao có nhân? Đức Phật là chỉ cho tánh 

Như Lai tạng, vắng lặng nhưng thường chiếu soi,  chiếu 

soi nhưng thường vắng lặng.. Vi diệu và bất khả tư nghi. 

“  Có  nguyên nhân nào”  Đức  Phật hỏi  Phú-lâu-na,  “Để 

ông cho rằng tánh Như Lai tạng là chân hay vọng? Neu 

đã  có  nhân  rồi,  làm  sao  gọi  là  vọng? Nếu  đã  có  căn 

cứ,  đã  có  sự phán  xét nhất  định,  nếu  có  những  nguyên 

do đúng đắn đằng sau suy nghĩ như vậy, làm   sao gọi là 

vọng? Neu ông có thể thông qua một nhận định về một 

việc  gì  đó, thì việc  ấy phải hiện hữu.  Nó phải  chân chứ 

không phải vọng, và ông không thể nào nói rằng nó chân 

hay vọng được.” 

Kinh văn:

 Tự chư vọng tưởng triển chuyển  tương nhân.  Tùng 

 mê tích mê,  d ĩ lịch trần kiếp.  Tuy Phật phát minh,  do bất 

 năng phản. 

Việt dịch:

Chỉ tự các vọng tưởng xoay vần làm nguyên nhân 

cho nhauằ Theo  cái mê  chứa  cái mê, trải qua kiếp  số 

như vi  trần.  Tuy  Phật  phát  minh,  nhưng  không  thể 

làm cho nó mất tác dụng. 

Giảng giai:

Chỉ tự các vọng tưởng, dù đó là vọng tưởng,  sinh 

khởi thành vọng tưởng càng lúc càng nhiều. Vọng tưởng
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như kiến-chỉ  trong  một  khoảnh  khắc,  ít trở nên  nhiều. 

Hoặc như vi khuẩn.  Nó xuất hiện như thế nào? Như tôi 

đã nói từ trước:

Người tốt tìm đến nhau 

Người xấu tụ tập với nhau. 

Tương  tự  như  vậy,  vọng  tưởng  sanh  khởi,  chứa 

nhóm, và xoay vần làm nguyên nhân cho nhau. Bỗng 

nhiên  có  thật  nhiều  vọng  tưởng.  Thực  vậy,  đó  là  điều 

ngăn cản con người không thể  giác ngộ.  Neu không có 

vọng tưởng này xảy ra, thì có vọng tưởng khác cũng đến, 

nó hợp lại thành đàn, vào ra như khách đến căn nhà mở 

ngõ. Tôi hỏi một vị ở đây rằng anh nghĩ gì khi đang ngồi 

thiền,  câu trả lời  là,  “Có khi  tôi nghĩ đến có  gì ngon  để 

ăn,  có khi nghĩ về  áo quần đẹp để mặc, hoặc được  sống 

trong ngôi nhà sang trọng, hoặc mua xe mới.  Có khi tôi 

dự tính mua cả máy bay trực thăng khi nào có tiền.” Khi 

quý vị ngồi thiền, những thứ này sẽ sinh khởi. Cái này đi 

cái kia đến, đến rồi đ i-“đều là vọng tưởng của quý vị.” 

Theo  cái  mê  chứa  cái  mê. Một  thoáng  chốc  mê 

lầm phát sinh ra càng nhiều hơn, trải  qua  kiếp  số  như 

vi trần. Vì  vọng tưởng  của  quý  vị  quá  lớn,  nên  quý  vị 

không thể dừng nó ngay được, thế nên quý vị khiến cho 

tự tánh mình bận rộn từ sáng đến tối.  Căn bản là tự tánh 

vốn thanh tịnh viên mãn trùm khắp pháp giới, nhưng khi 

nó tiếp đãi quá nhiều vọng tưởng, thì nó không thể nghĩ 

ngơi. Nó tiếp xúc với vọng tưởng từ kiếp này  sang kiếp 

khác  không  bao  giờ ngưng.  “Hôm  nay  vọng tưởng này 

mời  tôi,  ngày  mai tôi  được  vọng tưởng kia mời  đi  xem
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kịch. Ngày kia tôi có hẹn với vọng tưởng kia được khiêu 

vũ, rôi có những buổi họp, giao tế xã hội. Nói chung có 

rât  nhiêu  việc  phải  làm.”  Thế  là  từ  kiếp  này  đến  kiếp 

khác, từ vô thủy đên ngày nay, quý vị vẫn không ngừng 

việc giao tiếp. 

Tuy Phật phát minh,  nhưng không thể  làm  cho 

nó mất tác dụng.1

Đức  Phật  thấy  biết  mọi  việc  đang  diễn  ra,  nhưng 

ngài  không  thể  nào  khiên  cho  các  vọng  tưởng  ấy  mất 

tác dụng.  Đức Phật không thể làm cho quý vị quay lưng, 

quay mặt về  hướng khác.  Quý vị  vẫn kết bạn vơi  vọng 

tưởng và không thể nào từ bỏ nó. 

 X ả bât liêu tử,  hoán bất liễu sinh; 

7    Ặ   _

 Xả bất liễu giả,  thành bẩt liễu chân. 

Quý vị hỏi rằng, “Có phải  ‘Xả  bẩt liễu tử ’ cỏ nghĩa 

là tôi  phải  chết ngay  bây  giờ.  Và  hoán  bất liễu sinh  có 

nghĩa là tôi phải rời bỏ đời sống này, chọn một đời  sống 

khác?”  Không  phải  như  vậy.  Mà  có  nghĩa  là  ngay  khi 

quý vị  còn  sống,  quý  vị hãy tự xem  mình như la người 

chêt  rôi.  Nêu  được  như  vậy,  thì  quý  vị  sẽ  không  choé 

lửa lên khi có người phê phán quý vị hoặc có người than

1  Tuy kinh p h á t minh,  do  b ậ t năng phản,  túc kiến  nhất thiết chúng sinh 

 tuần  minh  vọ n g   trì,  nhi  b ấ t  trì  quy. 

 {L ăn g N ghiêm   trực chỉ, quyển 4. Thiền sư Đan

Hà.)
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phiền về quý vị. Hãy giả vờ như mình đã chết.  Đừng có 

quá bận tâm về danh tiếng của mình, và đừng để phí sức 

vào  cái  vỏ  sò nhỏ bé  của cái  thân hiện hữu này.  Xả  bât 

 liễu  tử theo cách như vậy.  Thế  là sau cái  chết lớn,1 quý 

vị sẽ có được chỗ họat dụng rất lớn. 

 Xả bất liễu giả,  thành bất liêu chân. 

 Ĩ U ,   ì k *   7    $ r . 

Tại sao quý vị chưa có được chân tâm quý báu giác 

ngộ  viên  mãn?  Vì  quý  vị  có  quá  nhiều  vọng  tưởng  và 

không thể nào từ bỏ được. Và hàng ngày quý vị truy tìm 

những thuận lợi từ hoàn cảnh phát sinh. Khi quý vị truy 

tìm  những thuận  lợi  từ trong mọi  hoàn  cảnh,  thì  chăng 

còn chút nào hy vọng thành tựu đạo nghiệp. 

Phần  nhiều  con  người  để  hết  tâm  lực  vào  những 

việc  vô  bổ.  Những  người  để  tâm  tu  đạo  nên  vận  dụng 

công  phu  tu  tập  của  mình  vào  những  việc  thiêt  thực. 

‘Việc  vô  bổ’  đó  có  nghĩa  là  thân  xác  của  quý  vị,  vì  nó 

mà quý vị  phải bị  sai  sử đi từ chỗ này đến chỗ kia.  Một 

ngày nào  đó,  cái thân ây  cũng chêt.  ‘Việc thiêt thực’ đó 

là tự tánh của  chúng ta,  tự tánh  ây  không bao  giờ chêt. 

Khi thân xác  này tan rã,  thì  tự tánh không  chết.  Nó  chỉ 

tạm dời  sang ngôi nhà mới mà thôi. 

Kinh văn:

o 

 A #

 ỈÂ  o

1  Đ ại tử nhất ph iên  

# .  Dụng ngữ Thiền tông. 
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 N hư  thị  mê  nhân,  nhân  mê  tự  hữu.  Thức  mê  vô 

 nhân,  vọng vô sởy.  Thượng vô hữu sinh,  dục hà vi diệt?  

 Đắc bồ-đề giả,  như ngộ thời nhân thuyết mộng trung sự.  

 Tâm túng tinh minh,  dục hà nhân duyên,  thủ mộng trung 

 vật? 

Việt dịch; 

Nguyên nhân cái mê như vậy, là nhân mê mà tự 

có.  Biêt  mê  không  có  nguyên  nhân,  thì  vọng  chẳng 

còn  chô  tựa.  v ố n   không  có  chỗ  sinh,  muốn  nó  diệt 

làm gì? Ngưòi được chứng ngộ, như ngưòi đang thức 

mà  nói  chuyện  trong  mộng.  Tâm  dù  có  sáng  suốt,  

nhưng  vói  nhân  duyên  nào  mà  lấy  được  vật  trong 

mộng? 

^

•   ? 

•   «7  •

Giảng giải:

Nguyên  nhân  cái  mê  như  vậy,  là  nhân  mê  mà

tự  có.  Khi  quý  vị  chạm  trán  với  cái  mê,  cái  mê  dường 

như thực  có.  Vọng tưởng hiện ra như thật,  nhưng thực 

ra chúng là giả.  Quý vị  dường như có chút vọng tưởng, 

nhưng  thực  sự  cái  mê  ấy  không  có  thực  thể.  Thế  nên, 

không thể nói rằng mê  sinh ra mê,  vì cái mê vốn không 

có tự thể  riêng  biệt. Biết  mê  không  có  nguyên  nhân- 

chăng  có  chỗ nào  cho  cái  mê  nương vào,  chẳng  có  hạt 

giống,  chẳng  có  gốc  rễ-thì  vọng  chẳng  còn  chỗ  tựa.  

Một  khi  đã  nhận  ra  cái  mê  vốn  không  có  tự  thể  riêng 

biệt,  thì  làm  sao  mà  cái  vọng  còn  tồn  tại  được?  v ố n
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không  có  chỗ  sinh.  Nó  chưa  từng  sinh  ra.  Người  cho 

rằng mình không có cái đầu cứ nghĩ rằng mình không có 

cái  đầu, nhưng thực ra cái  đầu mọc ngay trên vai mình. 

Cái mê là do nhất thời thiếu sáng suốt. Đó chẳng phải là 

hoàn toàn mê lầm để ngăn che tánh giác của quý vị. Vậy 

muốn nó diệt làm gì? Nó đã không sinh khởi,  vậy làm 

sao nói nó diệt? 

Người được chứng ngộ, như ngưòi đang thửc mà 

nói  chuyện  trong  mộng. Khi  anh ta ngủ,  thấy  mình  là 

vua, có cả triều đình, quan cận thần, thức ăn sơn hào hải 

vị, y phục  sang trọng,  được hưởng mọi thứ sung  sướng 

không tưởng tượng nỗi. Tâm  dù  có  sáng  suốt,  nhưng 

với  nhân  duyên  nào  mà  lấy  được  yật  trong  mộng?  

Làm sao anh ta có thể đưa những sự kiện trong mộng ra 

cho  mọi  người  xem?  Không thể  nào  được.  Ai  là người 

có tâm  sáng  suốt?  Chính  là  Đức  Phật.  Đức  Phật  có thể 

giảng pháp đế chỉ  cho quý vị thấy rằng anh vừa trải qua 

mọi  chuyện  trong  giấc  mộng,  nhưng  Đức  Phật  không 

thể  nào  đem những  sự việc  trong mộng bày ra cho  quý 

vị thấy như thực. Mọi việc ngài có thể làm là dùng ví dụ 

để  chỉ  dạy  cho  quý  vị.  Đừng  có  mong  ngài  lấy  những 

vật ấy ra như là bằng chứng. Thế nên, Đức Phật là người 

tỉnh ngộ từ giấc mơ và có thể nói  về những chuyện xảy 

ra trong  mộng,  nhưng  ngài  không  thể  nào  lấy  từ trong 

mộng những vật ấy ra để chỉ cho mình thấy. 

Kỉnh văn:

 ỈM ÍM   0 ,  Ạ ầr # f  

o 

A

 Ỳ  

^
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 Huống phục vô nhân,  bổn vô sở hữu.  Như bỉ thành 

 trung Diên-nhã-đạt-đa,  khởi hữu nhân duyên  tự bổ đầu 

 tấu. Hốt nhiên cuồng yết,  đầu phi ngoại đắc.  Túng vị yết 

 cuồng,  diệc hà di thất? 

Viêt dich:

•  

•

Huống  nữa  cái  mê  vốn  không  nhân,  vốn  không 

thực có. Như Diên-nhã-đạt-đa trong thành  kia, đâu có 

nhân duỵên gì, tự sợ cái đầu của mình mà bỏ chạy. Bỗng 

nhiên  hết  điên,  thấy  cái  đầu  chẳng  do  bên  ngoài  đưa 

đến. Dù chưa hết cuồng, cái đầu cũng chưa từng mất. 

Giảng giải:

Huống nữa cái mê vốn không nhânễ Do vì quý vị

không thể  bày ra được  những gì  thấy  được trong mộng 

đê  chứng  tỏ  cho  người  khác  biêt  rằng  quý  vị  đã  thấy 

được nó, huống gì  làm  sao có thể chỉ được so sánh hiện 

hữu  của  những  thứ  vốn  không  có  nguốn  gốc,  không 

nguyên  nhân,  vì  nó  vốn  không  thực  có.  Cái  mê  chắc 

chắn không có thực thể hoặc hình tướng. Chẳng có  ‘vật’ 

nào ở đó cả. Nó như Diễn-nhã-đạt-đa trong thành kia,  

đâu  có nhân duyên gì, tự sợ cái đầu  của mình mà bỏ 

chạy.  Liệu  có  thực  một nguyên  cớ nào  chăng?  Tại  sao 

anh ta phát sợ, băt đâu thăc mắc về  sự hiện hữu  cái  đầu 

của mình? Mối nghi của anh ta như thế này: Anh ta bảo 

không thấy  được cái  đầu mình rồi  kết luận luôn cái đầu 

không có. Anh ta thấy cái đầu trong gương nhưng không
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biết rằng nó chính là của mình. Anh ta nghĩ rằng nó hiện 

hữu  độc  lập  với  mình  khi  nó  ở  trong  gương.  Thế  nên 

anh  ta  tự  trách  mắng  mình  vì  không  có  đầu  và  tự  cho 

mình  là  quái  vật không  đầu.  Đó  là  lý  do  tại  sao  anh  ta 

chạy quanh.  Bỗng nhiên  hết điên, thấy  cái đầu  chẳng 

do  bên  ngoài  đư a  đến.  Bệnh  cuồng  của  anh ta  sẽ  hết, 

nhưng không phải do cái đầu đã xuất hiện trở lại từ một 

nơi nào đó. Điêu này biểu tượng cho thực tê là dù chúng 

ta có sinh khởi mê lầm, thì mê ấy cũng không có tự thể; 

nó không có tướng trạng hoặc thực thể. Dù chân như của 

tự tánh có thể  bị  mê  lầm, thì  chân như cũng không bao 

giờ mất đi.  Và khi  không  còn mê,  không phải  có  nghĩa 

là người ấy đã thể nhập chân như tự tánh. Tường tự như 

vậy, cái đầu của ai là thuộc người ấy suốt đời. Không có 

chuyện là được cái  đầu hoặc mất cái  đầu. 

Dù chưa hết cuồng, cái đầu cũng chưa từng mất. 

Khi Diễn-nhã-đạt-đa thấy mình mất đầu, thế nó đi 

đâu?  Đó  cũng  là  vấn  đề  của  ngày  nay.  Neu  quý  vị  biết 

cái  đầu mất đi  đâu,  thì  quý vị  đã hiểu được phần nào ý 

kinh  này.  Nếu  quý  vị  không  hiểu  được  cái  đầu  đi  đâu 

thì  phải  chú  tâm  lắng  nghe  kinh  ngay  từ  bây  giờ,  rồi 

quý vị  sẽ hiểu.  Dù cho trước khi  chứng cuồng điên của 

Diễn-nhã-đạt-đa chấm dứt, thì thật sự anh ta có mất đầu 

không? Hay không mất? Thế nó đi đâu? 

K inh văn:

 Phủ-lâu-na,  vọng tánh như thị,  nhân hà vi tại? 
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Viêt dich:

•  

•

Phú-lâu-na, tánh vọng tưởng là như vậy, nguyên 

nhân của nó do đâu mà tồn tại? 

/ ^ »   7 ____________•    2   ắ

Giảng giải:

Cái  đầu  thực  ra  không  đi  đâu  cả.  Nó  vốn  không 

mât.  Lý do duy nhât khiên anh ta nghĩ rằng mình không 

có đầu là anh ta bị mê. Phú-lâu-na, tánh vọng tưửng là 

như vậy, nguyên nhân của nó do đâu mà tồn tại? Căn

gôc  của vọng ở đâu? Nó không có  cái  gì  để  nương tựa 

hoặc làm nền tảng cả. Không có căn gốc, thế thì, quý vị 

xem  thử mê  lầm và vọng tưởng thực  sự  ở đâu?  Quy  VỊ 

chăng tìm ra được. 

Kinh văn:

o

 Nhữ đản  bất đọa phản  biệt  thế gian,  nghiệp  quả,  

 chúng sinh,  tam  chủng tương  tục.  Tam  duyên  đoạn  cổ,  

 tam nhân bất sinh. 

Việt dịch:

Ông  chỉ  cần  không  theo  sự  phân  biệt  ba  thứ 

tương  tục:  Thê  gian,  nghiệp  quả,  chúng  sinh.  Do  ba

duyên đã đoạn, nên ba nhân không sanhề

•   2

______

Giảng giải:

Ông  chỉ  cần -  khỏi  phải  dùng  phương  pháp  nào 

khác-đó là không theo sự phân biệt ba thứ tương tục: 

thê  gian,  nghiệp  quả,  chúng  sinh.  Do  ba  duyên  đã
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đoan, nên ba nhân không sanh. Nếu quý vị không sinh 

khởi  sự  phân  biệt,  thì  sẽ  không  có  thế  gian,  không  có 

chúng sinh, không có nghiệp quả.  Ba duyên này đã diệt 

trừ.  Ba duyên này hiện hữu  lần  đầu là do vọng thức  và 

tâm phân biệt. Khi các duyên không còn, thì nhân không 

thể phát khởi. 

Kỉnh văn:

 n'] 

 Ỳ   Ĩ Ầ & Ì i   ỷ   °  &■'&■  ỗ ễ t   c  ễ i

 Tắc nhữ tâm  trung Diễn-nhã-đạt-đa,  cuồng tính  tự 

 yết.  Yết tức bồ đề,  thắng tỉnh  minh  tâm,  bốn  châu pháp 

 giới.  Bất  tùng  nhân  đắc,  hà  tạ  cù  lao,  khăng  khàn 1   tu 

 chứng. 

Việt dịch:

Tánh  cuồng  của  Diễn-nhã-đạt-đa  trong  tâm  ông 

tự hết. Hết tửc là tâm bồ-đề thù thắng trong sạch sáng 

suốt, vốn trùm khắp pháp giới. Không do ngưòi khác 

mà  có.  Nào  cần  phải  nhờ  tu  chứng  nhọc  nhằn  vất

vả

Giảng giải:

Tánh cuồng của Diễn-nhã-đạt-đa trong tâm ông, 

tâm cuồng của ông,  sẽ tự  hết. Tâm cuống của ông sẽ tự 

dừng nghỉ.  Ngay  khi  tâm  cuồng  hết tử c  là  tâm   bồ-đề. 

'  Ht. B ích  L iên phiên âm:  K h ứ n g luỵ tu chứng.   (K inh T hủ-lăng-nghiêm , Ht.  Bích Liên.  Linh  Sơn Phật học Nghiên cứu Hội). 
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Không phải là khi tâm cuồng này hết rồi nó sẽ cuồng lại 

lân  khác.  Ngay  chỗ  dừng  nghỉ  chính  là  bồ-đềế  Chỉ  cần 

rời bỏ mê vọng thì ngay đó  là chân.  Đúng hơn,  khi  quý 

vị  nhận ra được ngay trong cái mê, thì  cái  chân thực tự 

nó  hiển  bày.  Đó  chẳng phải  là  hai  thực  thể.  Hiểu  ra  là 

chân,  và khi  chưa hiểu ra  là mê.  Cái  mê  ấy  vốn  không 

có căn gốc, nếu có thể làm cho nó dừng bặt, thì ngay đó 

chính là bồ-đề,  là tánh giác ngộ. 

Thù  thắng trong  sạch  sáng  suốt, không  có gì  để 

so  sánh  được  và  rất  trong  sạch,  sáng  suốt,  chiếu  khắp 

mọi  nơi, vôn  trùm  khắp  pháp  gióiẵ Không  do  người 

khác mà có. Nghĩa là, không do bên ngoài mà có. Nó là 

cái vôn có  săn trong mọi người.  Đó  là chân tâm -là tâm 

thù thăng, thanh tịnh,  sáng suôt-tâm này chẳng lớn hơn 

ở chư Phật, hoặc nhỏ hơn, thậm chỉ chẳng nhỏ hơn chút 

nào  ở mỗi  chúng  sinh,  dù  chúng  sinh  đang  lúc  ở trong 

mê. Tâm thù thắng, thanh tịnh, sáng suốt đều vốn có sẵn 

trong môi  chúng  sinh;  không  ai thiếu  sót tâm  này.  Tâm 

ấy không phải là cái gì vay mượn từ người khác hoặc do 

bên ngoài mà có được. 

Nào  cần  phải  nhờ  tu  chứng  nhọc  nhằn  vất  vả.  

Một ví dụ vê sự nhọc nhăn vât vả là khi cha mẹ nuôi dạy 

con  cái.  Cho  con  bú,  thay  tả  lót,  và  làm  hết  sức  mình 

vì  lòng  thương  và  mối  lo  lắng  vì  con.  Vì  lẽ  ấy,  quý  vị 

không  cân  phải  xem  tự  tánh  mình  như  trẻ  con  và  phải 

cực nhọc vât vả nuôi nâng chăm sóc nó vì tự tánh là vốn 

có sẵn trong mình. Ông không cần phải chăm sóc nó quá 

sức nhọc nhằn vất vả.” 
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QUYỀN  IV

 Khẳng khẩn ~fĩ%,  vốn từ này xuất phát trong  Thiên 

 Dưỡng sinh,  Bào Đinh giải ngưu của Trang Tử.1  Khắng 

là chỗ giữa xương và thịt.  Khẩn  là chỗ giữa gân và thịt. 

Bào  Đinh  7ÌLT  là người  chuyên nghề  mổ  trâu,  chỉ  cần 

một nhát dao  là có thể xẻ thịt con trâu thành từng phần 

thịt, xương, gân rạch ròi. Nghĩa trong kinh văn là quý vị 

không  cần phải  tính toán  hoạch  định  chương trình  làm 

sao  để  tu  hành  và  để  được  chứng  ngộ.  Chẳng  có  pháp 

nào  để tu và để  chứng  cả.  Tu  mà như không  tu;  chứng 

mà như chẳng có gì để chứng. Đây là vô công dụng đạo. 

Điều  vi  diệu  của  pháp  này  là  hoàn  toàn  thông  suốt  và 

không có gì chướng ngại.  Quý vị khỏi cần phải tu, khỏi 

cần phải  chứng gì  cả.  Quý vị  không nghe A-nan đã nói 

trong  phần  trước  rồi  đó  sao?  “Bất  lịch  tăng  kỳ  hoạch 

 pháp thânề” Ngài chẳng cần phải trải qua a-tăng-kỳ kiếp 

mới  chứng  ngộ  được  pháp  thân.  Diệu  pháp  của  Kinh 

Thủ-lăng-nghiêm là ở điểm này.  Là chẳng cần phải nhờ 

vào tu chứng nhọc nhằn vất vả. 

Kỉnh văn:

 X   Ố 

- f > 

o 

 t

   í t  %   £

o

 Thỉ như hữu nhân,  ư tự y  trung,  hệ như ỷ  châu,  bất 

 tự giác  tri.  Cùng  lộ  tha phương,  khất  thực  trì  tấu.  Tuy 

 thật bần cùng,  châu bất tằng thất. 

1 N am   H oa  Kinh. 
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Viêt dich:

•  

•

Như  có  người  trong  chéo  áo  mình  có  buộc  hạt 

châu  như ý mà không tự biết. Đành  chịu  nghèo  khổ 

đi khắp  noi xin  ăn.  Tuy thật nghèo  cùng,  nhưng  hạt 

châu chưa từng mất. 

Giảng giải:

Neu tánh cuồng của Diễn-nhã-đạt-đa trong quý vị, 

tức tâm cuồng của quý vị dừng bặt-nếu tâm vọng tưởng 

của quý vị, trạng thái mê mờ chưa không sáng suốt của 

quý vị biến m ất-thì tâm bồ-đề sẽ hiện ra. Nhưng, tướng 

trạng của bồ-đề  chẳng phải  là cái gì để  có thể  đạt được 

từ  bên  ngoài,  cũng  chẳng  cần  phải  nuôi  dưỡng  bên 

trong mình mới có. Đó là caí mà mình đã vốn có từ xưa 

nay.  Đức  Phật bây giờ cho  Phú-lâu-na một ví  dụ khác: 

Điều này  giống như  có  ngưòi  trong  chéo  áo  mình  có 

buộc h ạ t châu n h ư  ý m à không tự  biết. Hạt châu như 

ý  khiến  cho  bất  kỳ  mong  ước  nào  của  mình  đều  biến 

thành  hiện  thực.  Thủ  nhãn  đầu  tiên  trong  Chú  đại  bi 

là  Như ỷ   châu  thủ  nhãn.   Neu  quý  vị  muốn  vàng  là  có 

vàng,  Nếu  quý  vị  muốn bạc  là  có  bạc,  mọi  thứ  đều  có 

được từ viên như ý châu. Ai mà có viên như ý châu thì 

người ấy giàu nhất thế gian.  Quý vị có thể có bất kỳ thứ 

gì mà mình ưa thích. 

Người mà trong ví dụ của Đức Phật có viên như ý 

châu trong  áo  mà  anh  ta không  biết.  Có  lẽ  anh  ta  biết, 

nhưng trải  qua thời  gian,  anh ta quên mất. Anh ta có  lẽ 

là người hay quên, thậm chí không nhớ được việc  quan
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QUYÊN IV

trọng  như  vậy.  Đ ành  chịu  nghèo  khổ.  Anh  ta  nghèo 

cùng, không một đồng xu dính túi, cơ cực đến nỗi không 

có  áo  quần để mặc.  Có  lẽ  không  có  nơi  trú ngụ  để ngủ 

qua đêm trên đường lang thang. Như thế thì anh ta không 

được  như những người  cùng rủ nhau  đi  cắm  trại  ngoài 

trời.  Họ  làm  việc  ấy  vì  vui.  Người  này  thì  quá  nghèo 

cùng  và  không  còn  cách  để  lựa  chọn.  Anh  ta  phải  đi 

khăp nơi xin ăn. Rốt cục anh là người ăn xin.  Tuy th ậ t 

nghèo  cùng, nhưng hạt châu  chưa từng mất. Mặc  dù 

thực tế anh ta là kẻ nghèo cùng,  anh ta vẫn không đánh 

mất  viên  ngọc  như  ý.  Điều  này  chứng  tỏ  rằng  dù  mọi 

người có ở trong mê, thì  chân tánh của mình vẫn không 

hề mất. 

Con người  có thể  mê  lầm,  không hiểu  biết,  chẳng 

chịu  học  Phật  pháp,  tuy  vậy,  chân  tánh  vẫn  không  hề 

mất.  Những người này tham  đắm  giàu  sang,  danh vọng 

thế  gian, tham đắm  sung  sướng hưởng thụ,  không nhận 

ra rằng những thứ của cải phàm trần này chẳng làm nên 

cái giàu sang chân thật. Người nghèo nhất là người chưa 

nhận ra đạo  lý  chân thật này.  Vì  quý  vị  chưa hiểu được 

Phật  pháp,  quý  vị  không  nhận  ra  được  chân  tánh  của 

mình cũng như viên ngọc như ý ẩn trong chéo áo. Nhưng, 

dù cho quý vị chưa nhận ra chân tánh của mình, thì tánh 

Như Lai tạng-bản tâm thù thắng sáng suốt vi diệu-chắc 

chắn vẫn không mất. vẫn vốn có trong quý vị. 

Những  ai  đã  từng  tu  tập  và  tin  rằng  tự  tánh  vẫn 

thường hiện hữu trong mình, và họ siêng năng khám phá
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gia tài vốn có  của mình,  thì  đó là người  chân thực giàu 

sang. 

Kinh văn:

 ị ầ  

o 

 V ,   ỉk . 

o 

o

 H ốt  hữu  trí giả,  chỉ  thị  kỳ  châu.  Sở nguyện  tùng 

 tâm,  trí đại nhiêu phủ.  Phương ngộ  thần  châu phi tùng 

 ngoại đắc. 

Viêt dich:

•  

 •

Bỗng có người trí chỉ cho thấy hạt châu ấy. Điều 

mong câu toaị nguyện, trở nên rất giàuẵ M ói biết hạt 

châu quý báu ây không phải do bên ngoài mà có. 

y —1  » 2 ______

Giang giải:

Bỗng có ngưòi trí chỉ cho thấy hạt châu ấy. Người 

trí là chỉ cho Đức Phật. Chỉ cho thấy hạt châu trong chéo 

áo  là  dụ  cho  chỉ  ra Phật tánh  vốn  có  trong  mình.  Điều 

mong  câu  toaị  nguyện, khi  đã  có  được  viên ngọc  như 

ý, thì muốn điều gì đều được, và trở  nên r ấ t giàu. Anh 

ta  trở  nên  vị  trưởng  giả  với  của  cải  rất  lớn.  Anh  ta  có 

rất nhiều tiền đến mức  không đếm  được,  dù có  sự giúp 

sức  của người kế toán.  Đại nhiêu phú-R ất giàu,  là biểu 

tượng cho trí huệ từ bản tâm  của người  đã chứng được 

bô-đê. Mới  biết  hạt  châu  quý  báu  ấy  không  phải  do 

bên ngoài m à có. Anh ta nhận ra rằng viên “thần châu,” 

viên  ngọc  như  ý,  chăng  phải  do  từ  bên  ngoài  mà  có. 

Điêu  này  có  nghĩa  là anh ta  biết rằng  Phật tánh vốn  có 

của mình không phải  do  anh ta tìm kiếm  bên ngoài  mà
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QUYỂN IV

CÓ.  Khi  quý  vị  thành  tựu  Phật  quả  rồi,  mới  biết  rõ,  và 

thốt lên,  “Ồ !  Thì ra là như v ậy !” Khi quý vị chứng ngộ, 

sẽ nhận ra rằng mình vốn là người đã giác ngộ từ lâu rồi. 

Quý  vị  sẽ  nghĩ rằng,  “Nếu mình nhận ra  điều  này  sớm 

hơn,  mình  sẽ  khỏi  phải  mất  công  quá nhiều,  khỏi  phải 

đi  khắp  nơi  xin  ănễ  Mình khỏi  phải  chịu nghèo  khó  cơ 

cực  lâu  đến  thế.”  Nhưng  quý  vị  không  gặp  được  thiện 

tri thức chỉ cho mình, nên dành phải quên mất. Thế nên, 

khi  nghe  lời  chỉ  dạy trong Kinh Thủ-lãng-nghiêm,  mỗi 

người  trong  quý  vị phải  tự khám  phá ra viên  ngọc  như 

ý trong  chéo  áo  của mình.  Nếu mình phát hiện ra viên 

ngọc  ấy,  thì  mình trở thành người  giàu  sang nhất thiên 

hạ.  Có bài kệ diễn tả sự giàu sang ấy như sau:

 Tâm chỉ niệm  tuyệt chân phú quỷ

 Tư dục đoạn tận chân phước điền. 

Nếu  tâm  vọng tưởng  dừng  bặt,  nếu tư  tưởng  điên 

cuồng  dứt  sạch,  thì  mình  là người  giàu  sang  đích thực. 

Thế nên nếu khi chúng ta có được viên ngọc như ý, mình 

sẽ không còn lòng ham muốn nữa,  vì mình đã có tất cả 

mọi thứ. Mọi thứ đều là của mình, và nếu quý vị không 

phải là người ích kỷ, không có tâm tham lam, thì quý vị 

là người đại biểu cho phước điền chân thật. 
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tanh ctia nudce va lu'a déu cung trum khap phép gidi? To6i
thi c6 thé tin dugc réng riéng cai nay (lra) hodc cai kia
(nudce) trim khap phép gidi, nhung néu ca hai thir khong
hoa hop nhau déu trim khip phap glm thi cai nao sé
logi trlr cai ndo? Lam sao quy vi c6 thé hiéu duoc ca hai
¢6 thé trim khap phép gidi ma khong chong trai, XAm
hai, loai trir 1dn nhau?

Bach Thé ton, tanh cia dit 1a cuing, tinh cia hw
khéng 1a thong sudt; 1am sao c4 hai tinh nay déu cung
Ide trum khip phiap gi6i dwge? Phi-lau-na nght ring
bay gi¢r ¢6 1& minh s& khién cho Pirc Phat vo cling bbi
roi, hodc ngai ngh1 ring Pirc Phat dang ngl, nén ngai
20i 16n, “Bach Thé tén!” Ngai ly luan tiép, “Dat la tha
cing, ngan ngai, tinh chét hu khéng 1a théng sudt, rong
lang Thé neu trong do6 co dat thl n6 s& khong thong sudt,
rdng ling; néu no théng sudt, rong lang, thi trong do6 s&
khong c6 dét. Tai sao Thé ton bao ci hai tanh nay déu
cung hién hitu trim khdp? Con khéng biét nghia nay sé
din @én dau? Kinh bach Thé ton, gido ly nga1 vira giang
giai khién cho con bdi réi. Con khéng thé hiéu duoc ngai
mudn néi gi? Pau Ia chd quy huéng clia gido ly nay? N6
nhim dén muc dich gi? Con khéng hiéu ndi.”

Kinh vin:

MW R EAKE, HREE, B
KA AFRFEC, ZAEH N, 4B e
k&%
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nhau? Bach Thé ton, tanh cia dit 12 cung, tanh cia
hu khéng 1a théng sudt; 1am sao ca hai tAnh nay déu
cung hic trum khap phap giéi dugc? Con khong biét
nghia nay sé din dén dau?

Gidng gidi:

Phi-lau-na c6 1& thong minh hon A-nan. Pa van nhu
A-nan ciing khong c6 dugc cdu hoi nhu véy. The nén by
gw Phi-1au-na, dén phan minh, lai co nhiéu m01 nghi vé
glao thuyet nay. Ngai hoi: Bach Thé ton, néu tanh cia
dét day khap, thi Jam sao con chira dwoc nuée? Dét
choan chd, phii kin ca nuéc; noi nao ¢6 dét kho thi & d6
khéng thé nao ¢6 nuée duge. Néu ban tanh cia dét 13 bao
trim ca phép gidi, thi lam sao nudce con hién hiru dugc?
Nude va dat khong thé trong hop nhau dugc.

Néu tanh ctia nwée diy khip, thi lira 4t khong
sanh ra dugc. Nudc tran ngdp, choan chd cia lia; &
dau c6 nude thi & d6 khong c6 Itra. Nude dhy Ira ra.
Néu tanh nuéc 1a tram khép phép gidi, thi lira chic chén
s& bién mét. Didu nay ciing twong tw nhu 161 giang giai
trudce déy Dirc Phét danh cho A-nan (quyén 3), Duc Phat
bao rang, khi cé sang thi khong thé con bong t6i, va khi
bong t6i dang bao trum thi khong thé nao co séng. Nay
dé tir cua Durc Phat lai dung ngay 18p luén d6 dé hoi lai
Dire Phét. “Nudc va lira khong thé hoa hop duge.” Phu-
lau-na xéac quyet “Nguyén 1y nay 13 hién nhién.”

Lai nira, Nhur Lai gidi thich lam sao tinh cuaa
nuwéc va tinh cia lira déu diy khip hw khéng ma
khéng 14n hai 1in nhau? Lam sao quy vi hidu duoc
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2idi cla ngai rat vi didu, chan thuong, khéng bao gid
lay dong.
Kinh vin:

WM de s, — B, TEA X, Bk
SV ;;;tt%\/‘si“?

Cam vin Nhir Lai, nht thiét chung sinh, ha nhdn
hitu vong, tw & diéu minh, thy thit ludn nich?

Viét dich:

Con xin héi Nhw Lai, tit ca chiing sinh vi nhin
gl ma c6 vong, tw che tinh diéu minh ma chiu chim
dim nhu vay?

Giang giai:

“Con xin héi Nhwr Lai, con dam xin hdi Dtc Phat,
thtca chung sinh vi nhin gi ma ¢6 vong. Tai sao chiing
smh dot nhién sinh khéi vong tuéng?” Piéu nay cling
glong nhur cdu hoi truge day ctia Phi-lau-na: “Néu ban
tdm vén thanh tinh tram khip, tai sao dot nhién lai sinh
khéi nui séng dat lién?” Ty tanh ciia chiing sinh vén
1 thanh tinh, véng bt moi vong tuong, tai sao lai sinh
khéi vong tuéng nhu vay?

Va tai sao ho lai twr che tinh di¢u minh ma chiu
chim dam nhv viy? Ho tu che lip chan tAm vi didu
sang sudt cia minh, phai chiu trai qua sinh tir & thé gian,
phéi chju luan héi sinh tir trong séu duong, cho dén khi
bi chim dém, nhu ngum bi chét dubi. Ho mai bi ltn sau
vao viing lay cta luan hdi sinh tir.
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Phdt ngon, nhie nhit s¢ gidi, van ha vin ngon, chir
Phdt Nhu Lai diéu gidc minh khong, ha dwong canh xudt
son ha dai dia?

Viét dich:

Diic Phit bio, “Ong hiéu nhwr véy, sao con héi
tinh di¢u giac minh khéng cia Nhw Lai, c6 khi nao
sinh khéi nti song dit lidn lai ching?”

Glang gidi:

Thé 1a Phu-lau-na dirt khoat rang nguoi trong mong
hoa d6m kia sanh lax giira hu khong 1a ké cuong si. Chir
cuéng 3= trong tiéng Han thudng ghép chung véi chir
dién #. Cudng 1a hau qué cta Lrang thai qua duong, va
dién 1a hdu qua cia trang thai qua 4m. Day la giai thich
theo y hoc Trung Hoa. Duo‘ng la Itra hodc tinh ndng cua
con ngudi, hdu qua la ndi cuong 1én khi tinh trang nay
1én dén cyc diém. Con 4m 1a thidu sirc nong, hau qua la
mot dang bénh khéc. Goi la dién khi qua am.

Bi am anh béi sy ndi tiéng la mét dang cta trang thai
qua duong, va am anh lam giau 1a mét dang cua trang thai
qua 4m. Trén thé gian, chi ¢6 hai hang ngudi nay: Mot
hang thich danh tiéng va mot dang thich giau c6. Néu
6 ai khen hang ngudi thir nhat, “Anh that giéi giang,
that théng minh va khén ngoan. Moi didu anh lam déu tét
dep.” D6i véi anh ta, nhiing 16 khen nhu vay 1a ngot nhu
dudng phén. Con hang nguoi thir hai, thich lam giau hon,
suy nghi moi cdch dé méc tién cua thién ha. Anh ta nghi
ra trim phuong ngan ké dé c6 tién. That 1a bat luong.
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Lai v6n 12 vién mén khéng hai. Nhung xua con mic
phai vong tuéng tir vo thiy, nén phai ¢ 1au trong luin
hdi. Nay dugc thanh thira, con chwa dwge ché ciru
canh. Nhu Thé tén, hét thay cic vong déu dut trir,
chi c6 di€u dung ciia tinh chin thuong.”

Giang gidi:

Nghe Durc Phit qué trach ring Phu-lau-na khong
siéng ndng can cau Vé thugng bd-de, chi ua thich gido
ly ciia hang Tidu thira, duge chit it cho 12 di, Phu-lau-na
dap ring: Chin tim quy bau, thanh tinh vi diéu, gidc
ngd sang sudt ciia con cung véi Nhw Lai vén 1a vién
min khéng hai. Phi-lau-na thua ring ngai ciing Dirc
Phat déu c¢6 tanh Nhu Lai tang, vbn bét nhi, tron day,
khong thém, khong bét. Nhung, du chan tdm vi diéu
thanh tinh sang sudt tron diy ctia chu Phat va con vén 1a
vién man vi diéu, nhung xwa con méc phai vong tuéng
tir v thity, nén phai & 1iu trong luin hdi. D3 1au nay,
con d mic phai vong tudng tir v thily, nén xwa nay con
bi trdi lan trong sau néo sinh tir luén hdi.

Nay dugc thianh thira. Nay con duge cong nhan
chimg nhép qua vi thit tw clia hang A-la-han. Nhung vin
con chua dwge chd ciru canh. Nhung con van chua
hoan toan trir sach hoan toan moi tdp khi vong tudng
dugc. Chén tAm van chua dugc hién bay. Nhu Thé ton,
hét thiy cdc vong déu diit trir, chi cé digu dung ciia
tinh chian thuwong. Nhu doi v6i Thé ton, cai vong da
duoc hoan toan khién trir, chi con lai thuin chan. Canh
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Giang giai:

Pirc Phat bao, “Ong giéng nhu ngudi tréng chd
hoa d6m sanh lai gitta hur khéng. Ong xem thir nguoi iy
la ngu si hay c6 tri hug?”

Phii-lau-na thwa, “Vén trong hr khéng khong
¢6 hoa d6m, vi hw vong ma thdy c6 sanh digt.” Vi
hoa vén khéng sinh, nén ching c6 hoa nao diét ca. Béi
voi nguoi trong cho hoa sinh trd lai gitra hu khong thi
that 13 sai 1Am. Hoa chi c¢6 & trong khong gian d6 mot
JAn dAu théi vi con mét bi nhim. Thiy hoa dém digt
giira hw khong, di 12 ngudi dién dio rdi. Con mudn
né sanh ra lai. P6 thit 1a ngudi cuong si. Sao con
phai héi nhitng ngudi cuong nhu thé 12 ngu si hay tri
hué?” Ong néi rang ngudi ay trong chd hoa xuét hién
lai chang? Chuyén ay cling giong nhu toi trong cay rdi
tréng dén ky hoa nd, & d6 ma tréng chang an ching nga.
Néu chiing ta thanh tdm tu hoc Phat phép nhu anh ta
dang trong cho hoa xuat hién lai, thi ching ta da thanh
tuu roi. Nhlmg nguodi dang tréng chd hoa xuét hién lai
thi that 1a sai 1Am. Thyc ra, anh ta chang dang so sanh
v6i ngudi cudng si.

Thé nén Phit-lau-na néi, “Ngudi y that 1a cudng si.
Anh ta 1a ngudi mét tri. Ngudi nhu thé tham chi khong
thé goi la ngudi ngu.”

Kinh vin:

B, de ke BT RE, ZATRE o e
R RERE o ATH LT RA
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Kinh van:
HEARH  ERRTEEES B
ARAUERE . FHETHABA TR .
A CHERLEG B A EBBERIZE
z’\a—za'ﬁr o SAATH S3IEA o FHA
T, RS, B MK,

Nhit khéi bat van, Thét-la thanh trung Dién-nha-
dat-da, hét u than triéu, di kinh chiéu dién. Ai kinh trung
dau, mi muc kha kién. San trach ki dau, bat kién dién
muc. Di vi si mi, vé trang cuéng tdu. U'y van ha. Thie
nhéan ha nhén vé cd cué‘ng tdu?

Phii-ldu-na ngén, thi nhén tam cu&ng, cdanh vé tha

co.

Viét dich:

“Phii-lu-na, Ong chwa nghe chuyén Dién-nhi-
dat-da trong thanh Thét—la-phiét hay sao? Budi sang
anh ta 1y guong soi mit, bong nhién wa thich cai
diu trong guong, no 6 thé thiy dugc 1ong may long
mi. Rdi trach cai diu minh khéong thé thay dugce mat
may ciia chinh minh. Nén cho cai ddu minh 1a giéng
yéu qudi, vé cé phat dién bé chay. Ong nghi sao,
Ngudi 4y vi sao v cé phat dién bé chay nhw viy?

Phii-liu-na thwa, “TAm ngudi 4y dién, chir
khdng c6 duyén cé gi khac.”

Gidng gidi:

Ong da nghe chuyén nay chua? Ong chua nghe
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Kinh vin:

AHEEAMERRT, EXAT,
PRAE AL, Ak B, BIRE R, &E &
%’trﬁé}ﬁ’:u, RBIEET, &85 4,

Rl R — R o

Nhi thoi Phii-ldu-na Di-da-la-ni T, tai dai chu’ng
trung, tiec ting toa khdi, thién dan hitu kién, hivu tat
trude dia, hop chuong cung kinh nhi bach Phdt ngén:
DPai oai dirc Thé tén, thién vi chung sanh, phu dién Nhuw
Lai dé nhét nghia dé.

Viét dich:

Lic by gio' Phi-ldu-na Di-da-la-ni Tir tir chd
ngdi trong dai chung lién 1 ding dfy, bay vai 4o bén
phal, quy gm bén phai xuong dat chap tay cung kinh
roi bach Phat rang Dang Thé ton dai oai dirc, xin
ngai hiy vi thuong ching sinh ma dién bay dé nhit
nghia dé ciia Nhr Lai.

Giang giai:

Lc biy gid, d6 la khi A-nan da néi xong bai ké tan
than Dirc Phat, Phii-lau-na Di-da-la-ni Tir tir chd ng?)i
trong dai chung lién ditng ddy. Phu-lau-na Di-da-la-
ni T 14 ticing phién am (s: Pirna-maitrayani-putra; p:
Punna-mantdni-putta); c¢6 nghfa la Man T Ta W%+
Ph-lau-na (s: Pima) Han dich 1a man i, ho cta cha; Di-
da-la-ni (s: Maitrayani) Han dich 1 #r 2%, ho clia me;
ghép ho cha me thanh tén; 7 F c6 nghia 12 nguoi con
trai. Phi-lau-na lién dimg day. D¢ tir ciia Dirc Phat rét
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Kinh vin:

P& GAEM, ket A KXE .
EAEMILITHFE, MM K .

Phdt cdo Phu-ldu-na, nhit tuy trir nghi, du hodc
vi tdn. Ngo di thé gian hién tién chur su, kim phuc vén
nhi.

Viét dich:

Phit bao Phu-lau-na, dng tuy da trir duwge mbi
nghi, nhung con nhimg mé 1Am chwa dit sach. Nay
Nhu Lai sé ding nhimg viéc hién tién & thé gian dé
héi dng.

Gidng gidi:

Phu-lau-na muén biét tai sao vong tuéng lai sinh
khdi trong chan tim thanh tinh vién mén trim khép ca
phap gidi, tai sao vong tudng lai che m& chan tdm vi
diéu sang sudt ctia moi nguoi?

Pé tra 151, Phit bio Phi-lau-na, “Ong tuy da trir
dwge mdi nghi, nhung con nhimg mé 1im chwa dirt
sach. Khi Nhu Lai giai thich Vvé su tuong tuc cla thé
gidi, su tuong tuc cua chung sinh, va su tuong tuc cua
nghiép béo, éng da dut trir dwge mdi nghi, nhung éng
hoan toan chua nhén ra duoc dao ly va chua duogc thong
su6t hoan toan. Nay Nhu Lai c6 diéu mudn héi ong,
Nhur Lai s& ding nhimg viéc hién tién & thé gian dé
héi 6ng. Mot su kién binh thuong, mot hién tuong thé
gian s€ cho 6ng hidu van d& d& dang hon, thé nén Nhu
Lai s& dung mét vi du dé hoi ong.”
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Chéng han, khi anh ta ban gao, anh ta ruéi thém
mdt it nude vao gao dé 1am cho gao ning thém. Va néu
anh ta rudi nudc vao dau, thi dau s& no ra, nén anh ta
chi can bé it dau vao trong bao rdi rudi nuéc vao dé
dau truong 1én va nang ky hon. Thé nén & Trung Hoa,
6 ngudi lam nghé budn ban ngii cdc bi sét danh chét.
Trén lung anh ta con luu lai bén chir ma khong ai giai ra
cho den khi c6 ngudi gach mat nét dai ngay & glua va tir
trén xudng, méi thanh bén chu hoan chinh: mé trung dsi
thity — rudi nuéce vao trong mé cbc.

N2 W2

yAG

Khi trén thé gian qui nhidu nhing ké ac déc, ho
s& bi sét danh dé 1y d6 nhu mét 15i ran cho nhimg ké
khac.

Duc Phat bao, “()ng hiéu nhw vay, sao con hoéi
tinh di¢u gidc minh khong ctia Nhw Lai, ¢6 khi nao
sinh khéi nui séng dat lidn lai chiing?” Mat khi Nhu
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chinh minh?” Nén cho cdi diu minh 1a gidng yéu quai.
Dén liic 4y thi anh ta mic phai sai IAm. Anh ta nghi rang
minh la mét loai yéu quai, Li mi layéu qual song & nii
rimg, n6é c6 mét loai ma luc quyen rii mé hdn. Li mj va
vong Iuong 1a hai loai yéu quéai. Ngudi Trung Hoa c6
céu d6i v& loai yéu quai nay:

Cam sdit tp ba, tir dgi virong, vuong vuong tai thieong.

ZHERE WXE X4 L.

Li mi véng lwong, tir tiéu quy, quy quy cu bang.

BEEE w R BREE .

Mot kh1 da nghi minh la yéu quy, Nén cho cai dau
minh la glong yéu quadi, v cé phat dién bé chay. Anh
ta co géng lic cai dau ma anh cho la yéu quy, roi dién
cudng chay xubng phd. Chéng c6 nguyén ¢ nao khién
anh ta ¢ hanh vi nhu vay, ngoai trir anh ta tré nén bj 4m
anh béi y tuéng ring minh la loai yéu quai.

Ong nghl sao? Phi-lau-na, y dng nghi sao vé viéc
nay? Nguoi ay vi sao v cé phat dién bé chay nhu
vay? Thuc su c6 nguyen do nao dang sau hanh vi v6 c&
khién anh ta dién cudng bo chay nhu Vay'7

Phi-lau-na thwa, “TAm nguoi 4y dién, chir
khong c6 duyén cé gi khac.” Dién-nha-dat-da phat
cuong; anh ta khong c6 dong co dung dan Dién-nhi-
dat-da khong biét, do vay, anh ta nghi rang minh chic
1a loai yéu quy vi anh ta khéng thiy duoc cai diu cia
minh. Bay gid, c6 phai thuc sy anh ta khong c6 dau hay
khéng? Téi nghi rang tat ca quy vi trong ddy déu thong
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duoc tiéng vo ve ctia mudi. Néu quy vi muén tu dao, quy
Vi nén hoc cach dimg néi qua nhieu. Khi minh néi nhieu,
ngum khéc khé duge dinh tim. Khi can néi, quy vi nén
noi. Nhung ¢6 nhidu vi dé tr noi khi chua dén lic can
phai néi, va khi dén lac can néi, quy vi lai khéng chiu néi.
Quy vi xem d6 la dé tir biét vang 161 hay khéng biét vang
16i? Mot dé tir biét vang 101 s& néi khi can néi va khi chua
dén lac can phai néi, anh ta s& im lang. Néu quy vi 1a hoc
sinh t6t, quy vi s& 1a mot ngudi Phat tir ding dén. Néu
quy vi 1a mét ngum Phat tir dung dén, trong tuong lai quy
Vi s& 1a mot vi Phét chan chinh. Cé Ditc Phét nao khong
chan chinh? Di nhién la khong Tat ca chu Phét déu chan
chinh. Nhung néu quy vi khéng tdt, quy vi s khong bao
gio thanh Phét. Trude hét quy vi phai tét dé ldy do lam
nén tang. Trong mét a-luyén-nha dich thuc, moi nguoi
déu pha1 tuan tha gid gidc, thoi khod rat nghiém ngt.

Ong hay nghe k§y, Nhuw Lai sé vi ong gidng noi.
Day khong phai 1a Buc Phat chi riéng bao Phu-lau-na
va A-nan ling nghe cho k3, nay t6i dang giang kinh cho
quy vi, va d6 ciing chinh la t5i dang bao quy vi hay ling
nghe cho k.

Ngai Phii-liu-na va dai chiing, khAm nguéng
phép 4m ciia Phat, im ling ling nghe

“Kham ngucmg c6 nghia la lang nghe Puc Phat
giang phap véi tam rét kinh trong; ling nghe véi sy thanh
tam cung kinh. Im lang ling nghe. Khéng phai chi ¢6 toi
méi bao quy vi dimg noéi chuyén, ma ngai Phi-lau-na va
A-nan ciing im ling. Ho hoan toan nhiép tam ling nghe.
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chuyén Dién-nhi-dat-da trong thanh Thit-la-phiét
hay sao? Budi sdng anh ta liy guong soi mit.” Vao
thoi a ay chua cé bdo chi, tin tic chi c6 truyén miéng.
Dlen-nha-dat da gbe tiéng Sanskrit la Yajnadatta ! Han
dich 1a Tur tlep, ¢6 ngha 1a dén ngm den vi ¢6 1an me
dng dén ngéi dén thd thién thin dé cAu duoc sinh con
trai.

Vao mét budi sang, Dién-nha-dat-da thirc ddy va
v0i vé, khong du tinh trudc, 14y kinh 1én soi mit. Thay
khuén m3t minh phan chiéu trong guong, anh ta thiy
yéu thich khuén mat ctia minh hién ra trong d6. Anh ta
rét vui mimg vi thdy cai dau trong guong ciia minh dep
biét bao.

Bong nhién wa thich c4i diu trong guong, né cé
thé thiy dwgc 16ng may long mi. Anh ta nhin cham
chu khuon mat trong guong va thdy cai dau 4y that tuyet
héo. Nhung rdi trich ci diu minh khong thé thiy
du’orc mit may ciia chinh minh. Rbi bdng nhién anh
ta ndi 1én gian dit. “Tai sao ta khéng co dugc cai dau?”
Anh ta doi héi. “S& tuyét voi biét bao nbu ta c6 duge cai
dAu nhu véy!” Dién-nha-dat-da tirc gian dén dién 1én vi
thdy cai dau minh hién nay khéng nhin thiy dugc mit
may cua chinh minh nén nghi rang anh ta khéng c6 dau.
“T6i c6 thé thiy duoc cai dau trong guong mot cach
hoan chinh. Tai sao t6i khong thdy duoc mat mii cia

! Yajfiadatta. Con c6 4m 1a Dién-nha-dat-da ZE#571#% . Da-nhi-dat-da
HR#1#%. Han dich la Tir tiép #1147,
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duoc néi dén trong kinh Phap Hoa. Kinh nay néi rang
c6 mdt ngudi cha gia séng véi cac ngudi con trong mot
dai gia dinh. Mot hom, khi nguoi cha c6 viée di véng,
cé4c dira con mai mé choi ma khong blet ngdi nha minh
dang béc chdy. Khi ngum cha tr& vé thi thdy céc con
minh dang cin ké mdi nguy dén tinh mang, éng lién kéu
16n, “Céc con hdy chay ra ctra mau! Bén ngoai da c6 san
xe clru, Xe nai, va xe trau cho céc con vui choi.” Khi cac
con nghe c6 xe va cac thir dé vui choi, lién chay ra khoi
nha, chiing doi xe & ngudi cha nhu ong da hira. Ong chi
trao cho ching xe trau tréng 16n, 10ng 14y vuot xa niém
a0 udc cua chung.

Xe clru va xe nai 1a du cho hang Nhi thira. Xe trau
1a du cho hang Bb-tat Pai thira. Xe trau tring 16n 14 du
cho Phat thira, c¢6 thé chuyén ché moi ching sinh vugt
qua dong chay phién ndo, tr bd sinh tir bén nay sang bo
niét-ban bén kia.

A-luyén-nha ' 1a mot bd-d& dao trang, 12 noi yén tinh
dé tu tap. Tai sao a-luyén-nhd biéu tuong cho su chan
that? Phai chang cling c6 nhing a-luyén-nha khong chan
chinh? Mdt a-luyén-nha chén chinh 1a noi khéng c6 tiéng
dn, khéng c6 ai néi chuyén. Cé nhidu ngudi cing & do,
nhung nhu thé ching c6 ai & d6 ca. Tham chi cé thé nghe

V[l %k45 S: aranya s p: arafifia. Chd & clia céc vi ty-khuu. Con goi a-lan-
na P58, Goi tt 1a Lan-nha ##%, Luyén-nha . Han dich 1a Vo

4 , Vo trénh thanh {6354, V6 tranh hanh #5517, Khong tich
T6i nhan xir iz P BE.
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min séng subt, vén 13 diéu minh vién man. Néu da goi
1a vong, thi lam sao ¢6 nhan? Puc Phit 1a chi cho tanh
Nhu Lai tang, véng léng nhung thuong chiéu soi, chiéu
soi nhung thudng véng ling. Vi diéu va bét kha tu nghi.
“ Co6 nguyén nhan nao” Puc Phat hoi Phu-lau-na, “De
ong cho rang tanh Nhu Lai tang 1a chan hay vong? Néu
dé c6 nhan rdi, lam sao goi la vong" Néu di ¢6 cin
ctr, dd c6 su phdn xét nhét dinh, néu cé nhimg nguyén
do ding dén ding sau suy nghi nhu vdy, 1am sao goi la
vong? Néu ong c6 thé théng qua mét nhan dinh v& mot
viéc gi do, thi viée &y phai hién hitu. N6 phai chan chi
khong phai vong, va 6ng khéng thé ndo néi rang né chan
hay vong dugc.”

Kinh vin:

B EBEHANE . AR, R
JEH) o HABIEI, MR AL

Tu chur vong tuong trién chuyén twong nhén. Ting
mé tich mé, df lich tran kiép. Tuy Phdt phdt minh, do bat
nang phan.

Viét dich:

Chi ty cic vong tuwdng xoay vin lam nguyén nhin
cho nhau. Theo c4i mé chira cii mé, trii qua kiép sb
nhu vi trin. Tuy Phat phat minh, nhung khéng thé
1am cho né mét tac dung.

Giang giai:

Chi ty cdc vong twdng, du d6 la vong tudng, sinh
khéi thanh vong tuéng cang lic cang nhiéu. Vong tudng
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Kinh vin:

BEGHEMR Wk TE, HFAR,
FAT B AL T K H?

Phdt ngon Phii-lau-na, nhu nhif s ngén, thanh tinh
bon nhién, van ha hét sanh son ha dai dia?

Viét dich:

PDirc Phat bao, “Phi-lau-na, nhw dng vira héi, da
13 thanh tinh ban nhién, sao bdng dung sanh ra nii
song dét lién?”

Giang gidi:

Poan kinh vin nay m& ddu cho phan cyuc ky quan
trong trong Kinh Thu-lang-nghiém. Vi ndi dung doan
kinh nay s& giai thich tai sao con nguoi trd thanh nguoi.
Pirc Phat bao, “Phi-lau-na, nhw 6ng vira hoi, di 1a
thanh tinh bin nhién, sao bdng dung sanh ra nii sdng
dat lién? C)ng hai tai sao trong thanh tinh ban nhién, tai
sao nii song dét lién bdng nhién sanh khoi. Ong hoi
tai sao nhiing thtr ndy lai sinh khdi tir trong Nhu Lai
tang.”

Dirc Phat 1ap lai 1061 Phi-lau-na vira hoi. By gio
Dirc Phét s& tra 101 cho Phi-lau-na.

Kinh vin:

He R R Mo S, A 9 A9
Y7 GHAT, EREE | RFHH SR
& o





index-168_1.png
170 QUYEN IV

minh hon Dién-nhi-dat-da, va khong c6 ai trong quy vi
cho réing minh khéng ¢6 dau, béi vi quy vi thay duoc cai
dAu minh trong guong. Co ban 1a anh ta chua hé mat ci
dAu, nhung anh ta nghi rang dau minh d4 bi mét.

Ph-lau-na héi Drrc Phit ring tai sao ching sinh vo
¢ phat khéi vong tudng. Puc Phét dua chuyen Dién-
nha-dat-da va héi tai sao anh ta voi vang két luan minh
khéng cé dau. Phi-ldu-na dap rang tam Dién-nh3-dat-da
da phat cudng. Tai sao chiing sinh sanh khéi cac thar hu
vong" Boi vi | vong tudng ho sinh khm trong chan tam.
Chéc chén von khéng c6 mét cin goc cua vong tudng
dé phét sinh hu vong. Dao ly ny ciing giéng nhu truong
hop ctia Dién-nha-dat-da.

Kinh vin:

HE, YRAR, AERY . BAA
%, ZHBIERIA, M ER?

Phdt ngén, diéu gidc minh vién, bon vién minh
diéu. Ki xung vi vong, van ha hitu nhdn? Nhueoc hitu s¢
nhan, vdan ha danh vong?

Viét dich:

Du’c Phit bio, “Tinh di¢u glac vién min sang
subt, von 1 di¢u minh Vlen min. Néu da goi 1a vong,
thi 1am sao cé nhan? Néu da c6 nhan rdi, lam sao goi
la vong?”

Gidang gidi:

Pitc Phit bio Phi-lau-na, “Tinh diéu gidc vién
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nhu kién—chi trong mét khoanh khéc, it trd nén nhiéu.
Hoac nhur vi khuén. N6 xuat hién nhu thé nao? Nhu toi
da néi tir trudc:

Ngudi tbt tim dén nhau

Nguoi xAu ty tap voi nhau.

Tuong tu nhu vy, vong tudng sanh khdi, chira
nhém, va xoay vin lam nguyén nhén cho nhau. Bong
nhién c6 thit nhidu vong tudng. Thuc vay, d6 la diéu
ngan can con ngudi khéng thé gisc ngd. Néu khéng co
vong tuéng nay xay ra, thi c6 vong tuéng khéc ciing dén,
n6 hop lai thanh dan, vao ra nhu khach dén can nha mé&
ngd. Toi héi mét vi & déy réng anh nght ‘gi khi dang ng01
thién, cau tra 15 1a, “C6 khi t6i nghi dén c6 gi ngon aé
an, c6 khi nght vé 40 quan dep dé mic, hoac dugc song
trong ngdi nha sang trong, hodc mua xe méi. C6 khi toi
dy tinh mua c mdy bay truc thang khi nao c6 tién.” Khi
quy vi ngm thién, nhu-ng thir nay s& sinh khéi. Cai nay d1
céi kia dén, dén roi di-“déu 1a vong tudng cia quy vi.”

Theo cai mé chira cai mé. Mot thoang choc mé
1Am phat sinh ra cang nhiéu hon, trai qua kiép sé nhw
vi trin. Vi vong tudng ciia quy vi qua 16n, nén quy vi
khéng thé dimg né ngay duoc, thé nén quy vi khién cho
tyr tanh minh ban rén tir sang dén tbi. Can ban 1a tu tanh
vén thanh tinh vién mén trim khip phap giai, nhu'ng khi
né tiép dai qué nhiéu vong tudng, thi n6 khong thé nghi
ngoi. N6 tiép xic véi vong tudng tir kiép nay sang kiép
khac khong bao gio ngung. “Hém nay vong tudng nay
moi toi, ngay mai t6i dugc vong tudng kia mdi di xem
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gieo sat dét, cung kinh ngudng mong 16i day tir bi
vo thu'ofng ciia Nhuw Lai. Phi-lau-na lién quy xubng va
danh 1€ rdi thua thinh véi Dac Pht. Véi oai nghi cung
kinh, khat ngucmg, ngai trong chy Nhur Lai s& tuéi tAm
cho ngai dong nudc phép.

Kinh viin:

B AT, &u#&“i’/ﬁamﬁ
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Nhi thoi Thé tén cdo Phii-lau-na, cap chu héi trung
lav tan vé hoc chue A-la-han. Nhu Lai kim nhdt n/‘o vi thir
hoi, tuyén thang nghia tr ung chan thang nghia wank. Linh
nhit hoi trung dink tanh thanl: van, cdp che nhat thiét vi
dic nhi lJmngn hoi huomg thieong thira A-la-han cfang
giai hoach nhd: thiva, tich diét wrang dia. chan a-luyén-
nha, dzazz/’ we hank xie. Nhiv kim @é thinh, dirong vi nhir
thuvét Phii-lau-na dang, kham Phar phap am. mae nhién
s think

Vit dich:

Lo bav gio, dire Thi ton bac Pho-lu-na va
cac v Aclachan di (ru sych cac Mu va chidmg qua






index-16_1.png
18 QUYEN IV

con chua té twdng nghia ciru canh nay dé dat dén chd
khéng con nghi hodc. Bach Thé ton, nhw A-nan va cac
vi tuy di chimg qua A-la-han, nhung tip khi hiru 1au
chua trir sach duge.

Gidng gidi:

Bach Thé tén, Tuy Thé ton tuyen bay giao phap
rd rang, khlen cho con gidi trir hét nghi hosic, nhung
nay con vAn con chwa t6 tuong nghia ciru canh nay
dé dat dén chd khong con nghi hosc.!

Dirc Phat tuy da dung rat nhleu phuong phép, dung
phap giang bay phén tich rat chi tiét va thiu ddo, chi bay
van phap tire 1a tam, cac dao Iy déu la vién dung; moi
cau, mdi 161 du c6 thé khién pha trir nghi hogc. Chi do
vi phap chép cta minh chua dugc pha trlr, nén tré lai mé
chap & van phap, chap ring ngoai tim that co phép. Xua
nay chua timg duoc 1o rang minh bach rdt rdo dao 1y dé
nhét nghia dé, chua dat dén chd khong con nghi hoc.

Bach Thé ton, nhwrr A-nan va cdc vi khéc, tuy da
chirmg qué A-la-hén, nhlmg tap khi hiru lau chua trir
sach duge. Du ho dd hiéu s gido phap vada chimg ngo,
nhung tép khi dé c6 tir nhiéu di nhiéu kiép van con.
Nhitng thr 14u hogc 4y do du ma c6? N6 duge tao nén
do nhitng tép khi. Nhitng tdp khi 4y khéng phai duoc
tao nén trong mdt ngdy, no tich tap tir vo thuy dén nay,
tir doi nay sang doi khéc, va do nhiing thir nay ma tép

' Péi chiéu trong chinh van, _lhéy ban Anh ngir khong c6 doan ndy,
chiing t6i dich theo ban Han dé bo sung.
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Duy nguyén Nhu Lai tuyén luu dai tir, khai nga mé
vdn, cdp chur dai chiing. Téc thi ngir di, ngii thé dau dia,
khdam khat Nhw Lai vé thirong tie héi.

Viét dich:

Nguyen xin Nhwr Lai mé long dai tir, khai mé
mé 1Am cia con va dai chung dang bi che m¢ nhw
may. Noi loi 2 ay xong, nim véc gieo sit dit, cung kinh
nguéng mong 10 day tir bi v thugng ciia Nhw Lai.

Gidng gidi:

Khi néu nhimg vén dé nay ra, Phi-lau-na khong co
y phan bac 18i cua Pirc Phat; tim ngai thuc su ¢6 méi
nghi nan nhu vdy. “Nudc va lra khong thé 12 anh em véi
nhau dugc; khong thé séng chung mdt nha dugc. Pit va
hu khong chéng thé nao tuong hgp nhau.” Nhing van
as nay lam cho tam Phu-lau-na béi rbi. “Lam sao céc
thir ay lai co thé trum khdp ca phap 2i¢i?” Phu-lau-na tu
héi, va bi thoi thic, nén Jo 1a moi chuyén khac. Ngzu bt
dau muon hoi Durc Phat. Trong su voi va, ngai quén ca
phép téc oai nghi, thé nén & sau cling, ngai noi: Nguven
xin Nhw Lai mé long dai tir, khai mé mé 1am caa
con va dai ching dang bi che m¢ nhw may. Bach The
1on, kinh xin ngai ru long dai tir giang giai cho con van
d@é kho hidu nay. Con khong céch nao hiéu duoe gido Iy
Thé ton dang n6i. Tam con nhu dam may dang che phu.

Khong nhimg riénz con ma ca cac vi trong dai chung
diy bi nbu

Noi loi dv xong. ¢¢ 1¢ Phu-lau-nz da nhan ra minh
43 Uniéu oai nghi, the nén ngal hin sup lay, véi nam voe
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tinh tir mén ciia ho. Ho khong c6 mot dong lyc dé tién
tu. Vira chimg dugc so qua hay nhj qua A-la-han, ho
chéng mong tién tu nita. Ho tur thoa man mét cach tiéu
cue. Ho quyét dinh “O day qué tét rdi.”

Dirc Phét con giai thich cho tit ¢4 nhitng vi A-la-
han chwa chirng dwgc nhan khéng va phép khong,
nhung c6é tim hwéng vé thwgng thira. Piéu nay chi
cho nhitng vi A-la-han chua chung dugc nhan khong va
phép khong, nhung hdi tam tir ticu thira huéng veé Dai
thira. Dirc Phat s& giang giai cho tat ca moi ngudi trong
chiing héi déu dugc nghe.

Dirc Phét Thich-ca Méu-ni sép sira giang bay chan
théng nghia trong thang nghia, phép vi diéu thu théng
trong thd théng vi diéu, dé khién cho hang A-la-han
chimg dugc qua vé 1au, d& ho dat duoc qua vi vo hoc.
Chimg dugc qua vi ‘vé 1au’ ¢ nghia 1a trir sach tap khi
ctia chinh minh, khéng con phién ndo, can ban vé minh
khéng con nita. Thé nén mot nguoi da pha trir duge can
ban v6 minh thi dit sach phién nZo. Do phién ndo va
cin ban vé minh vén khéng c6 thuc, nén ching ta ding
xem né la ghé gém dir dan lém; néu chung that ¢ hinh
mong, thi chéc ching da tran ngdp ca hu khong phap
gi6i nay.

Bay gio Duc Phat muédn khién cho moi ching sinh,
céc vi A-la-han, déu dwge phap tu hanh chan chinh,
chin thye khéng xao dgng trong cinh glol nhit thira
tich digt. “Nhét thira” 1a nghia rét réo cta Trung dao,
12 thé ctia thuc tuéng. D6 chinh 14 ¢b xe triu tring lon
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v hoc ring: “Nay Nhu Lai khip vi hi chiing nay,
s€ chi bay tinh thing nghia chin that trong thing
nghia. Khién cho trong ching hdi nay, hang dinh
tanh Thanh vin ciing tit ca nhirng vi A-la-han chwa
chitng dwge nhan khong va phap khong, nhung c6
tAm huéng vé thwgng thira, ddu dwge phap tu hanh
chan chinh, chin thyc khong xao dong trong cinh
gi6i nhit thira tich diét. Ong hay nghe k§, Nhu Lai
s€ vi Ong gidng no6i.”

Ngai Phi-lau-na va dai ching, khim ngudng
phap Am ciia Phit, im ling ling nghe.

Giang giai:

Liic by gi®, dirc Thé tén bao Phii-liu-na va cac
vi A-la-han da trir sach cac 13u va chirng qua vo hoc—
nhing vi da chu—ng qua vi thir tu ciia hang A-la-han. Nay
Nhu Lai khép vi hoi chiing nay, s¢ chi bay tinh thiing
nghia chin that trong thang nghia. O day, Puc Phat
14 chi cho chinh ngai khi xung “Nhu Lai.” “Chan théng
nghia trong théng nghla la chi cho gido phdp vi diéu
dé nhéit. Nhu Lai giang giai giao 1y nay 12 dé khién cho
trong chiing hoi nay, hang dinh tanh Thanh vin, c6
nghia 13, nhitng vi tu hanh méi chimg dugc qua vi nho
nho nhung dé hai long. Ho chdp ctmg vao cai khong va
khéng chju tu tép thém. “T6i da dat dén canh gi6i khong
c6 gi ca. That la tbt dep!” Ho suy nghi nhu viy va ty
thdy méan nguyén. Ho chitng duoc chut it va tu thiy véy
1a dd. D6 1a ly do Bure Phét goi ho 1a “dinh tanh Thanh
van”-hang A-la-hdn— “tiéu nha bai chung” dé qué trach
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quy vi: quy vi c6 théy hoa d6m giita hu khong bao gidr
chua? Néu quy vi néi rang khéng bao gxo c6 loai hoa
dé, lam sao anh ta théy duogc? 0! Lado vi anh ta bj bénh
nhim mét. Khi ndo mét anh ta hét bénh, thi hoa ddm
khong con nita. Nhung thuc sur hoa dém c6 bién mét hin
khong? Bfmg ¢6 ngudi ngu, & chd hoa dém hw khong
kia d dit rdi, mong doi hoa dém kia sanh lai. Ong
xem ngu-m ay la ngum ngu hay ngudi ¢6 tri hug? Néu
ngudi mé dy tim dén chd  trong hu khéng noi ma minh
thiy duoc hoa dém kia 1an sau cling, va cho hoa xut
hién lai, thi quy vi goi d6 1a nguoi ngu hay ngudi tri?

Kinh van:
é’?@ﬂﬁi‘, TAEG, AR . R
R, SREE AR E, T

B o %mu Jo RAEAN Ty By B

Phu-ldu-na ngon, khong nguyén v hoa, vong kién
sanh diét. Kién hoa di¢t khong, di thi dién ddo, sac linh
canh xudt, t thit cuong si. Van ha canh danh, nhu thi
cudng nhan vi ngu vi tué?

Viét dich:

Phi-liu-na thua, “Vén trong hu khong khong
¢6 hoa dém, vi hu vong ma thay ¢6 sanh diét. Thiy
hoa d6m dlet giita hwr khong, da 13 ngudi dién dao
rdi. Con muén né sanh ra lai. D6 that la nguoi cuong
si. Sao con phii héi nhirng ngudi cuong nhu thé 1a
ngu si hay tri hug¢?”
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thi s& khéng con mé 1Am tré lai nita. Sau khi quy vi da
gidc ngé rdi thi quy vi khong con bi mé mo trd lai nita.
Khi gi4c ngd, thi mé m& bién mét, thé nén s& khong con
su sinh khdi sai 1am nita. Do vay, Dtc Phat 1a bac da
hoan toan giac ngd va da dut sach tit ca moi vo minh,
nén mé 1am s& khong bao gid con sinh khéi nita.

Kinh vin:

T BFARLT P . BRshk, £4
ER o BEBA o AELITIRE R
BRFE . HBEN, BEAHE?

Diéc nhuw é nhan kién khong trung hoa. E bénh
nhuege tri, hoa w khéng diét. Hot hitu ngu nhdn, w bi
khong hoa sé diét khong dia, dai hoa cdnh sanh. Nhir
qudn thi nhdn, vi ngu vi tué?

Viét dich:

Ciing nhw nguéi bi nhim mét thiy hoa ddm giira
hu khéng. Néu bénh nhim dwgc trir, hoa dbm giira
hu khéng bién mit. Bing co nguoi ngu, & chd hoa
dém hw khong kia da diét ron, mong dg¢i hoa dbém kia
sanh lai. Ong xem ngudi 4y 13 ngudi ngu hay ngudi
¢6 tri hug?

Giang gidi:

Nguoi mé cling nhu ngu’m binhim miit thiy hoa
dém gma hu khong. Hoa thi rat dep, nhung hoa hién
hitu & gitta khong 1a vi mét nhim. Néu bénh nhim dwge
trix, hoa dém giira hu khong bién mét. Bay gio ti hoi
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tang. Ngum mé biéu tuong cho chiing sinh da khoi vong
tuéng mé hogc. Huéng bac huéng nam du cho céi chan
that va cai hu vong, mé 1am va gidc ngd. Cai mé cia
ngudi trong lang biéu tuong cho su sinh khéi vo minh
trong chung sinh.

Bay gio Dirc Phat néi v6i Phu-lau-na: “Néu nguoi
mé kia, chinh lic dang mé, béng c6 nguo’l ngo chi
bay cho dugc ngd.’ > Nguoi mé khong the biét hudéng
nam khi dang & huéng béc; anh ta ngh1 ring mé la ngo.
Anh ta giong ngudi ludn ludn nghl ring minh hoan toan
dung. Khi ho gip ngudi khéc lidn 6 thai do phan img tét
c4, thé nén ho tirc gian anh ta. Néu anh ta nhin moi ngudi
Vv6i 1ong thién cam, thi ho lién chao dén anh ta véi tAm
16ng réng m&. Nén anh ta luén luén nghl rang quan diém
ctia minh ding. Nhung anh ta khéng biét ring minh dang
bi dién dao. Anh ta khéng biét minh dang nham huéng
nam 1 huéng béc. Trong truong hop do, néu gip duoc
nguoi chi cho anh ta blet Nguoi do chinh 1a Dtrc Phat
hoac [a thién tri thite, vi ay sé n01 v6i anh ta, “Anh bj mé
1am rdi, nén chuyén tir mé tré vé véi giac ngé ”

Phu-lau-na, ¥y ong nghi sao? Ngudi 4y qua dwge
cai mé, di véi xém lang dé, c6 con sanh mé nira
khéng?” Sau khi ¢6 nguoi chi cho anh ta phuong hudng
diing dén, liéu anh ta c6 con mé nira hay khong?

“Bach Thé tén, khéng. Diéu dy khong thé c6.”
Phi-lau-na thua. “Mot khi da dugc chi bay rd rang rdi,
anh ta s& khong con mé nita.”
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Céi mé vbn khong c6 ngudn gbc, n6 khéng cb cin
r& xuét phat. Thé thi lam sao ma n6 c6 thé sanh ra cai
mé. Céy phai c6 hat gidng mdi sinh truéng dugc, nhung
cai mé khong c6 hat gibng va khong c6 gdc ré, thé nén
c4i mé khong thé sinh khoi tir cai mé.

N6 ciing chéng sinh khi tir c4i biét (gi4c). Tai sao?
Ngb ching sinh ra mé, lam sao lai do noi ngd? “Ngo”
& day la chi cho tanh gi4c, va do giac ngé 1a dbi nghia
clia mé, thé 1am sao ma ng lai c6 thé sinh ra mé dugc?

Kinh vin:
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Phdt ngén, bi chi mé nhan, chanh tai mé thoi, théc
hitu ngé nhén chi thi linh ngg. Phii-ldu-na w y vin ha.
Thit nhén ting mé, w thir tu lac, tién sanh mé phu? Phdt
dé Thé ton.

Viét dich:

Dirc Phét day, “Néu ngudi mé kia, chinh lic
dang mé, bong ¢6 nguoi ngd chi bay cho dwge ngd.
Phu-lau-na, y éng nghi sao? Nguoi 4y qua dworc cai
mé, dbi véi x6m lang dé, ¢6 con sanh mé nira khong?”
Bach Thé ton, khong.

Giang giai:

Xo6m lang trong kinh van la du cho tanh Nhu Lai
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thi khéng con mong mubn tinh trang dién dao nhu di
trai qua nita. D6 14 diéu khéc biét.

Kinh vin:

A, +Fde RS o ik B
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Phii-ldu-na, thdp phuong Nhu Lai diéc Pphuc nhe
thi. Thir mé vé bén, tanh tdt canh khéng. Tich bén vé
mé, to hitu mé gidc. Gidc mé mé diét, giac bat sanh mé.

Viét dich:

Phu-lau—na, cac Pirc Nhu Lal trong cd mu'o’l
phuong cung déu nhu vay. Cai me ay khdng cé goc,
tanh né6 rét rio 1a khéng. Xwa vén chang c6 mé, tya
nhlr c6 mé c6 giac. Giac ngd du'uc cii mé rdi thi cai
mé ay khéng con nira, cdi gidc ay khéng sinh ra cai
mé.

Gidng giai:

Bay gio Duc Phét day: Phi-lau-na, cic Pirc Nhw
Lai trong ¢4 mudi phuong ciing déu nhu viy. Céc
ngai ciing nhu nhing nguoi trong x6m lang kia, nhirng
ngudi trong vi du ciia Dirc Phét, s& khong bao giv bj mé
mo tré lai mot khi da nhén ra dugc con duong dung dén.
Cai mé ay khéng c6 goc, tanh né rét rao 1a khong
Céc nguoi 4y s& khong bao gid bi mé mo tré lai, vi tanh

mé von khong c6 goc 1é, thé nén né khong thé sinh s6i
ra cdi mé md méi. Cin ban vén khéng c6 cai mé, thé
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Khi ching ta bi mé md, nghia 1a ching ta dang &
trong mo. Nhung chung ta khong chiu thira nhan minh
dang & trong mo. T6i n6i ring ngay bay gid quy vi dang
mo. Nhung quy vi lién tré 15, “Con c6 ngn dau ma bao
1a dang mo. Tai sao thiy lai bao con mo"” Gia sir c6
ngudi dang mo minh s& 12 Vua hoic la Téng théng, hodic
minh s& glau nhu Rockefeller hodc Kennedy Anhta &
do trong giac mo v6i moi thir minh mong mudn-—tai san
giau co, dia vi, danh vong, huéng thu xa hoa. Anh ta
giau co va c6 dia vi cao trong x4 hdi, con céi anh ta déu
1a Tién si va 1a Gido su cua cac 16p trén. Roi bdng 6
ngudi dén bao rang “Nay anh ban, anh ban dang mo!”
Qu‘y vi nghi ring anh ta c6 tin khong? Li¢u anh ta c6
chap nhén minh dang mo khong” Khong! Nguoi dang
mo c6 minh gidu ¢6 va cé dia vi sang trong trong xa hdi
nhu véy, s& khong nhan 1 minh dang mo dau! Khi nao
anh ta thoat ra khoi con mo, du vay, anh ta lal nghi minh
vira trai qua mdt con mo that dep, va tiéc ring mmh suc
tinh qua nhanh. Anh ta lai mong cho con mo 4y dugc
uep tuc.

Piédu nay ciing nhu con ngudi trén thé gian sudt
ngady ban ron, chay chd nay sang chd khac, khong biét
tuong lai s& danh cho ho nhiing gi.

Nhitng gi chua co, quy vi mubn cho cé.

Nhung gi da co, lo sg mét di.

Thé nén quy vi hoan toan bi vuéng méc va tréi
budc. Khi tinh ngd 1di, quy vi méi tu hoi la tai sao minh
lai dién dao nhu vay. Tuy nhién, nguoi da gidc ngd rdi
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“Gia dinh, phong doan” c6 nghia la khong thyuc
su biét, nhung gla b nhur biét. Chéng han, nhu tré con
thich &n keo, nén né tudng tuong ra moi nguoi ai cung
thich &n keo nhwr n6. N6 khéng hé biét rang khi 16n roi
thi khong con thich an keo nira.

Vi 18 4y, hang pham phu, va ngay ca A-la-han, 1a
vén con trong canh gidi clia hang nhi thira, van chua cé
dugc giac ngd toan dién, thé nén vn chua hiéu tron ven
canh gidi cua chu Phat.

Kinh vin:

BB RERRE AW F . 54
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Thi nhir cam sdt khong hdu ti ba, tuy hitu diéu am,
nhieoe v6 diéu chi, chung bat nang phdt.

Viét dich:

Vi nhu nhitng ciy dan cim, dan sit, dan khang
hiu, dan ty ba, tuy c6 4m thanh hay, nhung néu
Kkhéng ¢6 ngén tay tai ba giy vao, thi rot cuge ciing
khéng phat ra tiéng.

Gidng giai:

Du Nhu Lai tang 1a khong, tuy nhién, né ciing dugc
14p diy boi cac phap. Ching han, nhw nhitng cdy dan
cAm, dan sit, dan khong hiu, dan ty ba, tuy c6 4m
thanh hay. Céc nhac cu c6 thé phat ra nhimg am thanh
vi diéu. Nhung néu khéng c6 ngén tay tai ba gay vao,
thi rét cudc ciing khong phat ra tiéng. Bét luan nhac
cu c6 hay c& ndo, né ciing khéng thé tu dién tau duogc.
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Kinh vin:
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Phdt cdo Phii-ldu-na, thi nhu mé nhén, w nhdt tu lac,
hodc nam vi bdc, thir mé nhi phuc nhén mé nhi hitu, nhdn
ngo s6 xudt? Phii-ldu-na ngén, nhu thi mé nhdn, diéc bat
nhén mé hyu bat nhan ngé. Ha di ¢6? Mé bén vé can, vén
ha nhdn mé? Ngo phi sanh mé, vin ha nhdn ngg?

Viét dich:

Dirc Phat bao Phui-lau-na, vi nhw nguoi me, noi
mdt x6m lang, 1am huéng nam thanh huéng bic, thi
c4i mé nay do mé ma co, hay do ngé ma ra? Phii-lau-
na bach: “Ngu'm mé nhw viy, ciing khong do noi mé,
cung ching do noi ngo Sao vay? Mé von khéng ¢6
goc, 1am sao do noi mé dwge? Ngo chéng sinh ra mé,
1am sao lai do noi ng¢?”

Giang gidi:

Pirc Phit bio Phi-liu-na, dap lai cau héi cua
Phu-lau-na, “vi nhw ngudi me, noi mjt x6m lang, 1am
huéng nam thanh huéng bic.” Tmh trang clia nguoi
nay nhu thé nao? Anh ta bi lac va mét phuong huodng,

phai ching anh ta thuc su danh mét huéng bac hay huéng
nam? Khéng. Huéng nam vén 1a huéng nam, va Huéng
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Bach Thé tén, ngai khong con tap khi gi nira, va
ngai da trir sach moi hitu 4u. Ligu trong tuong lai, ¢6 thé
sinh khoi lai cc thir tap khi hitu l4u 4y lai chang? Ngai
da thanh Phat; ngai c6 sanh khoi lai vo minh khoéng?
Ching sinh sanh ra tir v6 minh, nay ngai la Phat, lidu
trong tuong lai ngai ¢4 trd lai 1am ching sinh khéng?”?
D6 1a nhitng gi Phi-lau-na mudn hoi.

Ly 1& ctia Phu-lau-na 13 nhu thé ndy: nii séng dat
lién, va cac thir khac déu sinh khéi tir v6 minh. Truéc
khi chung sinh khéi, chiing déu 1a tanh giac, ban gidc
di¢u minh. V6 minh sinh khm tlr chan giac. Do vay, nay
Dirc Phat da thanh Phat rdi, thé c6 khi nao ngai lai sinh
khéi v6 minh khéng?

Sau khi thanh Phat rdi thi khong con vé minh nita.
Bo-tat dang gi4c van con vo minh, nhung chi con rét it.
Thuec ra, rét kho so sénh véi céi gi dé chi cho ci it dé.
Chiing sinh c6 84.000 phlen ndo sinh khéi tir vé minh.
Nhung mét vi Bo-tat ding giac khic véi Phit, tac 1a
Bo-tat chua dat qua vi Diéu gidc, tirc 1a Phat qua. Bo-tat
ding giac van con mét phan vé minh ma chua trir hét
duoc Va chit v6 minh ndy duoc so sanh nhur la mét hat
vi trdn & bén b mé hu khong.!

! Lan cuc. Ngoal ra con ¢ céc tén: Ding chanh giac, Hitu thuong si,
Nhit sanh bé xir, Kim cuong tam. D6 1a glal Vi tot cling ciia hanh gia tu
hanh B- 'a! sau khi trai qua 3 a-tang-ky kiép. Tri hué va cong dirc cia
céc ngai gan nhu hang Digu gidc nén goi la Ping gidc.
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du nay Chén tam gidc ngd quy biu déu diy di trong
mdi ngudi. Moi ngudi deu tu 6 diy du. Nhung khi
Nhu Lai 4n ngén tay thi hai 4n phit ra hao quang. ”
Nhu Lai ¢ ddy 1a chinh Puc Phét tu xung. “Hai 4n la
gi? D6 1a mét loai tam-mudi ma Puc Phiat cé dugc, van
tuong déu hlen rd trong dinh nay nhu thé né duge dong
bang mét ddu 4n. Khi mit bién hoan toan yén lang, c6
thé phan chiéu moi vat tuong; d6 1a nghia cia hai 4n
phat quang. Con céc dng chi tam mong khéi tim, thi
trén lao lién ndi day. Ngay kh1 mdt niém tudng vira
khéi 1én trong tam thirc, thi trn lao lién khéi ddy. | Tam
vong tudng hen tur hién 16 ra lién.” Pirc Phat chi cin 4n
ngén tay la hai 4n lidn phét ra hao quang, 13 biéu tuc_mg
cho canh gidi vi diéu cua chu Phat. Phi-lau-na va céc
loai hiru tinh khéng ¢6 dugc canh gidi vi diéu nhu véy.
Ho & trong trang thai ddy diy trin lao phién ndo.
Kinh vin:

WARHREERE LN RBZY
B .

Do bt cin cau v6 thuong gide dao. Ai niém tiéu
thita, ddc thiéu vi tiic.

Viét dich:

Do vi khéng siéng nang cau dao gidc ngd vo
thmmg Chi thich nghi dén Tiéu thira, dwge mot it
lién cho 1a d.

Gidng giai:
G day Puc Phat qué trach Phu-lau-na rét nang.
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Phai c6 mdt ngén tay dé gy 1én. Di trong kinh van: Ghi
1 “diéu chi— ngén tay tai hoa,” nhung cung can phai c6
mot tim hon phong pht. Vi tdm khéng thé didu khién
ngén tay néu tm khéng diéu luyén. Su diéu luyén cua
ngén tay xuét phat tir ban tim phong pht, méi c6 thé
phat ra nhitng thanh am vi diéu.

Kinh vin:

HRFAE, F B ARACESL
Bl o R deds, B AR o kRS,
S5 kA .

Nhiz di Chung sinh, diéc phuc nhu thi. Bdo gidc
chan tam cdc cdc vién mén. Nhu ngd dn chi, hdi dn phat
quang. Nhit tam cir tam, tran lao tién khoi.

Viét dich:

Ong va ching sinh cung déu nhw vay Chin
tam giac ngd quy bau déu day da trong m01 nguoi.
Nhung khi Nhir Lai 4n ngén tay thi hii 4n phat ra

hao quang, con cic ong chi tam méng khéi tAm, thi
tréin lao lién ndi day.

Gidng gidi:

Cac nhac cu déu can phai c6 mot nhac cong diéu
khién n6 méi phat ra tleng~nhac cucod the t6t, hay, nhumg
am thanh phét ra chua thé 14 hay néu khong c6 nhac
cong—do 1a du cho Nhur Lai tang. Dirc Phét néi véi Phu-
lau-na. “Ong va ching sinh ciing deu nhw vdy. Véi
suy nghi cta hang pham phu, éng cb gang suy luong
trac do canh gidi cia Nhu Lai, nén 6ng rat hop véi vi
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bac van la huéng bic. D6 chi 1a truong hop nguoi 4y
mét ¥ thirc vé sy dinh huéng. “Thi c4i mé nay do mé
ma c6, hay do ngd ma ra?” Dirc Phét hoi.

Phu-ldu-na bach: “Ngudi mé nhuw vy, ciing
khéng do noi me, ciing chfmg do noi ngd. Chéng phai
do vi mé ma ong ay bi 1am 1&n nhu vay, ciing ching do
vi ngd ma ma ong 4y bi 1am 13n nhu vay Sao vay? Mé
von khéng c6 goc, 1am sao do noi mé dwgc? Ngay ca
mé ciing khong c6 thuc. Lam sao ma mé c6 thé sinh khéi
tir mé, khi von chang ¢6 chiit nao mé dé bt diu? Tuong
tu nhu vay, vén con ngudi ching c6 v minh, thé nén
khong sinh khoi ra v6 minh. V6 minh vi nhu cai bong.
Anh séng tuong trung cho tri hug, boéng i tugng trung
cho si mé. V6 minh la cai bong. Cai bong cua ta chéc
chén khéng phai 1a than ta, nhung vi c6 than, nén c6 cai
béng. Khi con ngudi quay lung véi gidc ngd va két hop
v6i phién nio, thi d6 13 vé minh. Khi con nguoi quay
lung voi phién ndo va thé nhép vao anh sang giac ngo,
thi khéng con vé minh nira.

V6 minh ciing nhu sy phan chiéu tir tim guong
trong. Vn ban du ching c6 gi phan chiéu trong guong
c4, thé nén khi c6 mét anh tuong dugc phan chiéu, di
nhién khéng phai do anh tugng c6 sin trong guong. Anh
tugng chi xuat hién khi c6 mét vat dén bén truéc va bén
ngoai guong. Thé nén vé minh khong sinh khai tir chan
tanh gidc ngd. Cai hu vong sanh khéi ndm ngay trong
cai chén that.
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Nhdn qudn hinh sdc ngi bat hitu
R ENRA

Nhi thinh tran su tam bt tri.
FREFS R

Néu quy vi c6 thé duoc nhur véy, thi toi biét ngay la
quy vi dang siéng ning cu dao v6 thuong bd-dé. Néu
khong duoc nhu vy, thi quy vi phai diing manh 1én,
thyre tdm dat minh trén con dudng dao, can clu dao giac
ngd vo thuong.

Mbt hém cé ngudi hoi t6i, “O day chéng c6 noi nao
yén tinh ca.” Néu trong minh tu yén tinh, thi moi noi déu
yén tinh. Néu tyr trong minh khéng dugc yén tinh, thi noi
nao ciing rdi loan ca. Néu trong tam quy vi khong dugc
yén tinh va bj xoay chuyén boi ngoai canh, thi di dau
quy vi cling cé ngoa1 canh di theo. Bét ludn quy vi di
dau-1én nai, xubng bién, & ngoai trdi, trong nha, trong
cbc, ngoai hién nha-bat luan di dau quy vi cling khong
duoc yén tinh. Vi quy vi tham chi khéng dugc hoa hop
v6i chinh minh. Quy vi tré nén buc doc véi chinh minh.
Tai sao vay? Vi quy vi khéng thé 1am chu duoc hoan
canh chung quanh minh. Quy vi da bi n6 tac dong.

Khi ¢6 ai di ngang qua mot nguoi dang tinh tn
hanh trl thi ngudi dang tu dao a 4y ching dé y ngudi di
qua; néu c6 ai néi diéu gi d6 & bén canh, nguoi ay cling
khong nghe.

Quy vi c6 thé phan ddi, “Thay luén luén khuyén khich
1am nhimg viéc khé lam. Con khéng thé nao lam duoc.”
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“Tai sao dng khéng trir dugc trin lao phién néo? Tai sao
tam Ong dao dong dé cho dugc tran lao phién ndo khéi
day? D6 1a do vi khong siéng ning ciu dao gisc ngd
vé thwgng. Ong khong thudng luu tim dén viée tu tap
dao giac ngd vo thmmg, nhung chi thich nghi dén Tiéu
thira, dwge m@t it lién cho 13 di. Ong chi ham thich
gido ly ctia hang Nhi thira va hai long vé6i su chimg dic
céc qué vi thép nho.”

Phin nay trong kinh van rét quan trong. Moi ngudi
nén tu phan tinh noi chinh minh. Ty héi rang minh ¢6
thyc tdm tinh tn céu dao giac ngd vo thuong khong”
Quy vi c6 chan thuc cén cAu Phat phap khong? Neu quy
vi thuc tam muon thdm nhép Phét phap, quy vi cAn phai
siéng nang cau dao v6 thugng bo-dé. Hang ngay quy vi
hay tu héi ring minh dang 1am gi & day? “Cé phai la chi
theo dém dong? Ho cudi thi tdi cudi, Ho ndi thi téi néi
chang?” Néu quy vi 14 ngudi chi theo ddm ddng, thi quy
vi chua phai 1a ngudi dang tu tp cong phu. Néu quy vi
thyc tdm ha thd cdng phu, thi tham chi khi nguoi bén
canh néi, quy vi ciing ching biét ho néi gi. Néu c6 ngudi
di qua, quy vi cling khdng thy.

“Téi khong phal 1a nguoi diée, Toi chang phai la
ngudi cdm,” quy vi no6i. “Tai sao t6i khong théy dugc
ho? Tai sao t6i khong nghe ho néi?”

Néu quy vi khong thdy va khéng nghe du quy vi
ching phai 1a ngudi diéc hodc ngudi mu, thi d6 1a dleu
vi diéu. Thé 1a quy vi thuc su dat duoc didu gi do rdi.
Quy vi khéng mu, khong diéc, nhung:
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thé nudt ndi thirc an va bi chimg mét ngit. Néu quy vi lo
ling thai qua, dén mirc s& giam kha nang hoc chu.

T6i déd bao quy v1 1a hdy nhin ma dimg thay, ling
nghe chir dimg nghe tiéng. Nhung moi ngudi déu bi xoay
chuyen boi hoan canh ma khong tw kiém ché duoc. Quy
vi dé y nhidu dén viéc gi khi 14n dau thay chiing. Nhung
thoi gian sau thi quén ngay, va su viéc ay khong con ton
tai trong quy vi nita. Ly céi dong hé 1am vi du. Ddng
hé cii thuong kéu “tick, tock” rbi d6 chuong Néu quy vi
c6 mot cai dong hd nhu vy, thi ban ddu quy vi con chu
y dén tleng “tick, tock” ctia no, nhung sau khi quen rol
quy vi chang con nghe gi nita ca. Néu dé y den, thi vin
nghe tiéng “tick, tock,” nhung néu khéng de ¥, nhu thé
ching nghe gi ca. Dleu ndy chimg minh rang néu tam
minh ching vuéng méc vao thir gi, thi ching c6 gi ton
tai. D6 la y nghia cau trén:

Nhén quén hinh sdc néi bt hiru
R &N R A

Nhi thinh tran su tém bat tri.
FREF SR m

Khi quy vi theo dai ching di ngdi thién, nhung rdi
than phién c6 ngudi cuc cwa miét. Nguoi bén canh minh
o dong, nhung dimg trach cir ho. P6 chi 1a do minh
chua cé nhidu dinh luc. Néu minh cé dinh luc, du bit
luén ngudi bén canh c6 cir dong dén mirc ndo, minh ciing

chéng biét. Vi sao quy vi biét duoc nguoi bén canh cir
ddng? Vi chinh minh dang dong. TAm minh dang dong.
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Néu quy vi tim ra cach dé lam cho duogc cai viéc
kho lam 4y, thi do 1a didu déng noi. Tt ca moi chuyen
déu la v6 nghia neu quy vi chitng dao. Néu quy vi c6 thé
chuyen thanh phé 6n 4o thanh nhu nui rimg yén tinh, thi
quy vi dé c6 chut cong phu.

Thé thi, hay tu hoi minh da tinh tAn cAu dao vo
thuong bo-dé chua. Hay chi dén day dé tim 15i nguoi
khéc? “Thé nay thi hoan toan ding, nhung thé no thi
hoan toan sai.” C6 phai quy vi chi chia may quay phim
vé phia bén ngoai dé thu hinh ngudi khéc chir khong phai
ctia chinh minh? Quy vi nén tr hdi quang phan chiéu,
quay cai nhin lai bén trong minh. Quy vi c6 thuc su tu
hanh trong sudt thoi gian minh dang & ddy dé hoc Phat
phap hay khong? Néu khéng dugc nhu vay, cé nghia la
quy vi da lang phi thoi gian. Néu quy vi that su tu hanh
nghiém chinh, hay tu hoi minh thir minh da cé dugc
nhirng loi lac gi? Néu chua c6 dugc didu gi ca, thi nén
nd Iyc tinh can hon. Hay ly vi du hoc chi Thi-lang-
nghiém. Quy vi di lam dugc gi? Quy vi c6 tung thude
long dugc ching? Rét réo, Kinh Thu-ling-nghiém dugc
néi 1a nhan c6 chii Thi-lang-nghiém. Néu khéng c6 chi
Thu-lang-nghlem thi cung s& khong c6 Kinh Thi-lang-
nghiém. Thé nén néu quy vi khong hiéu ducrc ndi dung
Kinh Thu-lang-nghiém, goi la tam duoc néu nhu quy
vi tung thudc long cht Thui-lang-nghiém. Nhung dimg
ban tam dén didu nay nhiéu qua. Quy vi van an khi doi
va vin ngi khi mét. Dimg qua quan tim dén chuyén
hoc thuéc 1ong chu Thu-lang-nghiém dén mirc khong
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Do 1a mét viée. Co viéc 16n, viéc nho, viéc xau,
viée tdt. Vide quy vi cAn phai lam 14 cach thé nao dé van
dung Phéat phdp ma tu hanh, con nhimg viéc khac ching
¢6 van dé gi.

Quy vi s& phan d6i, “Nhung con khong thé nao van
dung duoc.” Néu quy vi khong thé van dung duogc, quy
vi phai nghi ra cach d& 1am. Quy vi phai duy tri cong phu
vao mot huéng. Khi cong phu da sau, tu nhién quy vi
hoan toan khong bi xoay chuyén béi hoan canh. Khi da
c6 duoc dinh luc, ching ¢ canh gidi nao lam dong tam
minh dugc. Nguoi Trung Hoa ¢é ngan ngi:

Hoc van tham thoi y khi binh.
Z2HREERF

Con ngudi thudng cu xir boc dong do ho thiéu hoc
van Néu dinh lyc minh sung man, thi du c6 viéc gi qua
xau, quy vi van c6 thé tac dong dén n6 khién tr& thanh
t8t hon. Chéng han, t6i timg ké cho quy vi nghe, hé khi
ndo t6i & Cuu Kim Son thi & d6 khéng xay ra dong dat.
Nhimng ai chua thim hleu Phit phap thi cho d6 1a diéu
kho tin ndi. Nhung néu quy vi thdm nhap Phét phap va
thuc hanh cong phu cho dén chimg nao c6 dugc dinh
luc, s& thiy bat ki minh dén dau, dai dia déu binh an.
Hoan toan chéc chin & d6 khéng c6 vén dé gi. Nén bay
gior chung ta dang tu tap dinh luc, dén khi chiing ta thuc
sur ¢6 dugc dinh luc, thi s& ¢6 sy binh an bt ki minh
dén noi dau Neu ching ta khéng ¢6 dinh lyc, thi du c6
& noi an én vin khéng dugc an 6n, vi tim minh dang
dao déng. Vi dinh luc, quy vi ¢6 thé xoay chuyén hoan
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na cam thy gidng nhu ling nghe tiéng mudi vo ve tir
khoang céch tram budc.” Cé mot s6 phap su thich nudr
luén cd trdi cha 14," c6 thé néi 1a ho khéng tham nhap
duge y kinh. Ho giai thich rang; “Co ban 1 nguai dibe
thi khong nghe dugc cai gi ca, thdm chi ching nghe duoc
birc Phat giang phap bang am thanh nho nhu tiéng vo ve
clia mudi.” Nhung cach gidi thich timg chit trong kinh
vén nhu vay khéng ding. Phu-lau-na da ding phép 4n
du. C6 nhiéu ngudi hiéu 1am, néi rang: “O! Sao Phu-lau-
na lai phi bang Phat bang cach 2oi ngai 1a con mudi?”
Khéng phai nhu vay; ding ra quy vi khéng nén nghi nan
nhu vay. Trong 4n du ctia Phu-lau-na, ngai vi minh nhu
ngudi diée, khong phai 1a vi Ditc Phat nhu nguoi die.

Kinh viin:

o3 E 9, AR K, AR R AT A
ATREEN  H, o THE, 32 5
15, B RAR .

Phdt tuy tuyén minh, linh nga trir hodc, kim do vi
twong tw nghia cieu canh vé nghi hodc dia. Thé tén, nhw
A-nan béi, tuy tic khai ngo, tdp lgu vi trir.

Viét dich:

Tuy Thé ton tuyén bay gido phap r6 rang, khién
cho con giai trir hét nghi hoic, nhung nay con vin

' Nguyén van Anh ngir: Swallowing the date whole (jumping to
conclusions). Han: Hét ludn 1 [ , Hot ludn thon tio 121 1R 45 45 Nubt
trimg qua tao. C6 nghta Ia tiép thu mot cach véi vang, khong suy nghi.
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nen n6 khéng c6 tu tanh; do khong 6 tu tanh nén no la
1t rao khong. Xua vén ching c6 mé, twa nhu c6 me
¢6 gidc. Nhu thé cai mé khong thuc su hién hitu, n6 vén
tréng khong va hu vong, chi vi trong truong hop ngudi
éy bi mé 14m phuong huéng, chir phuong hudng khong
hé bi mét di, chi vi ho khéong nhan ra phuong huo/ng dé
thoi. Gide ngd dmrc cai mé roi thi cai mé ay khong
con nira, cii gidc Ay khong sinh ra cai mé. Khi quy vi
¢6 mot 4n tuong sai lam ve mot diéu gi do, nhung khi
quy vi da tmh ngd, nhén ra su sai 1am cta minh rdi, thi
c4i mé 1Am Ay cham dut han. Nhur toi thudng néi véi quy
vi: Pung s¢ niém khdi, Chi s¢ glac cham. (Bdt pha niém
khdi, chi pha gidc tri. tahAe, RlaiiR).

Moi ngudi déu co nhitng vong tuéng— s6 dong déu
c6. Khi vong tuéng nay mat di, vong tudng khac khoi
1én. Nhung dirng so sur sinh khéi cac vong tudng nay. Chi
sQ rang quy vi qua lau méi duge giac ngd. Hay nhanh
chéng gidc ngd, dimg dimg lai lau trong mé mo. Khi
vong tuéng vira day khéi, quy vi mudn truy xét ngudn
goc cua vong tudng ay. Hay hoi ai 1a me cua cac vong
tudng 4y. Cac vong tuéng ay sinh khdi tir dau? Neu quy
vi tim ra dugc cai gi 1a me cia céc vong tudng &y, thi
quy vi c6 thé khién ba me 4y hay cham séc dua con cla
minh chu ddo hon. Thyc vay, vong tuéng 4y khong co
ba me, thé nén chang c6 ai tim kiém né. Khi quy vi phat
hién ra vong tudng khong c6 me, thi n6 s& khong nghich
ngom nifa vi n6 khong hién hiru. Vong tuéng khong co
me, thé né ra sa0? Khi mé mé vé tanh gide dugce dut trir,
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canh chung quanh minh. Diéu nay rét quan trong.

Do viy, truéc hét, quy vi phéi hoc thude 1ong cha
Th-ling-nghiém, rdi con phai tu tép Thu-ldng-nghiém
dai dinh. Vi Thu- lang-nghlem dai dinh, ching ta ching
con lo ngai diéu gi ca; quy vi that sy thdy minh vimg
chii. Thé nén bay gio khi t6i dang néi ddy thi mit dit &
Cuu K1m Son van vimg chai, va di bom nguyen tr co
roi xubng déy, cling ching hé gi, n6 s& khéng nd. Quy vi
phai ¢ niem tm va dimg so. Vi cht Thu-lang-nghiém,
va véi thuc té 1a ching ta dang nghe giang Kinh Thu-
lang- nghiém thi ching ¢6 gi d& so ca. Chu Phat va B-
tat chéc chén s& che ché cho chung ta khi dang hoc Phat
phap & day, nén quy vi dirng ban tAm.

Kinh vin:

FRATHELRTRENR . A
e, B EH . mAFEEBEIAL
¥ ARERMARLE . %%
— A RBYAF .

Phui-ldu na ngon, ngd dit Nhw Lai bdo gidc vién
minh, chan diéu tinh tdm, vé nhi vién man. Nhi nga tich
tao vé thily vong tudng, cieu tai ludn hoi. Kim ddic thanh
thita, do vi ctru canh. Thé tén chu vong nhat thiét vién
diét, doc diéu chén thuong.

Viét dich:

Phu-ldu-na bach, “Chin tim quy b4u, thanh
tinh vi diéu, gidc ngd sang sudt ciia con cung véi Nhw
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c6 c& g) bong nhién phat sanh cac twéng hiru vi, nii
song dét lién. Nhur Lai nay da chlmg dwoe bdn gidc
digu khong, thé thi nii sdng dt lién, cac tap khi hitu
1au hitu vi, ¢6 con sanh khéi tré lai hay khéng?

Gidng gidi:

Vira nghe Nhu Lai giai thich vé ba thir dién déo
tuong tuc 1di, Phi-lau-na lai hoi viéc khac. Néu cai di¢u
gidc d6, von ban tinh 1a diéu minh, cung v6i tdim Nhw
Lai khong tang khéng digt. Diéu nay chi cho tanh Nhu
Lai tang. D6i v6i chu Phat, tanh Nhu Lai tang khéng
tang, va ddi vi chung sinh, tanh Nhu Lai tang khéng
glam cling nhu chu Phit vdy. Thé ma khéng biét vi ¢
gi bong nhién phat sanh céc twéng hiru vi, nii song
ditlién. Vi sur that la nhu vay, tai sao v6 ¢é ma nui séng
dat lién va céc tudng hitu vi khac bdng nhién sinh khi?
Nhu Lai néi rang céc thir d6 sinh khoi tir trong tanh Nhur
Lai tang. Vy tai sao n6 sanh khéi? Duong nhu ching cé
chiit nao hop ly vé vén dé nay.

Doan nay cta Kinh Tha-lang- nghiém bay t6 mbi
nghi ngd ma Phu-léu-na bay gio dang mac phai. Ngai tw
héi néu tdm ctia chung sinh, ¢6 nghia 1a Phat tanh—c6 mt
noi bét dau, va ngai ty hoi ring quéa vi Phét ¢6 su chAm
it chiang. Cu hoi ctia Phi-1au-na 1a ¢6 khi nao Pirc Phat
khéng con la Phat va tré thanh chang sinh lai khéng?

Phu-lau-na hoi, “Nhu Lai nay da ching dwgrc bin
gidc digu khong, thé thi nii song dit lién, cac tap khi
hiru 13u hifu vi, c6 con sanh khéi tré lai hay khong?
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di dé tiép nhan cai m&i vao. Phai chju vd s6 nhimg thir
phién toai 4y trong mgt ngay dudng nhu 1a qua vé nghia.
C6 bai tho néi v& chuyén ay nhu thé nay:
Nhan sinh thdt thap cé laihy ~— AAEG+F 1
Tién tric thiéu nién hdu trir ldo e FHIRE
Trung gian s6 du vé da thoi F R TR A S
Huew hitu nhét ban thuy truée libu S — ¥ 7.

Tir thoi xua cho dén ngay nay, sé ngudi song dén
70 tudi rat 1a it. Va trong thoi nién thiéu, trude khi 1én
15 tudi, thuc su 13 chua lam dugc didu gi ca. 6] My,
tudi truong thanh dugce quy dinh 12 18, nhung & Trung
Hoa, tudi truéng thanh 1a 25. Thé nén trude tién quy
vi phai trir di khoan thoi gian nhimg ndm minh chua
dugc xem la truéng thanh. C6 ngudi bao, “Con toi giit
tin phiéu va lam ra tién.” Dung véy, nhung né chang
lam dugc gi nhiéu. Quy vi khong thé xem nhu né di cé
viéc lam that sy.

Khoang cudi doi, quy vi phai trir di 15 nam~thoi
gian tudi gia.Trong 15 ndm cudi doi, theo luat tu nhién,
quy vi khéng lam dugc nhiéu nira. Mét da md, tai lang,
rang long, tay run rAy. Tham chi chan con di khéng vimng.
Tir chi khéng con hitu dung nita. Thé nén néu séng dugc
70 tudi, ching ta phai trir di 15 nam dau doi va 15 ndm
cudi doi, mdi thiy ching con duge bao nhiéu & khoang
gifra. Chi con séng dugc c6 40 nam. Nhung ching phai
40 ndm séng hoan toan c¢6 higu qua. Mt nira thoi gian
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héi, “Tai sao ta phai chiu sanh ra 1di lai chét, chét roi
lai sanh?” Ho khong chju nhin k§y vao céu héi nay. Ho
khong bao gio g1a1 dap dugc tai sao ho phal chju sanh ra
1di lai chét, chét rdi lai sanh. Thé nén khi c6 ai hoi vi sao
sinh ra thi ho chéng biét tra 10i ra sao va chang biét minh
s& 1am gi, va khi chét thi rat bdi rbi. Thé nén nguoi xua
c6 cau: Sanh thoi ho do khw thoi mé 1a vay.

Vi khéong biét rd vé chuyén dén va di cia minh nén
quy vi c6 thé hinh dung rang cudc sdng clia minh nhu
troi qua mdt con mé mudi bang hoang Va chinh trong
su thiéu sang sudt minh bach nay ma tién trinh sbng chét
4y twong tuc. Sinh ra dé i chet chét rm lai sanh. C6
dang thuong khong? Nghia rdt rao cua tht ca sy viéc nay
1a gi?

Y nghia rét r4o chia moi su hién hitu trén thé gian
1 kiém duoc it tién va an chit gi d6 @& song. Vi khéng
6 tidn nén phai lam lung dé kiém tién. Lam ra tién dé
mua thirc an va 4o quf?m & mac. Thuc vay, néu séng trén
doi chi dé 1am an, dé mic, dé séng trong mt ngdi nha
dep dAy du tién nghi thi tht 14 v6 nghia! Tha ring chét
ngay bay gid tot hon! Hay nghi xem: Quy vi phai di lam
va khi vé dén nha 1a phai &n. Quy vi phai lAp day cai tai
da khong day. Ngay nay quy vi 14p ddy no, nhung ngay
mai né lai tréng tron rdi. Quy vi lap ddy n6 ngay nay
nhung ngay kia né lai tréng rong, tham chi quy vi nhét
dhy bung vao bubi sang thi budi t&i n6 da kéu réo lai rdi.
Lai phai 14p dAy c4i ho d6. Quy vi phai tong khir cai cii
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Viét dich:

Nhuwr ¢6 ngudi trong chéo 40 minh c¢é budc hat
chiu nhu ¥ ma khong ty biét. Panh chiu nghéo khd
di khip nei xin in. Tuy that nghéo cung, nhung hat
chau chra timg mat.

Gifmg gidi:

Néu tanh cudng clia Dién-nha-dat-da trong quy vi,
tlrc tm cudng clia quy vi dimg bat-néu tim vong tucmg
clia quy vi, trang thdi mé md chua khéng sang sudt cia
quy vi bién mét-thi tm bd-d& s& hién ra. Nhung, tuéng
trang clia bd-dé ching phai la cai gi dé c6 thé dat duoc
tir bén ngodi, cling ching cin phai nudi dudng bén
trong minh méi c6. D6 1a cai ma minh da vén c6 tir xua
nay. Puc Phét bay gio cho Phu-lau-na mét vi du khac:
Piéu nay gidng nhu cé ngudi trong chéo 40 minh ¢6
budc hat chau nhur § ma khéng tu biét. Hat chau nhu
y khién cho bét ky mong u6c ndo cia minh déu bién
thanh hién thuc. Thi nhdn dau tién trong Cht dai bi
13 Nhuw y chdu thi nhin. Néu quy vi mubn vang la c6
vang, Néu quy vi mudn bac 12 ¢ bac, moi thir déu cé
duoc tir vién nhu y chau. Ai ma cé vién nhu y chau thi
ngudi dy giau nhét thé gian. Quy vi ¢6 thé ¢6 bat ky thir
gi ma minh wa thich.

Nguoi ma trong vi du cia Pic Phat ¢6 vién nhu y
chau trong 40 ma anh ta khéng biét. C6 18 anh ta biét,
nhung trai qua thoi gian, anh ta quén mét. Anh ta c6 1&
la nguoi hay quén, tham chi khéng nhé duge viée quan






index-83_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 85

Ong gia 80 tudi noi, “Téi khong biét khi t6i hit vao
thé ra mot hoi xong, khéng biét rdi c6 con tiép tuc hit
vao thé ra nira hay khong?”

Ca ba éng ldo nay déu quan tam dén van dé luan
hdi sinh tir. Rit cude, ho ¢6 chdm dit duogc luan hdi
sinh t&r hay khong? Néu ho gédp dugc mot bac thién tri
thirc, mét bac minh su, ho s& c6 dugc co hdi nay. Néu
ho khéng ¢ co may gép bac duge minh su, t6i tin 13 ho
khéng thé nao chim diit dugc van d? sinh tir.

Con c6 mét chuyén khéc lién quan dén vén dé nay.
C6 mot ngudi da chét va dugc dua dén truée vua Didm
La. Ngay khi gap vua Diém la, 6ng ta lién phan ddi tinh
trang ong ta dang gap phai. Ong noi, “Ngai that 1a doc
4c. Néu mudn t6i dén gap ngai, 1& ra ngai nén viét cho toi
it chit. Néu bao trudc cho tdi duoc rd, thi toi méi thong
tha chuén bi di, Nhung ngai da khong viét thu, khong
goi dién thoai, ciing ching danh dién tin cho toi. Ngai
chi dén bét t6i ma khéng bao trudc, tbi thay hoan toan
vo ly.”

Vua Diém la néi, “Toi dd gdi cho 6ng rat nhiéu thu
ma 6ng kh()ng déy.r

“Toi chang nhan duoc 14 thu nao ctia dng ca,” nguoi
dan 6ng phan doi.

Vua Diém la néi, “Birc thu dAu tién t6i gdi cho 6 ong
d6 1a khi nguoi lang giéng ctia ong ¢6 dira con chét tu
khi vira lot long. Ong da gia va song di 1au nam rbi,
néu c6 dira tré vira méi sanh ra lién chét, ong thiy minh
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Khdng khdn 7, vn tir nay xuét phat trong Thién
Dudng sinh, Bio inh gidi nguu cia Trang Ti.! Khing
1a chd giita xuong va thit. Khan la chd giita gan va thit.
Béo Pinh /& T 1a ngudi chuyén nghé md trau, chi can
mdt nhat dao 1a c6 thé xé thit con trau thanh timg phian
thit, xuong, gan rach roi. Nghia trong kinh vén la quy vi
khong cn phai tinh toan hoach dinh chuong trinh lam
sa0 dé tu hanh va dé duogc chu'ng ngd. Ching c6 phap
nao dé tu va dé chung ca. Tu ma nhu khong tu; ching
ma nhu ching c6 gi dé chimg. Péy 14 v6 cong dung dao.
Piéu vi diéu ciia phap nay 14 hoan toan théng sudt va
khéng c6 gi chuéng ngai. Quy vi khéi cin phai tu, khéi
can phai chimg gi ca Quy vi khong nghe A-nan dé néi
trong phén trudc rdi dé sao? “Bat lich tang ky hoach
phdp than.” Ngai ching cAn phai trai qua a-ting-ky kiép
méi chimg ngd dugce phap than. Diéu phap cia Kinh
Thu-ling-nghiém 14 & diém nay. La ching can phai nho
vao tu ching nhoc nhin vat va.

Kinh vin:

Bl A, A RY, $o&K, R0
Fhe o BEMAT, LRARAE CHTEE,
HAEE .

Thi nhw hitu nhén, w tw 'y trung, hé nhu y chau, bt

ty gidc tri. Cung 16 tha phuong, khdt thue tri tau Tuy
thdt ban cing, chéu bat ting that.

! Nam Hoa Kinh.
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quy vi phai danh de ngd nghi, va néu k& luén ca thoi gio
tam rira, mic 4o quan thi phai trir di nhiéu thoi gian nira.
Thé nén nhiéu nhat trong mot doi ngudi, chi cé chung
hai muoi nam 14 séng thyc sy cé hiéu qua. Thé c¢6 didu
gi 16n lao vé chuyén nay?

Pidu nay goi cho t6i nh¢ lai chuyén ba éng ldo
gdp nhau chic mimg nam méi. Mot ngudi 60 tudi, mot
ngudi 70 tubi, va mot ngum 80 tudi. Ba 6 ong ban chi than
cung nhau di an' de tién dwa ndm cii va dén mimg nim
méi. Ong gia 60 tudi noi:

Kim nién tieu tich dién tién hi A48 % L&
Bat tri minh nién hyu thiéu thuy? T %= % % X F#H?

Hom nay gdp nhau cung chung nhau ubng ruou.
Khong biét sang nam s& thiéu nhitng ai?

Ong gia 70 tum noi, “Ong nghi qua xa vé tuong
lai Ong gia 60 tudi hoi, “O! Thé ong nghi sa0?” Ong
gla 70 tudi dap:

Kim van thoat liéu hai hoa mi¢t AW T $:F0
Bat tri minh nién xuyén bét xuyén? R 5 F RE?

Téi nay khi c&i gidy va vo. Khong biét sang nam
m&i con ¢6 mang vao dugc nita hay khong'?

Ong gla 80 tudi néi, “Chinh 6ng vin nghi qua xa
vé tuong lai.”

Ong gia 70 tudi hoi: “Thé éng néi nhu thé nao?”

! Nguycn ban Anh ngir went out dutch, c6 nghia 1a ri nhau di an nhung
phén ngudi nao ngudi d6 tra tién.
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gia tai v6n ¢6 ctia minh, thi d6 la ngudi chan thuc giau
sang.
Kinh viin:

BAEH, I FEK . TEES, &
k'ﬁmw ° 5 ‘]%‘75#73*, E]F’“ }‘

Hot hitu tri gid, chi thi ky chdu. S0' nguyén tung
tdm, tri dai.nhiéu phii. Phwong ngg than chéu phi tung
ngoai dic.

Viét dich:

Bong €6 nguoi tri chi cho thay hat chdu a ay Diéu
mong cau toaj nguyen, tré nén rét gidu. Méi bibt hat
chiu quy bau ay khéng phai do bén ngoai ma c6.

Gifmg gidi:

Bdng c6 ngudi tri chi cho thay hat chau 4y. Nguoi
tri 1a chi cho Dirc Phat. Chi cho lhay hat chau trong chéo
40 la du cho chi ra Phét tanh vén c6 trong minh. Piéu
mong cau toai nguyén, khi da c6 dugc vién ngoc nhu
¥, thi muén diéu gi déu duoc, va tré nén rét gidu. Anh
ta trd nén vi truéng gla véi cia cai rat 1on. Anh ta cé
rét nhiéu tién dén mirc khéng dém duoc, di ¢6 su gidp
stic cta nguoi ké toan. Pai nhiéu phu—Rat giau, 14 bidu
tuong cho tri hu¢ tir ban tm cta ngudi da chimg dugc
bd-dé. Méi biét hat chau quy bau ay khong phai do
bén ngoai ma ¢6. Anh ta nhan ra ring vién “than chau,”
vién ngoc nhu y, cha.ng phai do tr bén ngoai ma co.
Diéu nay c6 nghia 13 anh ta biét réng Phat tanh vén co
cuia minh khong phai do anh ta tim kiém bén ngoai ma
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Kinh vin:

TR, o ZA B E, FAE
W, T sk . BT AR ERA D
TRWHFH BAREZA o BHEX,
e A8 4E

Phii-ldu-na, nhu thi tam ching dién ddo twong tuc,
giai thi gidc minh, minh liéu tri tanh. Nhdn liéu phdt
tudng, ting vong kién sanh. Son ha dai dia, chu hitu vi
twomg thir dé thién huu. Nhan thie hu vong, chung nhi
phuc thiy.

Viét dich:

Phii-liu-na, ba thir tuong tuc dién dio 4y, ddu
1a do tanh sang hu vong mubn soi ré tanh giic. Nhan
cai lifu tri ma phat ra canh tuéng, theo vong tu'o'ng
ma kién chap phat sinh. Cac twéng nai song dét lién
thir 16p doi d6i. Do hw vong nay ma xoay van khong
cung tin.

Giang gidi:

Sau khi Buc Phét giai thich vé thé gidi, su tuong
tuc ctia chiing sinh, va su trong tuc cua nghiép bao, ngai
lai goi Phi-lau-na.

Pht-lau-na, ba thir twong tuc dién dao Ay, déu
1a do tanh sing hu vong mudn soi ré tanh gidc. Su
tuong tuc cita thé gidi 1 thanh tru di diét, tiép didn khong
ngimg. Chiing sinh ciing trai qua tién trinh tuong tu cia
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trong nhu viy. Panh chiu nghéo khd. Anh ta nghéo
cung, khong mot d6ng xu dinh tii, co cyc dén ndi khong
¢6 40 quan dé mic. C6 18 khong c6 noi tra ngu dé nga
qua d&m trén dudng lang thang. Nhu thé thianhta khong
dugc nhu nhitng ngu‘m clng ri nhau di cdm trai ngoai
troi. Ho lam viée dy vi vui. Nguoi nay thi qua nghéo
cung va khéng con cach dé Iya chon. Anh ta phai di
khip noi xin in. Rét cuc anh la nguoi an xm Tuy thit
ngheo cung, nhung hat chiu chwa tu’ng mét. Mic du
thyc té anh ta la ké nghéo cling, anh ta van khéng dénh
mat vién ngoc nhu y. Piéu nay chimg t6 rang du moi
nguoi c6 & trong mé, thi chan tanh ctia minh van khéng
hé mét.

Con ngudi c6 thé mé 1am, khéng hiéu biét, ching
chiu hoc Phat phap, tuy vy, chan tanh vin khéng hé
mét. Nhimg ngudi ndy tham dim giau sang, danh vong
thé gxan tham dém sung sudng hucmg thu, khong nhédn
ra rang nhimg thir ciia cai pham trin ndy ching lam nén
céi giau sang chan that. Nguoi nghéo nhét 1a ngudi chua
nhén ra dao ly chén that nay. Vi quy vi chua hiéu dugc
Phét phap, quy vi khoéng nhén ra dugc chan tanh cia
minh ciing nhu vién ngoc nhu y 4n trong chéo o. Nhung,
du cho quy vi chua nhan ra chéan tnh ctia minh, thi tinh
Nhu Lai tang—ban tam thu théng sang sudt vi didu—chic
chén van khong mat. Van vén c6 trong quy Vi.

Nhiing ai da timg tu tdp va tin ring tu tanh van
thuong hién hiru trong minh, va ho siéng ning khdm pha
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Kinh vin:

ER G, AR . AR, K
RAakk

Duy sat dao dam, tam vi cin bén. DY thi nhdn duyén,
nghiép quad tuwong tuc.

Viét dich:

Chinh ba thir sit dao dim 12 ciin ban. Do nhén
duyén d6, nghiép qua twong tuc.

Giang giai:

Nghiép qua do dau ma c6? N6 phét sinh tir ba thir
sat, dao, dam. Néu quy v1 giét hai, 14 minh d4 tao nghiép
sat. Néu quy vi trom cap, d6 1a tao nghiép trom dao.
Néu quy vi tham dém nir sc, d6 la quy vi da tao nghiép
dam. Ba nghiép nay con goi la ba mén doc ddi véi co
thé. Chinh né Ia coi gbe cin ban. Do nhan duyén do,
nghi¢p qua tuwong tuc. Su tuong tuc cla nghiép béo
nay da lam nén sy twong tuc cua ching sinh, va tir sur
tuong tuc ctia chiing sinh ma tao nén sy tuong tuc cta
thé gisi. Su tuong tuc ciia thé gx(n tro lai tac dong dén
su tuong tuc cta nghiép qua. Thé 1a vong luan hdi ty
n6 hoan chinh va khép kin. N6 chim dirt rdi lai bt dau.
bo la cach ma thé gi6i hién hiruva ton tai. Néu quy v1
nghf ring thé gidi thuc sur tét dep-day hu'ng tha va tbt
lanh thi hdy lao vao ma hudng thu. Néu quy vi nghl
ring khéng phai nhur vy, thi quy vi c6 kha ning vé dén
nha minh. O du la nha minh? D6 1a qua vi Phat.
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thur Ca—lau da Ton gia xir su nhu thé nao? Ong ta noi,
“Nay! Tiéu ty, dimg co buc tuc nhu vay nira.”

Thén song lai nbi gian gxong nhu khi l4n déu tién
Ton gia goi than séng 14 “Tiéu ty!” Di nhién than song
rt tirc t6i, la 1én, “D6! Ngai xem, D¢ tir ngai lai goi con
nhu vy ngay truéc mit ngdi!” Dirc Phét bao. “Con c6
biét tai sao Ca-lau-da Ton gia goi than song 1a “Tiéu ty
khong? Trong 500 doi trude, con la ty nit cua Ong ay.
Con di & giup viéc cho éng 4y qué 14u nén khi 6ng ta
thay con la lién nhé lai théi quen klep trude, nén khi goi
tén, tiéng Ay lién bét ra khoi miéng ong ta ngay. Ong ta
chura thay déi dugc théi quen tir lau trong qué khir.”

Sau khi nghe Purc Pht giai thich, than song nhénra
ngay d6 la chuyén cua nhéan qua va khong cogi pha1 noi
thém nita. Van dé da dugc giai quyét. Do 1a giai thich
cho y nghia tap khi hitu 13u chua trir sach dwgc.

Kinh vin:
BERTRRBE o B EH R, HW
Jo RFTFLEF, METERE

Nga dding héi trung dang vo lau gia. Tuy tdan chu
ldu, kim van Nhw Lai s6 thuyét phdp am, thigng vu nghi
héi.

Viét dich:

Trong chung hoi, con da ching dwgc qua vo
13u. Tuy da sach cic 13u hoic, nhung nay nghe phap
im do Nhw Lai gidng néi, van con nhiéu nghi nan
bbi rbi.
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6. Khi quy vi thanh tyu Phat qua rdi, mdi biét 5, va
thét 1én, “O' Thi ra la nhu vay!” Khi quy vi chimg ngo,
s& nhan ra rang minh vén 12 ngudi da giac ngd tir lau roi.
© Quy vi s& nghi rang, “Neu minh nhén ra diéu nay sém
hon, minh s& khoi phai mat céng qua nhiéu, khoi phai
di khip noi xin an. Minh khéi phai chiu nghéo khé co
cuc lau dén thé.” Nhung quy vi khong gip dugc thién
tri thitc chi cho minh, nén danh phai quén mat. Thé nén,
khi nghe 101 chi day trong Kinh Thﬁ—léng-nghiém, mdi
ngudi trong quy vi phai tw kham pha ra vién ngoc nhu
y trong chéo 4o cua minh. Néu minh phat hién ra vién
ngoc ay, thi minh tr& thanh ngudi glau sang nhat thién
ha. C6 bai ké dién ta sy giau sang 4y nhu sau:

Tém chi niém tuyét chan phii quy

SUABRLEF

Tw duc doan tdn chdn phudc dién.

R & LA,

Néu tam vong tuéng dimg bit, néu tw tudng dién
cudng dut sach, thi minh la nguoi gidu sang dich thuc.
Thé nén néu khi chiing ta ¢ dugc vién ngoc nhu y, minh
s& khong con long ham muén nita, vi minh da c6 tit ca
moi thir. Moi thir du 14 cia minh, va néu quy vi khong
phai 12 ngudi ich ky, khéng c6 tim tham lam, thi quy vi
12 ngudi dai biéu cho phudc dién chén that.
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sinh tru hoai diét vd cung vo tan. Nghiép qua ciing dién
ra v&i tién trinh thanh tru hoai khéng bat tan. Ca ba thir
sinh khéi tuong tuc nay déu bit ngudn tir vo minh.

Thé gi6i dugc hinh thanh b&i do vé minh, thé nén
¢6 v6 minh cua thé gi6i, c6 v6 minh cta ching sinh va
¢6 vb minh ctia qua bao. Moi phép hiru vi déu sinh khéi
tir vo minh. V6 minh 1a me cta tat ca cac phap dang hién
hitu. Thé nén néu ai dep trir dugc v6 minh, thi nguoi iy
c6 thé thanh Phat. Chi dén khi ndo quy vi chuyén hoa
sach moi v6 minh, thi khi éy quy vi mdi nhén ra chan
tanh ctia minh.

Tai sao thé gi6i dugc duy tri bang ba thir dién dao
tuong tuc nhu vay? Do mubn soi lai tanh gi4c nén thanh
rac6 vo minh. Nhén c4ilifu tri ma phét ra canh twéng,
theo vong tuéng ma kién chip phat sinh. Véi sy sinh
khéi clia v6 minh, cai thiy hu vong ciing phat sinh, va
do vy, thé gi6i khach quan ciing duogc phat hién ra. Cac
twéng nii séng dét lién thir 16p doi ddi. Do hur vong
nay ma xoay van khong ciing tin. Mic du nui rimg va
cac hién tuong hitu vi 1a ménh mong khéng cung tan,
nhung ¢ mét sy rét tuong tuc rat rd rang, khéng hé c6
su hdn loan thiéu trat tw. Mot khi hu vong sinh khéi, né
ctr thé ma tiép dién. N6 chdm dirt rdi lai phat sinh, dimg
lai rdi bt diu. Ching han, con ngudi chét rdi lai ddu
thai 1am dé, dau thai rdi lai chét. Cir chju luan hdi sinh
tir bat tan. Thé ma con ngudi khdng chiu tinh ngd va tu
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Giang giai:

Phu-lau-na thua ring, “Trong chiing hdi, trong v6
s6 céc béc thénh tang, con da chirng du’qc qua v 1au.
Déu d4 ¢6 duge néng luc thin théng dé trir moi lau hoic.
Thé nhung, tuy da sach cic lau hoac, nhung nay nghe
phiap 4m do Nhuw Lai gmng néi, vin con nhiéu nghi
nan béi rbi. Chiing con van con nhidu diéu nghi ngo
ban khoan. Chung con van chura hiéu.”

Bay gio néu nhu nhitng vi di chung qua v1 thir tu
cua hang A-la-han, da trir sach 13u hoic roi ma vén chua
hiéu, thi liéu A-nan sé hiéu duoc nhidu it, vi A-nan chi
viraméi chimg dugc s0'qua. Du A-nan da dugc giai ngd,
nhung t6i tin 13 ngai vin chua thong hiéu r rang y nghia
nhimg diéu Dirc Phat giang giai.

Kinh vin:

3, %&1&%‘]—4}7#&}%, &R A5,
W R, AR FMAE LT
Mo, A AR E R, Bt 40

Thé t6n, nhuoc Pphuc thé gian nhét thiét can tran,
am xir gidi dang, giai Nl Lai tang, thanh tinh bén
nhién, van ha hot sanh, son ha dai dia, chur hitu vi tuong
thit @¢ thién heu, chung nhi phyc thiy?

Viét dich:

Bach Thé ton, néu hét thay cac thir ciin, trin,
Am, X, gigi v.v.. - trong thé gian déu 1a tanh Nhu Lai
tang, thanh tinh bén nhién, thi Iam sao lai béng dung
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TEPERLEAR . ERTATRAR .
AT E FL, A .

Uy van ha? Nhu thi thi phuong chu hitu vi tuéng,
vi nhdn bi sanh, vi phuc khéng hitu? Nhuoc bi s¢ sanh,
Phii-ldu-na, tha nhdt chiéu thoi, ky thi nhat minh. Thép
phuong thé gisi dong vi nhdt sdc. Véan ha khéng trung
cdnh kién vién nhdt? Nhuge thi khéng minh, khong ung
tw chiéu. Véan ha trung tiéu van vu chi thoi, bét sinh
quang diéu?

Viét dich:

Y éng nghi sao? Cic twéng hiru vi & mbi noi
khac nhau, nhan cac cai kla ma sanh, hay nhin hwr
khong ma ¢6? Phi-lau-na, néu nhw nhan cic thir kia
ma sanh ra, thi khi mat troi len, mit trm da chiéu
sdng, mudi phuong thé gi6i déu thanh sic ciia mit
troi. Lam sao giira hu khong con thay mit troi tron?
Néu 12 ho khong sang, thi hu khéng phii ty soi 1dy,
1am sao lic giira dém may mu, lai khéng sinh ra sing
chéi?

Gidng giai:

Phi-lau-na, y 6ng nghi sao ve viéc nay? Y éng
nghi sao? Cic twéng hitu vi & méi noi khac nhau,
nhin cdc cdi kia ma sanh, hay nhin hu khéng ma
¢6? Phii-lau-na-néu bay tudng ty sinh khéi, thi hay liy
mit troi 1am thi du. Néu nhwr nhén cic thlr kia ma sanh
ra, thi khi mit troi 1én, mat tro'l da chiéu sang, mudi
phuong thé giéi déu thanh sic cia miit tréi. Tét ca
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Viét dich:

Lai nira, Nhw Lai thudng néi ban tinh ciia dit,
nuée, Iira, gié von 1a vién dung, bao trum khap phap
gioi, vang ling, thuwong tra.

Giang giai:

Pay la mbi nghi thir hai cia Phu-lau-na. “Nghia ly
rot rdo trong d6 nhu thé nao?” Phi-lau-na tu hoi.

Kinh vin:

P MR, ZMAK? KR
B, KA RA . AT, AK= T,
BE 7, RARR A B, Wb s,
JE 8, AT AL BERT MBI R
MAE o

Thé tén, nhwoc dia tanh bién, van ha dung thiy.
Thity tinh chdu bién, hoa tac bat sanh. Phuc van ha
minh, thiy hoa nhi tanh. ciu bién hw khéng bér neong
lang diét? Thé ton, dia tanh chirong ngai, khong tanh hie

théng; van ha nhi cdu chau bién phap giéi? Nhi ngd bat
tri thi nghia du vang.

Viét dich:

Bach Thé tén, néu tanh cia dit diy khip, thi
lam sao con chira dwgc nwoc? Néu tinh cua nuéc
day khép, thi lira it 1a khong sanh ra dwoc. Lai nita,
Nhu Lai giai thich 1am sac tanh cia nuéc va tanh
ciia lira déu da\ khap hu khéng ma khéng lin hai l3n
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xanh, khi khi ngung tu thi mo duc, bui ndi thi mi,
nuére ling trong thi phan chiéu.

Giang gidi:

Vi sao nhu viy? Phu-ldu-na, noi hw khong kia
khi mit troi 1én thl chiéu sang, khi miy kéo dén thi

u 4m, khi gio chuyen thi lay dgng, khi troi tanh thi

trong xanh. Diéu nay xay ra sau mt con mua, khi canh
vat thim nhuan énh séng trong lanh. Khi khi ngung tu
thi mor duc, bui ndi thi mi, nwée ling trong thi phan
chiéu. Thé nén trong hu khéng rong 16, vén ching c6
thtr gi ca, nhung cac hién tuong déu duge phep trinh
hién trong d6 ma khong bi ngan ngai tir mdi phan cla
hu khéng. Ciing giong nhu moi hién tuong lwu xuét tir
Nhu Lai tang, trong d6 vén rdng rang, khong c6 cac hién
tuong, thé ma bay dai chung, niam am, sau nhap, muoi
hai x{r, mudi tam gioi déu co trong tanh Nhu Lai tang,
ma tanh Nhu Lai tang khong hé ¢6 su can tro sy sinh
khoi ctia cac hién tuong Ay.

Kinh vin:

B E AT ATk T A Bl . B A
WA BBER  BWAAE . GHEALR
BERLZEN . THFERRAABHBE . &

' Gdm tir dai, thém khong dai, kién dai va thirc dai. Thut ngi ndy xult
phat tir Kinh Thi-lang-nghiém. Con Mét gido, trong Kinh Dai nhdt dua
ra'y niém Ngii da: tire tir dai thém Khong dai. Ngoai ra con ¢6 quan
niém Luc dai, gdm tir dai, thém khong dai, va thic dai. Céc kinh dién
Nguyén thuy, Dai thira, va Mat gido déu c6 noi dén.
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ndi 1én cac twomg hitu vi, nii song dét lién, lién tuc
truéc sau, theo nhau doi d6i?

Giéang giai:

Phi-lau-na nghi ngo vé gido ly Dac Phat dang
glang day. Ngai khong tin diéu 4y. Bach Thé ton, neu
het thiy cdc cin- mét, tai, mii, ludi, than va y-trén—
shc, thanh, huong, vi, Xuc va phap—amAsac tho, tudng,
hanh, thirc neu tat ca cac hién tuong trong thé gian déu
1a tinh Nhw Lai tang, thanh tinh bén nhién, thi lam
sao lai bdng dung noi 1én cac twéng hiru vi nii song
dAt lién nhu vay? Néu cac hién twgng iy luu Xuét tir thé
tanh thanh tinh sang sudt ciia chan tAm thuong trd, va
déu vén 13 thanh tinh ban nhién, thé thi tai sao chung lai
dot nhién sanh khoi trong tanh thanh tinh ctia Nhu Lai
tang, sao trong do lai c6 qua nhiéu thi hét nhién sinh
khoi nhu vay?

Lién tuc trudc sau, theo nhau doi ddi? Cai nay
vira dut, lai bat ddu céi khic Cai nay vira lam xong, lai
bt dAu céi kia. Cai nay két thic, cai khac lai ndi lén lin
nira. Khi ndo méi chju dimg? Chang bao gio ca. Thé dao
ly trong dé nhu thé nao? Pay la mbi nghi ma Phu-lau-na
mudn thua hoi Dic Phat.

Kinh van:
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cac quoc d6 s& gidng nhu mit trdi va c6 kha ning chiéu
séng. Lam sao giira hu khong con thdy mit troi tron?
Lai nua, Neu 1a hu khong sang, thi hu khong phai tw
chiéu soi 14y. Néu 4nh séng khong phat Xudt tir mat troi,

ma tir hu khéng, thi hu khéng 1& ra von tu n6 phai chiéu
sang. Lam sao lic giita dém may mu, lai khong sinh
ra sang ch6i? Hu khong ching phat ra anh sang hogic ¢6
kha ning chiéu sang.

Kinh vin:

Fe AW, FHEE, REZH .

Puwong tri thi minh, phi nhdt phi khong, bat di
khong nhat.

Viét dich:

Nén biét cai sang d6, ching phai 1a mit troi,
chéng phai I hu khong, ciing ching khic hw khéng
va mit troi.

Giang gidi:

Phu-14u-na, ong nén biét chirc nang phat ra cdi sang
do, ching phii 1a mjt trdi, nd khong nhit thlet phai
xuat phét tir mat trdi, cling khong nhit thlet xuét phét tir
hu khong Nhung n6 cling 1a mét dang chiing khéc hw
khéng va mit troi. N6 chang ngoai hai thir do. Rét réo,
n6 dén tir dau? N6 Iuu xut tir tinh Nhu Lai tang.

Kinh vin:

MABAE, BTIRIR . MR E, &
#7 % o BT ;Et#a[‘iﬂﬁ(‘%g
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Heo thi that 1a ngu dan. Thé nén ai 12 nguoi dén don thi
s& ddu thai lam heo trong doi sau. Va ly do 16n nhat dé
hoc Kinh Thu-lang-nghiém 1a hoc cch lam sao dé khoi
bi dan dén. La gitip cho quy vi khai mé tri hué. Néu c6
tri hué, thi ba thir nghiép qua tuong tuc sé khong lam gi
dugc minh.

Thé cé ngudi s& hoi, “S& rat hdn loan néu nhu thé
gidi, chung sinh va nghiép qua khong tac dong gi dén
01?”

Khéng! Néu dén trinh d¢ d6, thi dng dé c6 dugc sy
tuong quan voi chu Phat. Ong 14 quyén thudc cta hang
Bo-tat, 1a huynh dé véi hang A-la-han. Thé nén chéc
chin 6ng khéng phai 1a ngudi hdn loan.

Kinh vin:

FAHERT, BRYEAY TN, S
Fors RIBRR, o BARL A TR A
B8 e RARWEAE o LT RH,
A BE R, ATE 421*_7

Phii-ldu-na ngén, nhuwoc thi diéu gidc, bon diéu
gidc minh, dif Nhu Lai tdm bat tang bat diét. V6 trang
hét sanh son ha dai dia chir hiru vi twong. Nhue Lai kim
ddic diéu khéng minh gidc. Son ha dai dia, hitu vi tdp
ldu, ha duong phuc sanh?

Viét dich:

Néu csi diéu giac dé, vén bén tinh la di¢u minh,
cung véi tdim Nhu Lai khong ting khong diét. Khong
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t6n kinh ngai. M3i khi muén thwa thinh Birc Phét diéu
g, cdc vi dé tir déu dung rit trang nghiém, bay vai bén
phax ra. Y ca-sa ciia Trung Hoa duoc may khong phu kin
vai bén phai la de biéu hién phong cach cung kinh nay.
0 An Do thoi tiét khong lanh 1dm, di vao mua dong
hay mua ha, thé nén viéc dé bay vai phai khong c6 gl
kho hiéu. Nhu‘ng khi héu & Trung Hoa rat lanh, nén néu
hé bay vai phai ra s& dé bj cam lanh. Thé nén chu tang
Trung Hoa méc thém 4o (thong y) bén trong y ca-sa.
Viéc nay phu hop véi khi hdu dia ly va phong tuc cua
Trung Hoa.

Y ca-sa An D6 khéng c6 ci méc gai nhu y ca-sa
Trung Hoa. Ngay nay & An D¢, Mién Dién, Tich Lan,
Thai Lan, noi gido ly Phat gido Nguyén thity luu hanh,
y ca-sa clia chu ting & d6 van khong diing méc gai trén
y ca-sa. Tai sao y ca-sa Trung Hoa lai c6 méc gai? Piéu
nay hoan toan do khi hiu ¢ Trung Hoa, vi néu chu ting
mic théng y bén trong y ca-sa, neu khéng dung méc gai
thi s& khong giir dugc y ca-sa. Thé nén céc vi T6 Trung
Hoa da phat minh ra méc gai trén y. Y ca-sa cua cac
quéc gia khac van gidng nhau & céc giai didu (vach),
nhung khong c6 moc gai, vi khi hdu & cac nudc dé qua
noéng nén chu ting khong mic thng y bén trong y, ca-sa.
Néu y ca-sa c6 bi 16ng sap roi, ho lién bit ngay dé chinh
stra vi y duoc méc sat than.

Sau khi xuét gia, ti tham khao chuyén cai méc gai
y clia chu tang Trung Hoa véi nhidu vi phap sir trréng
ldo0. T6i hoi cac ngai tai sao y ca-sa cla chu tang céc
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ching c6 chat thuong tam nao ca hay sao? L& ra ong
phai thirc tinh ngay lic 4y va bét dAu tu tap 1a vira.

“Codn mit ctia éng chua dén luc bi m, khong thay
dugc moi thlr rd rang nira hay sao? D¢ 1a birc thu thir
hai t6i g&i dén cho éng. Pén lc tai dng khéng con nghe
dugc rd nita i, phai khong? D6 1a bure thu thir ba t6i da
g6i cho éng. C6 phai da dén lac rang 6ng bj rung nhiéu
1di chiing? D6 14 birc thur thir tu t6i goi dén cho 6ng

“T6i khong nhan ra dugc nhimg 16i ng nhén gui
trong nhimg birc thur dy, thua Diém la. Thé birc thu cudi
ciing éng gi cho t6i ndi dung nhur thé nao? »

“Ong khong thiy toc trén du bng d bac trang do
sa0? D6 14 birc thu cudi ciing. Nay tbi di xem xét xong,
thdy ong n thit heo qua nhiéu, nén ong phai dau thai
lam heo.”

Thé 14 ngudi dan 6ng 4y dAu thai thanh heo. Khi
nao thi dng Ay trd lai lam ngudi? Khéng ai biét duge.
Bay gio su tuong tuc cia qua bao da dugc gidi thich,
moi ngudi nén hdi quang phan chiéu @ biét dugc minh
s& di vé dau. Co ngudi tra 101, “Thua con da biét, con s&
xuét gia tu dao.”

Quy vi mudn xuét gia? Do that 1a diéu ot dep nhat
néu quy vi thuc hién duge. Cé ngudi khac néi, “Nghe
nhu vy, t8i nghi rang doi ngudi thuc 13 v nghia, t6i chi
mudn nam chét cho réi.”

Piéu 4y ciing tdt, nhung ciing khong chéic 1a 6ng
khéi bi chuyén di dAu thai 1am heo nhu ong ban kia.
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Viét dich:

Quén vé tanh, von 1a chin, chi 1a tinh di¢u gidc
minh. Ténh di¢u gidc minh, von ching phai 1a lira,
12 nuée. Lam sao con héi vé nghia khang dung dwge
nhau?

Giang giai:

Khi quan chiéu sdu vio tanh Nhu Lai tang, thay xua
nay vén 1a chan, hoan toan khéng c6 mdt vong tuéng
nao. Trong do duy chi ¢6 ténh diéu gidc vién minh chén
that. Xua nay von ching c6 céc tuéng dAt nudc, lira,
glo chi vi trong tanh Nhu Lai tang vén c6 day du tét ca
cac phap, day du tat ca tanh ning, Tuy dhy dii cac phap:
Nam am, sau nhép, muoi hai xr, muoi tam gidi, déu cb
du tat ca cong nang, nhung déu ciing nhau tuong hop
an 6n vo sw, mdi tréng déu dugc an 1ap noi phén vi clia
minh, khong c6 su xam doat, 14n diét 13n nhau. Khi da ro
104, thi s& khong can phai hoi vé chuyén céac hién tuong
¢6 dung hop nhau trong tanh Nhu Lai tang.

Kinh vin:

EA R AR o ol E B A 75

TH o HAKKEZESEAANE LI

L300, PR .

Chdn diéu gidc minh diéc phuc nhw thi. Nhit di
khong minh, tdc hitu khong hién. Dia thiy hod phong,
cdc cdc phat minh, tdc cdc cdc hién. Nhuoc cdu phdt
minh, tdc hitu cau hién.
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Quan twéng nguyén vong, V6 kha chi tran. Do Yyéu
khong hoa, két vi khéng qud. Van ha két ky tuwong lang
diét nghia'?

Viét dich.

Xétvé tu'o'ng von 1a vong, khong thé chi bay Nhu
mubn hoa dém giira hw khong két thanh qui cla hu
khéng. Lam sao con héi vé nghia xdm dié¢t in nhau?

Giang giai:

Nhin v& phuong dién sinh khéi ctia hinh tudng, nhu
da néi & trude, mot bong ctia mit trdsi bién thanh hai. D6
13 anh trn hu vong, do mé mo ma thdy c6, tua nhu cé
ma khong that co, vi khong thé nao chi bay ra dugc.
Glong nhu hoa dom gitra hu khéng, von khéng <0 tht,
néu cur truy hoi vé su lan diét ctia no, thi cung glong nhur
mong ciu khdng hoa 4y xuét hién tré lai, roi két thanh
qué hu khéng. That 13 trén c4i mé gén thém cai mé.

Kinh vin:

BMARYER . YEAS, 3
KK o FATIRM RARG A

Qudn tanh nguyén chdn, duy diéu gidc minh, Diéu

gidc minh tam, nguyén phi thiy hod. Van ha phuc van
bat twong dung gid *?

! Doan ny trong ban tiéng Anh khong co. Chiing t6i dich bé sung theo
ban tiéng Han.

2 Poan nay trong ban tiéng Anh khéng c6. Chiing tbi dich bd sung theo
ban tiéng Han.
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Kinh vin:
vl/\/fz‘% FREBA,AXEE
EtAZE mmAE, Eﬁ‘\#ﬂ"ﬁi
2 %L&Li BAREE . AFNABER S
A

Di nhan thyc dwong, duong tir vi nhan, nhéan tir vi
duong. Nhu thi ndi chi thdp sanh chi logi, tit tit sanh sanh,
h6 lai twong dam. Ae nghiép cdu sanh, cing vi lai 6. Thi
dang tic di dgo tham vi bon.

Viét dich:

Do ngudi in dé, dé chét hoa lam nguoi, ngudi
chét hoa lam dé. Nhu thé cho dén muvi loai chiing
sinh, song chét xoay vin, dn nuét 1in nhau. Ac nghlep
cling tao ra cho dén vi lai. Loai chiing sinh nay lay
trdm dao va tham lam lam géc.

Giang giai:

Do ngudi an dé. Nguoi ta thich &n thit dé. Mac du
trong kinh chi dé cap dén de, nhung ndi chung Ia chi cho
tat ca céc loai. Heo, bo, ga... céc loai vat khac déu gom
trong d6. Thé nén khi ngudi ta an thit dé, dén khi dé chét
hoa lam nglrm

Téi vira ké chuyén Thién su Chi Cong cho quy vi
nghe, by git kinh van ching minh cho diéu dy. Ngll'(]‘l
chét hoa 1am dé. “Toi khéng tin didu 4y.” > Quy vi ndi,
“Khéng c6 chuyén d6. Lam sao ma ngudi lai bién thanh
dé va dé bién thanh ngudi?” Néu quy vi khong tin, thi
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rong gap phai chuyén rét khé xir. Khéng con noi dau
dé tron, khong con thoi gian aé tang hinh, khéng con
phuong thirc nao dé séng s6t dugc. S& luong loai rong
trong blen bj giam sut nhanh chéng. Cuéi cing nhing
con con séng sot phal dén Purc Phét kéu ciru.

“Kinh bach Thé ton, ngai 1a Ping dai tir, Ding dai
giéc. Loai Chim dai bang canh vang da &n thit 16p con
va 16p chau cua chiing con rdi, ching bao lau nira, loai
thity tdc chling con s& bi diét ching. Chung con phai lam
thé nao?”

Pirc Phat tra 101, “Dung budn. Nhu Lai s& c6 cch
ciru lodi réng.” Rbi ngai cho goi Chim dai bang canh vang
dén. Ngai bao, “Dng an thit loai rong nira. Loai rong s&
diét chung néu nguoi an thit chiing nhiéu nhur vay

Chim dai bang canh vang dap, “Nhung néu con
khéng an rdng, chung con s& d6i. Con ching c6 gi dé
an cal”

“Pimg lo,” Dirc Phat bao. “Tir nay vé sau, mdi khi
chung ty-khuu dé tir Phét tho trai, ho s& cung cho nguoi
mét it thuc phdm dé ding.” Thé nén chu tang trong cac
tu vién Phat gido, mdi khi tho trai vao budi trua, thudng
cling xuét sanh. Chinh 1a dé b thi chat thuc phdm cho
Chim dai bang canh vang. Cau chuyén nay 12 mdt vi du
khéc cho sur canh tranh dé song con.

Loai ching sinh nay lay sit va tham lam géc.
Nhimg loai chiing sinh nay sét hai loai chung sinh khéc.
Cin gbc nghiép chuéng ciia ho 1a do 1ong tham va tinh
thich sat hai.
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kich. Ngay kia t6i ¢6 hen véi vong tuong kia dugce khidu
vil, roi c6 nhung budi hop, giao té x4 hoi. N6i chung cé
rat nhidu viéc phai lam.” Thé 1a tir klep ndy dén kJep
khéc, tir v6 thiy dén ngay nay, quy vi van khéng ngimg
viéc giao tiep.

Tuy Phit phat minh, nhung khéng thé lam cho
né mét tic dung.!

Dirc Phat Lhay biét moi viéc dang dién ra, nhu'ng
ngai khéng thé nao khién cho cac vong tuéng Ay mat
tac dung. Dirc Phat khéng thé lam cho quy vi quay lung,
quay mit vé huéng khac. Quy vi van két ban véi vong
tuong va khong thé ndo tir bé né.

Xa bat liéu tir, hodn bat liéu sinh;
BRTR, BART A

Xa bat liéu gid, thanh bat lidu chan.
BRTRH BAT AL

Quy vi héi ring, “C6 phai ‘X bdt liéu tir’ ¢6 nghia
1a t6i phai chét ngay bay gio. Va hodn bat liéu sinh c&
nghia 1a t6i phai roi bo doi song ndy, chon mot doi sdng
khac?” Khéng phai nhu viy. Ma c6 nghia 14 ngay khi
quy vi con song, quy vi hiy tu xem minh nhu 13 ngudi

chét rdi. Néu dugc nhu vay, thi quy vi s& khong choé
lira 1én khi ¢6 ngudi phé phén quy vi hodc ¢6 ngudi than

! Tuy kinh phat minh, do bdt nang phn, tiic kién nhét thiét chiing sinh
wan minh vong tri, nhi bat tri quy. ¥t 4345 HERAEIE, R R— R
LBV Z B R 4o 8. (Lang Nghiém truc chi, quyén 4. Thién su Dan
Ha.)
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la duge 1am nguoi, ching ta phai nhanh chéng tu dao.
Hay nhin nuéc My véi hang tridu dan. S6 ngudi thuc
tAm nghién ctru Phét phép va hang ngay dén day nghe
giang chung quy chi c6 chimg mudi hai ngudi tai Cuu
Kim Son. C6 1& con nhiéu noi khéc, nhung khong c6 ai
nghién ciru va thuc hanh nghiém tic nhu & day. Va co
bao nhiéu ngudi & Hoa Ky c6 thé giai thich hoan toan
Kinh Thi-lang-nghiém? Khéng qué hai hogc ba ngudi.
Thé nén méi biét 1a khé c6 duge co hoi dé duoc nghe
giang giai Phat phap.

Sbng chét xoay vin, dn nubt Iin nhau. Dé chét
ho4 lam ngudi, ngudi chét hod 1am dé. Anh 4n t6i thi t6i
an lai anh. Anh lam no bung t6i thi dén phién t6i 1am no
bung anh. Chung ta thay ddi chd cho nhau; anh an thit
t6i, tdi n thit anh. Thé nén dé thi tron quay va ngudi thi
bung phé, mai cho dén khi c¢6 cudc tranh lugn xem thir
6 ai khong phai an thit loai khac. M&i biét khong nhiing
chiing chi an nhau nhu thé trong mét doi nay, ma tiép
dién trong ca chuc doi. Thé nén, lam ngudi, dimg dé qua
mép. Dung tranh dua véi loai dé dé xem ai map hon.
Ching c6 ai chdm diém cho quy vj ca.

Ac nghiép ciing tao ra cho dén vi lai. Tran chién
Van tiép tuc: Doi ndy anh in thit 161, doi sau t6i s& an thit
anh. Anh an t6i hai miéng. Téi s& nh& @ &n anh thanh bén
méng. Su thich tha khién cho mirc d¢ tang 1én, va tién
trinh nay khéng bao gid ngimg; n6 kéo dén ca bién té cua
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chang con gi dé néi, chi con cach thir cho bidt. Khi quy
vi chét, dAu thai trong bung mdt con dé, quy vi mon hiéu,
“Loi day cua Phap su that la dung.” Nhlmg lac Ay da qua
tré. Lac Ay néu quy vi mubn tu dao, thi ching d& dang gi
dé tu khi & trong bao thai ctia loai dé.

Nhu thé cho d&n mudi loai chiing sinh. “Mudi
loai chiing sinh” c6 thé duoc giai thich nhu & muc mudi
hai loai chiing sinh, trir di hai loai sau cing. Ciing c6
nghia la mot 13n dAu thai trong mét loai chung sinh, nhu
thé tiép tuc cho dén mudi loai. Thé nén c6 bai ké:

Nhdt that nhan than
Van kiép nan phuc.'

Mot khi da mét than ngui, ca van kiép sau khé ¢6
thé phuc hdi lai dugc.

Néu quy vi mét than ngudi va dAu thai 1am than stic
smh thi thét khong dé gi trd lai c&i ngudi. Co thé phal
mAt mot doi, cho dén mudi doi, tham chi khong chic gi
¢6 thé trd lai lam ngudi. Thé nén c6 cau:

Nhdn than nan ddc.

Phat phdp nan van.
Thén ngudi khé duge. Phat phap kho dugce nghe.
Bay glo chiing ta c¢6 duoc than nguoi. Bét luan quy

vi mang qudc tich hay chung tdc nao, ching ta déu 1a
loai nguoi. Thé nén bay gio ching ta c6 co duyén tht

! Quy Son canh sach van.
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&, W BHARF P F UYL, BAT
HERT T .

Nhie thi mé nhdn, nhan mé ty hitu. Thirc mé vé
nhdn, vong vé s6'y. Thuo’ng V0 hitu sinh, duc ha vi diét?
Bdc bo-dé gid, nhur ngg thoi nhén thuyét mong trung su.
Tam ting tinh minh, duc ha nhdn duyén, thi méng trung
vat?

Viét dich:

Nguyen nhin cdi mé nhw viy, 13 nhin mé ma ty
¢6. Biét mé khong ¢6 nguyén nhan, thi vong chang
con chd tua. Vén khong c6 chd sinh, mudn né diét
lam gi? Nguoi dwoc chu’ng ngd, nhw nguwdi dang thlrc
ma néi chuyén trong méng. Tam du cé sdng sudt,
nhung v6i nhian duyén nao ma lay duoc vit trong
mong?

Gidng giai:

Nguyén nhin cdi mé nhw vy, 12 nhin mé ma
twr ¢6. Khi quy vi cham trén vé6i cai mé, cai mé duong
nhu thuc co. Vong tuéng hién ra nhu thét, nhung thuc
ra chiing 1a gia. Quy vi duo‘ng nhu c6 chat vong tuong,
nhung thuc su cai mé ay khong c6 thuc thé. The nén,
khéng thé néi ring mé smh ra mé, vi cai mé vén khong
6 tu thé riéng biét. Biét mé khong cé nguyen nhan—
chang ¢6 chd nao cho cai mé nuong vao, chéng c6 hat
gibng, ching c6 gbc ré-thi vong ching con chd tua,
Mot khi dd nhén ra cdi mé von khoéng c6 tu thé rleng
biét, thi lam sao ma cai vong con ton tai duoc? Vén
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Viét dich:

Phi-lu-na, tir tuéng thwong yéu rang buge lin
nhau, yeu mai khong roi. Thé nén cha me con chau
trong thé gian sanh nhau khong dirt. Loai nay thi lay
tham duc lam goc

Giang giai:

Phii-lau-na, tit ca ching sinh trong thé gian déu co
tuw twéng thwong yéu rang budc lin nhau. Vong tuéng
va tham 4i cling lién két nhau, nén yéu mai khong roi.
Ho dinh chat vao tinh cam luyen 4i va khong thé nao roi
b6 dugc. Nghiép bao nhur thé khién cho ho tré nén dinh
chit v6i nhau nhu keo son. Thé nén cha me con chau
trong thé gian sanh nhau khong dirt. Loai nay thi lay
tham duc lam goc Nhimg loai chung sinh nay tu lay
tham duc 1am ¢di ré cho chinh minh.

Kinh vin:

AF Rk, AL o Bl P AL

5, M H %55, BAREE o AFRIAK
/?1-’47$ o

Tham di déng tu, tham bdt ning chi. Tdc chir thé
gian nodin hod thap thai, tity lyc cuong nhuoc, dé twong
thon thuc. Thi ding tdc di sdt tham vi bén.

Viét dich:

Long tham ai cung giup nhau ting truéng, tham
mii khéng dirt. Thé nén cic loai nodin sanh, thai sanh
thap sanh, hoa sanh trong thé gian, tuy sirc manh
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phlen vé quy vi. Hdy gia v& nhu minh da chét. Du’ng co
qua bén tAm v& danh tleng ctia minh, va dimg dé phi stic
vio cai vo so nho bé cia cai than hién hiru ndy. Xd bdt
liéu tir theo céch nhir vAy. Thé 1 sau céi chét lon,' quy
vi s& ¢6 duge chd hoat dung rét 16n.

Xa bt liéu gid, thanh bét liéu chan.

BRTR RRT R

Tai sao quy vi chua c6 digc chén tim quy bau gidc
ngd vién méan? Vi quy vi ¢6 qua nhiéu vong tuorng va
khong thé nao tir bo duge. Va hang ngdy quy vi truy tim
nhitng thuan loi tir hoan canh phat sinh. Khi quy vi truy
tim nhitng thuan lgi tir trong moi hoan canh, thi ching
con chat nao hy vong thanh u;u dao nghiép.

Phin nhiéu con ngudi dé hét tim luc vao nhimg
viée v6 bb. Nhung ngudi dé tim tu dao nén van dung
cong phu tu tdp ctia minh vao nhimng viéc thiét thyc.
“Viée vo bd’ d6 c6 nghia 14 than xéc cia quy vi, vi noé
ma quy vi phai bi sai str di tir chd  nay dén chd kia. Mot
ngay nao do, cai than a 4y ciing chet “Viéc thiét thuc’ do
12 tu tnh cta ching ta, tu tanh a 4y khong bao gio chét.
Khi than x4c ndy tan r3, thi tu tanh khong chét. N6 chi
tam doi sang ngdi nha mdi ma thoi.

Kinh vin:

RAR HEBR ML RE %
BITAR o BB L, BRITHR . ?57:

! Pai tit nhdt phién X 3¢ — % Dung ngir Thién tong.
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#% . :L?ﬁlﬂ%c AWEAA o B KIEEBk,
FAIESMT iluﬂrﬁla%’?

Huong phuc V6 nhdn, bon v6 sé hitu. Nhue bi thanh
trung Dién-nha- dat-da, khoi hitu nhén duyén tuw bé dau
tau. Hot nhién cuongyet ddu phi ngoai dic. Tiing vi yét
cuong, diéc ha di that?

Viét dich:

Huong nira cdi mé von khéng nhén, vén khong
thue cé. Nhw Dién-nhé-dat-da trong thanh kia, diu c6
nhin duyen gi, tuso' cdi diu ciia minh ma bé chay. Bing
nhién hét dlen, thay cdi diu chang do bén ngoai du’a
dén. Dit chura hét cuong, cdi du ciing chua timg mét.

Gmng gidi:

Huong nita cii mé von khong nhin. Do vi quy vi
khong thé bay ra duoc nhiing gi 1hay duoc trong mong
dé chimg t6 cho ngudi khac bidt rang quy vi da thiy
duge nd, hubng gi lam sa0 6 thé chi duogc so sanh hién
hitu cia nhimng thir von khéng c6 ngudn gdc, khéng
nguyén nhén, vi n6 vén khéng thue ¢6. Cai mé chéc
chén khéng c6 thuc thé hodc hinh tuéng. Ching c6 ‘vat’
nio & d6 ca. N6 nhu Dién-nha-dat-da trong thanh kia,
d4u c6 nhin duyén gi, tw s¢ ci ddu ciia minh ma b
chay. Liéu cé thuc mot nguyén c6 nao chang? Tai sao
anh ta phat sg, bit diu thic méc v& s hién hiru cai diu
clia minh? Méi nghl clia anh ta nhu thé nay: Anh ta bao
khéng thay duoc cai dau minh rdi két luan luén cai diu
khéng c6. Anh ta thdy cai dau trong guong nhung khong
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khong c6 chd sinh. N6 chua timg sinh ra. Ngudi cho
réng minh khéng c6 céi dau cir nghi ring minh khéong c6
cai dAu, nhung thuc ra cai ddu moc ngay trén vai minh.
Cai mé 12 do nhét thai thiéu sang subt. D6 ching phai 1a
hoan toan mé 1am dé ngan che tanh gidc cia quy vi. Vay
mudn né diét 1am gi? N6 da khong sinh khoi, vay 1am
sao ndi no diét?

Nguoi dwgc chirng ngd, nhw ngudi dang thire ma
néi chuyén trong mong. Khi anh ta ngd, thay minh 13
vua, ¢6 cé triéu dinh, quan can thin, thirc dn son hao hai
vi, y phuc sang trong, dugc hudng moi thir sung sudng
khong tudng tugng noi. Tam du c6 sang sudt, nhung
véi nhdn duyén nao ma lay dwgc vt trong mong?
Lam sao anh ta c6 thé dua nhimg sv kién trong méng ra
cho moi ngudi xem? Khong thé ndo duge. Ai 1a ngudi
¢6 tam séng subt? Chinh 1a Dirc Phat. Ptc Phét c6 thé
giang phap dé chi cho quy vj thiy rang anh vira trai qua
moi chuyén trong gidc mong, nhung Duc Phat khong
thé nao dem nhimng su viéc trong mong bay ra cho quy
vi théy nhu thye. Moi viée ngai c6 thé 1am 1a dung vi du
daé chi day cho quy vi. Dimg c6 mong ngai lay nhung
vit 4y ra nhu la bang chitmg. Thé nén, Dirc Phét la ngudi
tinh ngd tir gidc mo va c6 thé noi vé nhitng chuyén xay
ra trong mong, nhung ngai khong thé nao ly tir trong
moéng nhitng vat iy ra dé chi cho minh thay.

Kinh vin:

NIBER, KEFTA o iR PR E
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yéu, in nudt I3n nhau. Loai chiing sinh nay Iy sat va
tham 1am géc.

Giang gidi:

Long tham ai cung gidp nhau ting truéng, tham
mai khong dirt. Moi sinh vat d&u muén nuéi dlmng cho
than thé riéng minh. Long tham khéng bao gio cung
tan. Thé nén cac loai nodn sanh, thai sanh thap sanh
hoa sanh trong thé gian, tuy sirc manh yeu, an nudt
I4n nhau. Tly theo siic manh ching dugc thira hudng,
chung an nubt cac loai khac. Anh an t6i va toi an lai anh.
Sau 16n nudt siu bé. C4 16n nubt ca bé. Thu 16n an nhing
loai nhé hon minh. Chéng han, con cop tim nhimg loai
thit nh6 bé yéu hon minh dé an thit. Loai thu yéu s& tro
thanh thuc pham cho loai tha 16n. Rén an chuét. D6 1a
vao mua he, con vao mia Dong, rén mét kha nang tu vé,
nén lai bj chudt an. N6 an t6i, ti an lai no.

Chim dai bang cnh vang (Dai bang kim suy diéu)
thuong an rong ngoai bién nhu cach loai ngudi ching ta
nuét mi an lién. M3i canh cta Chim dai  bang cénh vang
rong 16n 330 do-tudn (yojanas). Mot tiéu do-tuan 1a 40
dam.' Mot trung do-tuan 1a 60 dam. Mot dai do-tuén la
80 ddm. Mot lan v6 canh ciia chim dai bang cnh vang
s& khién cho nudc trong dai duong can sach, bay ra long
bién khé tan day. Céch dé n6 bat réng dé an la vo céanh
cho nudc bién can di, khlen cho nhing chu rong con
phoi minh duéi d4y bién; rdi né tha hd an. Thé nén loai

! Nguoi Trung Hoa goi 1a Iy 32.; 11y = 1/3 mile.
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Viét dich:

Phi-liu-na, tinh vong twéng 12 nhwr viy, nguyén
nhén ciia né do diu ma tdn tai?

Gidng giai:

Céi dau thyc ra khong di dau ca. N6 vén khéng
mét. Ly do duy nhét khién anh ta nghi ring minh khong
¢6 dAu 12 anh ta b mé. Phii-lau-na, tinh vong tuéng Ia
nhu—vay, nguyén nhén ciia né do diu ma ton tai? Can
goc cua vong & dau? No6 khong c6 cal gi dé nuong tya
hoic 1am nén tang ca. Khéng ¢6 can gbc, thé thi, quy vi
xem thir mé 1Am va vong tudng thuc sy & dau? Quy vi
chéng tim ra dugc.

Kinh van:

TR E SR, £R, R4, =48
MR o BT, ZHRA

Nhit dén bt doa phan biét thé gian, nghiép qud,
chiing sinh, tam ching tuong tuc. Tam duyén doan cé,
tam nhén bt sinh.

Viét dich:

Ong chi cin khong theo sw phan biét ba thi
twong tuc: Thé gian, nghi¢p qui, chiing sinh. Do ba
duyén di doan, nén ba nhin khéng sanh.

Gidng giai:

Ong chi cAn- khoi phai ding phuong phép nao
khac—do la khong theo sy phén biét ba thit twrong tuc:
thé gian, nghi¢p qua, ching sinh. Do ba duyén da
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biét ring n6 chinh 1a ctia minh. Anh ta nghi rang né hién
hiru déc 1ap v6i minh khi né ¢ trong guong. Thé nén
anh ta ty trach méng minh vi khéng c6 ddu va tu cho
minh 12 quéi vét khéng dau. Do 1a 1y do tai sao anh ta
chay quanh. Bdng nhién hét dlen, thdy cai diu chang
do bén ngoai dua dén. Bénh cuong clia anh ta s& hét,
nhu'ng khéng phai do céi dau da xuét hién trd lai tr mot
noi ndo 6. Pidu nay biéu tuong cho thue té 1a du chung
ta ¢6 sinh khoi mé 1am, thi mé ay cung khéng c6 tur the;
n6 khéng co tuong trang hofc thuc thé. Dui chan nhu cia
tu tanh 6 thé bj mé 1am, thi chan nhu ciing khéng bao
gid mét di. Va khi khong con mé, khdng phai cé nghia
13 ngudi 4y da thé nhap chan nhu tu tanh. Tudng tu nhu
vay, céi dau cia ai 1a thudc ngudi 4y sudt doi. Khéng cb
chuyén 1a dugc cai dAu hodc mét ci dau.

Dii chwa hét cudng, ci dau ciing chwra timg mit.

Khi Dién-nha-dat-da thiy minh mét dau, thé n6 di
dau? D6 ciing 1a vén dé cia ngay nay. Néu quy vi biét
c4i dAu mét di déu, thi quy vi da hiéu dugc phan nio ¥
kinh nay. Néu quy vi khéng hiéu dugc cai dau di dau
thi phai chd tdm ling nghe kinh ngay tir béy gio, roi
quy vi s& hiéu. Du cho truéc khi chimg cudng dlen cua
Dién-nha-dat-da chim dut, thi tht su anh ta c6 mét dau
khéng? Hay khong mét? Thé n6 di dau?

Kinh vin:

EHEAR, Fbdo T, BT HAE?

Phi-ldu-na, vong tanh nhuw thi, nhan ha vi tai?
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Khong phai la khi tim cudng nay hét rdi né s& cudng lai
14n khac. Ngay chd dimg nghi chinh 1a bd-d&. Chi cin
roi bé mé vong thi ngay d6 1a chan. Dung hon, khi quy
vi nhén ra duge ngay trong cai mé, thi cai chan thuc tu
né hién bay. P6 chang phai 1a hai thuc Lhe Hleu rala
chan, va khi chua hiéu ra 1a mé. C4i mé 4y vén khéng
c6 can goc, néu c6 thé lam cho né dimg bat, thi ngay do
chinh 1a bd-d&, 1a tanh giac ngd.

Thu thang trong sach sang subt, khéng c6 gi aé
so sanh dugc va rét trong sach, sang suot, chiéu khép
moi noi, vén trim khap phép gioi. Khong do ngudi
khéc ma cé. Nghia 13, khdng do bén ngoai ma ¢6. Né 1a
ci v6n c6 sin trong moi ngudi. D6 la chan tim—1a tam
th théng, thanh tinh, sing sudt-tam ndy ching 16n hon
& chu Phat, hodc nhé hon, tham chi chéng nhé hon chit
nao & mdi ching sinh, du chung sinh dang lac & trong
mé. Tam thu théng, thanh tinh, sang subt deu vén c6 sin
trong mdi ching sinh; khéng ai thiéu sét tim nay. TAm
ay khong pha1 la cai gi vay muon tir ngudi khéc hodc do
bén ngoai ma 6 dugc.

Nao can phai nho tu chimg nhoc nhin vit va.
Mt vi du vé su nhoc nhin vét va Ia khi cha me nudi day
con cai. Cho con bu, thay ta 16t, va lam hét su'c minh
vi long thu’cmg va mbi lo léng vi con. Vi I& 4 ay, quy vi
khong can phai xem tu tinh minh nhu tré con va pha1
cuc nhoc vat va nudi nang cham séc né vi tu tanh 1a von
6 sin trong mmh Ong khéng can phai cham soc n6 qua
strc nhoc nhén vat va.”
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doan, nén ba nhan khéng sanh. Néu quy vi khéng sinh
khoi sy phan biét, thi s& khéng c6 thé gian, khéng co
chung sinh, khong c6 nghiép qua. Ba duyén nay da diét
trir. Ba duyén nay hién hiru 14n d&u 1a do vong thirc va
tam phén biét. Khi cac duyén khong con, thi nhan khong
thé phat khéi.

Kinh vin:

Al bR E S L A B . B
BPEAR . BRI S A RER o REA
P, fTaE O 5, SRR

Téic nhit tam trung Dién-nha-dat-da, cudng tinh ti
yét. Yét tirc b6 dé, thang tinh minh tém, bén chdu phap
gidi. Bat ting nhdn dac, ha ta ci lao, khdng khan' tu
ching.

Viét dich

Tanh cuong clia Dlen-nha-dat da trong tim 0ng
tr het Het tirc 13 tAm bo-dd thd thing trong sach sing
subt, von tram khap phap giéi. Khong do ngudi khac
ma c¢6. Nio cin phii nhé tu chimg nhoc nhin vat
vi.

Giang giéi.

Ténh cuong ciia Dién-nha-dat- da trong tam dng,

tam cuong cua 6ng, s€ tw het Tam cuong cuadng séty
ding nghi. Ngay khi tim cudng hét tirc 1a tm bo-dé.

! Ht. Bich Lién phién am: Khitng luy tu chitng. (Kinh Thu-lang-nghiém,
Ht. Bich Lién. Linh Son Phat hoc Nghién ctru H6i).
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Nén hém nay t6i nhéc nhé quy vi, dimg thir dung vao
con dudng nguy hiém ay!

Kinh vin:

hAEA, R AR B4, &
BfFHEELER .

Nhit phu ngd mang, ngd hoan trdi nhit. DF thi nhén
duyén, kinh bach thién kiép thuong tai sanh tir.

Viét dich:

Ong ng mang toi, toi tra ng than mang cho ong.
Do nhén duyén 4y, trai qua trim ngan klep thuong
6 trong sinh tir.

Giéng giai:

Ong ng mang tox, toi trd ng’ thin mang cho 6 ong.
Néu 6ng cudp mang song ctia t6i, thi 6ng phai trd ng ay
lai cho t6i; neu toi cudp mang song cuia 6ng, thi ti cling
phai tra ng 4y lai cho 6ng. Néu 6 6ng muon ng cua toi thi
ong phai tra; Néu t6i muon no cia éng thi toi phai tra.
Do nhén duyén 4y, trai qua trim ngan kiép thuong
& trong sinh tir. D cho sau hing triéu kiép, chiing ta
ciing khong ngimg bi méc trong vong luan hdi sinh tu.

Kinh vin:

HRES, RELE AR R&, &
R LT L

Nhit di ngd tam, ngd lan nhit sic. DT thi nhan duyén,
kinh bdch thién kiép thuong tai trién phieoc.






index-17_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 19

khi tao thanh nhitng thr 1au hozc. Lau c¢6 nghia nhu thé
nao? Lau chinh 14 phién ndo. Nhitng thir phién ndio va
tép khi ma A-nan va cdc vi da chimg qua A-la-han nhu
ngai van chua trir sach hét dugce. D6 duge goi la tép khi
hitu Jau con luu lai tir kiép truée. Né nhidu hay it tuy
theo nghiép. Phai ching dugc qua vi thir wr cia hang
A-la-hdn méi dugc goi la chimg qua vé6 lau.

DPurc Phat c6 mot vi dé tir goi la Ca-lau-da Tén gia
(Pilindavatsa). Mot hom ngai muén vugt qua mét khiic
song. Do ngai da chimg qua A-la-han nén ngai ¢ than
mong Song thi c6 than song cai quéan. Dgc biét vi thin
¢ song ay la nir than Tén gia Ca-lau-da dén bén bo song
lién goi to, “Nay, tiéu ty! Hay ngimg chay‘”

M6t bac da chimg qua A-la-han rdi thi c6 néng
luc khién nuée phai tich d6i khi ngai qua song. Nhung
ngudi khién cho séng ngung chay phai la than song. D6
la ly do ma Ca-lau-da Tén gia phai goi, “Nay, tiéu ty!
Hay ngung chay"’ Ban déu nghe goi vay, nit thin song
noi gian, nhung ching dam trai y vi Ca-lau-da Ton gla la
mét vi A-la-hén. Nhung sau khi ngai goi dich danh “Tiéu
ty”” nhidu lan, thin song lién dén trinh bay vé6i Dirc Phat.
“ Méi khi vj dé tir Ca-lau-da cia ngai mudn qua song
déu goi con la ‘Tiéu ty’. Thin song than phién. “Con
thdy minh bj xtc pham. Kinh bach Thé t6n, xin ngai day
dé tr nga1 dimg qué th 16 nhu thé nita. Sao Tén gia lai
6 thé g01 tén va ra lénh con theo 16i ay"” Thé nén Pirc
Phat méi cho goi Ca-lau-da Tén gia dén bao. “Ong hay
xin 16i than song va dimg goi nhu vy nita.” Quy vi xem
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doi vi lai. Cai gi 1a “bién té cta doi vi lai?” Cé nghia la
ngdy mai. Va ngdy mai ciia ngay mai. Ngay mai va ngay
mai. Cé bao nhiéu ngay mai nhu viy? Dén vo cimg \
tan cua vi lai. Khong bao git dung nghl Bay gm né nhu
thé nao? C6 nguy hiém khong? Néu quy vi muon thtr cho
biét, thi hay nhu 151 khuyén cua t6i 1a ché nén thir. Rat
nguy hiém néu ctr duia gion véi né.

Loai ching sinh nay lay trom dao va tham lam
1am gbe. Trom 13 14y vat ma nguoi khac khéng cho.
Ching han, khi quy vi an thit d&, ma con dé khong ddng y
dé cho quy vi an thit n6. Khong nhu truong hop dan ciru
& Loc Da Uyén tinh nguyén dang nop cho vua mi ngay
mét con. Chung chon cach nhu vy, nén trong truong
hop 4y, ngudi an thit it bi qua béo nang né. Nhung néu
quy vi vo c6 bét va giét mot con ciru dé an thit, thi quy
vi d mang t0i an cdp. Quy vi an thit clru, do dé, da lay
vat ma minh khéng dugc phép 14y, thé nén con ciru nhan
qua béo dau tha1 lam nguoi va quy vi dAu thai lam ciru
trong doi ké nep Quy vi an cip mang cla ciru va bay
2id no lai an cap mang ciia quy vi. Con clru chét rdi bién
thanh nguoi va sy dau thai ctia n6 1a trudng hop cia
nghiép béo, du quy vi khong nhén ra diéu 4y. Thé nén
toan bd vAn dé rat 1a nguy hiém. Toi mong rang quy vi
dé tlr cua t6i ding bao gio dua gidn véi nguy hiém va
dimg bao gios 6 ¥ mudn lam thir. Chi két thic bing than
heo than dé ma thdi. Toi khong mudn thdy dé tir minh bi
trAm luan. T6i chi mudn quy vi déu chéng thanh Phat.
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Viét dich:

Ong yeu cai tAm toi, toi yéu hinh séc ciia dng. Do
nhan duyén 4y, trai qua trim nghin klep, thuong &
trong vong rang bude.

Giang giai:

Ngay khi nghe doc doan kinh nay, quy vi phai nén
cam thay s¢ hii. Hay nghe trong kinh néi:

Ong yéu céi tim tbi, tdi yéu hinh sic ciia éng.
Phét khoi tinh yéu chinh 1a su sinh khéi v6 minh. “Yéu
hinh séc ctia 6ng” ¢6 nghia la su sinh khoi cia hanh trong
chu01 mudi hai nhan duyén, “vé minh duyén hanh.” Day
1a vén de cua dan 6ng va phu nit. Thuc vay, trén thé gidi,
ngoai vAn d& nam nit ra, thi ching cb gi dé dang ndi ca.
Thé nén kinh Phat khong chi noi vé mot khia canh, ma
deé cap tir khia canh nay lién quan dén khia canh khéc.
Thé nén chéng phai 1a Dirc Phat bién hg cho tinh yéu khi
ngai nodi, “Ong yéu tdi, tdi yéu ong ” Puc Phat khong
khuyén khich tu do yéu duomg 131 bé quén moi luat tic
dao dirc. Do nhin duyén ay, trai qua trim nghin klep,
thudng & trong vong rang budc. D6 chinh nhu 1a quy
vi bi dinh chat vao nhau va khong thé nao ty minh tach
rdi ra duge. Quy vi dinh nhau qua chic. Va quy vi nghi
rdng moi thir trén doi chinh 1a c4i ma quy vi luén ludn
ham muén. Nhung thuc té 13 tir khi quy vi ket dinh vao
d6, thi khong thé nao dat dugc Phat qua. Vay ma quy vi
vin nghi ring tinh yéu ching c6 gi 1a tdi t&, phai khong?
Tinh yéu, tinh yéu la céi gi?
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Lai d chimg qua diéu gidc minh khéong roi, sao ngai lai
6 thé tré thanh nuii séng dét lién dwoc nira? Sao ng lai
hoi nhur vay?

Chu Phat, cac Ptrc Nhu Lai, cling nhu nhung nguai
mé 1dm phuong huéng nhung sau d6 da biét dugc chinh
xac phuong hucng, nén khong con mé nira. Thé nén hoi
rang lidu c6 thé tré nén mé mo lai chang sau khi da
chimg ngd Phat qua, cling gidng nhur ngudi dimg tréng
hoa dom hién ra lai giita hu khéng. Mét khi da dat dén
qua vi Phat rdi, thi khéng con xoay chuyén trong tanh
Nhu Lai tang nira,' khong con quay trd lai ching sinh va
sinh khoi v6 minh nira.

Kinh vin:

e BB E, EAe—4, 2R
RIE o I RREREHAK .

Hieu nhue kim khodng tap 1 tinh kim, ky kim nhdt
thudn, canh bét thanh tap. Nhw méc thanh khéi bat
trung vi mgc.

Viét dich:

Ciing nhu khoiang chét kim loai 14n trong vang,
Khi da luyén thanh vang rong rdi thi vang khéng tré
thanh tap chét kim loai nira. Nhu ciiy chdy da thanh
tro, tro 4y khéng tré lai thanh ciy dugc nira.

Giang gidi:

! Nguyén vin: Could not turn around in the treasury of the Thus Come
One.
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trong khoang chit chua dugc tinh luyén. Khi da thanh
Phat rdi, tirc 14 tir vang quing da tré thanh vang rong. Va
vang rong khong con pha tap 14n 16n v6i nhiing thi tap
chét kim loai khéc nita.

Khi thanh Phat ciing giéng nhu tro, ching sinh
gidng nhu cdy g0. Cdy g6 c6 thé dbt thanh tro, nhung
tro khong thé tr& thanh ciy gd dugc. BS-dé va niét-ban
cua chu Phat trong muoi phuong, 1a qué vi Phét, cling
gibng nhu vay. Khong thé tré lai nhing gi nhu trude day
duogc.
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M0t vi du khéac dé chi rd thém, sau khi thanh Phét
rdi, thi khéng con trd lai lam chung sinh nita. Gidng nhu
mdt méanh kim loai, hdn hop cta quing vang véi nhidu
khoéng chét khéc. V&i sy tinh luyén, c6 thé trich vang
tir hop chit khoang kia ra. Khi di thanh vang rong, thi
no khong tré thanh quang vang va cac khoang chat kia
nita. Vang rong khong thé nao hoa 13n cung cét, bun,
dAt trong do. Cung viy, nhu cdy gb da bi dét thanh tro,
thi n6 khong thé nao trd thanh cay g6 lai nita. G6 c6 thé
thanh tro, chr tro thi khong thé nao tré thanh cay duoc.

Kinh vin:

Hhdo REFIZR, TR .

Chu Phdt Nhu Lai bo-dé niét-ban, diéc phuc nhw
thi.

Viét dich:

Bb-dé niét-ban ciia chw Phat va ciac Pirc Nhur
Lai ciing déu nhr viy.

Giang gidi:

Chur Phit va cic DPic Nhw Lai trong muoi
phuong-¢& day c6 hai danh hiéu dugc dung vi su trang
trong. B-dé va niét-ban ¢6 y nghia giéng nhau vé muc

tiéu cua su tu tap “Bo-d8” 1a quy vi gidc ngd, va “niét-
ban” 1a c6 du bon duc.!

Ciing gidng nhu vang rong | 13n trong khoéng chét.
Khi con 1a ching sinh, ciing giéng nhu vang rong 1in

! Thuong lac nga tinh
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thé nao nhin thdy duoc van d& nay. Khi né d thanh lta
1di, chiing ta méi thiy dugc n6, nhung khi né chua thanh
lira, tanh chét ctia lira vAn hién hiru & d6. Tuong tu nhu
tanh nuéc. Tanh nuéc ciing c6 trong khip ca phap gi6i.
Vi khi ¢6 4nh sang mit trdi, ching ta van c6 thé ding
kinh lup dé 13y ducc Itra, va dudi mét trang chung ta van
¢6 thé lay nudc,' vi thé tanh cua cac chét nay van hién
hitu trong hu khéng. Quy vi thay hu khéng von tréng
rong, nhung thye ra né dugc chit ddy boi vo 56 cac hién
tuong. Va hu khong chinh 14 phép gi6i. Tuy nhién, Phu-
lau-na khéng hiéu rang tai sao tanh ctia nudc va lira lai
cling lac trim khép ca phap gidi.

“Phu-lau-na, ong nghi tai sao tanh lira va tinh
nudéc lai khong xam doat lin nhau. Ong lai néu ra
hu khong va dat lién trim khip phap gii, I& ra né
khong dung hop véi nhau. ‘Hu khong 1a hu khong,’
ong 1y luan, ‘va néu & d6 ¢6 hu khong thi s& khong cé
d4t. DAt 1a vat cimg chéc, ngan ngai, thé nén s& khong ¢
chitt nao hu khéng trong d6 ca. Néu hu khéng trim khip
phép gidi thi trong d6 s& khong co dAt. Néu dét traim
khép phap gidi thi trong d6 s& khong c6 hu khong.”
Pirc Phat lap lai mdi nghi ciia Phi-lau-na.

Kinh vin:

FAEAR, Bdm ik =, 1BAEAAN, T RIE
PAABERE

! Dung hat chau phuong chu (Xem Kinh Thii-ling-nghiém, quyén 3).
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Kinh van:

FHAR, Lk M F o 3K KAARR
BRRlB R, B KMRAEM R . X

TERFHRI . i i R Ao A0 %

Phii-ldu-na, hueu nhit van ngén, dia thity héa phong
bon tanh vién dung, chdu bién phadp gidi, nghi thiy héa
tanh bdt twong lang diét. Hyu trung hu khong cdp chu
dai dia, cdu bién phdp gici, bat hiép twong dung.

Viét dich:

Phii- lau-na, ong lai héi rang, tanh cia dat nuée
lira gi6 vén 1a vién dung, trim khip phép gidi, ong
nghi tai sao tanh Itra va tinh nuwéc lai khong xam
doat 1in nhau. Ong lai néu ra hw khéng va dat lién
tram khip phép giéi, 1€ ra n6 khong dung hop véi
nhau.

Giang giai:

Phu-| lau -na, ong lai héi rang, tanh ciia dat nu'crc
lira gio von 13 vién dung, trum khap phép glm Ong
bao rang, “Noi nao ¢ nudc, thi noi ay khéng c6 Iira, va
noi nao c6 lira, thi noi iy khéng c6 nude. Tanh cia nude
va lira khong dung h(fp nhau.”

Quy vi nén biét rang nudc lira va céc chit khac ddu
¢6 mdt thé tanh, tuy nhién, chung ta khong thé nao suy
ludng ma biét duge. Ciing nhu quy vi moi ngum déuco
tinh chit khac biét nhau. Nuéc cé tinh chét cia nuéc,
lira ¢6 tinh chét cua lira, mét thuong ciia quy vi khéng
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Phii-lau-na, thi nhu hu khong, thé phi quén tuong,
nhi bdt cu bi chu tuomg phat huy.

Viét dich:

Phu-liu-na, vi nhw hw khéng, ban thé ciia né
khéng phi 13 céc twéng, nhung hir khong ching ngiin
ngai cdc twéng Ay hign hifu trong né.

Gidng giai:

Phu-1au-na, c¢6 mét vi du dé giai thich dao ly nay,
vi nhr hw khéng, ban thé cia né khong phai l1a cic
tlro'ng, nhung huw khong chang ngin ngai cac tuéng
4y hién hitu trong né. Von trong hu khong 1a chang cod
thir gi hét, nhung du the tanh cta né khéng c6 bét ky
hinh tuéng gi, thi né van khéng ngan tré sy sinh khoi tu
nhién ctia cac hién tugng.

Kinh vin:

B FAT? GAEAR, i AR E B RRA)
oo LA REA G  BEFEAR
AEH  TAARE, KERBE .

So di gid ha? Phii- lau-na, bi thai hi khong nhdt
chiéu tac minh, van don tic dm, phong dao tac dong, té
trieg tdc thanh, khi ngimg tac triege, th tich thanh mai,
thuy trimg thanh dnh.

Viét dich:

Vi sao nhu viy? Phii-liu-na, noi hw khong kia
khi miit tréi 1én thi chiéu sang, khi may kéo dén thi u
am, khi gié chuyén thilay dng, khi troi tanh thi trong
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ta muon c6 mot dbi tugng tinh yéu cuia neng minh-minh
mudn déi tugng tinh yéu thanh vat s& hitu ctia chinh
minh.

“Thii duyén hitu, hitu duyén sinh.” Mot khi minh da
c6 né, nghia 1 minh lién dugc sinh ra.

“Sinh duyén ldo tir.” Khi c6 sinh ra thi lién ¢6 sy
chét. Thé nén cac vi Duyen giac! quan chidu mudi hai
nhan duyen ndy va biét dau 1a hat giong, nhan va duyén
déu 13 bét tinh. Tinh cha va huyét me déu la nhimng thur
khong thanh tinh.

Néu quy vi mudn chim dirt luan héi sinh tr, didu
trude hét phal lam 1a quy vi dimg sinh khoi v6 minh.
Lam thé nao dé duoc nhu vay? Pung khéi niém tudng
tinh 4i! Khéng c6 v6 minh thi khong c6 hanh. Nam nir
quan hé v6i nhau hoan toan do vi mét niém v mmh ban
dAu. Cai gi 1a vé minh? D6 1a “Téi khong biét...

Chéng han, khi ngum nam thdy mét ngudi nit, c6
thé 6 ta dep, nhung rét rio, tai sao anh ta dong long?
D6 chinh la khi tdm déng, va d6 ciing la lic vé6 minh
sinh khoi. Khi ngudi phu nit ¢6 cam tinh véi ngudi dan
ong, thi cung tuong tu nhu vdy. V6 minh, do vay, chinh
1a c6i gbc cua luan hdi sinh tir. Va dé chinh 1a noi ma
moi viéc déu bit dau.

Khi quy vi da hiéu muoi hai nhan duyén va khong
bi xoay chuyén béi chiing thi:

! Nguyén ban Anh ngit, dung chit Arahat, a-la-hdn c6 1& khong chinh
nén ching t6i dung Duyén gi4c.
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Chting ta hily xem xét k§ vé chudi mudi hai nhan
duyén. Nguyén nhan dé nam nir phai long nhau—phat
sinh niém tuéng tinh &i, chinh 1a do v6 minh, tirc mt
niém v6 minh sinh khoi trude tién.

“Vo minh duyén hanh.” Hanh & ddy chinh la sy
giao ciu.

“Hanh duyén thire.” Tc la thirc thir tdm dugc dé
cap & doan kinh trén, “thu nap mem tudng thanh ra bao
thai.” Thirc chinh ]a than trung Am nhdp vao bao thai.

“Thirc duyén danh sde.” Danh 1a sy phat trién clia
bao thai tir tudn thir nhat dén tuln thr tu. Sdc 12 su phat
trién clia bao thal tir tuln thir nam dén 1uan thir sau.

“Danh sic duyén luc nhap Tir tudn tht bay tré
di, bao thai da dugc hinh thanh day du cac bo phén: Mit,
tai, mili, ludi, than va tdm y

“Luc nhdp duyén xuic.” Khi mét, tai, miii, ludi, than
va y dugc hinh thanh, thi lién c6 céi biét cia sy xic
cham. Bao thai trong bung ngudi me cam nhén dugc sy
xuc cham nay.

“Xiic duyén tho.” Bao thai la noi nhan biét su xtc
cham nay.

“Tho duyén di.” Khi c6 su xic cham, 1ién phat khoi
long ham thich. Pay chinh la diém khoi ddu cta tinh
yéu. Va ciing tra 1oi cho céu héi tai sao nam nir yéu
nhau: ngay cé khi trong giai doan bao thai, nguyen nhan
nay da dugc gieo trong—da cé niém tudéng luyen 4i roi.

“Ai duyén thu.” Khi da c6 niém tuong vé 4i, nguoi
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dam cuéi cho con trai. Ong ta thinh Thién su Chi Cong
dén thuyét phap va chic mimg. Khi Thién sw Chi Cong
dén nha, ngai nhin chung quanh rdi néi:

La thay! La thay!

Chdu cudi ba néi.

Con gdi an thit me.

Con déinh cha.

Heo dé ngéi trén ghé.

Luc thin néi da xdo thit.

Ngueoi dén chisc mirng nhau.

Diing that la canh khé.

Tai sao lai ¢é chuyén chdu cudi ba ngi? La vi khi
dira chéu trai mdi 1én hai thi ba ndi qua doi. Khi dang
hap héi, ba ta ndm chit tay dira chau trai va néi, “Da dén
lic ba phai di dau thai, nhung ba khéng thé nao quén
duoc chau. Khong blet ¢6 ai s& cham soc chau sau nay?”
Ba chét khi tay van ném chat tay dira chau trai.

Sau khi chét ba ta dugc dua dén gp vua Diém La.
Vua néi, “O1Ba thucmg chau minh nhleu vdy sao? Dugc
1di, ba hdy tr& ve lai ¢5i nhan gian roi dAu thai lam vo

” Thé nén ba ta dugc dAu thai lam ngudi, khi dira
chau trai dén tudi thanh hén, né lién chon ba cudi lam
vo. Tai sao Thién su Chi Coéng biét duoc didu nay? Vi
ngai chimg dugc tha tim théng va tic mang théng, Ngai
da khai m& dugc Phat nhan.

Khi nhin ra trude nha, ngai néi, “Con gdi an thit
me.” vi ngai thdy dira bé gai dang an mot dui thit heo.
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Khi v6 minh diét thi,

Hanh diét. Khi Hanh diét thi,

Thire diét. Khi Thirc diét thi,

Danh séc diét. Khi Danh séc diét thi,

Luc nhép diét. Khi Luc nhép diét thi,

Xtc diét. Khi Xuc diét thi,

Tho diét. Khi Tho diét thi,

Ai diét. Khi Ai diét thi,

Thu diét. Khi Thu diét thi,

Hiru diét. Khi Hitu diét thi,

Sinh diét. Khi Sinh diét thi,

Lo tir diét.

bay 1a phuong phap cia chiéu hoan diét. Néu quy

vi chon con dumg theo chiéu luu chuyén, thi quy vi
1am ngudi. Néu quy vi di theo con dudng hoan diét, thi
quy vi thanh Phat. Thé nén cac vi Duyén giic quan sat
mubdi hai nhén duyén va suy nghT, “Tai sao con nguoi
duoc sanh ra? A! Ngubdn gbc noi hg sinh ra cuce ky bét
tinh. D6 12 hdn hop ctia tinh cha huyét me, tao nén thanh
bao thai nén hoan toan bét tinh.” Thé nén ho doan trir
v6 minh va chdm dirt luan hdi sinh tir. Vao thoi Luong
Vii Bé, Phat phap hung thinh. Khi nao c6 dam cudi, cac
Phap su déu duge thinh dén @& tung kinh thuyét phap
Vao ngay sinh ctia tré con, cac Phap su ciing duoc thinh
dén dé thuyét phap va chic mimg. Cac Phap su thuong

c6 mot bai phap ngén tan than nhiing didu t6t lanhwhuc
nhitng diéu tt dep. Luc Ay c6 mot ngudi gidu co td chirc
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VIEN PHIEN DICH KINH PIEN
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Dich gia phai thodt minh ra khdi déng co tw truy
cau danh loi.

Dich gia phdi tu than dudng tanh, dit bé théi cao
ngao.

Dich gia phai tw ché, khong dwoc tu khen ngoi minh
ma ché bai ké khdc.

Dich gia khéng duoc tw cho minh la tiéu chuiz"n, la
thuéce do, réi ha thap ké khac bang cdch tim 16i Iam
noi tac pham cia ho.

Dich gid phdi ldy tam Phat lam tam minh.

Dich gid phai ding trach phdp nhén dé phan xét
ddu la chdn Iy.

Dich gia phdi cung kinh céu thinh Cao tang, Dai
diirc mueoi phwong chimg minh cho ban dich.

Dich gig phdi hoan hy truyén bé gido nghia nha
Phdt bang cach in Kinh, Ludt, Lugn mét khi phan
Pphién dich ciia minh dwgc chimg minh la ding.
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THELEAR /?

Néu quy vi Lhay xuyén subt dugc van dé luyén i, thi
quy vi ¢6 thé chdm durt luan héi sinh tir. Con ngudi cling
glong nhu loai sdu trong bap cai, n6 sinh ra, song trong
bap cai va chét trong bap cai. Con ngudi sinh ra do tham
& va chét trong tham &i.

“Luu giir tinh ai thanh c6 chung tir.” Nam nit bay
16 tinh yéu ctia ho va ¢ lu'u gift cho dén khi c6 mot déu
tich hitu hinh cta tinh yéu 4y. Mot khi tinh yeu tré thanh
dAu tich hitu hinh, nghia 12 c6 mét hat gidng vira dugc
sinh ra.

“Tudng” & day 1a chi cho thirc thit tim—tirc 1 than
trung Am.

Nén c¢6 nhin duyén sanh ra yét-la-lam, dt-bo-
dam y.v...

Yet-la—lam 1a chi cho bao thai vira méi truéng thanh
trong tudn dau tién. Yét-la-lam dich la ngung hoat EEi,
tic la do tinh cha huyet me ngung két lai ma thanh chat
nay. Tuin thi hai chét nay duoc goi 1a dr-bo-dam, dich
nghia 1a bdo, bét dau c6 thé trang cia bao thai.' Tuén thir
ba gm 12 bé-thi, y dich la khéi thit mém (nhuyen nhuc)
tudn thir tu goi la yet-nam ¥, y dich 12 khoi thit ciing
(nganh nhuc i), tudn thir ndm goi la thé- la-tra-khie
(prasakha), y dich 12 hinh vi, ciing goi l4 chi tiét, tir chi
va cac phan khéc déu day du.

! Nguyén ban Anh ngit, globule: Giot hodc vién nhé xiu (nhét 1a & thé
16ng hoc chét rin nong chay),






index-127_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 129

phap. Néu quy vi tir chéi gido phap vao lic nay, chic
chén phién nio s& tang trudng,.

Phién néo vé tan thé nguyén doan.

Phdp mén v6 lweong thé nguyén hoc.

Chiing ta hoc tap gido phép Ia dé dut trir phién ndo.
Nay t8i néi véi quy vi vai diéu v& chan Phat phap. Quy
vi phai ditt trir phién ndo. Néu hoc Phat phap ca nge‘m
ndm ma khéng diit trir dugc phién nio, thi cling giong
nhu chua hoc duge didu gl.

Quy vi s& hoi, “Lam sao dé diit trir phidn ndo?” Chi cin
gilf tim dimg bi lay dong béi nhimg canh gi6i chung quanh.
Néu tam quy vi khéng bi xoay chuyén béi moi hoan canh,
nghia la quy vi d4 c6 dinh luc. D6 chinh 1a Phat phap.

“Vi sao céc ngi néi rang Phat phap vén khong c6
céi ‘phdi’ va cai ‘chdng phai’?”

Luc t6 d4 day chiing ta:

Bén lai vé nhdt vt
Ha xir nha trdn ai?

Thé nén moi hién twgng trén déu duge phti nhén.

Néu quy vi c6 thé hiéu duogc ring Phat phap vén
khéng c6 céi ‘phdi® va cai ‘ching phdi,” thi quy vi di
dugc chimg ngo. Luc td da hoi ngai Hu¢ Minh, “Dimg
nghi thién, dimg nghi 4c. Ngay Iuc 4y, c4i gi 14 ban lai
dién muc cua Thuong toa Minh?”!

! Bt e thién, bt tr de. Chinh dit ma thoi, nd ca thi Minh Thueong tog
ban lai di¢n muc? & , RRE, E SRR, A S B ARG
B ? (Kinh Phdp Bdo Pan.)






index-126_1.png
128 QUYEN IV

phap, nhung sau khi ngai giang xong thi chiing bién mét.
Theé nén c6 cau ké:

Tdo nhdt thiét phap 3% —¥n %

Ly nhdt thiét twomg.  #— ¥ 48.

D6 1a d& day moi ngudi khong nén chép cimg vao
phép. La dé ngan ngira nhimg ngudi s& néi, “Toi phéi
y clr ding nhu phap Duc Phét da day Néu c6 ngudi
ndi nhu vy, tic la Vuorng vao phap chép, tuc ho s& kho
dat duoc phéap khong. Pé cho moi nguoi déu dat dugc
ca nhan khong va phap khong, nén trong doan van nay,
Dirc Phat phii nhan moi didu ngai da néi.

Quy vi se néi, “Téi da dat dugc nhén khong va
phép khéng rdi, bay gids tir sang dén tbi ti chi con biét
ngt. Téi ching can tu hoc gi nfra ca. ROt réo tht ca la
nhdn khong Thé nen chi can ngu thoi.”

The thi quy vi vAn con bj chép vao cai ‘ngii.” Khi nao
céi nga Ay hét rox, thi d6 mdi thuc sy la khong Néu van
con ngy, thi van chua thé 1a khong Vén d& 1a quy vi cin
phai 1am cho chép phéap va chap ngd hoan toan khong.

Kmh Kim Cucmg néi rang phap Durc Phét giang
n6i giéng nhu chiéc be.  Tuong tuong s& mét nhoc xiet
bao khi quy vi mang chiéc bé trén vai sau khi dang n6 dé
qua song roi. Chiéc bé chi gitip cho quy vi vuot qua bén
kia sdng. Quy vi phai lia bo n6 khi da dén bo roi. Tu'(mg
tu nhu vy, muc dich cia glao phép 13 chuyén hoa phién
ndo cho chung ta. Mot khi phién ndo khéng con, thi ciing
ching can dén phép nita. Nhung truée kh1 phién no dit
sach, thi minh chang lam duoc gi néu khéng co gido
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dé, nhu bang tan thanh nudc. Khi nuée dong lai, bing
chinh 1a phién no ciia quy vi; khi bang tan, phién ndo
het ngay d6 chinh 1a bd-dé. Chang co gi qua kho hiéu
vé chuyén nay. Toan b nhiing gi quy vi cn phai lam la
thay doi, va quy vi s& thanh tuu.

Ching phii 1a minh—chéng phai 1a tanh gidc—
ching phai v6 minh—khong phai la sai 14m hu vong
sinh khai tir cal mot chan that—chang phaila het minh,
chang phax hét v6 minh. Nhu vdy cho dén chang
phai 12 hét lao, hét tir, chang phai 1a hét lao, chang
phii hét tir. Gido phap thap nhj nhan duyén ciing bién
thanh khéng.

Gido phép dugc giang bay gio chinh la khéng Nhu
Lai tang. Ké dén, quy vi s& dugc giai thich Nhu Lai tang
vén 1a khong va bat khéng. Thé nén quy vi thdy, Nhu
Lai tang von khéng chi don thudn 13 mét trang thai, ma
n6 c6 vai diéu khac biét trong nay. Vay nén quy vi du-ng
thay rng minh biét dugc va1 thuét ngir Phat phap roi ke
rang minh di hiu duoc tAt ca. C6 thé quy vi chi biét vé
Nhu Lai tang, nhung quy vi con phai biét cach lam cho
Nhu Lai tang thanh khdng; va quy vi biét dugc Nhur Lai
tang 13 bat khong, nhung rdi quy vi phai nhén ra dugc
Nhu Lai tang von vira 1a khéng vira 14 bdt khong. Qué
réc r6i, phai khong?

Kinh vin:

FEEEE, Ekdkid o kAR

Phi khé phi tdp, hi diét phi dao. Phi tri phi dc.






index-128_1.png
130 QUYEN IV

Ching nghi thién, d6 chinh 1& khong ¢6 cai ‘phai.’
Chéng nghi 4c, d6 chinh 13 khong c6 cai chang phaz
Tu hanh tinh tén dén mitc khéng c6 cai phaz va cai

‘chdng phdi,’~ c6 nghia 1a dén mirc khéng c6 cai thién,
cdi dc nita—va nd luc nhan & moi canh gisi dang diénra.
Su véng bat y niém ‘phdi’ va ‘chdng phaz —y niém thién,
dc—thi chinh ngay d6 12 Phat tanh, 1a bon diéu vién minh.
Néu quy vi dat dugc diéu 4y, thi quy vi c6 tht ca, va dong
thoi ﬂuy vi ciing ching ¢6 cai g1 ca; nhlmg, khong phai
la chap ctmg véo céc canh gidi hién tién 4y. Khi nao thi
quy vi c6 tat ¢4, va quy vi c6 nhing gi? Quy vi c¢6 tat ca
phép béo trong Nhu Lai tang. Ma quy vi chang c6 gi hét
thay; c6 nghia la quy vi chang con chut nao phién ndo.
Trong Nhu Lai tang ¢6 rét nhiéu phlen ndo cling nhu
¢6 rét nhiéu phép bao. Tai sao quy vi khong c6 duge
nhitng phap bao 4y? Vi quy vi 6 qui nhiéu phlen néo,
va vi trong bung quy vi da chua qua nhiéu thi rdi. Thé
nén, néu quy vi c6 qua nhiéu phién ndo, thi quy vi chi
con chira duge mét it nude phap-phép tanh nhé nhoi.
Néu moi phién ndo déu duoc chuyén hoa, thi chinh né 1a
nudc phap; dé chan that 1a phap tanh cua quy vi.

Dimng c6 so rang minh ¢6 quéa nhidu tap khi. Tép
khi cang nhiéu, thi phép tinh cang 16n. Nhung dung dé
né6 chuyén thanh tap khi, vi néu quy vi dé mic nhu vay,
thi s& 1am mét tac dung tanh linh cta minh. Quy vi s&
khoi d4u bang tri thong minh va két thiic bang ngu mudi
néu quy vi lam nhu véy. Phét phap day quy vi dut trir
phién nio, 11 nhimg phlen ndo nay s& chuyén thanh bo-
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Viét dich:

Khéng phai 1 khd 12 tip; ching phii 1a diét 1
dao. Khong phii 14 tri 1a dic.

Gidng gidi:

Trén d()‘l nay c6 nhiéu loai Kkhd. Trudc tién c6 ba
thr khd, rdi lai c6 tam thir khd. Ba thir khd la: Khé kh,
hoai khé va hanh khd. Khé khd la tm trang cta ngudi
nghéo cung. Chang han, ngheo tu n6 da 1a khd, va né
tré thanh khd kh khi ngudi ngheo méc bénh, ma khong
c6 tién dé di bac si. Hogc 1a ngudi ngheo cung dy song
trong ngdi nha dét nat, thinh linh mua mua gid dén.
Sbng trong ngdi nha dot nat da khd rdi, bi mua dot khip
noi trong nha lai cang khd hon, ching c6 khac gi nhu &
ngoai troi ca.

Khi t6i & Hong Kéng, t6i timg & trong mdt cin
phong bi dot khi troi mua. Phia trén giudng ngu la sau
16 dot khi mua xuong Quy vi thiy nhu vy cé khé
khong? Du dé 1a khd that, nhung t6i khong stra 15 dot
trén mai nha. Khi t6i cé duogc it tién, t6i mudn ding de
glup cho moi ngum Loai ngudi nhu t0i thét 1a dién rd.
Sudt thai gian 4y, téi 6 duge 1500 dong dé giup cho
viéc tac tugng Phat & mét ngdi chua da bi hoang phe
Stra méi nha t6i cho khoi dot chi tén chimg 200 dong,
nhung t6i khong mudn ding tién vao viéc ay, tdi muon
hoan thanh tuong Phét cho ngdi chua cit trude. Ngudi ta
nghi rang, “Ong gia 4y khong biét cach tinh toan. Ong
khong thé nao tach viéc riéng ctia minh ra khoi viéc
chung ctia moi nguoi.”
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Kinh vin:

Be 9P BAC, ML PTHE o IPPRAR A, A6
ii]_ ° /EV/{‘: ,g,'f‘by/{%ﬁi:

Thai nodn thap hod, tiy ky s6 ung Nodn duy tmmg
sanh, thai nhan tinh hitu. Thdp di hop cam, hod di 7 ly itng.

Viét dich:

Thai sanh, noén sanh, thz‘lp sanh va hoa sanh,
tuy theo nghiép twong ng. Thai sanh do 4i tinh ma
6. Thap sanh 1a do co’ cim ma hop lai, hoa sanh do
phan ly ma ung hién.

Giang giai:

Thai sanh, noén sanh, thép sanh va ho4 sanh, do
1a bon cach sanh.! Thai sanh la & noi nhirng loai cé va.
Noan sanh 1a noi nhimg loai long vii-nhu chim ching
han. Thép sanh 14 & nhimg loai sinh noi 4m thép, va hoa
sanh la nhitmg loal sanh bang su bién hod, dudng nhu cé
mat rdi bién mat.

Tuy theo nghiép tu’lmg mg. Trong mdi loai ma
chiing sinh dugc sanh ra, déu c6 mét tac nhan kich thich va
sur dép 1 tng. Chang han, noén sanh 1a do ni¢m tmmg ma
¢6. Phai ¢6 bbn diéu kién 4t c6 thi nodn sanh mdi c6 duoc:

1. Nhan duyén cua cha

2. Nhan duyén cua me.

3. Nhan duyén cua nghiép luc ca nhén, va

4. Diéu kién ctia hoi 4m.

! Bon mdi truong ma chung sinh duoc sanh ra.
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phuc. Thé nén moi loai chung smh mdi khi nghe dén danh
hiéu ngai 14 lién thay ddi tinh xAu va tré nén thién lanh.
Dirc Phat dung phuong tién thién xao aé glao hoé ching
sinh. Vi thuong x6t ching sinh ma ngai giang day gido
phap; ngai giang giai tuong tan dé nhat nghfa dé cua cac
Dirc Nhu Lai, d6 14 gido phap vi diéu dé nhét.

Kinh viin:

WHEH, EATREE— o 4B
do Bk E o e A T P SN
Bk, AT R AT UAFH .

Thé ton thuong suy, thuyét phdp nhan trung ngd vi
@ nhat. Kim viin Nhu Lai vi diéu phdp dm, do nhu lung
nhén du bach bé ngoai linh w van nhué, bon s¢ bt kién
ha hudng ddc van.

Viét dich:

Thé ton thuwong khen, con 13 ngudi thuyét phap
bic nhét. Nay con nghe phdp 4m vi di¢u cia Nhw
Lai, con nhw ngu’m dlec, xa ngoai trim bu'oc, lang
nghe tiéng mudi mong, vbn thue ching thiy, hubng
nira 1a nghe.

Giang gidi:

Phu-lau-na danh 1& Puc Phat dé thua hoi. Tai sao
ngai lam nhu vay? Vi Phu-ldu-na c6 vai diéu chua rd.
Nhu A-nan, by gio khong con diéu gi nghi ngd nita.

Nhung Phi-lau-na, 1a nguoi dugc khen la gioi thuyet
phap dé nhét, lai c6 diéu nghi ngd. Ngai con nhidu diéu





index-64_1.png
66 QUYEN IV

Me né da chét va dhu thai 1am heo trong nha nay. Con
heo nay bi lam thit dé dai khach dén du ddm cuéi, va
dira con gai that 1a dang &n thit me minh vay!

Khi ngai thdy céac nhac cong dang ngdi bén cira ra
vao, ngai ndi: “Cai tréng ma dira con trai dang danh la
dugce boc bang da ctia cha n6.” Ngudi danh tréng dang sir
dung cai tréng boc bang da dé. Cha clia anh ta da chét va
dau thal lam dé. Con dé da bi lam thit, thudc da, va ngudi
danh trong ching khac ndo con dang danh cha minh cal

R01 Thién su Chi Cong luu y moi ngum rang, “Heo
dé ngéi trén ban.” Ngai thay heo dé dang ngdi nhu nhing
ngudi khach trén nhimg b van ngya gifta nha. Doi nay
ho 12 ngudi, nhung trong nhig doi trudc, ho da timg la
heo dé. Trong nhitng doi trude ho 12 heo dé da bi nguoi
an thit, thé nén bay gm khi ho dugc mang than nguoi, ho
lai &n thit nhu'ng ngudi bi doa 1am heo de dé doi ng.

Khi Thién su Chi Cong nhin théy ndi thit dang s0i,
ngai kéu kén, “Luc thdn noi da xdo thjt.” Luc than gom
ho hang bén cha va bén me, ho hang ctia anh r& chi dau,
va ho hang bén ndi, bén ngoai cia vg (chdng) minh. Ho
déu 1a nhing ngudi ba con rét gin g, nhung béy gio
déu da dau thai lam heo dé, lai bi giét thit, dang bi néu
trong ndi.

Thién su Chi Cong két luan: “Ngudi dén chic muing
nhau.” Ai ciing dén ndi 16i chuc tung. Nhu’ng Thién su
lwu ¥, “Téi thdy ddy toan la cdnh kho 5.” Nhimg gi i
thiy dugc chi toan 1a chuyén khd.
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k¥ tién bac ciia minh dén mirc di dau ciing mang theo
bén mmh khéng bao gi&s rdi, cho dén khi minh so ¥ va
bi mét sach.

Hanh khé 1a c4i khd trong tién trinh sinh truéng. Du
quy vi khong trai qua kh khé nhur nhung ngum ngheo,
khéng tréi qua hoai khd nhu nhitmg nguoi giau, nhu‘ng
quy vi vAn c6 ndi khd khi trai qua thoi tho au cho den
truéng thanh, dén trung nién va dén lac gia chét. Tién
trinh nay dién ra tir tir khdng dit, va d6 cling la cai khé.
D6 1a ba thu khd.

DAu tién trong tam thir khd (bat kho) 1a sinh khé.
Khi dira tré vira méi chao doi, diéu diu tién chi biét
khéc.! Pira bé khong thé tu dién dat diéu gi & rang,
nhung khéc biéu hién sy khd. Céi dau e sinhra glong
nhu c4i dau ctia con ria dang con séng ma bi boc céi
mai ra khoi than. Khi dura tré vira duge sinh ra, moi
tiép xtic v&i khong khi 1an ddu, cai dau cla né ciing
nhu vay.

Cai khd tht hai 1a gia khé Khi v& gia, nguoi ta
khong didu khién dugc tai mét va tay chan. Ho khong
thé di day do va thic in tré nén vo vi. Kh1 tu01 gia dén,
toan co phén trong than thé bat dau xudng cép. bolaly
do tai sao tudi gia tré nén ky quéc va hay cau gét. Ho
ching khéc gi dira tré con, thé nén quy vi dimg tréch
moc tinh tinh ho lam gi.

Céi khé thir ba 1a bénh khd. Moi sur trén thé gian

! Tiéng Han chit khéc R (ku) ddng am véi chir khé .
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18n xuéng. Do nhin duyén dé ma chiing sinh twong
tuc.
Giang giai:

’ ‘khi tinh, khi tuéng, khi hgp, khi ly, thay ddi lin
nhau. C6 mot sur két hop, phan ly 13n nhau lién tuc, 1an
ndy qua lan khéc. Va do nghiép bdo ma mdi loai theo
nhau sinh khéi rdi chim dm lién tuc khéng dut. Do phai
chiu nghiép béo, ching sinh lam than loai chim trén troi
1di bién thanh ca dudi nuéc. Do nhan duyén dé ma
chiing sinh twong tuc. Chung sinh 1a nhimg loai phai
chiu trai qua mudi hai loai sanh:

1. Thai sanh; 2. . Noan sanh; 3. Thép sanh; 4. Hoa sanh;
5. Hu'u sac 6.Vo sac 7 Hiru tudng; 8. V6 tuong; 9. Phi
hitu séc; 10. Phi vé séc; 11. Phi hiru tuong; 12. Phi vo
tudng.

Pay la tién trinh lién tuc khong dung nghi cua
chiing sinh. Pau tién ching ta thao luan vé su tuong tuc
cua thé giéi. Ké tiép ching ta ban vé su tuong tuc cua
chiing sinh.

Kinh vin:

BARAR, R &, F R . Rk
) SCE T35, A AR BT . 2R Ak
¥

Phu-ldu-na, tudng di dong két, di bat nang ly. Téc

chu the gian phu méu tir tén, twong sanh bt doan. Thi
déng tdc di duc tham vi bon.

i
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Khb khd xay ra khi ngudi ta pha1 chiu dyng canh
nghéo, them vao do6 la khong mét dong xu dinh tai,
khéng c6 tién mua thic an, quan 4o. Hoac 12 ¢6 ngudi
da khéng c6 tién, dot nhién nghe tin cha minh mét va
khéng c6 tién d& mua quan tai. Toi da trai qua tinh trang
nhu vay. Khi me t6i qua doi, t61 & bén canh ba, nhung t6i
khong c6 mot dong xu. Quan tai phai mua, nhung t6i lay
gi d& mua? Khi toi ban chuyén d6 véi cac anh t6i, moi
ngu'm déu nhin nhau, khéng ai c6 thé 1am ndi viéc Ay.
Cudi cung tdi ndi, “Neu khoéng ai lam dugc viée nay, toi
s& nho nguoi ban gitip.” May mén thay, t6i ¢6 vai nguoi
ban cling t6i tham ciru Phat phép, trong s6 d6 c6 ngudi
ban quan tai. Khi t6i béo tin me t6i da qua doi, anh ta
lién non, “Pirng ban tam! Anh hay chon bt ky cai nao.
Chua can phai tra tién bay gid. Khi nao tra cling dugc.
Ngoai ra, t6i s& cho anh muon thém 5000 d lo tang sy.”
Vi t6i thuong thich gitp d& moi ngudi, nén c6 ngudi
thich gitip d& lai t6i khi t6i c6 chuyén. Nhung, d6 khong
phai 1a vi du cho khd khé.

Sau khi chén cét me toi xong, toi thue su bubng bo
moi chuyén. T6i quén mét thuc t& 13 minh dang mac ng.
Téi chi & yén bén m¢ dé bao dap chit hiéu.

Hogi khé xay den déi veéi nguol giau c6. Binh
thuong ho giau co, rdi den khi cua cai bj tiéu tan. Chang
han, ¢ ngudi lam ra rét nhiéu tién nhung cat ky tien
trong nha minh chir khéng géi vao ngan hang. Pén khi
nha ho bi chéy, toan bd cua cai bj thiéu sach. Hodc la
vang bac ctia cai bi ké cdp lay mat. Hodc 13, quy vi giit
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Noan sanh xuét phat tir niém tuéng. Chéng han,
24 mai ap trimg sudt ngay, noé phai chiu dung sirc néng
khéng thé nao chiu ndi, nhung n6 khéng thé nao bo di
duoc. Mot hém n6 tu thiy thoi gian ap trung da du ben
roi khoi & dé bai tiét va an chit it, rdi n6 tré lai 6 dé 4p
trimg va nghl “Hay chui ra, cac chi ga con. Ng ra! Cac
chii ga con.” D6 1a Iy do tai sao ndi noén sanh phat xuét
tir niém tudng.

Thai sanh do 4i tinh ma c6, thip sanh 13 do co
cam ma hep lai. Thip sanh do hai nhan duyén:

1. Anh séng mit troi.

2. MBbi trudng 4m thép.

Ho4 sanh do phén ly ma trng hién. Céac loai chung
sinh nay smh ra tir nghlep riéng va hay thay dm bién
hod. N6 xuét hién rdi bién mét, blen mat rdi xuét hién.
Bién hoé 1a thudc tinh cia tham mudn manh mé cai méi
la ma khong thich cai gia nua cii k¥, viy nén né xuét
hién thong qua su phén ly.

Kinh vin:

Wb, ZAAES AL
HA o AR R, mi#aéﬁ .

Tinh tuéng hop ly, canh twong bién di. S¢ hitu tho
nghiép, truc ki phi tram. DT thi nhan duyén, ching sanh
twong tuc.

Viét dich:

Khi tinh, khi twéng, khi hep, khi ly, thay ddi
14n nhau. Céc loai thg nghi¢p bdo ciing theo nhau
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chang phai la nu'o’c, chang phai gio, chang phal Itra.
N6 chang phai 12 bén dai chiing; né hoan toan rong lang.
Pay goi la “nhat thiét phap khéng.” Chang phii mit tai
mili lui thin y. D6 khong phai la ndm uan hay sau can.
Ching phdi sac thanh hwrong vi xiic phap. Chéng phai
1a sdu trin, Didu nay tuong tu nhu doan van trong Bat-
nha tAm kinh, “Thj ¢6 khéng trung v sic, vo tho tuéng
hanh thirc, v6 nhan nhi ty thiét than y; v6 sic thanh
huong vi xtic phdp; vo nhan gidi nai chi vo y thirc gidi.”
Diém khac nhau 1a trong Bat-nha tdm kinh no6i “Khéng
c6—khong co sdc...”, con trong Kinh Thu-~ 1ang—ngh|em
thi no6i rang “khong phax chéng phai—chdng phdi sdc..

& day noi rang “N6 khong phai—phi 3E” nhung doan sau
lai noi, “Phai. N6 la—thi &£.”

Chiing phii nhan thitc giéi, cho dén ching phai
¥ thire giéi. N6 ching phai 1a nhan thic, nhi thic, ty
thirc, thiét thirc, thén thic, ¥ thirc. Bén diéu vién tim
ctia chiing ta chang phai 12 nhitng thir nay. Dtic Phét da
giang giai rat k§ vé nhimg mén nay—d6 1a nim uan sau
nhép, mudi hai x&r, mudi tam giéi-va ngai day ring n6
d&u 1a tanh Nhu Lai tang. Nay Dirc Phat lai bao la ching
phai. Ngai giang giai mot hoi khién moi ngudi déu boi
rdi, va khong biét phai suy nghi theo huéng nao. Ngai
vira néi phdi d6, by gi¢s lai néi khéng phdi. Rot réo, 1a
n6 hay ching phai 1a n6? C6 céi phdi hodc cai chang
phdi khong? Dlimg bén tam. N6 ching phai 12 phdi, ciing
khéng phai la chang phai. B6 méi chinh 1a Phat phéap.
Ching c6 cai phdi va cai chdng phdi.
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Nhi nhu lai tang bén diéu vién tam.

Viét dich:

Ma Nhu Lai tang chinh Ia bon digu vién tam.

Gidng giai:

Con c6 thé goi tanh Nhu Lai tang 1 bdn diéu vién
tam. Vén 1a vi digu, vién man, thanh tinh va traim khap
phép gi6i. N6 16n dén ndi khong c0 cai gi vugt qua noé
duogc va nho dén mire trong d6 ching c6 gi. Cai bdn diéu
vién tdm khéc voi cac hién tuong kia nhu thé nao?

Kinh vin:

ST . K EREIEK . 3
RIFBELELE . EGEFFREE

BRI, o A 75 ZAEF I .

Phi tdm phi khong. Phi dia phi thiy, phi phong phi
héa. Phi nhan phi nhi, ty thiét than y. Phi sdc phi thanh
hwong vi xiic phdp. Phi nhan thirc giGi, nhw thi ndi chi
phiy thirc gioi.

Viét dich:

Khong phal 1a tAm, chang phdi la khong. Khong
phii 1a dit, chang phéila nuéc, chang phai gio, chang
phai lira; chang phai mit tai mii ludi thin y; ching
phai sac thanh hlro’ng vi xuc phép. Chang phai nhan
thic giéi, nhu thé cho dén chang phai y thirc gidi.

Gidng giai:

Khéng phai 12 tim, ching phai 1a tdm thirc cia
quy vi, ching phai 12 khong. Khéng phai la dat,
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Kinh van:
FEREN, AeWE ., WwASE I
%_jfi;b, 3”5%5’[3@_ °

Phi minh vé minh, minh vé minh tan. Nhw thi ndi
chi phi ldo tw, phi ldo tir tdn.

Viét dich:

Chéng phai la minh, chéng phal v6 minh; chéng
phai 12 hét minh, ching phal hét vé6 minh. Nhw vy
cho dén chang phii 14 hét lio, hét ti, chang phai la
hét ldo, chang phai hét tir.

Gidng gidi:

Pirc Phét giang phap tiiy duyén c6 lic néi phap va
¢6 ltic quét sach tét ca phap. Khi Dirc Phat sip nhap niét-
ban, ¢6 dé tir hoi, “Bach Thé ton, gito phap ma ngai da
tuyén thuyét, vao doi sau, chiing con s& phai luu thong
nhu thé nao?”

Quy vi ¢6 nghi rang Dirc Phét s tra 16i nhu thé nao
khong? Ngai tra 101, “Nhu Lai chua timg thuyét phap.”
Nay quy vi du'ng nghl ring qua cau tra 101 nay, Duc Phét
da bi chut it 1im cam khi gén nhép niét-ban. Hoan toan
khong phai nhu vay. Ngai néi rang, “Néu co nguoi bao
rang Nhu Lai da timg thuyét phép du chi mét chi, tic 1
huy bang Nhu Lai.”

Thé 13 ngai da giang phap sudt 49 nam, khai mé
hon 300 héi giang kinh nhung chua timg néi mot 1oi
ndo! Vay la nhu thé nao? Co béan la Puc Phat giang
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Thé thé liét thity, trieu vi thdo mée. Thi 6 lém tdu
ngg thiéu thanh thé, nhén gido thanh thiy.

Viét dich:

Thé dit kém thé mr(rc, vuwon ra thanh c6 cay.
Thé nén rimg cly b dét thi thanh dét, vit dt ra thi
thanh nuéc.

Giéing giéi

Thé dat kem thé nuée, vuon ra thanh cé ciy.
Khi thé clia dht yeu hon thé ciia nuéc, thi thanh ra thio
moc, cly cbi. Thé nén ring cay bj dbt thi thanh dit,
vat ra thi thanh nuéc. Tro von chi 14 dat. Néu quy vi
Vit ¢6 14 hay than cay thi nuéc lién ri ra.

Kinh van:

REBL, EMBIE . UL R,

FA84

Giao vong phat sanh, d¢ twong vi ching. DF thi
nhén duyén, thé gisi tiong tuc.

Viét dich:

Vong tudng giao xen phit sinh, 1in hrot 1am
ching tir cho nhau. Do nhin duyén d6 ma thé gidi
tuong tuc.

Gidng giai:

Vong tuéng giao xen phat sinh, lin Iwot lam
chiing tir cho nhau.

Giao tirc giao xen véi nhau. Vong tic 13 tm hu
vong va canh hur vong. Ban déu 14 do sai [Am muén soi
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khoi, nhung thudng phét ra anh Iira. Va trong dét lidgn
kia, sdng ngoi thudng chiy. Song suoi thuong chay
mai khong dimg nghi.
Kinh vin:
Ky K, & 5.0 . 20 6%
o 5;, AR R o

Thuy thé liét hod, két vi cao son. Thi cé son thach,
kich tdc thanh viém, dung tic thanh thily.

Viét dich:

Thé nuée kém thé lira thi két thanh nii cao. Thé
nén khi dap da nai thi nhang tia lira, khi nau thi chay
ra nuée.

Gidng gidi:

Nuéc va lra xung khéc 13n nhau, khi thé nrée kém
thé lira thi két thanh ni cao. Khi thé lra trdi vuot thé
cia nudc thi nui cao hinh thanh. Thé nén khi dap da
nii thi nhang tia lira, khi niu thi chiy ra nuéc. Khi
quy vi danh manh vao da nui, thiy ¢ tia lira tir d4 nhang
1én. Khi quy vi nung da dén mét nhiét do nao do thi da
chéy ra nhu nham thach phun chay khi c6 nii Itra. Vi sao
mdi khi dong dét, nham thach phun vot ra nhu vay? Vi
¢6 su tranh chép nhau giita nuéce va lia.

Kinh van:

EHREK, MAER . R AKBRE
mE, Bk .





index-53_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 55

soi lai tanh gidc (vong minh). D6 la ly do khién moi

chuyén phat sinh. Mubn soi lai tanh gidc (vong minh)

chéng khéc gi trén dau moc thém mét cai dau nita.!
Kinh vin:

Fﬁ'-st%l RN . AR A, B
B, ARRE .

So vong ky ldp, minh Ii bdt du. Di thi nhdn duyén,
thinh bdt xudt thanh, kién bdt siéu séc.

Viét dich:

Cai s6' minh huw vong da 1ap, thi pham vi caa
ning mmh ciing khdng thé vugt qua du-o'c Do nhén
duyén &y, cai nghe khong ra ngoai tleng, cai thay
khéng virgt khéi sic.

Giang giai:

Cai s¢ minh huw vong da 13p, thi pham vi cia
ning minh ciing khong thé vwgt qua dwgc. “Sé minh”
la chi cho nghiép tudng va tuong tmg véi doan kinh
trude, “so ky vong ldp—da hu vong lap ra sé rdi.” Chit
“ndng mink” & day la chi cho vong ning, tirc chuyén
tuéng, tuong ng v6i doan kinh trén, “sink nhit vong
ndng—moi 1ap nén cai ndng hu vong noi 6ng.” “Minh” &
day chinh 1a vo mmh vén khéng d& gi virgt qua so minh.
Do nhén duyén 4y, cai nghe khéng ra ngoai tleng, cai
thay khong vugt khéi sac. Do vi nghiép tuéng va nhan
noi chuyén tuéng, ching ta khong thé nghe dugc cai gi

! Nguyén van ban Han: Ddu thuong an dau 38 L% 8.
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lai ténh gi4c (vong minh) ma thanh c6 u tbi, hdn truge
cta hu khong. Cai sang, céi t6i &y xam doat nhau thanh
ra diéu dong nén sanh ra phong dai. Chép cting cai vong
minh ma thanh ra c6 dia dai. Phong dai va kim luén co
x4t nhau ma thanh hoa dai. Kim loai va hoa dai thiéu
d6t nhau ma thanh thity dai. Nén tr dai chinh la do vong
tudng giao xen phat sinh.

Chi mét niém vong tudng sinh khoi, lira va nude
1idn thanh ching tr cia nii song do sy giao xen 1an
nhau. Do nhan duyén d6 ma thé gioi twong tuc. Tu
sy giao xen 14n nhau ndy ma tao nen chung ti, thé gioi
hoai diét ri lai sinh khoi, bat dAu rdi két thic. Thanh,
try, hoal, khéong cung vo s6 tu'cmg trang, su tuong tuc
ctia thé gi6i 1a v6 cling v6 tan, tiép dién khéng bao gid
ding nghi.

Kinh vin:

MR G AR, A3k th, A B

Phuc thik Phii-ldu-na, minh vong phi tha, gidc minh
Vi citu.

Viét dich:

Lai nira Phi-lau-na, vong tuéng chang phal la
cai gi khac, chinh do gidc minh ma hoa ra lam 15i.

Giang giai:

Lai nira Phii-liu-na, Nhu Lai s& giai thich cho
ong rd hon. Vong tuéng ching phai 1a cai gi khac,
chinh do gidc minh ma hoa ra lam 15i. Ching co cai
i khac lira bdy 6ng dau; don gian chi la do éng mubn
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Viét dich:

Thé nén trong fy, gi6 thi dong, hw khong thi tinh
lang, miit tréi thi sing, may mu thi toi. Chung sinh
mé 1im, tral nglro'c tanh giac, ho'p v6i trin canh. Nén
phatra trén lao va cic twéng thé gian.

Giang gidi:

Thé nén—do vi sc va khoéng tuong tuc xdm doat
13n nhau trong tanh Nhu Lai tang, trong d6 sinh khéi tac
dung ctng v6i céc tuéng hiru vi. Do cdc nguyén nhén
nay, ma sac va khong tr¢ thanh hién hir, tucmg va dung
cta nd trum khap ca phap giéi. Trong 4y, trong ténh
Nhu Lai tang, gi6 thi dgng, hw khong thi tinh ling,
mit troi thi sang, miy mu thi tbi. Nguyen nhan la do
chiing sinh mé lam. O  trong chd v6 s6 hién tugng 4y,
ching sinh tré nén mé 14m. Ho khéng nhan ra dugc dao
ly ve chan tdm, nén ho bi mé mudi. Do véy, nén trong
chén tam (phan chan) cia tanh Nhu Lai tang di sinh
khéi nén tam té luc tho.

Nhdt niém bét gidc sinh tam t6. —4& 7 %4 =#m
Cadnh gidi vi duyén truong luc tho. % K- By ¥k <4

Nhu t6i d4 giai thich & trén, tam té 14 nghiép tudng,
chuyén tuéng va hién tuéng. Luc tho 1a tri tuéng, tuong
tuc tudng, chap thi tuéng, ké danh t tudng, khéi nghiép
tuéng va khd hé nghiép tuong. Mét khi ching sinh da
phat khéi 1én nhimg tuéng nay, ho lién bi mé md. Mot
kh1 dd mé mo, thi ho trai ngwoc tanh giic, hop véi
trin canh. Ho quay lung lai voi giac tanh va thich dinh






index-58_1.png
60 QUYEN IV

cha. No s& c6 y mudn danh dudi cha no di dé lay me no.
N6 mudn giao hop v6i me nd. Thé nén coi nguon xuét
phét ctia con ngudi rét 1a t0i t&. Yéu me né va ghét cha
nod, b?mg mdt niém v6 minh nhu vay, né lién nhdp vao
thai me. Luru giir tinh 4i thanh c6 ching ti, thu nap
niém twéng thanh ra bio thai. Néu than trung 4m la
nil, n6 s& yéu cha va ghét me. D6 la cach hinh thanh
niém tudng.

Nhitng ai thich n6i vé& yéu duong thuong kho chim
dirt luan hoi sinh tir. Vi yéu duong 13 ¢bi goc cia sinh
tr luAn hdi. Nhimg nguoi thich néi vé yéu duong ciing
¢6 thé chdm dt luan hdi sinh tir rat nhanh chéng. Tai
sao t0i lai m&u thuén véi chinh minh qua hai cau néi trai
ngugc nhau, trong luc hai y trong d6 hoan toan ding?
Piéu ky diéu 1a ndm & d6. Quy vi phé mic minh cho
tinh yéu duong luyén ai, nhung yéu duong lai kéo ngudi
ta vao néo duoc ludn hdi sinh tir. Tai sao vay? Vi con
ngudi sinh ra tir tham &i va chét trong tham ai. Day la
chuyén thuong tinh phai xay ra. Moi nguoi ai ciing di
trén con dudng luan hdi sinh tir nay ca.

Thé nén t6i n6i néu quy vi chiém nghiém that k§
vé& chuyén tinh ai thi quy vi ¢6 thé nhanh chéng chdm
dirt luan hdi sinh tir, néu quy vi déc long quan chiéu
that k§, quy vi s& thdy rat tuong tan va s& chuyén hoa
dugc ching.

Bién khd ménh méng, Quay diu 1 ba.

Khé hdi mang mang, Hoi dau thi ngan.
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Thi cé w trung, nhat vi vé lu-ong, vé lwong vi nhdt,
tiéu trung hién dai, dai trung hién tiéu.

Viét dich:

Cho nén trong 4y, mjt 12 vé lwgng, vé lwgng Ia
mot, trong cai nhé hién ra cai 1n, trong c4i 16m hi¢n
ra cai nhé.

Giang giai:

Cho nén trong 4y, trong tanh Nhu Lai tang, mét 1a
v0 lwgng, vé lugng 12 mét, trong c4i nhé hi¢n ra cai
Iém, trong cdi 16m hién ra cai nhé.

Lén va nho khong ngan ngai nhau; mot va nhiéu
khong can tré nhau. Quy vi ciing c6 thé hiéu ring mét 1a
bleu tuong cho tanh Nhu Lai tang, c6 the biéu hién ra vo
s6 hién tuong, Va vé sb cac hién tuong 4y lai hoan toan
quay tré lai trong tanh Nhu Lai tang. Mgt & day co thé
chi cho nhat tam, ma céc hién tuong déu luu xuét tir nhdt
tam &y. TAm chita v6 s6 hién tuong. Chan tdm chinh la
tanh Nhu Lai tang, tanh Nhu Lai tang chinh la chan tam.
Quy vi khéng thé nao dung cai hiéu biét han cudc cua
ngudi pham phu ma biét dugc diéu giéc minh tAm véi sy
chuyén hoa bét kha tu nghi ctia né. Ong khéng thé nao
hoan toan biét duoc.

Kinh vin:

FHEHw+TFTR S t+F L E
BE A—ERATEN . LBEE S
Kokt o RIBST HAE A T
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méc véi su tran. DAy 13 vi ho nghi ring, trong tanh Nhu
Lai tang c6 sir xung dot 13n nhau. Do véy nén ho quay
lung lai véi tanh giéc va hop véi canh trin. Nén phat ra
trin lao va cac twong thé gian. NGi song dét lién va sy
tuong tuc ctia thé giéi tré thanh hién hiru.

Kinh van:

EAY Y, RRA L, Sdo R, ke
R LR EIER

Nga di diéu minh bat diét bét sinh, hiép Nhu Lai
tang, nhi Nhur Lai tang, duy diéu gidc minh, vién chiéu
phap gioi.

Viét dich:

Nhw Lai diing tinh giac diéu minh bit sinh bét
diét hiép cing Nhu Lai tang, thi Nhw Lai tang chi thuén
13 tanh gidc di¢u minh, chiéu khip ca phap gi6i.

Gidng gidi:

Véi tanh gidc digu minh diéu giac minh tim bat
sinh bt diét. Nhw Lai, day chinh la Dtrc Phat tw xung
khi giang kinh cho chung d¢ ti— hiép cung Nhw Lai
tang, thi Nhu Lai tang chi thudn I3 tinh giac diéu
minh, Lrong do6 don thuan chi ¢6 diéu gidc minh tdm-
von chiéu khap ¢4 phap giéi, toa chiéu khip tht ca moi
noi chén.

Kinh vin:

RUHT, —BET, BT H—, DT
BE, KP#D .
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Bt déng dao trang bién thdp phuwong gici. Than
ham thdp phuong v t@n hi khéng. U nhat mao doan
hién béo vieong sét. Toa vi tran Ii chuyén dai phdp ludn.
Diét tran hop gidc, cé phdt chdn nhu diéu gidc minh
tanh.

Viét dich:

Pao trang bt dong cing khip cbi gidi mudi
phwong. Than bao trim ca hu khéng vé tin khip
mudi phuwong. O trén ddu mdt may léng ma hién ra
¢bi Bio vwrong. Ngdi trong vi trin ma chuyén banh
xe dai phap. Diét trin twéng, khé hop tanh giic, nén
phét ra tanh giac chian nhw sang sudt nhiém miu.

Giang giai:

Pao trang bit dong cang khip cdi giéi muoi
phuong. Cau kinh nay n6i dén phap than ctia Phat noi
dao trang, khong lay dong ma bién khip céc c6i gidi
trong mudi phuong. Thin bao trim ci hw khong vo
tan khip mudi phwong. Khéng chi trum khép c&i nude
ctia chur Phat ma con tram khap ca hu khéng gi6i.

“Thé néu hu khéng bi traim khip, thi n6 ¢6 khéng
con la hu khong nira chang? N6 ¢ 1am cho hu khéng
bi 14p nghén hay khéng?” Khéng! Tram khip v6 tan hu
khéng mudi phuong phép gi6i chinh 1a phap than, vén
khong c6 hinh tucmg

O trén diu mot may 16ng ma hién ra c6i Bao
vuong. Dy qué thuc 1a canh gidi khong thé nghi ban.
Tt ca c4c cBi gidi ctia chu Phat déu hién ra trén ddu mét
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1a sdu nhung thyc ra 12 mét. N6 chinh 13 dung ctia ténh
Nhu Lai tang.

Kinh viin:

) EAREE, SEERAL .

Dong nghiép tuong trién, hop ly thanh hod.

Viét dich:

Dong nghiép rang buge 1in nhau ma hop, ma
tich roi, ma thanh, ma chuyén ho4.

Gidng giai:

Déng nghiép 1a chi cho nghiép minh da tao nén va
chi cho ngudi cha va me ciia minh-nhitng nhan duyén
ndy gidng nhau. “Dong nghiép” ciing chi cho nhing
niém tudng i luyén sinh khéi rang bugc 1an nhau. Pdng
nghiép phat sinh cdm xtc luyén 4i va s¢ phai xa lia. BPan
6ng dan ba dinh chit v6i nhau nhu keo son. Sy rang
budc 13n nhau nay tao nén dang thai sanh va noan sanh.

Kinh vin:

LR e, WA . BRLAN
BRE AR B, WB B . X %&
i’ﬁglﬁl%oﬁﬁﬁlfi,ifé%m,‘
%{%’%M—

Kzen minh sdc phat, minh kién tudng thanh. Dj kién
thanh ting, dong tudng thanh di. Luu ai vi ching, nap
tudng vi thai. Giao cauphat sanh, hdp din dong nghiép.
C6 hiku nhan duyén sanh yét-la-lam, Gt-bo-dam ding.
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nuée khac khc")ng c6 méc gai; tai sao chu ting Trung
Hoa lai thém c4i méc vao y? Nhung céc vi déu lic dAu.
Ho khong biét. D6 1a chuyen nho, nhung tinh that 1a
cac vi ay khéng biét. Thé cudi cling, ai bao cho t6i biét?
Chang ai ca. Téi chi so sanh khi hau ctia Trung Hoa va
An D§ r6i phat hién ra rang vi T6 su dAu tién tir An bo
sang Trung Hoa c6 1& da phat minh ra méc gi cho y dé
thuan tién cho viéc mic thong y dudi y ca-sa. Khi tdi
trinh bay y kién nay, vi truéng ldo phap su va chu ting
lién bao: Ping rdi, di nhién la nhu vay!” Cé 1€ ding la
nhu viy. Do la chuyen nho, nhung chang ai dep bo mébi
ban tdm vé chuyén ay. Toi biét nguol Mg thich hiéu biét
moi viéc mét cich tudng tan, nén bay gid t6i trinh bay
v& ngudn goc ciia cai méc gai y ca-sa theo truyén théng
Trung Hoa, dut quy vi chua héi dén.

Phu lau-na bay vai 40 bén phai, quy g6i bén phai
xubng dat. Ngay nay chu ting & Mién Bién, Tich Lan,
Thai Lan deu thure hanh phap nay. Ching han, khi mét vi
tang tré tiép kién mot vi tang trudng ldo thi khong duoc
dimg ma phai quy, dau gdi bén phai chdm dét, chép tay
cung kinh.

Phi-lau-na chip tay cung kinh rdi bach Phat ring:
“Dang Thé ton dai oai dirc, xm ngai hay vi thwong
chiing sinh ma dién bay d¢ nhit nghia dé ciia Nhuw
Lai. ” Pha-lau-na thua rang Dure Phat 13 bac c6 oai dirc rat
16, 6 thé hang phuc moi ching sinh trong ba c5i. Oai
luc ctia ngai ¢6 thé khién cho chung sinh duge chuyen
hoé. Dirc hanh ctia ngai khién cho moi chiing sinh thuan
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khéc hon ngoai am thanh, va ching ta khong thé thdy
dugc cai gi khac ngoai hinh sac.

Kinh vin:
& ARG, SR . BASH R
B 4a o

Séic huong vi xiic, luc vong thanh twu. Do thi phcfn
khai kién gidc van tri.

Viét dich:

Sau c4i vong sic hwong vi xic VeVeur da thanh
lap. Do d6 chia ra c6 thiy nghe hay biét.

Gidng giai:

Do vi céi thdy khong vuot ra ngoai sic, nén c6 ra
shc huong vi xtic. Pugc ké 1a séc bao ham ca 4m thanh
va cac tdm hanh, cung v6i luc trdn. Nhu vdy, sdu cai
vong she hwong vi xtic v.v... da thanh 1ap. Séu cin két
hop sau tran tao nén sau thic. Do d6 chia ra c6 thiy
nghe hay biét. Séu thic 12 nhan thirc, nhi thire, i thie,
thiét thirc, than thue, y thire. Sau thirc vébn la tinh Nhu
Lai tang, nén céc can c6 thé hd dung, mot cén cb thé c6
tac dung nhu cac can kia, nhung hién tai thi phan ra mdi
can c6 mdi tac dung khéc nhau. Nén trong kinh c¢6 néi:

Nguyén y nhdt tinh minh  FCAR—H5 ]

Phdn thanh luc hoa hop. DR TS Fa e

Nhit tinh minh chinh 1a tanh Nhu Lai tang. Sau thir
hoa hop 14 mét thiy duge séc, tai nghe duoc tleng, miii
ngti duge mii, ludi ném dugc mii vi, than biét duoc
cam xuc, y biét dugc cac hoat dung ciia tim thirc. Goi
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Vi nghia nay thé hién tir dau? Trong Phét tanh. Sau khi
quy vi nghe giang kinh nhiéu 1an, dén lac tw nhién quy
vi s€ nhén ra gido ly ndy. Gido ly nay vi diéu khong thé
nghi ban dén mirc by gid t6i mudn giang giai cho quy
vi that k§.

Dirc Phat day rang, ngdi trong vi trAn ma chuyén
dai phap luan. C6 nghia 14 ¢6 vi ndo d6 ngdi trong dao
trang (nhitng ai c6 cong hanh tu dao déu c6 thé) chuyen
banh xe phap de gido hoa chiing sinh trong khép ba
cdi-dyc gidi, sac glm va v6 sac gi6i. C6 khi ching ta
khéng thdy dugc vi 4y, c6 thé vi Ay dang & trén cdi troi
giang kinh, thuyét phap dé gido hoa chiing sinh. C6 khi
ho dang giang kinh & dia nguc, thuyét phap dé giéo hoa
chiing sinh. C6 khi ho di vao trong mét hat vi tran dé
giang kinh, thuyét phép dé hoa do ching sinh. Du hat vi
tran 1 rat nho, nhung chiing sinh & trong dé chang it hon
s6 lugng chiing sinh dang & trén thé gi6i nay. Canh gi6i
ndy that 1a bt kha tu nghi. Dién ta canh gi6i bang ngdn
tir chi 13 thé hién ra khia canh thé thién cua né ma théi.

Tai sao chiing sinh phai 1am chiing sinh? Vi ho bi
nhiém béi tran lao phién ndo. Ho quay lung véi tanh giac
va khé hop véi canh trin.” Chur Phat da digt trin twong,
khé ho’p tanh gidc, nén phat ra tanh giac chan nhw
sang su6t nhigm méu. Chan tim cta chiing ta chinh 1a
tanh Nhu Lai tang—day 1a tén goi khéc ctia chan tAm.

Kinh viin:

o RABA B S
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Khir hdu lai tién tac chi 6ng.’
FHERAHEER

True khi thire thir tam ra di, than thé con ngudi
van con hoi 4m. Khi thire thir tim di rdi, than xéc tré nén
lanh. Khi thie thir tam ra di dau thai, né tré thanh thén
trung 4m.2 Néu dau thai lam ngudi, thi thén trung dm co
hinh tuung ngudi; néu dau thai lam sic sinh, thi than
trung am c6 hinh tudng sic sinh. Glong nhu dugec md
phong tir mét cai khudn. Bét luan c6 & noi xa v6i cha me
trong tlem thire bao nhiéu, thire thir tim nay cling tim dén
dugc néu n6 c6 nhan duyen véi ho. P6i véi than trung
4m, moi thir déu la mét mau den tuyén. Chiing ta c6 duoc
anh sang den dién, dnh sang mdt troi, mat tring; nhung
than trung, 4m thi khéng thay dugc cac thir anh sang ay.
No chi thiy dugc mét mau den nhu muyc. Thé nén khi
cha me trong tiém thirc ciia né giao c4u nhau, né s& thiy
dugc mot chut anh sang nhé nhu dau kim loe 1én, boi vi
né c6 mbi tuong quan voi ho. Sei rd sw thay thi ¢6 cai
tuong. Ngay lic thay anh sang loé Ién, thi cai tudng lién
hién hiru. Tuéng dieu gi? Suy nghi, phan biét. Y kién
khic nhau thanh c6 cdi ghét. Khi nguoi ta khong dong
quan diém v6i minh, thi minh ghét ho. Cai tuéng dong
nhau thanh cé luyén 4i. Khi co nguoi du c6 nhiing sai
1am glong nhu minh, mmh ciling yéu thich ho.

Néu than trung 4m 12 nam, né s& yéu me ma ghét

' Duy thirc tam thdp tung.

* E: Intermediate existence, Con goi 1a than trung hiru.
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may 16ng. Pay chinh 14 nguyén ly cai nhidu khéng lam
nhan ngai cai mét, cai chung khong ngan ngai cai riéng.
Ciing tirc 1a Iy s vé ngqi. Soi léng tic chi cho pham
than, tirc chinh béo, 14 rat nhé. Cai nudc cua chu Phat
tirc y bao, 1a vd cling rong 16n. Thé nén néi trong phan
nhé nhét ctia chanh bao—tirc diu sgi 16ng-hién ra cai 16n
lao v6 cling v tin cta y bao—qudc d6 Phét. Trong cai
nho hién ra cai 16n 1a vay.

Ngdi trong vi trin ma chuyén banh xe dai phap.
Vi trén ¢ ddy 1a chi cho ‘1an hur tran,” bing mét phan bay
(1/7) ciia cai chinh bao nhé nhét. Trén d6 hién ra than
Phat, to 16n vi dai, chuyén phéap luan dé gido hod ching
sinh. Nhu vay, trong céi nho hién ra céi 16n. Trong céi
16m hién ra cai nho. R6t rao tai sao c6 thé xay ra dicu dy
duoc? Tét ca la do didu dung ctia Phét phap, la cai nhay
mét cua Phat tanh.

Mot vi du khac cia trong cai nhé hién ra cai 16n
13 khi chung ta ding tim kinh @ phan chiéu canh tir
xa hing dam. Dé biét dugc tinh trang nay, quy vi phai
thé nhap duoc gido Iy sir Iy vién dung vé ngai va sur sw
vién dung vé ngai. D6 chinh 1a y nghia cta “mdt tirc vo
lwong, vé leong ticc mét” da giang giai & trén. Didu Ay
cling lién quan dény nghla cua da-la-ni (tong_ tri),! ¢6
nghia 12 “tong nhat thiét phap va tri nhét thiét nghia.”

! Fg % &; s: Dharani. Ngoai ra, trong Chi Duy-ma kinh con néi: Téng
tri, vi tri thién bat thdt, tri dc bdt sinh. Vo s¢ lgu ki vi chi i 4845, 38
HETK HERL . £HHBHZ
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Viét dich:

Csi thiy phat minh thl sic phat ra, soi rd sw
thay thi c6 cai tu’o’ng Y kién khac nhau thanh c6 cai
ghét, cai twéng ddng nhau thanh cé luyén 4i. Lru giir
tinh 4i thanh c6 chiing ti, thu nap niém tmrng thanh
ra bao thai. Phat sanh sy giao cau Jam hap din dong
nghi¢p. Nén ¢6 nhin duyén sanh ra yet -la-lam, dt-bé-
dam' v.v...

Gidng giai:

Cii thz‘ly phat minh thi sic phat ra. Ldm sao ma
con ngudi try thanh con ngudi? Khi con ngudi duge
hinh thanh, thirc thir tm c6 mit trudc tién; va khi chét,
thi thirc thir tim ra di sau cung. Nén c6 bai ké:

' Thai ndi ngii vi #5 M Z43. Phit gido chia thoi gian 266 ngay tir khi
thai nhi tho thai trong bung me cho dén khi sinh thanh § giai doan:
1. Yét-la-lam (s: kalala): Con goi Ca-la-la St 5, Han dich Ngung
hoat % 7, Tap ué ###%. Chi cho thoi gian 7 ngay dhu méi tho thai.
. At-bd-dam (s: arbuda): Con goi A-bo-dam F[3f&. Han dich 1a
Bao Kfi. Chi cho thoi gian 7 ngay tiép theo.
3. Bé-thi (s: pesi ) M P . Han dich Ngung két# £, Nhuc doan A B
Chi cho thdi gian 7 ngay thir ba.
4. Kién-nam (s: ghana) ¢ % . Con goi yét-nam 73 . Han dich Ngung
hau % /%, Nganh nhuc i . Chi cho thoi gian 7 ngay thir tw.
5. Bét-la-tra-khu (s: prasakha) 4k .44k, Han dich Chi tiét, 2,
Chi chi#; 44 Tirc thoi gian 7 ngay thir nam dén 7 ngay thir 38, dén

lic sanh ra.
Theo Luan Du gia su dla thi ¢6 8 vi. Hoa dia by, Chinh lugng bd chia
Jam 8 vi. Phai S8 luan xép vi thir ndm vao vi thir 4, nén chi con 4 vi.

S
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Viét dich:

Thé nao Ia cung hi¢n ra? Phi-liu-na, nhw trong
chd ¢6 mréc hién ra bong mit tréi, cé hai ngudi cing
xem mit troi hién trong nwée. Roi mbi ngm‘)’i di ve
mdi hwéng dong tiy khic nhau, it 12 ho déu thiy co
miit troi theo mmh Theo hai nguoi cung di, mjt vé
hu'o'ng dong, mot vé huéng tiy, khong co chuin dich
nhit dinh.

Gidng gidi:

Thé nao la cing hi¢n ra? Phi-liu-na, nhw trong
chd 6 nwréc hién ra béng miit troi, cé hai ngudi ciing
xem mit troi hign trong nwée. Néu nudc trong lang,
bong cia mét troi s& hién ra trong do. Ngudi ta s& thay
c6 mot bong cua mit troi hién ra trong nude. Rbi mbi
ngu’m di vé mdi hwrong dong tdy khac nhau, it 13 ho
déu thiy co mit troi theo minh. Theo hai ngudi ciing
di, mot vé huéng déng, mot vé hlm'ng tay. Khi hai
ngudi ciing dimg gan nhau, ho thay chi c6 mot mit troi.
Khi ho rdi xa nhau, lai thiy c6 hai mit trdi cling di theo
hai nguoi. Khéng c6 chuin dich nhét dinh. Thé cai
nao chan that, ci nio hu vong? Hai mit trdi nay xuét
hién mét cach bat ngd. Khong ai biét truée s& ¢ hon
mot mit troi.

Kinh van:
AT, B R —FTEATVEH
g TR — o SR AT RIE.

Bat ung nan ngon, thir nhat thi nhat, vdn ha cac
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Viét dich:

Tanh di¢u gidc minh chan thit ciing nhu viy.
Néu 6 ong phat minh hu khéng, thi ¢é hu khong hlen
ra. Neu ong phat mmh dit, nuér, lira, gi6, thi méi
thir deu hién ra. Néu cung phat minh cic hién twong,
thi tit ca cung hién ra.

Gidng giai:

Tanh diéu giac minh chin thit, tic 1a thuc'mg tra
chan tim tanh tinh minh thé ciing nhir viy. Néu ong
phat minh hu khong, thi cé hu khong hlen ra. Néu
ong phat mmh dat nuéc, lira, gio, thi méi thir ddu
hién ra. Neu Ong tao ra nhin duyen khién phat sinh mét
hoic cac yéu to Dét, nuéc, Iira, gi6, thi méi thir iy déu
duoc hién ra. Néu cung phat minh cic hién twgng, thi
tit ci cing hién ra. Neu cung Iic tao ra nhan duyen
khién phat sinh tit ca, thi tAt ca cac dai chung 4y déu
hién ra. Ching han, mdt ngudi c6 thé nghi dén—c6 nghia
1a c6 trong minh-Itra trong mat trdi va nudc tir trong hat
chéu cung mét lac.

Kinh van:

EATIRR? S, do—K P HAR
%, RARBAKTZE . RHELT, Al &
AH B AE— iﬂﬁv P Y AN

Vén ha cdu hién? Phii-lau-na, nhu nhdt thiy trung
hién u nhat anh, ludng nhdn dong qudn thiiy trung chi
nhdt. BDong tdy cdc hanh, tdc cdc hiru nhat. Tuy nhi nhéin
khit nhdt dong nhat tdy, tién vé chudn dich.
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doat w Nhu Lai tang. Nhi Nhuw Lai tang, tiy vi sdc khong
chdu bién phap gidi.

Viét dich:

Phii-liu-na, ong ldy cai sic khong khuynh loat,
xam doat nhau trong Nhu Lai tang, thi Nhw Lai tang
sé ciing theo dng 1am sic, lam khéng hién khip ca
phap gidi.

Giang gidi:

Phu-liu-na, ong lay cai sdc khéng khuynh loat,
xam doat nhau trong Nhu Lai tang. “Ong” & diy
khong chi néi riéng cho Phu-lau-na, ma cho ca quy vi va
t6i cung dai chung dang ¢ day cuing tham ctru Kinh Thu-
lang—nghiém Quy vi nghi rang sic va khéng x4m doat
14n nhau, khuynh loat 13n nhau trong tanh Nhu Lai tang.
Nhu thé thi Nhw Lai tang sé cang theo éng lam sic,
1am khéng, hién khip ci phap gi¢i. Vi do la nhimg gi
quy vi dang nghi dén, va d6 cing 13 nhimg gi dang bién
hién khip ca phap gidi.

Kinh vin:

R#AY, BB EHE, BALTHE . R
AN, FESR REBES, AR
A8 .

Thi ¢6 w trung, phong dong khéng tmng nhdt minh
van dm. Chung sanh mé muon, héi gidge hop tran. C
phdt tran lao, hitu thé gian tuémg
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hanh? Cac nhatkysong, vdn ha hién nhdt? Uyén chuyén
hur vong, vé kha bang cir.

Viét dich:

Nén khong the gan héi rang, mit troi ay chi la
mét, tai sao khi m&i nguoi di déu co mit troi di theo?
Mat troi da thanh hai, tal sao trwdc Kia chi hién ra
mjt? Hu vong quanh quéin nhu vdy, ching cé gi dé
lam bang cir.

Giang giai:

Ong khéng nén gan héi ring, mit troi 4y chi
13 mot, tai sao khi méi ngudi di ddu cé mit troi di
theo? Mit troi da thanh hai, tai sao truéc kia chi
hién ra mgt? Ong cir truy hoi nhu véy, chi 1a hw vong
quanh quan, chang ¢6 gi dé 1am bang cir. Thuc té
ching ¢ co s& ndo ca. Quy vi c6 thé néi chi cé mét
mit troi, nhung tai sao né lai di theo hai ngudi? C6 thé
quy vi mué)n noéi la c6 hai mat troi, vi co ban né khong
chi 1a mot. Nhung lam sao ma c6 hai mit troi duoc?
Ngay ca mot ciing la hu vong. Thé nén moi Iy 1& déu la
vo cén cu.!

Kinh vin:

M, A &R, ARIAAR A A
o e R, By & B3R TR

Phii-ldu-na, nhit di sic khong, twong khuynh twong

! Theo ban tiéng Anh thi hai doan trong chu thich 16 va 17 lai duoc ghép
vao ddy. Con ban trong Taishd thi khong c6 hai doan nay.
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Kinh viin:

o R AL, A ES  BFAEE, B
AEE o MAFIRBESAN .

Nhu thi nhiéu loan, twong ddi sinh lao. Lao ciru
phat tran, tw twong hén trugc. Do thi dén khéi tran lao
phién néo.

Viét dich:

R&i loan nhw vay, dbi dai nhau sinh ra mét moi.
Mét méi lau dai phat ra trin tuéng, tw lam vén duc
1in nhau. Do d6 dwa dén khéi phat trin lao phién
nio.

Giang giai:

Nay s& n6i dén luc thé. Phan nay sé& giai thich ndm
mén thd dau tién.

Luc tho la:

1. Tri tuéng: Thudc vé cau sanh phéap chip, tic 1a tir
khi sinh ra da ¢6,sin ning luc phan biét. Day khong
phai 14 tri tué ctru canh, ma chi 1a tudng cia tri c6
duoc do nang luc phan biét

2. Twong tuc tuéng: Tic phan biét phap chip, lic nao
ciing suy nghi, lién tuc khong gian doan

3. Chép thii twéng: Thude vé cau sanh ng chép, suy
ludmg cing khap, chip ngd, nga s.

4. Ké danh ty tuwéng: Thude vé& phan biét nga chip,
chii yéu 1a 1ap nén vong tuéng gia danh, theo sy
chép trudc gia danh ma duy tri vong tuéng.
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lang nhu mon trang sire trén déu. Vén trong chan khéng,
khdng c6 cai ddng cai khac, nhung dot nhién hai thir nay
hinh thanh va tao nén thé giéi.

Theo d6 1a sy hinh thanh nhimg gi vén ching déng
nhu cai khac (di) da dugc luu xuat tir hu khong. Tlep
theo chuyén tuéng 1 su sinh khéi cua hién tudng; thé
nén trong hu khéng ma thé gi6i biéu hién.

Phi-lau-na héi tai sao trong Nhu Lai tang ma bdng
nhién phat sinh nii séng dét lién. Nay Dirc Phat dang tra
16 vén dé 6.

Di phat minh cii ddng cai khac rdi, nhan d6 lai
1ap cai khong dong khong khic.

Chén khéng vén ching c6 hinh tuéng, nhung nay
thé gidi trinh hién cdc tuéng trang. “Cai ching dong
ching khac” 12 chi cho chiing sinh. Chung sinh dugc xem
la “chéng d(‘")ng” vi mi loai chiing sinh ddu c6 mot dang
hinh tuéng khéc nhau. Ching sinh dugc xem la “chang
khac” vimoi loai chung sinh déu c6 chung kha tinh tri giac.
Nghiép tudng, chuyen tudng, va hlen tuéng déu dugc tao
thanh tir vé minh. Phn ndy s& n6i vé hién tuong.

Nhdt niém batgtac sinh tam té."

Céc canh gidi trai qua qua trinh duyén khoi ma co
Tuc tho.

Ba thir vong tudng nay 1a quan trong va khé phan
biét nhat

' Xem thém Pai thira Khéi tin lugn cia Luan su Ma Minh.
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lao chinh 14 tAm van bén ngan phlén ndo. Tl nhimg diéu

kién khac nhau vira ban dén, phién ndo sinh khéi. Cuing

v6i phidn ndo 12 sy sinh khéi ciia nbi song dat lién.
Kinh viin:

RBER, HRET . BT HF, #
RBFE . HRRE, B ik .

Khoi vi thé giéi, tinh thanh hu khéng. Hu khong vi
déng, thé giéi vi di. Bi vé déong di, chén hiku vi i phap.

Viét dich:

N&i Ién thi thanh thé gioi, léng dong thi thanh hw

khong Hu khéng 13 ddng, thé giéi 1a di. Cai khong
dong khong khac kia, chan thit 1 phap hiru vi.

Giang giai:

Phan nay giai thich tuo'ng trang thir 6 cua luc tho,
do la nghiép hé khé tuéng. N&i 1én thi thanh thé gioi.
Khoi 1a luu xuét ra-la chuyen dich, 1a dong. Ling dong
thi thanh hw khéong. Ling dong 13 tinh—khong chuyén
dich. Hwr khéng 1a ddng, thé gi6i Ia di. Hu khéng giéng
nhu cai gi? Co ban hu khéng 1a gidng v6i moi thir. N6
khong khdc véi céi gi ca vi trong hr khong ching c6 gi
@& phan biét. Chi vi khong c6 sur phan biét ma dugc goi
1a hu khong. Nhung véi sy sinh khéi ciia thé gici thi c6
diém khac nhau. The gidi khac voi hu khong vi trong
thé gi6i c6 hinh séc va tuéng mao. Su sinh khéi cua
nui séng dit lxen d3 1am nén thé gidi. Didu ndy s& dugc
giang giai chi tiét trong doan kinh tiép theo.
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5. Khéi nghiép tuéng: Do ké danh tur tudng ma sinh
khoi nén nghiép tudng, tao v6 s nghiép.
6. Nghiép hé khé twomg: Do tao nghiép nén tho lanh
qué bio, do vi tréi budc vao nghiép ma tho khd.
Ban dau khi nghe nhimg didu nay c6 18 quy vi
khéng thé nao hidu dugc, nhung sau khi tham ctru mét
thoi gian, quy vi din dan s& hiéu. Con bay gid, hay dé
cho n6 lot qua tai quy vi, va trong thirc thir tdm cua quy
vi s& ¢6 4n tugng. Néu quy vi tham ciru Phat phap mét
thoi gian dai, chac chin quy vi s& dén thuc té 1a moi thir
d&u lién quan véi nhau va quy vi bdng nhién hiéu ra.
R&i loan nhw vay: O trong cai khong déng va céi
khéng dj nhu da néi & trén, thé gidi va hu khéng, “dong
di phdt sinh,” va tao ra sy hdn loan, khéng c6 trt tu. Su
hén loan nay cudi cing din dén sy mét moéi. Trong cai
dbng di bdng dung duoc lap nay, cudi cing sinh ra s
moi mét. Cai moi mét 1a tudng trang dau tién trong luc
thé, 46 1a tri tuéng. Mét méi kéo dai sinh ra phién nio.
Tiép theo cai mét mai 1a tudng trang thir nhi cua luc tho,
d6 1a tuong tuc tuéng. Nhidm 6 13 tudng trang thir ba
cta luc thd, d6 13 chap thi twomg. Nhimg tudng trang
nay két hop nhau trong mét mé hdn don u am. N6 két
dinh nhau va khéng c6 cach nao dé tach roi chiing ra mét
cach rach roi. Dy 1a tuéng trang thi tu cta luc thd, do
13 ké danh tw teéng. Su hdn loan nay tao nén phién néo
véi sy tap nhiém ciia trin lao. Trén lao 14 chinh 1a phién
ndo. Phién ndo chinh 14 trin lao. Tém van bén ngan tran
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Ching phai Nhu Lai. Pan-that-a-kiét gbc tidng
Sanskrit 1a Tathdgata,' Han dich 1a Nhu Lai. Ngay ca
danh higu Nhu Lai ciing khéng. Ching phai A-la-han,?
ching phai Chanh bién tri. Ngay ca danh hi¢u Ung
cling, Chéanh bién tri ciing khong. Chdnh tri 1a biét tim
bao trim van phap. Biét van phép chi 1a tim, tirc bién
tri. Chanh tri tic 13 that tri hién bay r phén 1y. Bién tri
1a quyén tri 1am sang t6 phan sy. Ngudi cé duoc Chénh
bién tri tirc nhan biét ring:

! Tathagata c6 thé phan thanh tathd-gata (nhu khir 413%) va tatha-agata
(nhur lai #13K). Nghfa la thira dao chan nhu, dén dé thanh qua vi niét-
ban, nén goi 1a con goi Nhu Khir. Do chan ly (chan nhur) ma dén dé
thanh chéanh giac, nén goi 1a Nhur Lai.

2 A-la-han: A-la-hén: T 3% S: arhat; P: arahat, arahant; T: dgra com
pa; C6 3 nghia, 1: Sat tac (3% ) 1 diét hét giac phién ndo, nhiém &; 2:
Ung cing (M fit), 1a ngudi ximg déng duoc cing dudng; 3: Bét sinh (
A A) hogc V4 sinh (# ), 1a nguoi da dat niét-ban, doan diét sinh tir.
A-la-han 1a danh tir chi mot Thanh nhan, ngudi da dat giai vi ‘v6 hoc’
ciia Thanh dao (s: aryamarga; p: ariyamagga), khong bi 6 nhiém (s:
asrava; p: asava) va phién ndo (s: klesa; p: kilesa) chi phéi. Thanh qua
A-la-han c6 khi dugc goi la Hiru du niét-ban (s: sopadhidesanirvana;
p: savupadisesanibbana). A-la-han 14 hién than cia giac ngd trong thoi
Phit gido nguyén thuy. Khac véi hinh anh cia Bo-tat, hién than ciia
Phit gido Pai thira vi muc dich giai thoat moi ching sinh. A-la-hén tu
tap nham giai thoat riéng minh. A-la-han 1a céc vi da giai thodt 10 tréi
budc thé gian (thap trién) nhu: Nga kién, Nghi ngd, chip dim gidi luat,
tham, san han, sac tham, v sic tham, kiéu man, hdi hop khoéng yén
(trao cir), V6 minh. A-la-han dugc xem 1a ngudi da tir bo 6 nhiém, bo
cdc ganh nang, da dat muc dich va tdm thirc da dugc giai thoat..
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hu khéng ching loal trir hay ngén ngal mdt tuéng ndo,
d6 13 dang néi vé Nhu Lai tang von la bat khong. O
day ching ta dang néi v& cai khéng chia Nhu Lai tang.
D4 dién ta tinh khdng ciia Nhu Lai tang, phai ding dén
chir khéng, nhu'ng d6 khong phai 1a hoan toan phu dinh.
Trong d6, van co6 cal dang hién hitu, d6 12 bon dteu vién
tém. Nhung tam ay khong dugc goi bang tén dy. Thé 1a
& day da mo ta khong Nhue Lai tang r0i.

Kinh vin:

Yo 75 ZARILR FT58 o AT EST, =

R=E . EREE FFELERES

Nhue thi ndi chi phi dan-thdt-a-kiét. Phi a-la-ha,
tam-da-tam-b6. Phi dai niét-ban, phi thuong, phi lac,
phi nga, phi tinh.

Viét dich:

Nhu thé cho dén ching c6 Nhur Lai, ching phai
A-la-hén, ching c6 Chanh bién tri. Ching c6 dai
niét-ban, ching c6 thwomg lac ngi tinh.

Gidng gidi:

Nhuir thé cho dén c6 nghia la cic mirc d6 cia gidc
ngd, tir luc d cho dén thap try, thap tin, thap hanh, thap
hdi huéng va thép dia; cho dén ca qua vi Phét, déu dugc
bao gbm trong khdéng Nhu Lai tang. Tl céc giai vi ctia
hang Bd-tat dén qua vi Phat phai cAn rét nhidu thoi gian,
va can it nhiéu cong hanh tu tap, nhung tit ca déu la
khong, qua vi Phat ciing 1a khong.
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Viét dich:

Do d6 déu chang phai 1 cic phap thé gian va
xuit thé gian. Tirc 12 ban nguyén vi diéu sang subt
ctia Nhwr Lai tang.

Giang giai:

D¢ 1a nhing gi da duge ndi & doan van trén. Do
chinh 1a khéng Nhu Lai tang Do dé ddu chang phai
1a cdc phap thé gian va xuét thé gian. Nhu Lai tang
la khong Trong d6 chéng c6 phép nao. Piéu nay dugc
goi la:

Tdo nhdt thiét phdp 3% —n 3k
Ly nhat thiét twéng.  HE— oA,

Su véng bit tit ca céac phap chinh la chan khéng.
Chan khong ¢6 thé xuat sinh diéu hiru.

“Thé gian” 1a chi cho sdu cdi gi6i cia hang pham
phu “ Xuét thé gian” chi cho canh giéi ctia bén qua vi
ctia bac Thanh. Tirc 1a ban nguyén vi di¢u sing sudt
cia Nhu Lai tang Miit khéc, cac hién tuong thé gian
va xuét thé gian von chi la Nhu Lai tang-von 1 minh
la diéu. N6 von la diéu tam, vang lang ma thuong chiéu
soi, chleu soi ma thuong rdng lang. Kinh van trong doan
nay néi rang Nhu Lai tang la ‘khéng’, doan kinh van: sau
s& nodi tit ca céc phap déu ‘12’ Nhu Lai tang, 1a nguyén
minh tdm diéu.

Kinh vén:

Bp o Bpas o BP R BpOK, BpJELBR K .
PPORBP H, B & G & . PP & Bp A Aok B





index-49_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 51

nhau, phit ra thanh ténh cirng. Chd wét thanh bién
16m, chd khé thanh go nédi.

Gidng giai:

Sau khi glal thich v& thity luan, Dirc Phat giang giai
vi sa0 ma bién ca va nu1 non dugc hinh thanh. Lira thi
béc Ién, nude thi sa xudng. Lira thi béc 1én cao, nuéc
thi roi xubng. Trong doan kinh trudc, Dirc Phat da ndi
ring kim loai béc hoi va lira phat ra, thé nén su 4m ot
d4 tao nén thity luan. Thé nén lira thi béc 1én con nuéc thi
sa xudng, va su két hop hai tinh chét nay Jam thanh tanh
cu'ng Giao xen nhau, phat ra thanh tinh cimg. Didu
nay tao nén dat cimg. Ché uo't thanh bién 16m, chd khé
thanh go néi. Nuéc roi xuong va dong lai tré thanh song
bién. Chd kho thanh dit lién, 20 dong, nui non.

Kinh vin:

AR R, BRI P KAFA o
B LTFIE

Di thi nghia cé, bi dai hdi trung hoa quang thuong
khdi. Bi chau ddn trung giang ha thuong chu.

Viét dich:

Do nghia 4y, nen trong bién 16m kia, thuong phat
ra anh hira; trong dét lién kia, song ngoi thudng chay.

Gidng gm

Do nghia 4y, do lira thi bc 1&n, nuéc thi sa xuong,
chd uét thi thanh bién va ch khé thi thanh dAt lién, nén
trong bién 16m kia, thwong phat ra dnh lira. Nui lta
va nhimg thir twong tur sinh khéi. Mic du d6 1a giira bién
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Tam bao van phap.
Van phap duy tam.

Ching phai dai niét-ban. Niét-ban gbc tiéng
Sanskrit 14 nirvana,' Han dich 1a bat sanh bt diét. Ngay
ca y niém bét sanh bt diét ciing khong.

Chfmg ¢6 thwong lac nga tinh. “Thuong” tic la
khéng lay dong, khong thay déi. “Lac” 1a tran diy niém
vui diéu phép. “Nga” la da dat dugc chan nga. “Tinh” la
tinh chét dic trung vén c6 trong phap niét-ban. Nhimg
tén goi nay ciing ching c6. N6 hoan toan la khéng.

Thé thi, quy vi ¢6 thé hoi rang, cai gi ¢6 trong Nhir
Lai tang? T6i da noi véi quy vi r?mg van phap van hién
hiru & d6. Quy vi hoi cai gi khong hién hiru trong do, thi
ching ¢6 gi hién hiru trong d6 ca. Moi thir thay déu do
tam. Nhu Lai tang 13 khdng, 1a bat khéng, 1a khong vala
bét khéng, céi vi dleu clia n6 12 bét tan. Quy vi c6 thé n6i
van phap 1a ¢o, rdi quy vi ¢6 thé n6i van phép 1a khong,
va roi quy vi ¢6 the ndi van phép vira khdng vira 1a bat
khong. Sau khi tham nhép Phat phap mot thoi gian dai,
quy vi méi hiéu dugc diéu nay.

Kinh vin:
VARAR AR 3 o B 4o R L A
INNE 3

Df thi cdu phi thé xudt thé co. Tirc Nhu Lai tang
nguyén minh tam diéu.

! S: nirvana; p: nibbana; t: mya-nan-las-hdas-pa . myan-hdas.
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Kinh vin:

TR AM, KALE . SCAKSBET
FH o

Bdo minh sanh nhudn, hod quang thirgng chung. Cé
hiru thuy ludn ham thdp phwong gici.

Viét dich:

Ngon lira xdng 1én, kim bdo sanh ra ténh uét.
Nén c¢6 thiy ludn trum khap mudi phuong cdi gidi.

Gidng gidi:

Ngon lira x6ng 1én, kim bio sanh ra tanh wét. Khi
kim loa1 bi nung 1én, né sé& mém ra va sinh 4m ucrt nudc
s& tiét ra thanh giot trén bé mat. Do lira nén c6 sy 4m w6t
sinh ra noi kim loai. Su 4m u6t ndy 13 tinh chét ciia nudc.
Vi do 4nh sang cta lira phat ra, tir sy 4m uét noi kim
loai, thanh ra nhitng giot nudc. Khi lira tir phia dudi xong
1én, thi kim loai tiét ra hoi nu6c. Nén c6 thity ludn trim
khidp mudi phwong ¢bi gi6i. Do c6 hién tuong ngung
tu va bay hoi khi kim loai gap Itra, nén c6 thuy luan tran
khip mat dét trong mudi phuong céi gidi.

Kinh vin:
KB, LB BHER, &
By 8

Hod ddng thily gidng, giao phat ldp kién. Thdp vi
cw hdi, can vi chdu dan.

Viét dich:

Lira thi béc 1én, nwéc thi sa xudng; giao xen
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o BPRERPF LRI F

Titc minh v6 minh, minh vé minh tdn. Nhu thi ndi
chi tike ldo tirc ti, tirc ldo tir tdn. Tirc kh tirc tdp, tirc
diét tirc dao. Tire tri tikc dic, tirc dan-na tirc thi-la. Tirc
ti-1é, tirc san-dé, tirc thién-na. Tirc bat-lat-nhuoc, tirc
ba-la-mdt-da. Nhw thi ndi chi tic dan-that-a-kiét. Tiec
a-la-ha, tirc tam-da-tam-bé-dé. Tirc dai niét-ban, tirc
thuong tiec lac, tirc nga tirc tinh.

Viét dich:

Tic 1a minh, 13 vé minh; tirc 13 chdm dirt minh
va chdm dirt vé minh. Nhur thé cho dén tirc 12 ldo, 1a
tir, tirc 12 hét ldo hét tir; tirc 1a khd, 1a tap, 1a digt, 1a
dao. Tirc 1a tri, 1a dic. Tirc b thi, tri gi6i, tirc tinh
tAn, tirc nhin nhuc, tic thidn dinh, tic tri hug, tirc
luc d. Nhu thé cho dén tirc Nhur Lai, tirc Ung cing,
tirc Chanh bién tri. Ttrc dai niét-ban, tirc thudng lac
nga tinh.

Gidng gidi:

Poan kinh nay dién ta Nhu Lai tang 1a bdt khong.
Trude day, khong Nhu Lai tang da duoc trinh bay. Bay
gi& n6i Nhur Lai tang bdt khong. Néu Nhu Lai tang von
da 1a khdng, tai sao bay gio lai néi la bt khéng? Khi n6
d4 12 khong rdi, thi n6 khong thé 1a bit khéng dugc. Néu
Nhu Lai tang la khong, hoéc 1a néu tAt ca moi thir déu c6
trong d6, thi ching c6 gi la vi didu ca. Ma béi vi chinh
tir chan khong lai xuét sinh diéu hitu, va tir diéu hiru phat
sinh chan khéng, Thé nén Nhu Lai tang von 14 khdng lai
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oo BPERERR, R T P ERT .

Tikc tdm tiec khéng. Tiec dia tirc thiy, tiec phong tirc
héa. Tirc nhan tirc nki, ti thiét than Y. Tiec sdc tirc thanh
hwong vi xiic phdp. Tirc nhan thire gici, nhw thi ndi chi
tire y thire gidi.

Viét dich:

Tk la tam, la khong. Tirc la dt nuéc gi6 lira.
Tirc 12 mit tai mii ludi thin y. Tic 1a sic thanh
hwong vi xtc phap. Tirc la nhan thire gidi, cho dén
tire 12 y thire gi6i.

Giang gidi:

Tirc 1a tam D6 1a tdm phan biét, thic tam. 1a
khéng. Tirc 1a dit nuéc gié lira. Tic la mit tai mii
luGi thén y. Tic 1a sic thanh hlm'ng vi xiic phap Tirc
12 nhan thire giéi, cho dén tirc 13 ¥ thirc gi6i. Thé nén
khong Nhu Lai tang cling chinh l1a bét khong Nhu Lai
tang, Nhu Lai tang ching hé khéng. Nhu vay, trong Nhu
Lai tang, von 12 khéng vira 1a bdt khong, chinh 13 nguyén
minh tdm diéu. D6 chinh 14 ndm uln, 1a sdu nhép, la
mudi hai xi, la muoi tdm gigi.

Kinh vin:

PR au], e d R SENE
Bpov, PP AL & o Bp S Bp AR RRAE
PP PPAF BPAGARER P 3R o BP RALAREP B
REPBAR RN ZHAREES . o2
7 E RIS M FTB L B BT S = 5





index-150_1.png
152 QUYEN IV

xuft sinh diéu hiru. Do vy, ndm uén, sau nhap, mudi hai
xi, mudi tim gidi, tir &é, muoi hai nhan duyén... ching
¢6 thir nao khéng ca. Ching c6 thé khdng va bat khong,
vi chiing 1 bét dinh phap. D6 1a diéu Kinh Kim Cuong
da day,

Phap thiong wng xd, %% &

Ha huéng phi phdp. T3k %

Quy vi dé bi vucmg méc vao céc phap, vi néu nhu
vy, quy vi la ké chap phép. Néu quy vi la ngmn bi phap
tréi bude, cung glong nhu quy vi chua thong hidu dugc
phap. Vén quy vi 1a ngum chap nga, nhung khi quy vi tu
hoc Pht phép thi quy vi tré thanh ngudi chip phéap. Thé
nén trong dao Phat, quy vi khéng nén mang trong minh
mdt thir chdp truée nao ca. Néu khong chip vao diéu gi,
céi bdt khéng chinh 1a cai khéng. Néu quy vi con chap,
thi cdi khong tré thanh cai co.

Kinh van:

VAR B AR 3 o BP e R A A
BT .

D thi tirc cdu thé xudt thé c. Tirc Nhur Lai tang
diéu minh tam nguyén.

Viét dich:

Do viy né 1a ca hai phap thé gian va xuit thé
gian, Ttrc 1 Nhwr Lai tang diéu minh tim nguyén.

Gidng giai:

Trong doan kinh trude, da néi Nhu Lai tang tuc la
ndm uan, sau nhdp, muoi hai xr, muoi tdm giéi, tir dé,
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Glang gidi:

Thé gi6i c6 bbn yéu td: Dat, nudc, lira, gié. Trude
hét chung ta dé cap dén phong luan. Khi muén dem thém
céi sang vao cho ban gi4c diéu minh thi v minh lién sinh
khéi va cdi sang bj tréi buge t.rong tinh nhj nguyén, tuc
1a cai t6i. Hw khéng thi mé mudi, hu khéng c6 khi rét
t6i tim m& mit. Khi cai sang ciia glac va céi t6i tim cla
hu khéng giao xen nhau, hai c4i d6i dai nhau thanh c6
lay dfng. Hu khong va thé ciia gidc minh, ¢6 nghia la v
minh do két qua cta viéc dua them cai sdng vao cho ban
giéc diéu minh—dbi dai nhau, cudi cung tao nén sy lay
dong. Ngay khi c6 su lay dong, lidn c6 phong luan. Véi
su lay dong do, yéu t6 gi6 sinh khéi. Bén dudi thé gigila
phong luén dé nang d&, duy tri thé gidi. Ngay nay chiing
ta néi vé khong gian noi khéng c6 bau khi quyén, nhung
vuot ra ngoai khong gian lai con 6 nhimg noi khéc c6
i6. Chit ludn % & day trong txeng Han c6 nghia 1a banh
xe, nhung dich nghia nhu thé khéng hop, vi nghia rong
cla tir nay 1a trum khap, rong khap. Gié c6 nang luc
néng d&, duy tri thé gidi. Bidu nay s& duoc giang giai chi
tiet trong doan kinh sau.

Kinh vin:

T B, mETH, W
LB SR RERL .
Nhdn khong sinh diéu, kién minh ldp ngai. Bi kim

bao gia minh gidc ldp kién. C6 hitu kim Iuén béo tri
quéc db.






index-14_1.png
16 QUYEN IV

tat ca quy vi it nhit déu dang nghe t0i giang kinh, diéu
4y da hon ngai Phi-lau-na tram 1An rdi. Pimg nén khic
nghiét voi minh qua lam.

Khi Puc Phat glang Kinh Hoa Nghiém, hang d¢
tir nhj thira khong thé nao théy dugc héa than to 1én
mot trugng sau cua Dirc Phat.! Thay vi vay, ho chi théy
dugc Pirc Phat nhu mdt vi trudng 10 ty-khuru cao mét
thude tam.2 Khi DPurc Phat giang Kinh Hoa Nghiém, mot
s6 dé tir Chl nghe chur khong nghe dugc gido phap Dirc
Phat mudn chi bay. Phu-liu-na ciing tuong tu nhu vay
Chéc chén Phi-lau-na khong phan nan Puc Phat diéu
gl, ngai ciing chang noi rang minh khong tin gido phap
Puc Phat giang noi. Ching phai 12 nga1 khéng tin, chi
vi ngai khong hidu. D6 chinh 1a diéu biéu thi qua 16i so
sanh nay.

C6 ngudi gii thich cau vi diéu phdp dm c6 nghia 1a
am thanh rét nhé. Ho cho réng buc Phat giang kinh véi
tiéng noi rét nho. Ho hiéu rang vi diéu & ddy c6 nghia la
nho. Nhung céch giai thich 4y khong ding. Vi diéu co
nghla 1a hiém cd va méu nhiém; c6 y nghia la su truyén
dat gido phap rét 15 rang, khong c6 nghia 12 Puc Phat
giang thuyét bing am thanh rat nho. Cé ngudi lai hoi,
“Sao Phii-lau-na lai vi minh nhu con mudi? Vi Pirc Phat
giang phap véi tleng ndi qua nho nhu vy nén Phu-lau-

! thousand-foot Nishyanda body of the Buddha.
2Nguyén van: six-feet-tall. Foot, don vi do chiéu dai Anh;
1 foot=0,3048 m; 6 x 0, 3048 m = 1m8288.
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Cii khong dong khong khac kia, chin that 1a
phap hiru vi.

Vén trong hu khong ching c6 gi ca dé co thé noi
ddng hay di, ching c6 su sinh khoi clia:

1. Nghiép tuéng,

2. Chuyén tuéng, va

3. Hién tudng

Cung véi
Tri tudng,
Tuong tuc tudng,
Chép tha tuéng,
Ké danh ty tudng,
Khoi nghiép tuérng, va
. Nghiép hé khé tucmg

Chiing ta dung tir dong (gibng) hay di (khac) dé
dién ta cho nhiing tuéng trang vira hién hitu nay.

Kinh van:

EY Rk, AR . MR RSP
R

Gidc minh khong mugi, twong dai thanh diéu. C6
hitu phong ludn chap tri thé gidi.

Viét dich:

Cai giac thi sang subt, hu khéng thi mé mugi,
hai céi'd(‘)i dai nhau thanh c6 lay djng. Nén c6 phong
ludn nam giir the gidi.

a‘."‘:“.“’!\’.—‘
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Viét dich:

Lam sao chiing sinh trong ba ¢bi thé gian, ciing
v6i hang Thanh vin Duyén gidc xudt thé gian, dem
tAm sé tri ma suy huomg Vo thugng bd-dé ciia Nhw
Lai, ding ngdn ngir thé gian dé nhap vao tri kién
Phat?

Giang gidi:

Lam sao chiing sinh trong ba c6i thé gian, lam
sao chiing sinh trong ¢6i duc cdi séc, va cbi vo sic,
chung sinh trong sdu c8i gidi pham phu—ciing véi hang
Thanh vin Duyén gidc xuit thé gian—cac bic A-la-
han ctia hang Nhj thira—1am sao ho c6 thé dem tim sé
tri ma suy ludmg Vé thwgng bd-dé ciia Nhu Lai? Dén
lGc nay, Phu-lau-na da duoc cong nhan la ching dugc
qué vi thit tif ctia hang A-la-hén, thé nén Dirc Phit béo,
“tm s& tri”— 1a tAm cta hang pham phu va tdm cua hang
Thanh van. “Lam sao ng c6 thé suy luong V6 thuong
bd-dé ctia chu Phat? Hodc diing ngdn ngir thé gian aé
nhdp vao tri kién Phat? Ong mubn biét tri kién Phat—
6ng mudn thé nhap ciing canh gi6i nhu chu Phat, nhung
bang cach nao?”

“Ngdn ngit thé gian” 14 tri kién ctia hang pham phu.
“Va cho dii 6ng da dat dén qua vi thir tu cia hang A-la-
han xuét thé gian, vin khéng thé nio hidu dugc canh
gi6i ctia chu Phat. Ong khong thé nao ding ngon ngit
thé gian dé gia dinh, phong doan dugc.”
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ngai, lai kién c6 vong chap khéng dimg nghi, nen tich
chua thanh kim luén dé bao tri qudc dd, nén tat ca cac
quéc gia trén thé giéi, déu nuong noi kim cuong luin
ma duoc an try.!

Kinh vin:
BT, AR S . BednE
A KA, By B

Kién gidc bao thanh diéu minh phong xudt. Phong
kim twong ma, ¢ hitu hod quang, vi bién hod tinh.

Viét dich:

Biét cai cimg thi thanh c6 kim bao, ré biét cai
lay ddng thi khién cho phong dai phat ra. Phong dai
va kim bao cg xat nhau, nén c6 4nh sing cia Iira (hod
dai) lJam tinh bién hoa.

Gmng giai:

Biét cai ciimg thi thanh c6 kim béo. Kim loai thi
cling va dat ciing c6 tinh chét nhu véy. Céi cling nay
dugc tich chira 1au ngay. Nhén chap clmg cai biét sai
1Am hu vong ma thanh c6 kim bao.

R biét cai lay ddng thi khién cho phong daiphat
ra. Kim béo tao nén trang thai diéu dong, va tir 46 phong
dai sanh khéi. Trong truong hop niy, phong luan va kim
béo giao xen nhau. Phong dai va kim bio co x4t nhau,
nén ¢6 anh séng cia Ira (hod dai) 1am tinh bién hoa.

' Poan nay, ban neng Anh khéng c6, chiing t6i dich theo ban Han dé
bd sung.
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mudi hai nhan duyén, sdu ba-la-mat-da...déu bao gdm
trong Nhu Lai tang. Nhu Lai tang tic la nhung thir nay.
Lai nita, né 1a ca hai phap thé gian va xuit thé gian,
tire la Nhu Lai tang diéu minh tim nguyén, 1a chan
tam vang l3ng ma van thuong chiéu soi.

Kinh vin:

BePpagdE, ZRPAER

Li tirc i phi, thi tiec phi titc.

Viét dich:

Roi cdc nghia “tire,” “phi,” ma ciing 13 nghia
“tire,” va ching phai nghia “tirc.”

Giing gidi:

Roi cdc nghia “tire,” roi céi, va “phi,” khéng co,
chéng phal Khéng phai 1a né cé, va ching phai la n6
khong 6. D6 1a chan khéng va digu hiru. Thé nén, dao
ly ctia Nhu Lai tang 1a khéng ma vira 13 bat khong, 1a
vuot 1én trén cai khong va bdt khéng, va ciing ching
téch 10i cdi khong va bat khong. Va, trong énh sang cta
dao ly niy, Dic Phit ndi tiép.

Kinh van:

T 2 R A o Bk ] AR B
Y%, ARsaFie s FER R
'&-nn =3 )\'ﬁ%#ﬂﬁ‘?

Nhir ha thé gian tam hitu chiing sinh, cdp xudt thé
gian Thanh van Duyén gidc, di'so tri tam trac do Nhu Lai
V6 thuong bo-de, dung thé ngit ngon nhdp Phat tri kién?
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Viét dich:

Nhén hw khong ma cé swr lay dong, phit mmh ra
tanh cirng, thanh ra cé ngin ngai. K.lm béo a ay l1a do
minh giic lam nén tinh cimg. Thé nén c6 kim ludn
dé bao tri qubc d9.

Gidng gidi:

Nhéin hue khong ma cé sy lay dong, phat minh
ra tanh cirng, nhan noi hu khéng mé mudi, mo tbi,
va cai sang mubn chiéu soi lai tanh gidc; cai t6i va
cai sang Ay xam doat 14n nhau, khién sanh ra sy lay
dong va tao thanh gié. Thanh ra ¢6 ngin ngai. Do
¢b gifr 14y cai vong mmh tirc mubn dem cai sang vao
trong tanh giac, mubn soi sang cax me mudi, mo tbi
ctia thé hu khong, lién két cai tdi ay thanh séc, nén
thanh ra tudng cing chic ngan ngai caa dia dai (yéu
t dt). Pay tirc 1a lay cai mé mudi lam hu khéng, va
trong thé hu khong mé mudi Ay, két caiu t1 hén truge
thanh séc.

Kim béo 4y I do minh gidc 1am nén tdnh cimg.
Tt ca cac loai vang bac va cac khoang chét quy gia déu
1a tinh tuy trong long dit (dia dai), ma tanh chat ctia dét
thi cimg chic va ngan ngai con hon ca kim loai. Nwong
noi cai biét hu vong ctia vé minh ma c6 ra tuéng cling
chic va ngan ngai, nhu trong thé gian c6 ngudi si tinh
ma hoa thanh da vay.

Thé nén ¢6 kim luan dé bao tri quéc d§. Do tam
vong chip kién cb ma thanh tuéng cimg chic va ngan
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ndy n nhanh chong. Thé nén cé nguoi giai thich dao ly
sai lac, nhir y nghfa ciia nhén nhuc, va cho ring moi ngudi
nén nhin nhyc véi ho, nhung chinh ho lai khéng nhin
nhuc vé6i ngudi khac.

Thién-na gbe tiéng Sanskrit 1a dhyana,' Han dich
1a tur duy tu, tinh Iy. C6 nhiéu loai thién. Nhung bay gi¢y
Dirc Phat day ring ciing chéng c6 thién nao ca.

Bat-nhi, gbc tiéng Sanskrit 1a Prajia,? Han dich 1a
tri hug. C6 ba loai bat-nha: Van tu bat-nhi, Quan chiéu
bat-nhd, va Thuc tuéng bat-nha. Nhu vy luc do, hay
séu ba-la-mét-da déu 1a khong.

Ba-la-mit-da, géc tiéng Sanskrit 1a paramita,’ Han
dich 1a ddo bi ngan, qua dén bo bén kia. Chi cho sur hoan
thanh vién man mét viéc nao dé. Ching ta phat tim tu
tap va thanh Phat, tién trinh chuyén hod tir pham phu
sang gidc ngd la ba-la-mat-da. Tir pham phu tré thanh
Bo-tat ciing 1 mét dang ctia ba-la-mat-da. Pi tir Cyu
Kim Sonsang Oakland ciing 12 mét dang khac cua ba-
la-mét-da. Bay gio tat ca phap nay trong Nhu Lai tang
dugc Dic Phat giang 1a khéong hién hiru. Ching hoan
toan 1a khéng. Truée day khi ching ta néi rang trong

! dhyana, jhana.

2 Phién 4m Ban-nhugc f#5. Con goi Ba-nhuoc ¥ #; Ba-la-nhuoc i
HEA7. Y dich Hué &, Tri hu¢ %7 % Minh 8.

* Ba-la-mit-goi di 1a ba-la-mat-da %% # £ *. Han dich 1a Déo bi ngan
F4 1+ hotic DO . Ngoai ra con ¢6 céc nghia Tuyét déi, Nguyén toan*
5645, Nguyén thanh 52/,






index-31_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 33

Nhit thuong bat van Nhw Lai tuyén thuyét, ténh
gidc diéu minh, ban gidc minh diéu. Phi-ldu-na ngon.
Duy nhién Thé ton! Nga thuong viin Phdt tuyén thuyét
tw nghia.

Viét dich:

f)ng chf"mg thuong nghe Nhwr Lai giang bay,
tanh gidc 1a di¢u minh, bin gidc 13 minh di¢u hay
sao? Phi-liu-na bach, “Thua Thé tén, con thuwong
nghe Phit chi day nghia 4y.”

Gidng giai:

Diic Phat bao Phu-lau-na: Ong ching thuong
nghe Nhur Lai giang bay, tanh giac 13 diéu minh, ban
gidc 12 minh diéu hay sao? “Nhu Lai” 1a mét trong
muoi danh hiéu cua Pic Phat. D6 la tén gm khéc cua
Dirc Phat. C6 ngudi nghi rng chic c6 mot vi Phat khac
hi¢u 1a ‘Nhu Lai’ nhung khéng phai vay. Thuc ra moi
Pirc Phét déu dugc t6n xung 1a Nhu Lai.

“Tanh gi4c” 1a tu tdnh chéan that sang subt ciia mdi
nguoi. “Diéu minh” 14 tich ling ma thudng téa chiéu.
Chir “diéu” con biu tuong cho tanh thanh tinh. “Tanh
gidc” la mot chan ly—Phat tanh vén c6 trong tat ca moi
nguoi ching ta, tanh ban hitu ban so khién phadt sinh
V0 s0 hién tuong' “Diéu minh” chi cho su toa chiéu ma
van thuong tich lang. Du tich lang, ma van ¢6 kha ning
soi ch1eu toan thé phap gidi. “Ban giac” 1a ban tanh ban
s0, vén ¢6 trong mdi chiing ta, khong tang khong giam,

! primary nature that multiplies to become myriad things.
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Viét dich:

Dire Phit bio, “Ong néi gidc minh, c6 phal la
ban tanh sing sudt (mmh), nén goi 1a giac; hay ong
cho rang tanh giac do vénla khéng minh, thé nén goi
13 minh giic?”

Gidng gidi:

Pirc Phit bio, “Ong n6i gidc minh, ¢6 phaila ban
tanh sing sudt (minh), nén goi la giac?” “Gidc minh”
tire 14 n6i dén “tanh gidc diéu minh” va “ban gidc minh
diéu.” Dirc Phat héi Phu-lau-na, “Cé phai 6ng mudn néi
tanh giac 1a hoan toan, tuyét déi sang sudt (mznh)” Chéng
phai do 1a nhung gi 6ng muon d& cap dén glac"’ Hay
ong cho rang tanh gidc d6 von 1a khéng minh, the nén
20i 12 minh gidc?” C6 phai day 1a nhing gi 6ng nuén dé
cp dén minh gidc?” Plc Phat hoi Phi-lau-na.

Kinh vin:

GREANT, BRRUL B, AL
.

Phii-ldu-na ngén, nhuoc thir bt minh danh vi gidc
gid, tdc v6 sé minh.

Viét dich:

Phi-lau-na thua, “Néu c4i khéng minh dé ma
goi 1a gidc, thi né ching minh dugc cai g’

Gifmg giai:

Pén luc nay, Phu-lau-na cling bi hip tap khi phai
tra 16i Dtrc Phat. Phi-lau-na noi, “Néu cai khong minh
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khong sinh khong diét, khéng cAu khong tinh. Ban gidc
con goi 1a “thiy giac”.! V6 minh s¢ di c6 la do su sinh
khéi ctia mét niém bt gidc trong tw tanh. Nuong noi
ban gidc ma c6 mot ni¢m bét giac nay— d6 chinh 14 do
céi dung cua tuy duyén.

Dirc Phét dua ra hai vén dé ndy cé ¥ nghia rat sdu:

1. Hién bay cin nguyén vo minh cla van phép, roi
chd nay thi vé minh khéng c6 noi y cir, do v6 minh
nuong noi chin ma khoi vong, nuong noi ban gidc
ma c6 bt giac, roi khéi cai dung cia tity duyén.

2. Hién bay tinh tich diét vén tu ¢6 dly du, khéng can
phai nho vao soi chiéu cta vong minh, tic khong
cAn nho vao vong minh ma van chiéu khip ca dai
thién thé gi6i.

Phi-lau-na bach, “Thwa Thé ton, con thwdng
nghe Phit chi day nghia Ay. Thé t6n vin thuong giang
nghia ly ay.”

Kinh van:

e, HARREN, BB, B LR

B BT, B HENE?

Phdt ngén, nhik xung gidc minh, vi phuc tdnh minh,
xung danh vi gidc, vi gidc bat minh xung vi minh gidc?

! E: initial enlightenment. Lang-nghiém Truc chi cta ngai Pan Ha ghi
Ban gidc thi do thuy gidc chuyén hop nhi ngon chi da. A% 2 G5
a2t
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Puc Phét n6i, “A! Chi 1a nhu vay, Pugc rdi, hay
noi phap cho t6i nghe di, ti s& dé cho ngai an thit. Ngai
¢6 thé an thit than t6i.”

Quy da-xoa héi, “Ong 6 thé tir b6 than mang minh?”

Durc Phét dap, “Vi Phat phap, toi c6 thé quén than
minh. Di nhién, t6i 6 thé xa bo than mang. Nga1 hay néi
cau ké 4y di. Khi ngai n6i xong, ngai c6 thé an thit t61.”

Quy da-xoa nheo mét lai. Hoi, “Ong ¢6 lira t6i
khéng? Sau khi t6i néi ké xong, ong khéng dugc dbi ¥,
phai giao than mang cho t6i n thit.”

Dirc Phat néi, “T4t nhién rdi ! Dimg lo. Sau khi ngai
néi ké xong, khi t6i da thugc long rdi, t6i s& giao than
mang cho ngai.”

Rdi quy da-xoa néi hai cau ké tidp theo:

Sinh diét diétdi £ % &
Tich diét vilac WA B4t

R&i quy da-xoa néi, “Téi néi xong rdi d6. Hay dén
day cho ta an thit.”

Duc Phat néi, “Doi mét 1at. Pimg an t6i voi.”

Quy da-xoa ndi, “Sao? Ta biét dng nuébt 15 hira.
Nhung khong thé nhu vay dugc. Ta phéi déi xir mét lich
su voi 6ng mat.”

Duc Phat n6i, “T6i khéng nubt 1 hira. Hay doi khi
t6i viét xong bai ké nay da, roi 6ng c6 thé an thit toi. D&
khi t6i c6 mét mang rdi, thi vin con hwu lai Phat phap

cho nguoi sau nuong nhd d6 ma tu hoc. Thé xin ngai
hay doi mot 1at.”
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Hiy xem lai chung ta ngay hém nay. Chung ta hoc
kinh va nghe giang phap, nhung ching ta khong hidu
dugce gi nhidu, thé nén nghi rang tét hon 1a nén v& nghi.
That 1a luoi biéng! Tai sao Puc Phét Thich-ca Mau-ni
thanh Phat? Vi ngai dém quén than minh dé ciu phap.
Ngai bat chép moi thir khéc chi dé vi Phat phap, ngai
ching can gi ca. Néu quy vi thuc su thanh tdm véi gido
phap, quy vi s& thanh tdm tim cau Phét phap dén mic c6
thé bo qua moi thir-ngay ca nhimg viéc quy vi nghi rang
khé c6 thé Jam dugc.

Céch day vai ndm, c6 mét cha dé tir goi t6i bbn
nam 1an tir Nitu-u6ce. C6 didu gi rat khac thuong. Cha
luon luén mudn gap dugc t6i. Chu quy y véi tai tir 13
tum Trudc do, chu trai qua vai trang thai la. Du dang
tudi con tré, nhung chi lai bi dau tim. Bac si yéu cau
pha1 nim yén 5 nim. Cha khong thé ngdi day, khéng
thé di dwoc di vai bude. Lic ay cht nhan dugc dién
tin cda t6i. Trong khi ngudi thén va ban be dong thanh
niém “Nam mé A-di-da Phdt,” thi chi lai goi tén t6i,
“Nam mé Phdp su D¢ Ludn.” Nam mé ' c6 nghia la
cung kinh dem hét than mang nuong twa vao. Chu ngdi
niém trong tu thé hoa sen & trén giudng. Sy thanh tdm
clia chu that 14 bét thuong déi véi mot ngudi con qua

! # £ s: namas (dong tir can la nam); p: namo. Con goi nam-mau
% na-mé 7F3%, nam-md #3%, na-ma AR, ndng-mac & 3£ Han dich
1a Kinh 1& #24%, Quy kinh $3%, Quy y $4&, Quy mang $ 4, Tin ting
154, Ciru nga # 4, Do nga A&
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Di bi s6 dj, nhan dj lgp dong. Pong di phat minh,
nhén thir phuc Igp vé dong vé di.
Viét dich:

Khac vé6i cdi khac kia, nhin cdi khac d6 ma lap
cai dong D3 phat minh cai dong cai khac rdi, nhan
d6 lai 14p c4i khong dong khong khac.

Gidng giai:

Dj bi s¢ di: Chit dj trude 1a hoat tu, mang tinh linh
dong, c6 nghia 1a bt dong, khéng glong Chir di sau 1a
that tu, mang nghia that, tirc 14 canh gidi cua dj tuéng.
C6 nghia 14 dbi vdi cai khac bat dong thi tuc thoi thanh
ra tuéng cua canh glm

Nhan di lap déng: Nhan dbi véi canh gidi cua di
tuéng, lai 1ap nén tuéng dong ciia hu khéng, tirc 1a nuong
noi na.ng kién ma vong sinh ¢6 hu khéng va thé ng‘l

Dong di phdt minh: Hu khong 14 tuéng ddng, thé
gi6i 1 tuéng di, mot dong mot dj cung nhau phat minh,
thanh ra c6 ching sinh giéi.

Nhan thir phuc ldp vo déng vé di: Canh gidi cua
ching sinh vén khéng glong nhau, hinh mao cua chung
sinh déu khac nhau nén g01 bt dong.

Sai 1am hu vong khién 13p nén nghiép tuéng roi
phat sinh luon chuyén tu'ong Mot khi chuyén tuéng da
sinh khéi roi thi trong cai nay khic véi cdi khac kia,
nhin cii khic d6 ma 1ap cai dong

Trong thé khéng, noi ching c6 gi la dong, ching c6
gi la khic; cdi khéc tré nén hién hitu, néng béng va sang
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“Tét!” quy da-xoa néi, “Hay viét di!”

Dirc Phat khic cac dong ké nay 1én vo cua than cay.

Ngay khi quy da-xoa thay Durc Phét vira khac xong,
lidn héi, “Nao bay gid 18 c6 thé an thit dng dugc rdi chi?”

“Pgi thém mot 14t nira,” Pirc Phat noi.

“Ong d khéc bai k¢ 1én cay rdi, moi ‘ngudi c6 thé
doc duge. Ong con nmubn gi nita? Con bt t6i doi ong
lam gi nira?”

Dirc Phat dép, “To6i nghi rang bai ké khéc trén vo
cay khong ton tai lau, Xin doi mot chut de t6i khic 1én
d4, no s& ton tai lau hon. R&i 6 ong hay an.”

Quy da-xoa noéi, “Puoc rdi, 6ng vién thit nhidu ly
do. Chi mudn tri hoan d6 théi. Cir lam di.”

Puc Phat tim mot tang da va khic bai ké 1én. Rdi
moi da-xoa, “Tdi da xong viée, ngai cd thé sir dung than
mang t6i.”

Quy da-xoa néi, “Thuc chia? C)ng thue s dé t6i an
thit éng ddy ch?” Ri da-xoa ha miéng ra nhur dé an,
nhung dét nhién bay vao hu khéng va bién lén troi. D6
thuc ra 1a thién than! dugc phai dén dé tric nghiém Pic
Phét dé xem long thanh déi véi gido phap cta ngai. Va
Duc Phat Thich-ca Méu-ni da ching té tam thanh cua
minh. Ngai thuc sy khéng tiéc than mang minh dé tim
cdu gi4o phap. Ngai da hy sinh than mang minh @& duy
tri Phét phap. Trong doi qua khir, Dirc Phét da timng tir
bo than minh vi nira bai ké.

' C6 Kinh cho d6 1a Dé Thich.
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chung sinh. D& minh hoa diéu nay, t6i tam ding mét vi
du du chua dugce chinh xac 15m, nhung ciing lam cho dao
ly trén sang t6 thém. Hoéa than cta chu Phat ciing gidng
nhu tAm anh ctia mét ngudi, chi khéc 14 tm anh khong
biét né 13 vat vo tri. Trong khi anh twgng clia chu Phat
1a nhitng hod than. Théng qua hoa than, Dtrc Phét hinh
thanh mot ngudi ma ban tanh cta ho thira hudng tir Phét,
va ¢4 tinh ctia ngudi 4y c6 nhimg nét gidng Phét nhu duc.
Ciing gibng nhu khi soi trong guong, khi chiing ta di qua
trude guong lign c6 su phan chiéu, khi chiing ta di qua rdi
thi trong guong mét dang. Hod thén cua chu Phét cling
y nhu vay. Ban giac giong nhu tam guong. Bdng dung
trong guong c6 anh hién ra, didu iy ciing nhu sy sinh khéi
ctia mot niém vé minh ban dau. Ngay khi niém vé minh
éy vira sinh khéi, moi loai chung sinh lién hién hiru. Ban
gi4c vén Ia diéu minh. Phu-1au-na muén dua anh sang vao
cho tanh giac. Nhung tanh gidc giéng nhu la ngon deén
ludn luén séng to. Néu quy vi bét nhe cong thc, quy vi s&
¢4 dugc diéu minh dang mong doi. Phu-lau-na nghi rang
néu minh b4t cong tac len thi deén s€ sang, va néu déng
cong tac thi 4nh séng s& tit. Nhung dleu ay la hoan toan
khong ca.n thiét. Ban thé cia tanh glac vén la da sang rdi,
khéng cin phai lam diéu gi nita thi n6 méi tré nén sang.
D6 chinh 14 diém then chot

Kmhvan
B E BELR . RIEEN, A
%&»%ﬂﬁno
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gdp t6i. “Béy gio t6i dang giang kinh.” Tdi tra 1oi, “Va
toi khong thé b6 sb déng dang nghe kinh chi vi mét
ngudi mudn gip toi. Néu cha thuc tim mubn ggp toi,
hay sang Cyu Kim Son.”

Chu quyét dinh sang Cyu Kim Son, nhung théy
khong du thoi gian. Nén ngay hom sau chi goi dién cho
t6i bao tin chu dang 1én duong. Néu khéng phai vi dang
giang Kinh Thu-lang-nghiém, néu khong phai vi Phat
phap, t6i that mong mudn gdp chi dé tir nay. Cha dat
nhiéu niém tin & t6i va kha tham nhap Phat phap.

Khi t6i con & Héng Kong, cht thuong dich nhitng
bai gidng cia tdi sang ti€ng Quang Déng. Chu thét xing
hop véi t6i, khi téi vira néi xong mét cau, chi lién nim
lay va giai thich tron ven y nghia. Cé ngudi phan déi
rang, “Thay tra tri déu c6 néi nhu vdy, d6 la cha ay thém
thit vao.” Thuc su 13 t6i da bao chu 4y hdy giai thich
rong ¥ nghfa. Vi chu dé dugc khai Phét nhén nén cht biét
t6i midn chii phai dién dat gido 1y that chi tiét. Nhiing gi
chii néi déu dung nhu nhu‘ng gi toi glang Thé nén t6i 1a
chi nho ludi biéng va dé cha dy néi thay.

Kinh vin:

FAGARAE P B o A RELIR, Ak RIR,
AR o ERRE, FRBEES
. Phi dan-na, phi thi-la. Phi ty-lé-da, phi san-dé, phi
thien-na. Phi bat-lat-nhuoc, phi ba-la-mdt-da.
Viét dich:
Khéng phai 14 b thi, tri gi¢i, khéng phai 14 tinh
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nho, va chu ngdi niém nhu thé sudt hon 70 ngay, Roi
chti thdy tdm hinh chuyén sang nguoi that, dang dang
tay xoa dau chi. Sau d6, bénh tim va moi tridu ching
bén déu bién mét. Vao lac dé, cha khéng hé gap toi.
Chuyén niy nghe nhu chuyén bia dat khé tin, nhung
do chinh 1a kinh nghiém cta chi. Sau khi dugc chua
lanh bénh, chu dén chua tim gdp t6i. Chu quy vy, roi
ngm thién. Tm thuomg it day thién khi & Héng Kong.
Néu ¢6 ai mubn tap thién, ho ctr ty minh tu tap. Chua ay
cling vay. Khi di hoc ¢ truong, vao gio ra choi, chu 1én
trén doi dé ngdi thién, hodc ngay ca trong phong tim—
b4t ky noi ndo thiy thuan tién. Sau mdt ndm, chi dugc
khai Phét nhan, tir 46 cht hiéu r5 thuc chit moi su viéde
dang dién ra rét 13 rang.

Mot viéc khac xay ra cling véi chi dé tr nay. Chii
von it lin—c6 18 vi trude ddy chu da bi bénh. Nhung,
tiéng Anh cta chu rét gidi, khi c6 ngudi My dén thiam,
t6i phai nho chu phién dich. Du chi néi tleng Anh rét luu
loat, nhung nguoi M§ xem thudng chi vi thdy chu chi 1a
dira tré con. Rdi c6 hém t6i néi véi chu, “Hay lén nhanh
lén! Chu thip qua nén ai ciing nghi rang cht chi 1a dira
bé con, du chu cé théng minh bao nhiéu, ho van khong
xem trong cht.” Chi rat nghe 10i. Chti v& nha, va tuln sau
bdng 16n vut 1én 3 inches. Bay gio cha con cao hon t6i.

Céch day vai hom chu gm t6i va muén t6i sang
Niru-uéc. Nhung vi t6i dang giang kinh cho quy vi, t6i
béo la khong thé di dugc, du chii rAt mong mudn duoc
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V6 thwong thdm tham vi diéu phap
Bch thién van kiép nan tao ngo
Nga kim kién van déc tho tri
Nguyén giai Nhu Lai chan thét nghia.

@

Phdt phdp réng séu rat nhiém mdu
Trdm ngan mudn kiép khé tim cau
Con nay nghe dwgc chuyén tri tung
Nguyén ré Nhu Lai nghia nhiém mau.
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tdn, nhin nhuc; khong phai 1 thién dinh, tri tud;
khong phii la ba-la-mit-da.

Gidng giai:

Trong Nhu Lai tang, luc do ciing khdng. Trong
doan kinh truéc, tir dé di dugc giang giai 1 khéng.
Ngay sau khi chimg ngd, Pirc Phét lién giang tir dé va
tam chuyén.! Khong tir dé va khong thap nhj nhan duyén
khién cho giéo phap ciia hang Thanh van va Duyén giéc
ciing tré thanh khong. Bay gis khdng luc dd khién cho
phap clia hang Bd-tét ciing trd thanh khong.

Diu tién trong luc dd 1a b thi. Tiéng Sanskrit c6
nghia 13 ban ting, cho. C6 ba loai b6 thi: Tai thi, phap
thi va vo uy thi. Tai thi 13 ban ting vat chat tai san cho
ngudi khac dé gitp ho thoat khd. Giang kinh va thuyét
phap la mét dang phap thi. B thi sw khong so hi 1a khi
6 ngudi so diéu gi d6 va quy vi nghi ra cach dé khuyén
khich ho khién ho khéng con lo sg nifa.

Tiép dén 13 thi-la, tiéng Sanskrit 1a $ila, Han dich
12 gi6i hanh.> C6 nam gidi, tam gidi, mudi gidi, 250 gidi
clia ty-khuu va 348 gidi cta ty-khuu ni. Con c6 mudi
gidi trong va 48 gidi khinh ctia hang Bb-tat.

! Thi chuyén, khuyén chuyén, chimng chuyén.

2 Xuit phat tir ngif cin dong tir 1a §7, c6 nghia 14 dao dirc, hanh kiém bén
trong, chuyén thanh danh tir véi nghia hanh vi, tip quén, tanh céch, dao
dirc. La mét trong 6 ba-la-mét (gidi hanh)
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khéng ¢6 sé minh thi ching phal la minh. Khong
minh thi lai chang phai la tanh gidc tram minh.”

Giang giai:

Phit day, “Néu khong ¢6 sé minh thi khong c6
minh gidc; ¢6 s&' minh thi ching phai Ia gide. Néu ong
cho rang néu khéng c6 cai sang (minh) duge thém vao
tanh gidc thi s& khong ¢6 minh gidc. Nhu Lai n6i ring
dé chang pha1 1a gidc néu nhu 6 Ong thém cai sang (minkh)
vao tanh gidc. Ma khong €0 s¢ minh thi chang phai la
minh. C6 1€ 6ng ndi rang khong cin phai thém cai sing
(mmh) vao tanh giac vi tanh gidc von chang can minh
mdi c6. Tuy nhién, khéng minh thi lai ching phai la
tanh giac tram minh.”

“Khéng minh-khdng sang sudt,” 14 chi cho can ban
v6 minh. “Céi vé minh (khong minh-khéng sang sudt)
ctia 6ng thi chang phai tanh giac tram minh.”

D6 1a nhimg gi Pirc Phat mudn glang bay. Ténh
gidc tram minh thi bat sinh bat diét, bét cAu bét tinh.
Tanh giéc dugc goi 14 “tram” vi n6 vén thanh tinh, trong
lang nhu mét nuéc. Thé nén that 12 sai 1dm khi quy vi
muon dua thém céi sang vao cho tanh gidc. Thém cai
sang vao cho tanh giac 1a thém céi hu vong vao cai chan
that. Néu quy vi khong dua thém cai sang vao cho tanh
gidc, thi s& khong c6 cai hu vong trong cai chan that.

Kinh viin:

BSEL, AR .

Tanh gidc tdt minh, vong vi minh gidc.
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chua 15 vé glao phép do Puc Phét thuyét. Do vay nén
ngai noi: “The ton thudng khen, con 13 nguoi thuyet
phap béc nhit. Thé ton thuong chon con la nguoi gidi
glang thuyét kinh phép nhét. Con, Phi-lau-na, duogc xep
vao hang thur nhit trong hoi chung ” Phi-lau-na khéo 1éo
giang bay y nghia vi diéu ciia gido ly. Néu kinh nay nay
dugc Phu-lau-na giang giai, hoa troi s& roi xuong nhu
mua va hoa sen vang du6i mat dat s& trdi lén. Khéng
gi6éng nhu céch néi cua t6i bay glc qué kho khan va nhat
nhéo khién quy vi phai budn nga. Gido phép Phu-lau-na
giang néi la vi diéu dé nhat. Ngai xuét sc khi phén tich
timg dic diém ciia gido phap. Nay con ‘nghe phip 4m vi
diéu ctia Nhrr Lai, con nhur ngmn dlec, Xa ngoai tram
bmrc, lang nghe tleng muoi mong, vbn thue chang
théy, huong nita 13 nghe. Y ciia Phu-lau-na muon néi
la nguoi bi dlec tat nhién la khong nghe dugc; tiéng vo
ve ctia con mudi rét nhé, huéng gi anh ta cach xa n6 ca
trdm budc.

Quy vi ciing khdng thé nao thdy dugc con mudi trong
khoang cich do. Pidu nay biéu thj cho sur thuc la gido
phap Purc Phat giang néi rat hay, vi didu dén tot cung. Do
vdy, du Phu-lau-na nghe duogc, vi dang & ngay trong hoi
chiing, ma thiy minh ciing nhu 13 ngudi diéc. Phu-lau-na
khéng hiéu. Thé nén ngdy nay c¢6 ngudi ndo khéng hiéu
duoc kinh, diéu do khéng c6 gi ngac nhién. Quy vi thiy,
ngay ca Phi-lau-na, ngudi dugc khen la bac thuyét phap
de nhat, vin hoi va thua rang ngai khong hiéu. Trén thuc
té ngai n6i 1a minh bi diéc. Du quy vi c6 hiéu hay khong,






index-34_1.png
36 QUYEN IV

d6 ma goi la giac, thi né ching minh dwgce cai gi.”
Néu gidc da dugce goi 1a gidc ma khong can sur soi chiéu
(minh gidc) thém vao no, thi ching c6 cai gi duge né soi
chidu ca.” Y ciia Phi-lau-na & déy 1a chic hin ngudi ta
phai dua thém 4nh sang vao cho tanh gidc. Nhung Phu-
lu-na da 1Am. Sao vay? Tanh giéc 1a hoan toan tuyét abi
sang subt (mink), nén khong can phai dua thém énh sang
vao cho tanh gi4c. Anh sang ma quy vi dua thém vao
khong phai la tanh glac chan thét. Diéu d6 ciing gidng
nhu vién ngoc ma- m (mani), vbn né da tu sang tir trong
ban cht cia ngoc rdi. Chac chén khéng thé nao tach roi
ngoc ma-ni ra khéi ban chét sang ctia ngoc. Chéng phai
tanh sang ay dugc dua thém vao cho vién ngoc, tré nén
sang. Viéc can dua thém tanh sdng vao cling giong nhu
can phai bt dén lén dé hét tbi. Nhung tdnh gidc & day
khong can phai “bat dén” méi co, vi ban chit cia tanh
giac von da la sang subt rdi. Thé nén & day Phu-lau-na
da méc phai mét sai 1am.

Kinh vin:

e, Ea ﬁfrﬂﬂﬁ"]ﬂ AR
SPTIER . £ ISR

Phdt ngoén, nhuwoc v6 s6 minh tic v6 minh giac;
hitu s& phi gidc, v6 s¢ phi minh. V6 minh hwu phi gidc
tram minh tanh.

Viét dich:

Phiat day, “Néu khéng c¢6 sé¢ minh thi khong
¢6 minh giic; c¢6 s¢ minh thi ching phii 1 gidc, ma
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dén gid an, ho khéng nghi 1a minh c6 quan niém vé su
hién hitu ctia con ngum khéng c6 nhdn tiéng, thé nén
ho cho ring khong cin phai c6 gi d6 cho ngudi khac an.
Khi ¢6 viéc can lam, hogc khi gap kho khén, ho nh¢ lai
ring minh khéng c6 quan niém c6 mot ban nga thé nén
ho néi rang ching can dé y dén nhimng viéc ay. V4, néu
ho glet nguoi, ho s& bién minh, “Chang hé gi, vi ching
cé chd khm dAu cia chiing sinh. Thé nén thuc su t6i
ching giét ho.” Hodc 1a vé ¢ ho danh nguoi, khi héi tai
sao lai lam véy?, ho dap, “Chang ¢ céi gi goi la chiing
sinh tudng, va anh thude vé dang do, thé nén t6i thuc su
ching dénh ai ca!” D6 1 loai ta tur ta kién noi ho. Khi &n
thit, ho noi, “ Khéng sao, cac éng ching nghe néi ching
sinh ¢6 déc tinh la khong c6 tho gia tuwomg ' d6 sao? Vino
khong c6 tho gia tuéng, nén n6 co thé chét bét ky lic nao,
thé nén t6i tha hd an th1t no. Lai nita, mét khi né chét rdi,
thit n6 ciing théi rira, néu toi khong an thitno.” D6 1a luan
diéu cta d¢ tir ngoai dao. Ho cho rang gia stic duge nudi
chit yéu Ia d‘e cho ngudi an thit, néu khéng an, thi ching
s& sinh sdi ndy né chat ca thé gioi. “Neu ngudi khong an
bo, dé, heo, thi chiing s& nhiéu vo so ké cho dén khi tran
ngap ca thé gigi.” Nhung hay nhé ring, con nguoi khong
an thit méo, nhung trén thé gidi chura bj tran ngap bai loai
méo. Thuc vay, khi con ngudi khong an thit dong vat, thi
khéng tao ra nghiép st nhidu, va sic vat khong sinh s6i

! Tir tuéng theo Kinh Kim Cuong: ngi tuéng, nhan tuéng, ching sinh
tuéng tho gia tudng.
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1a khong phai la cai ma cn phai ¢6 tanh séng tac dong
vao méi khién cho né méi la tanh giac dugce. N6 l1a tanh
gidc vén sang sudt tir xua nay. Nhan ¢6 minh ma lap
ra s¢. Néu éng dua céi sang tac dong thém vao, nghia
13 d4 1ap nén mét abi tuong (so)-c6 mot d6i tuong nao
d6 1a tanh sang, Mot déi tuong (so)-la chi cho nghiép
tudng, 14 tudng thir nhét trong tam té. Vong tudng nay
tao nén nghiép tuéng. Khi mét déi twong (s&) dugc tao
nén, thi quy vi nhu 1a mét chu thé hu vong- (ndng) dugc
hinh thanh. M6t khi chu thé 4y 1a hu vong, 14 nghiép
tuéng, thi quy vi s&€ hanh xir theo hu vong. N6 chinh
13 c6i ngudn ctia quy vi. Vén ching cin phai minh (soi
sang) tinh gidc, nhung véi suy nghi hu vong nay, nghiép
tuéng hinh thanh va tir d6 nhiing sai 1dm chi quan duoc
tao thanh ca mét chudi tién trinh hu vong. D6 1a tuéng
vong tucmg thir hai, goi 1a chuyén tudng.

Y nghta chinh trong phén nay cia kinh vén 1a nhim
chi cho chiing ta biét, can ban chung ta vdn 1a Phat. Thé
tai sao ching ta lai thanh pham phu? Tai sao cdc ching
sinh chua thanh Phat? Véan d& nim & dau? Vén ching
ta khong khac gi Phat. Chiing sinh c6 thé dugc chuyen
hod tir chinh ngay trong Phat tanh. Chiing dugc chuyén
hod bang cach nao? Chu Phat c6 hang triéu hoa than luu
xuft tir chan tdnh giac ngd sang sudt cua cac ngai. Phat
tanh vén sang subt, didu a ay 14 chi cho tanh séng subt vi
diéu (diéu minh) cua ban giac. Ban gidc 1a ban tanh gidc
ngd vén c6 trong mdi chiing ta, va dé ciing chinh 13 Phat
quang. Tir trong Phét quang nay ma hoa xuét cac loai
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Ty-1é-da goc tiéng Sanskrit la virya,' Han dich 1a
tinh tan, tinh can C6 than tinh tn va tam tinh tin. Khi
tam quy vi tinh tan, thi quy vi s& tim cAu Phat phap moi
lac. Khi than tinh tan, thi minh tu tap Phat phap moi luc
moi noi.

San-dé gbc tiéng Sanskrit la ksanti,? Han dich la
nhin nhyc. Chung ta néi rang minh dang tu hoc Phat
phép, va khong dén nbi kho khén 14m khi gt gidi. Didu
khé 1a thyuc hanh céc diéu gi6i ay Nhiéu nguoi tép hanh
nhdn nhuc bang cach bao ngudi khac hay nhin nhyc
8i véi chinh ho, va ching cAn nhin nhuc déi véi nguoi
khéc. Thé nén ho néi véi nhitng ngudi khéng nhin nhuc
d6i v6i ho ring, “Anh phai hoc Phat phap that nhiu, 18
ra anh phai nhén nhyc hon. Tai sao anh ndi néng khi toi
chi méi néi dén anh?” Ho qué trach ngudi khac khong
nhan nhuc, nhung chinh ho lai khéng thé nhan nhuc. Va
tai sao ho lai duy ly nhu vdy? Ho tu cho rang, “Téi da
hiéu Phét phap, t6i hiu nhu d4 dat dén vo ngd. Thé nén
t6i khong can phai nhan. Téi khéng c6 quan niém vé
nga, khong 6 ngd tudng, thé nén khi nao can phai nhan,
d6 13 anh cin phai nhin ché khong phai t6i.” Nhung khi

!'S: (viriya virya, p: viriya, t: brtson-hgrus): Diing manh tién tu thién
phap. Phién am 12 ti-16-da BEBLIR; ti-li-da BLEEHE. Han dich 1a cAn ),
tinh tan K4, cin tinh tan BHRTIE.

2 S: ksanti; p: khanti, khanti; t: bzod-pa) Phién 4m San-de iR, Sin-
d& J&JE. Han dich An nhén % 2 hodc nhdn .. Tirc tam c6 thé an tru
kham nhin mdi khi bi xtc pham hodc no hai
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Viét dich:

Ténh gidc tit 1a minh, do vong twéng ma c6 ra
minh giac.

Giang gidi:

Ténh gidc 1a chi cho ty tanh xua nay t4t 13 minh,
tire vén c6 diy du tinh sang subt (minh). Phu-lau-na, do
vong tuéng ma cé ra minh giac. Néu 6ng cit cho ring
céi sang ay (1€ ra phai duoc dua thém vao cho tanh giac,
thi 6ng d4 1ap nén mét sai 1am. Néu dng vong tuéng dua
thém tanh sang vao cho tanh giéc, thi d6 khong phai la
tanh gi4c chan that. D6 chi 1a tanh giac dugc tao nén tir
hu vong. D6 khong phai 1a ban giac.

Kinh van:

%ﬂiﬁﬁﬂfl, B A LA o BB R SL, &

hEdk . BREY, RARE .

Gidc phl Kl g mmh nhdn minh Ildp so. S6 ky vong
ldp, sinh nhit vong ndng. Vo dong di trung xi nhién
thanh di.

Viét dich:

Gisc chiing phai 13 cai gi cAn phai tac dong vio
méi sang (s¢ minh), nhin ¢6 minh ma lap ra s, Da
hu vong 14p ra s¢ roi, méi 13p nén cal ndng hw vong
noi ong. Thé nén trong cai khong gidng, khong khic,
bdng dung thanh ra c6 khac.

Gidng gidi:

Gisc ching phai la cai gi cAn phai tac dong vao
méi sang (s¢ minh). Tanh gidc va ban gidc chic chin
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Khéng phai 12 tri 1a dic.

Ngay ca tri hué ciing la khong. Ciing chéng phai la
chu‘ng dhc vai qua vi. Day la khong Nhu Lai tang; trong
4y chang c6 gi hét thay.

Téo nhdt thiét phap % — Y1 3%
Ly nhét thiét twomg.  #— b 4.

No6i vé “diét dé,” T6i nhé khi Pic Phat Thich-ca
Mau-ni dang tu Bd-tat dao. Khi Dirc Phét con dang &
trong nhan dia—cé nghia 1a khi dang con tu dao, trudc
khi thanh Phét—ngai gap con quy da-xoa, n6 ndi:

Chir hanh vé thuong #4785
Thi sanh diét phap. & %%

NG chi néi chimg dé rdi ngimg. Pirc Phét nhan ra dé
1a Phat phap nén ciu khin, “Thua Da-xoa, ngai vira doc bai
ké ding voi Phét phap, nhung ngai chi doc ¢ m{)t dong,
con mét dong nita. Xin ngai cho t0i dugc nghe tiep"”

Da-xoa néi, “Ong mudn nghe ké. Nhung dén luc
ta d6i. L4u nay chua c6 gi dé an. Ta rit mubn doc bai
ké cho 6ng, nhung ching con chit suc lyc nao dé doc.”
Dburc Phat llen héi, “Ngai mudn an thir gi? T6i s& mang
dén ngay.”

Quy da-xoa dép, “Ong khong thé kiém ra db cho ta
an dugc dau.”

Durc Phét hoi, “Sao khéng?”

“Vi ta an thit nguoi, ma quanh day Chang c6 ai. Ma
du co ngum & day, éng cling dau c6 quyén dem ho dén
cho ta an.’
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ndy duong nhu la khong céng bang cho 1im, nhung
bénh tat thi hoan toan khong thién vi di voi mét ai. Bat
luan quy vi 1a giau hay ngheéo, sinh trong giong ddi sang
trong hay nghéo hén, ai ciing cam thiy lo ling buc doc
khi bénh dén.

Cai khd thir tu 14 chét khd. Ciing nhur vay, dbi véi
tat ca moi ngudi. Pén lic moi ngudi ai ciing phai chét,
bat luan ngudi 4y 1a ai.

Céi khd thir nam 14 4i biét ly khd. Cai khé phai xa
lia ngudi thén yéu. Ai ciing biét yéu 12 gi, nhung khong
ai nhan ra duoc c6 cai kho trong sy yéu duong dy—do
12 ndi khd phai tach roi ngudi minh yéu. Bét luan quy
vi quy mén ngudi minh thuong bao nhiéu, ciing c6 lic
minh phai roi xa ho. Cé nhitng hoan canh phat sinh khién
phai xa lia, d6 14 ndi khd.

Cai khd thir sau 13 o4n ting hoi khd. Céi khd phai
két hop v&i ngudi minh khéng thich. Quy vi thuc su
khoéng thich mot hang ngudi nao d6, nhung quy vi cir
gap hang ngudi dy bét ky minh di dau.

Cai kh thur bay 1a cau bt dic khd. Cai khd khi
mong mudn nhimg diéu ma khong thé dat dugc.

Céi khd thir tam 1a ngii 4m xi thanh khd. Séc tho
tudng hanh thire dit doi ling 13y.

Trong doan van nay, do day ring trong Nhu Lai
tang la khong cé tir dé—ch?mg ¢6 khd, tap, diét, dao dé.
Tép chi cho phién ndo va diét chi cho dao ly dé ching
dic niét-ban.





